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LỜI NÓI ĐẨU 


rsrigày 27-1-1973, Hiệp định Paris được ký kết đánh dấu một 

LNJbước ngoặt quan trọng trong công cuộc kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước của quân, dân Việt Nam, đây là thành quả to lớn của 
lực lượng cách mạng Việt Nam đổng thời là một thảm bại của Hoa 
Kỳ và chính quyền Sài Gòn. Hoa Kỳ buộc phải rút hết quân về nước 
sau 60 ngày Hiệp định có hiệu lực, đồng thời chấm dứt mọi dính líu 
quân sự vào miền Nam Việt Nam. 

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris vê' chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, được sự chỉ đạo của Cục 
Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ quốc 
gia II tổ chức biên soạn bộ sách: Hiệp định Parts về Việt Nam năm 
1973 qua tài liệu của chính quyển Sài Gòn gồm hai tập: Tập 1 “Đánh 
và đàm’ (1968-1972) và Tập 2 “Ký kết và thực thi” (1973-1975). 

Trong tập 2 của bộ sách vê' Hiệp định Paris, Ban biên soạn giới 
thiệu đến bạn đọc một số tài liệu của các cơ quan đầu não chính 
quyền Sài Gòn, các cơ quan của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam về 
vấn đề ký kết và quá trình thực thi Hiệp định Paris của các bên liên 
quan từ sau khi có Hiệp định Paris cho đến đầu năm 1975. 

Đây là lần đầu tiên Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II công bố tài 
liệu gốc liên quan đến Hiệp định Paris. 

Về bố cục, cuốn sách gồm ba phần: 

Phẩn một - Hiệp định Paris vể Việt Nam năm 1973 : giới thiệu tài 
liệu gốc bản văn Hiệp định vê' chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 



ở Việt Nam ngày 27-1 -1973, cùng các Nghị định thư và Định ước của 
Hội nghị Quốc tế vê' Việt Nam. 

Phẩn hai - Thực thi Hiệp định: Tại phần này, giới thiệu: cơ cấu 
thực thi Hiệp định, gổm: Hội nghị hai bên tại La Selle Saint Cloud, 
hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bỗn bên, Tổ Liên hợp Quần sự 
bốn bên, Ban Liên hợp Quân sự hai bên, ủy ban Quốc tế kiểm soát và 
giám sát; hai nội dung của Hiệp định được thực hiện: đó là việc trao 
trả tù binh, việc triệt thoái quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng minh. 

Phần ba - “Ngừng chiến, không ngừng bắn”: Phản ánh hành động 
của Hoa Kỳ với vấn để Việt Nam sau Hiệp định Paris; hành vi của 
chính quyển Sài Gòn phá hoại Hiệp định Paris. 

Cuốn sách được biên soạn hoàn toàn từ nguồn tài liệu lưu trữ là 
những tuyên bố, báo cáo, sắc lệnh, nghị định, các bài báo... của chính 
quyền Sài Gòn. Vì thế, có thể có những sự kiện chưa thật chính xác, 
nhất là những tài liệu có tính chất tuyên truyền của phía đối phương. 
Tuy nhiên, cuốn sách giúp độc giả tiếp cận với nguồn sử liệu gốc, 
qua đó hiểu rõ hơn vể hoạt động phá hoại Hiệp định Paris của chính 
quyền Sài Gòn và ầm mưu tái can thiệp vào Việt Nam của Hoa Kỳ sau 
Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 một cách khách quan. 

Trong quá trình biên soạn, Ban biên soạn luôn nhận được sự 
quan tâm của lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, lãnh đạo 
Bộ Nội vụ; sự hợp tác của các nhà khoa học và đổng nghiệp. Nhân 
đầy, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới quý vị. 

Mặc dù rất cẩn trọng, nhưng cuốn sách chắc chắn không tránh 
khỏi thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn 
đọc, cho lần tái bản sau được hoàn thiện hơn. 


NHÓM BIÊN SOẠN 



BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 


UBQTKS&GS 

VNCH 

BLHQS 

TLHQS 

vc 

CSBVhayCS 

QLVNCH 

CSQG 

ĐIICH 

PTTg 

TTLTII 

BT 


ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát, 
còn gọi tắt là ủy ban Quốc tế. 

Việt Nam Cộng hòa 

Ban Liên hợp Quân sự 

Tổ Liên hợp Quân sự 

Việt cộng 

Cộng sản Bắc Việt hay Cộng sản 
Quân lực Việt Nam Cộng hòa 
Cảnh sát Quốc gia 

phông Phủ Tổng thống Đệ nhị Cộng hòa 
(1967-1975) 

phông Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng hò 
(1954-1975) 

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II 
Biên tập chú dẫn 


Lưu ý: Các bản đồ in trong cuốn sách này chỉ có giá trị minh họa 
cho nội dung liên quan đến việc thi hành Hiệp định Parts năm 
1973, không có giá trị pháp lý để xác định đường biên giới, chủ 
quyền giữa Việt Nam với các nước có liên quan. 



Phần một 

HIỆP ĐỊNH PẠRIS 
VỂ VIỆT NÁM NĂM 1973 


1. Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973) 

Sau thất bại nặng nề trong chiến dịch “hủy diệt” miền Bắc Việt 
Nam bằng B.52, đầu tháng 1-1973, Hoa Kỳ buộc phải trở lại giải pháp 
đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam. Ngày 2-1-1973, mở đầu cho việc nối lại đàm 
phán, Đại sứ Hoa Kỳ w. Sullivan có cuộc tiếp xúc bí mật với đại diện 
phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Cơ Thạch, nhằm 
thảo luận các vấn đê' chi tiết của bản dự thảo Hiệp định. Ngày 4-1- 
1973, Hội nghị Paris vê' Việt Nam được mở lại tại Trung tâm Hội nghị 
Quốc tế, Đại lộ Kleber, Paris. 

Từ ngày 5 đến ngày 11-1-1973, Nixon đã gửi 8 bức điện mật để 
yêu cầu Nguyễn Văn Thiệu cử người đi Paris chuẩn bị ký Hiệp định. 
Trong các bức điện đó, Nixon bảo đảm với Nguyễn Văn Thiệu rằng 
Hoa Kỳ đơn phương công nhận chính quyển Sài Gòn là chính phủ 
hợp pháp duy nhất ở miền Nam Việt Nam. Nhưng Nixon cũng nói 
rõ sự đảm bảo này không thể ghi vào Hiệp định. Để chứng tỏ sự bảo 
đảm này, Nixon tiếp tục duy trì hành động ném bom miền Bắc Việt 
Nam cho đến ngày 16-1-1973 - hai ngày trước khi diễn ra phiên họp 
cuối cùng của Hội nghị Paris vê' Việt Nam. 
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Trong khi đó, từ ngày 8 đến ngày 14-1-1973, cuộc mật đàm thứ 
23 giữa Hoa Kỳ và phái đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng hòa nhanh 
chóng đạt được kết quả. Hai bên đã thống nhất các chi tiết của bản dự 
thảo, tiến tới thực hiện các bước cuối cùng cho việc ký kết Hiệp định. 

Ngày 21-1-1973, Ngoại trưởng chính quyền Sài Gòn Trần Văn 
Lắm vội vã rời Sài Gòn sang Paris. Tài liệu về Hội đàm Paris của 
chính quyền Sài Gòn viết: “Ngày 21, Ngoại trưởng Trần Văn Lắm hấp 
tấp đi Ba Lê” 1 . 

Ngày 23-1-1973, Henry Kissinger nhận được chỉ thị của Nixon 
chấp nhận ký Hiệp định Paris vô điều kiện. Cùng ngày, cuộc mật 
đàm cuối cùng giữa hai trưởng phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa và Hoa Kỳ khai diễn. Tại cuộc mật đàm thứ 24 này, các thủ tục 
vể thể thức ký, nội dung Hiệp định được thống nhất, đồng thời định 
ngày 27-1-1973 sẽ là ngày ký chính thức Hiệp định Paris giữa bốn 
bên. Cuối cùng đại diện phía Việt Nam, cố vấn Lê Đức Thọ và đại 
diện Hoa Kỳ, Henry Kissinger đã cùng ký tắt vào bản văn Hiệp định. 

Những tuyên bố của Nguyễn Văn Thiệu như chỉ Việt Nam Cộng 

hòa, tức chính quyền Sài Gòn mới có quyển giải quyết chiến tranh 

không còn giá trị. Nguyễn Văn Thiệu tuy đã phản đối đề nghị về một 

chính phủ liên hiệp, nhưng ông cũng đã lập sẵn một danh sách các 

nhân vật sẽ được chỉ định vào chính phủ giao thời. Thiệu không thể 

không làm như thế bởi vì “Tổng thống (Nixon-BT) chỉ cẩn một thỏa 

hiệp tốt đẹp cho Mỹ” 2 đúng như bình luận của giới báo chí hiện hành. 

Một nhân vật thân cận của Thiệu đã nói “kết quả của hội đàm Ba Lê, 

dù thế nào, cũng sẽ được đưa ra TT. Thiệu (Tổng thống Thiệu-BT) 
íó’ j;a- . • ’ ’ 

ỉ Ẩ 

ị ýl. Phiếu SỐ 026/BNG/VP/M, ngày 31-1-1973, của Bộ Ngoại giao chính 
quyền Sài Gòn gửi Văn phòng Phụ tá đặc biệt về ngoại vụ, Hồ sơ 1230, ĐIICH, 
TTLTII. 

2. Báo Điện tín ngày 18-12-1972, Hồ sơ 3592, PTTg,TTLTII. 
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diện Hoa Kỳ, Henry Kissinger đã cùng ký tắt vào bản văn Hiệp định. 

Những tuyên bố của Nguyễn Văn Thiệu như chỉ Việt Nam Cộng 
hòa, tức chính quyền Sài Gòn mới có quyển giải quyết chiến tranh 
không còn giá trị. Nguyễn Văn Thiệu tuy đã phản đối đề nghị về một 
chính phủ liên hiệp, nhưng ông cũng đã lập sẵn một danh sách các 
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ị .1 . . 

,1. Phiếu số 026/BNG/VP/M, ngày 31-1-1973, của Bộ Ngoại giao chính 
qúyền Sài Gòn gửi Văn phòng Phụ tá đặc biệt về ngoại vụ, Hổ sơ 1230, ĐIICH, 
TTLTII. 

2. Báo Điện tín ngày 18-12-1972, Hổ sơ 3592, PTTg, TTLTII. 
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duyệt ký. Đó là giây phút không tránh được của sự thật. TT Thiệu sẽ ký, 
trừ phi ông muốn tự sát. ổng sẽ phải ký” 1 . 

Mặc dù miễn cưỡng ký kết Hiệp định Paris, nhưng với Chính 
quyền Nguyễn Văn Thiệu thì đó là sự “cưỡng ép” có lợi vì không còn 
lựa chọn nào khác. Phía chính quyền Sài Gòn thừa nhận rằng: 

“Nói cho đúng ra thì đến lúc chót còn có một sự đổi chác giữa 
VNCH và Hoa Kỳ, sự đổi chác đó rất có lợi cho VNCH, chứ không riêng 
gì cho cá nhân ai, tổ tiên đã dạy “Còn nước còn tát”. Đến lúc này không 
chấp nhận củng không được nữa thì VNCH đòi một điều mà Hoa Kỳ có 
thể đồng ý được không khó lắm. Đó là Hoa Kỳ chuyên chở đến cho phía 
VNCH thêm nhiều máy bay, xe tăng và đại bác... trước khi ký Hiệp 
định, về sau này nhờ việc thay thế một đổi một, chúng ta vẫn có đủ vũ 
khí để tự vệ, sau khi quân đội đồng minh đã rút lui hết. Hồi đó chúng 
ta cũng còn nhớ Cộng sản la hét về chuyện đó. 

Lúc đó quân lực chúng ta được trang bị hết sức là đầy đủ, riêng vê 
không quân, lúc đó chúng ta hùng hậu nhất thế giới” 2 . 

Hội đàm Paris là một cuộc chiến trên mặt trận ngoại giao kéo 
dài 4 năm và hơn 8 tháng, từ 10-5-1968 đến 27-1-1973. Ban đẩu chỉ 
có Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ với 28 phiên họp, về sau 
mở ra thành Hội nghị bốn bên với 174 phiên họp, thêm Việt Nam 
Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam 
Việt Nam. Cùng với những phiên họp công khai là 24 phiên họp kín 
giữa đại diện phái đoàn Hoa Kỳ Henry Kissinger và đại diện phái 
đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Lê Đức Thọ từ tháng 2-1970 tới 
23-1-1973. Tuy nhiên, nội dung Hiệp định chủ yếu được quyết định 


1. Phiếu trình số 623-PTht/BC2, ngày 6-11-1972, của Nha Báo chí, Hồ sơ 
3606, PTTg,TTLTII. 

2. Nhận định vể Hiệp định Paris của chính quyển Sài Gòn, Hồ sơ 1235, 
PTTg,TTLTỊĨ. 


12 . HIỆP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NẲM 1973... 


trong các phiên họp kín giữa hai đoàn là Việt Nam Dần chủ Cộng 
hòa và Hoa Kỷ. 

Như đã ấn định trước, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Đại lộ 
Kleber, Paris, vào đúng 11 giờ (giờ Paris) ngày 27-1-1973, lễ ký kết 
chính thức Hiệp định Paris khai mạc. Tham gia buổi lễ ký kết gồm có 
bốn phái đoàn của bốn bên, các thành viên của ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát. Đại diện của bốn bên, gồm Bộ trưởng Ngoại giao 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Duy Trinh; Bộ trưởng 
Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam Nguyễn Thị Bình; Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William 
P.Rogers và Trần Văn Lắm - Tổng trưởng Ngoại giao chính quyển 
Sài Gòn, cùng ký tên vào bản văn Hiệp định Paris về chấm dứt chiến 
tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Bốn bên đã ký kết một bản văn Hiệp định với hai thứ tiếng: tiếng 
Việt và tiếng Anh. Bản văn tiếng Việt do Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa soạn thảo. Bản văn tiếng Anh do phía Hoa Kỳ soạn. Nhưng nội 
dung là một và đều do phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị. 
Nội dung của bản văn Hiệp định chính thức cũng là nội dung của 
Bản dự thảo Hiệp định tháng 10-1972. Theo tài liệu của chính quyền 
Sài Gòn cho biết, bản văn Hiệp định bằng tiếng Việt có tên gọi là 
"Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”, còn 
tên gọi của bản văn tiếng Anh là "Agreement on Ending the War and 
Restoring peace in Vietnam”. 

Hiệp định được chia thành 9 chương với 23 điều, các chủ đề về 
cơ bản giống như trong Bản dự thảo 9 điểm mà Hoa Kỳ và Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa đã thống nhất với nhau vào tháng 10 năm 1972. 
Một số điểm cơ bản của Hiệp định Paris đã được ký kết như: 

- Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyển và toàn vẹn 
lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi Hiệp định Genève. 
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Ngưng bắn trên toàn Việt Nam sẽ bắt đầu từ 27 tháng 1 năm 
1973: với tất cả các đơn vị quần sự ở nguyên vị trí. Mọi tranh chấp về 
quyền kiểm soát lãnh thổ sẽ được giải quyết bởi Ban Liên hợp Quârí 
sự giữa hai lực lượng của chính quyền Sài Gòn và Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trong vòng 60 ngày, 
sẽ có cuộc rút lui hoàn toàn của quân đội Mỹ và đồng minh cùng các 
nhân viên quân sự Mỹ ra khỏi Nam Việt Nam. Các bên không được 
tăng cường binh lính, nhân viên quân sự, vũ khí, đạn dược hoặc vật 
liệu chiến tranh vào Nam Việt Nam, trong trường hợp để thay thế 
thì phải theo nguyên tắc một đổi một. Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục can 
thiệp quần sự vào các vấn đê' nội bộ của Nam Việt Nam. 

Tất cả tù binh chiến tranh của các bên sẽ được trao trả không 
điều kiện trong vòng 60 ngày. Các tù nhân chính trị sẽ được trả tự do 
sau đó theo thoả thuận chi tiết của các phía Việt Nam. 

Miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng 
kiểm soát. Các bên tạo điều kiện cho dân chúng sinh sống đi lại tự do 
giữa hai vùng. Nhân dân miền Nam Việt Nam sẽ quyết định tương lai 
chính trị của mình qua tổng tuyển cử tự do và dân chủ dưới sự giám 
sát quốc tế. Miền Nam Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại hòa 
bình, độc lập. Miền Nam Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ với tất 
cả các nước không phân biệt chế độ chính trị và xã hội, trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của nhau và nhận viện trợ kinh tế, kỹ thuật 
của bất cứ nước nào, không kèm theo điều kiện chính trị. 

Hoa Kỳ có nghĩa vụ sẽ giúp đỡ việc tái thiết sau chiến tranh, đặc 
biệt là ở miền Bắc Việt Nam và trên toàn Đông Dương, để hàn gắn 
các thiệt hại do chiến tranh. 

Tất cả các bên đổng ý thi hành Hiệp định. Và Hiệp định được sự 
bảo trợ của quốc tế thông qua việc các quốc gia ký Định ước quốc tế 
về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 



14 . HIÊP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NAM 1973... 


Một trong những thắng lợi quan trọng nhất mà cách mạng Việt 
Nam đạt được trong Hiệp định Paris là việc Mỹ rút hết quân khỏi 
Việt Nam, không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. 

Toàn văn bản tiếng Việt Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam được các bên tham gia Hội nghị Paris ký 
ngày 27-1-1973 như sau: 
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HIỆP ĐỊNH 

VỂ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, 
LẬP LẠI HÒA BÌNH Ở VIỆT NAM 


Các bên tham gia Hội nghị París về Việt Nam, 

Nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ờ Việt Nam 
trên cơ sở tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dàn Việt Nam 
và quyên tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, góp phần củng 
cô hòa bình ở châu Á và thế giới. 

Đã thỏa thuận, cam kết tôn trọng và thi hành những điều khoản 
sau đây: 


CHƯƠNG I 

CÁC QUYỂN DÂN TỘC cơ BẢN 
CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM 

Điêu 1 . Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống 
nhat, toàn vẹn lãnh thô của nước Việt Nam như Hiệp định Genève năm 
một nghìn chín trăm năm mươi tư vê Việt Nam đã cống nhận. 

CHƯƠNG II 

CHẤM DŨT chiến Sự - RÚT QUÂN 

Điểu 2. Một cuộc ngưng bắn sẽ được thực hiện trên khắp miền 
Nam Việt Nam kể từ hai mươi bổn giờ (giờ GMT) ngày hai mươi bảy 
tháng Giêng năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba. 

Cùng ngày giờ nói trên, Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hoạt động quân 
sự của Hoa Kỳ chống lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng 
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mọi lực lượng trên bộ, trên không, trên biển bất cứ từ đâu tới, và sẽ 
chấm ảứt việc thả mìn tại vùng biển, các cảng và sông ngòi nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. Hoa Kỳ sẽ tháo gỡ, làm mất hiệu lực vĩnh 
viễn, phá hủy tất cả những mìn ở vùng biển, các cảng và sông ngòi ở 
miền Bắc Việt Nam ngay sau khi Hiệp định này có hiệu lực. 

Việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự nói trong điều này là vững chắc 
và không thời hạn. 

Điều 3. Các bên cam kết giữ vững ngưng bắn, bảo đảm hòa bình 
lâu dài và vững chắc. 

Bắt đầu từ khi ngưng bắn: 

a) Các lực lượng của Hoa Kỳ và của các nước ngoài khác đồng 
minh của Hoa Kỳ và của Việt Nam Cộng hòa sẽ ở nguyên vị trí của 
mình trong lúc chờ đợi thực hiện kế hoạch rút quân, BLHQS bốn bên 
nói trong Điều 16 sẽ quy định những thể thức. 

b) Các lực lượng vũ trang của hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ở 
nguyên vị trí của mình. BLHQS hai bên nói trong Điều 17 sẽ quy định 
vùng do mỗi bên kiểm soát, và những thể thức trú quân. 

c) Các lực lượng chính quy thuộc mọi quân chủng và binh chủng 
và các lực lượng không chính quy của các bên ở miền Nam Việt Nam 
phải ngừng mọi hoạt động tấn công nhau và triệt để tuân theo những 
điều quy định sau đây: 

- Ngăn cấm mọi hoạt động vũ lực trên bộ, trên không và trên biển; 

- Ngăn cấm mọi hành động đối địch, khủng bố và trả thù của cả 
hai bên. 

Điều 4. Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp 
vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

Điều 5. Trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ khi ký Hiệp định này, 
sẽ hoàn thành việc rút hoàn toàn ra khỏi miền Nam Việt Nam mọi quân 
đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, kể cả nhân viên quân sự kỹ 
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thuật, nhân viên quân sự liên quan đến chương trình bình định, vũ khí 
đạn dược và dụng cụ chiến tranh của Hoa Kỳ và của các nước ngoài khác 
đã nói ở Điêu 3 (a). Cố vấn của các nước nói trên cho tất cả các tổ chức 
bán quân sự và lực lượng cảnh sát cũng sẽ rút trong thời hạn đó. 

Điều 6. Việc hủy bỏ tất cả các căn cứ quân sự ở miền Nam Việt 
Nam của Hoa Kỳ và của các nước ngoài khác đã nói ở Điểu 3 (a) sẽ 
hoàn thành trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ khi ký Hiệp định này. 

Điều 7. Từ khi thực hiện ngưng bắn cho đến khi thành lập chính 
phủ nói ở Điều 9 (b) và Điều 14 của Hiệp định này, hai bên miền Nam 
Việt Nam sẽ không được nhận đưa vào miên Nam Việt Nam quân 
đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, kể cả nhân viên quân sự kỹ 
thuật, vũ khí, đạn dược và dụng cụ chiến tranh. 

Hai bên miền Nam Việt Nam đượcphép từng thời gian thay thế vũ 
khí, đạn dược, dụng cụ chiến tranh đã bị phá hủy, hư hỏng, hao mòn 
hoặc dùng hết từ sau khi ngưng bắn, trên cơ sở một đổi một, cùng đặc 
điểm và tính năng, có sự giám sát của BLHQS hai bên miền Nam Việt 
Nam và ƯBQTKS&GS. 


CHƯƠNG III 

VIỆC TRAO TRẢ NHÂN VIÊN QUÂN sự BỊ BẮT, 

THƯỜNG DÂN NƯỚC NGOÀI BỊ BẮT VÀ NHÂN VIÊN 
DÂN Sự VIỆT NAM BỊ BẮT VÀ GIAM GIỮ 

Điều 8. 

a) Việc trao trả những nhân viên quân sự của các bên bị bắt và 
thường dân nước ngoài của các bên bị bắt sẽ tiến hành song song và 
hoàn thành không chậm hơn ngày hoàn thành việc rút quân nói trong 
Điều 5. Các bên sẽ trao đổi danh sách đầy đủ những nhân viên quân 
sự và thường dân nước ngoài bị bắt nói trên vào ngày ký Hiệp định này. 

b) Các bên sẽ giúp đỡ nhau tìm kiếm tin tức về những nhân viên 
quân sự của các bên và thường dân nước ngoài của các bên bị mất tích 
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trong chiến đấu, xác định vị trí và bảo quản mổ mả của những người bị 
chết, nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc cất bốc và hồi hương hài cốt 
và có những biện pháp khác cần thiết để tìm kiếm tin tức những người 
còn coi là mất tích trong chiến đấu. 

c) Vấn để trao trả các nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam 
giữ ở miền Nam Việt Nam sẽ do hai bên miền Nam Việt Nam giải 
quyết trên cơ sở những nguyên tắc của Điều 21 (b) của Hiệp định đình 
chỉ chiến sự ở Việt Nam ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín 
trăm năm mươi tư. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ làm việc đó trên 
tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, nhằm chấm dứt thù hằn, giảm 
bớt đau khổ và đoàn tụ các gia đình. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ 
gắng hết sức mình để giải quyết vấn đề này trong vòng chín mươi ngày 
sau khi ngưng bấn có hiệu lực. 

CHƯƠNG IV 

VIỆC THựC HIỆN QUYỂN Tự QUYẾT 
CỦA NHÂN DÂN MIỂN NAM VIỆT NAM 

Điểu 9. Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa cam kết tôn trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của 
nhân dân miền Nam Việt Nam sau đây: 

a) Quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam là thiêng 
liêng, bất khả xâm phạm và phải được tất cả các nước tôn trọng. 

b) Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị 
của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân 
chủ, có giám sát quốc tế. 

c) Các nước ngoài sẽ không được áp đặt bất cứ xu hướng chính trị 
hoặc cá nhân nào đối với nhân dân miền Nam Việt Nam. 

Điều 10. Hai bên miền Nam Việt Nam cam kết tôn trọng ngưng 
bắn và giữ vững hòa bình ở miền Nam Việt Nam, giải quyết các vấn 
đề tranh chấp bằng thương lượng và tránh mọi xung đột bằng vũ lực. 
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Điều 11 . Ngay sau khi ngưng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ: 

- Thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hẳn, cấm mọi 
hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức 
đã hợp tác với bên này hoặc bên kia; 

- Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, 
tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt 
động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm ăn 
sinh sống, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh. 

Điều 12. 

a) Ngay sau khi ngưng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp 
thương trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau 
và không thôn tính nhau để thành lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và 
Hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau. Hội đồng sẽ làm việc 
theo nguyên tắc nhất trí. Sau khi Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa 
hợp dân tộc nhậm chức, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương 
về việc thành lập các hội đổng cấp dưới. Hai bên miền Nam Việt Nam 
sẽ ký một hiệp định vê các vấn để nội bộ của miền Nam Việt Nam càng 
sớm càng tốt và sẽ làm hết sức mình để thực hiện việc này trong vòng 
chín mươi ngày sau khi ngưng bắn có hiệu lực, phù hợp với nguyện 
vọng của nhân dân miền Nam Việt Nam là hòa bình, độc lập, dân chủ. 

b) Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc có nhiệm vụ 
đôn đốc hai bên miền Nam Việt Nam thi hành Hiệp định này, thực 
hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, bảo đảm tự do dân chủ. Hội đồng 
Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do 
và dân chủ như đã nói trong Điều 9 (b) và quy định thủ tục và thể thức 
của cuộc tổng tuyển cử này. Các cơ quan quyền lực mà cuộc tổng tuyển 
cử đó sẽ bầu ra do hai bên miên Nam Việt Nam thông qua hiệp thương 
mà thỏa thuận. Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc cũng 
sẽ quy định thủ tục và thể thức tuyển cử địa phương theo như hai bên 
miền Nam Việt Nam thỏa thuận. 
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Điều 13. Vấn để lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam Việt 
Nam sẽ do hai bên miền Nam Việt Nam giải quyết trên tinh thần hòa 
giải và hòa hợp dân tộc, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không có sự 
can thiệp của nước ngoài, phù hợp với tình hình sau chiến tranh. Trong 
số những vấn đề hai bên miền Nam Việt Nam thảo luận có các biện 
pháp giảm số quân của họ và phục viên số quân đã giảm. Hai bên miền 
Nam Việt Nam sẽ hoàn thành việc đó càng sớm càng tốt. 

Điều 14. Miền Nam Việt Nam sẽ thực hiện chính sách đối ngoại 
hòa bình, độc lập. Miền Nam Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ với 
tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị và xã hội trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền của nhau và nhận viện trợ kinh tế, kỹ thuật 
của bất cứ nước nào không kèm theo điều kiện chính trị. Vấn để nhận 
viện trợ quân sự sau này cho miền Nam Việt Nam sẽ thuộc thẩm quyền 
của chính phủ được thành lập sau tổng tuyển cử ỏ miền Nam Việt Nam 
trong Điều 9 (b). 


CHƯƠNG V 

VẤN ĐỂ THỐNG NHẤT NƯỚC VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỂ 

QUAN HỆ GIỮA MIẾN BẮC VÀ MIẾN NAM VIỆT NAM 

Điều 15. Việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng 
bước bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận 
giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam, không bên nào cưỡng ép hoặc 
thôn tính bên nào và không có sự can thiệp của nước ngoài. Thời gian 
thống nhất sẽ do miên Bắc và miên Nam thỏa thuận. 

Trong khi chờ đợi thống nhất: 

a) Giới tuyến quân sự giữa hai miên tại vĩ tuyến thứ mười bảy chỉ 
là tạm thời và không phải là một ranh giới về chính trị hoặc vê lãnh 
thổ, như quy định trong đoạn 6 của Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị 
Genève năm một nghìn chín trăm năm mươi tư. 

b) Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ tôn trọng khu phi quân sự 
ở hai bên giới tuyến quân sự tạm thời. 
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c) Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ sớm bắt đầu thương lượng 
nhằm lập lại quan hệ bình thường vê nhiều mặt. Trong các vấn để sẽ 
được thương lượng, có vấn để thể thức đi lại dân sự qua giới tuyến quân 
sự tạm thời. 

d) Miễn Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ không tham gia bất cứ 
liên minh quân sự nào hoặc khối quân sự nào và không cho phép nước 
ngoài có căn cứ quân sự, quân đội, cổ vấn quân sự và nhân viên quân 
sự trên đất mình, như Hiệp định Genève năm một nghìn chín trăm 
năm mươi tư vê' Việt Nam quỵ định. 

CHƯƠNG VI 

CÁC BÊN LIÊN HỢP QUÂN sự, ỦY BAN QUỐC TẾ 
KIỂM SOÁT VÀ GIÁM SÁT, HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 

Điêu 16. 

a) Các bên tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam sê cử ngay đại 
diện để thành lập BLHQS bốn bên có nhiệm vụ bảo đảm sự phối hợp 
hành động của các bên trong việc thực hiện các điểu khoản sau đây của 
Hiệp định này: 

- Đoạn đẩu của Điểu 2 về việc thực hiện ngưng bắn trên khắp 
miền Nam Việt Nam; 

- Điều 3 (a) về việc ngưng bắn của lực lượng của Hoa Kỳ và của 
các nước ngoài khác nói trong điều này; 

- Điểu 3 (c) về việc ngưng bắn giữa tất cả các bên ở miền Nam 
Việt Nam; 

- Điều 5 về việc rút ra khỏi miền Nam Việt Nam quân đội của Hoa 
Kỳ và quân đội của các nước ngoài khác đã nói ở Điều 3 (a); 

- Điều 6 về việc hủy bỏ các căn cứ quân sự ở miên Nam Việt Nam 
của Hoa Kỳ và của các nước ngoài khác đã nói ở Điều 3 (a); 
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- Điều 8 (a) về việc trao trả những nhân viên quân sự của các bên 
bị bắt và thường dân nước ngoài của các bên bị bắt; 

- Điều 8 (b) về việc các bên giúp đỡ nhau tìm kiếm tin tức về những 
nhân viên quân sự của các bên và thường dân nước ngoài của các bên 
bị mất tích trong chiến đấu. 

b) BLHQS bốn bên sẽ làm việc theo nguyên tắc hiệp thương và 
nhất trú Những vấn đề bất đổng sẽ chuyển cho UBQTKS&GS. 

c) BLHQS bốn bên sẽ bắt đầu hoạt động ngay sau khi ký kết Hiệp 
định này và chấm dứt hoạt động trong thời hạn sáu mươi ngày, sau 
khi việc rút quân của Hoa Kỳ và quân của các nước ngoài khác đã nói 
ở Điều 3 (a) và việc trao trả nhân viên quân sự của các bên bị bắt và 
thường dân nước ngoài của các bên bị bắt đã hoàn thành. 

d) Bốn bên sẽ thỏa thuận ngay về tổ chức, thể thức làm việc, phương 
tiện hoạt động và chi phí của BLHQS bốn bên. 

Điều 17. 

a) Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ cử ngay đại diện để thành lập 
BLHQS hai bên có nhiệm vụ bảo đảm sự phối hợp hành động của hai 
bên miền Nam Việt Nam trong việc thực hiện các điều khoản sau đây 
của Hiệp định này: 

- Đoạn đầu của Điều 2 về việc thực hiện ngưng bắn trên khắp 
miền Nam Việt Nam, sau khi BLHQS bốn bên chấm dứt hoạt động 
của mình; 

- Điểu 3 (b) về việc ngưng bắn giữa hai bên miền Nam Việt Nam; 

- Điều 3 (c) về việc ngưng bắn giữa tất cả các bên ở miền Nam Việt 
Nam, sau khi BLHQS bốn bên chấm dứt hoạt động của mình; 

- Điều 7 về việc không được đưa quần đội vào miền Nam Việt 
Nam và tất cả những điều khoản khác của điểu này; 

- Điều 8 (c) vê vấn đê trao trả các nhân viên dân sự Việt Nam bị 
bắt và giam giữ ở miền Nam Việt Nam; 
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- Điều 13 về việc giảm số quân của hai bên miền Nam Việt Nam 
và phục viên số quân đã giảm. 

b) Những vấn đề bất đồng sẽ chuyển cho ƯBQTKS&GS. 

c) Sau khi Hiệp định này được ký kết, BLHQS hai bên sẽ thỏa 
thuận ngay những biện pháp và tổ chức nhằm thực hiện ngưng bắn và 
giữ gìn hòa bình ở miên Nam Việt Nam. 

Điều 18. 

a) Sau khi ký Hiệp định này, thành lập ngay UBQTKS&GS. 

b) Cho đến khi Hội nghị Quốc tế nói ở Điều 19 có những sắp xếp 
dứt khoát, UBQTKS&GS sẽ báo cáo với bốn bên những vấn đề về việc 
kiểm soát và giám sát việc thi hành những điểu khoản sau đây của 
Hiệp định này: 

- Đoạn đầu của Điều 2 về việc thực hiện ngưng bắn trên khắp 
miền Nam Việt Nam; 

- Điều 3 (a) về việc ngưng bắn của lực lượng của Hoa Kỳ và của 
các nước ngoài khác nói trong điều này; 

- Điều 3 (c) vể việc ngưng bắn giữa tất cả các bên ở miên Nam 
Việt Nam; 

- Điều 5 về việc rút ra khỏi miền Nam Việt Nam quân đội của Hoa 
Kỳ và quân đội của các nước ngoài khác đã nói ở Điều 3 (a); 

- Điều 6 về việc hủy bỏ các căn cứ quân sự ở miền Nam Việt Nam 
của Hoa Kỳ và của các nước ngoài khác đã nói ở Điều 3 (a); 

- Điểu 8 (a) về việc trao trả những nhân viên quân sự của các bên 
bị bắt và thường dân nước ngoài của các bên bị bắt. 

UBQTKS&GS lập những tổ kiểm soát để làm những nhiệm vụ của 
mình. Bốn bên sẽ thỏa thuận ngay về chỗ đóng và sự hoạt động của các 
tổ đó. Các bên sẽ làm dễ dàng cho hoạt động của các tổ đó. 
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c) Cho đến khi Hội nghị Quốc tế có những sắp xếp dứt khoát, 
UBQTKS&GS sẽ báo cáo với hai bên miền Nam Việt Nam những vấn 
đẽ vê việc kiểm soát và giám sát việc thực thi những điều khoản sau đây 
của Hiệp định này: 

- Đoạn đầu của Điều 2 về việc thực hiện ngưng bắn trên khắp miên 
Nam Việt Nam, sau khi BLHQS bốn bên chấm dứt hoạt động của mình; 

- Điều 3 (b) vê việc ngưng bắn giữa hai bên miền Nam Việt Nam; 

- Điều 3 (c) về việc ngưng bắn giữa tất cả các bên ở miền Nam Việt 
Nam, sau khi BLHQS bốn bên chấm dứt hoạt động của mình; 

- Điều 7 về việc không được đưa quân đội vào miền Nam Việt 
Nam và tất cả các điều khoản khác của điều này; 

- Điều 8 (c) về vấn để trao trả các nhân viên dân sự Việt Nam bị 
bắt và giam giữ ở miền Nam Việt Nam; 

- Điểu 9 (b) vê tổng tuyển cử tự do và dân chủ ở miển Nam 
Việt Nam; 

- Điều 13 về việc giảm số quân của hai bên miền Nam Việt Nam 
và phục viên số quân đã giảm. 

UBQTKS&GS lập những tổ kiểm soát để làm nhiệm vụ của mình. 
Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ thỏa thuận ngay về chỗ đóng và sự 
hoạt động của các tổ đó. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ làm dễ dàng 
cho hoạt động của các tổ đó. 

d) UBQTKS&GS sẽ gồm đại diện của bốn nước: Ba Lan, Canada, 
Hungary, Indonesia. Các thành viên của UBQTKS&GS sẽ luân phiên 
làm Chủ tịch trong từng thời gian do UBQTKS&GS quy định. 

e) UBQTKS&GS thi hành nhiệm vụ của mình theo nguyên tắc tôn 
trọng chủ quyền của miền Nam Việt Nam. 

f) UBQTKS&GS làm việc theo nguyên tắc hiệp thương và nhất trú 
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g) UBQTKS&GS sẽ bắt đầu hoạt động khi ngưng bắn có hiệu lực 
ở Việt Nam. Đối với các điểu khoản liên quan đến bốn bên nói trong 
Điểu 18 (b), UBQTKS&GS chấm dứt hoạt động của mình khi nhiệm 
vụ kiểm soát và giám sát của ủy ban đổi với các điểu khoản đó đã hoàn 
thành. Đối với các điểu khoản liên quan đến hai bên miền Nam Việt 
Nam nói ở Điểu 18 (c), UBQTKS&GS chấm dứt hoạt động của mình 
theo yêu cầu của chính phủ được thành lập sau tổng tuyển cử ở miên 
Nam Việt Nam nói về Điều 9 (b). 

h) Bốn bên thỏa thuận ngay về tổ chức, phương tiện hoạt động và 
chi phí của UBQTKS&GS. Mối quan hệ giữa UBQTKS&GS và Hội 
nghị Quốc tế sẽ do UBQTKS&GS và Hội nghị Quốc tê thỏa thuận. 

Điều 19. Các bèn thỏa thuận về việc triệu tập một Hội nghị Quốc 
tế trong vòng ba mươi ngày kể từ khi ký Hiệp định này để ghi nhận các 
Hiệp định đã ký kết; bảo đảm chấm dứt chiến tranh, giữ vững hòa bình 
ờ Việt Nam, tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt 
Nam và quyển tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam; góp phần 
vào hòa bình và bảo đảm hòa bình ở Đông Dương. 

Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thay mặt các bên tham 
gia Hội nghị Paris vê Việt Nam, sẽ để nghị các bên sau đây tham gia 
Hội nghị Quốc tế này: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Pháp, 
Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết, Liên hiệp vương quốc 
Anh, bốn nước trong UBQTKS&GS và Tổng Thư ký Liên hợp quôc, 
cùng với các bên tham gia Hội nghị Paris vể Việt Nam. 

CHƯƠNG VII 

ĐỐI VỚI CAMPƯCHIA VÀ LÀO 


Điểu 20. 

a) Các bên tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam phải triệt để 
tôn trọng Hiệp định Genève năm một nghìn chín trâm năm mươi tư 
về' Campuchia và Hiệp định Genève năm một nghìn chín trăm sáu 
mươi hai vê Lào đã công nhận các quyên dân tộc cơ bản của nhân dân 
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Campuchia và nhân dân Lào: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của các nước đó. Các bên phải tôn trọng nền trung lập của 
Campuchia và Lào. 

Các bên tham gia Hội nghị Parts vê Việt Nam cam kết không dùng 
lãnh thổ của Campuchia và lãnh thổ của Lào để xâm phạm chủ quyển 
và an ninh của nhau và của các nước khác. 

b) Các nước ngoài sẽ chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở 
Campuchia và Lào, rút hết và không đưa trở lại vào hai nước đó 
quân đội, cổ vắn quân sự và nhân viên quân sự, vũ khí, đạn dược và 
dụng cụ chiến tranh. 

c) Công việc nội bộ của Campuchia và Lào phải do nhân dân mỗi 
nước này giải quyết, không có sự can thiệp của nước ngoài. 

d) Những vấn để liên quan giữa các nước Đông Dương sẽ do các bên 
Đông Dương giải quyết, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

CHƯƠNG VIII 

QUAN HỆ GIỮA HOA KỲ VÀ 
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

Điều 21. Hoa Kỳ mong rằng Hiệp định này sẽ mang lại một thời kỳ 
hòa giải với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng như với tất cả các dân tộc 
ở Đông Dương. Theo chính sách truyền thống của mình, Hoa Kỳ sẽ đóng 
góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc xây dựng sau 
chiến tranh ở Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và toàn Đông Dương. 

Điều 22. Việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam 
và việc thực hiện triệt để Hiệp định này sẽ tạo điều kiện thiết lập quan 
hệ mới, bình đẳng và cùng có lợi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau và không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Đồng thời, những việc đó sẽ 
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bảo đảm hòa bình vững chắc ở Việt Nam và góp phần giữ gìn hòa bình 
lâu dài ở Đông Dương và Đông Nam Á. 

CHƯƠNG IX 

NHỮNG ĐIỂU KHOẢN KHÁC 

Điều 23. Hiệp định này sẽ có hiệu lực khi đại diện toàn quyền của các 
bên tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam ký. Tất cả các bên có liên quan sẽ 
thi hành triệt để Hiệp định này và các Nghị định thư của Hiệp định. 

Làm tại Paris ngày hai mươi bảy tháng Giêng năm một nghìn chín 
trăm bảy mươi ba, bằng tiếng Việt Nam và tiếng Anh. Bản tiếng Việt Nam 
và bản tiếng Anh đều là những bản chính thức và có giá trị như nhau” 1 . 


Thay mặt 

Chính phủ Việt Nam Cộng hòa 

Trần Văn Lắm 

Tổng trưởng Ngoại giao (đã ký) 
Thay mặt 

Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa 

Nguyễn Duy Trinh 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) 


Thay mặt 
Chính phủ Hoa Kỳ 
William P.Rogers 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) 

Thay mặt 

Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
Nguyễn Thị Bình 
Bộ trường Bộ Ngoại giao (đã ký) 


1. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ỞViệt Nam, Hổ 
sơ 1235, ĐIICH, TTLTII. 
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Chữ ký của đại diện Chính phủ Việt Nam Cộng hòa 
(tức chính quyền Sài Gòn) và Chính phủ Hoa Kỳ 
trong bản văn Hiệp định Paris 1973 1 



1. Hổ sơ 1235, ĐIICH, TTLTII. 
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Chữ ký của đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
trong bản văn Hiệp định Paris 1973 1 
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Bản đồ phân chia khu vực hoạt động của ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát theo Hiệp định Paris 1973’ 



1. Hồ sơ 1235, ĐIICH, TTLTII. 
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Bản đồ phân chia khu vực hoạt động của các tổ thuộc 
ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát Nam vĩ tuyến 17 
theo Hiệp định Paris 1973 1 



1. Hồ sơ 1235, ĐIICH, TTLTII. 
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Trong buổi lễ ký kết Hiệp định Paris ngày 27-1-1973, cùng một 
lúc với việc ký vào bản văn Hiệp định bằng tiếng Việt, bốn bên cùng 
ký vào bản văn Hiệp định bằng tiếng Anh. 
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Nội dung Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ờ Việt Nam năm 1973 (bản văn tiếng Anh) 1 


AGREEMBNT ON ENDING THE WAR 


KESTORING PEACE IN VIET-NAM 


The Parties participating in the Paris Conference on 

lfith a view. to ending the war and restoring peace in 
Viet-Nan OI) the basis of respect for the Vietnamese people*a 
ỉunđanental natỉonal rights and the South Vietnamese people’8 
right to 8eIf~detérmination # and do contributỉng to the 
Cữnsoliđation of pẹace in Asỉa and the world, 

Ha ve agreed on the ĩolloving provisions and unđertake to 


r<v;pect and to i»ole»ent thét ĩ 



1. HỔ sơ 18079, PTTg, TTLTII. 
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Chapter I 

THE VIETNAMESE PẸOPLE'S 
KUNDAMENTAL NATIONAL RIGHTS 

Article 1 

The United States and all other countries respeet the 
Ị i ndepenđence, Bovareignty, unity and territorial integrity of 
Ị Viôt-Nam as recognised by tho 1954 Geheva Agroeroonts on Viet-NMĩa. 

Chapter XX. 

CESSATION OF HOSTXLITIES - WITHDRAWAL 0F TROOPS 

Article 2 

A cease~£ỉre shaXl be observeđ throughout South Viet-Nara 
1 as o£ ^400 hours G.M.T., on January 27, 1973. 

At the sante hour , the Unitẹd States wỉll atop aXl its 
Ị mỉlitarg activities agaỉnst the territory of the Democratic 
I Rôpublic of Viet“Naa by grounđ, air and naval forcas, wherever 
I they may be based, and end the mining o£ the territorlal w. 
ị ports, harbors, and vatervrays oì the Demòcratỉc Republic of 
Ị Viet-Nahu The United States VỈX1 remove, permanently deactivate 
í or đestroy aXX the raỉnes in thé terrỉtoriaX vaters, porta , 

I harbors , and waterways of Norttí Viet-Nara as soon as this Agreement 
; goes ỉnto eèfect. 

The cceiplete cessatỉon of hostiXlties roentioned in this 
I Articib shixx be durable and vỉthout limit o£ tine. 

AỂticle 3 

The parties unđertake to maintaỉn the cease-fire and to 
I ensurệ a XRsting and stable peace. 

As soon aa the ceaso-firẹ goes into e££oct* 
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(«) The United States force* and those of the other foreign 
countrie* allieđ with the United States and the Republic of 
Íet-Nam Shell remain in-place pending the iaplementatỉon of the 
plan of troop vithdraval. The Four-Party Joint Hilitary 
Commission descrlbed in Article 16 Shell deteraine the mođalities* 

(b) The arĩned forces of the two South Vỉetnamese parties 
shall remain in-place. The Tiro-Party Joỉnt Military Oossaissiòn 
đescribed in Article 17 Shell determine the areas oontrolled by 
each party and the modalitiea of stationing. 

(c) The regular forces of all Services and anns and the 
irregular forces of the parties in South Viet-Nam Shell stop all 
offen*ive activỉties against each other and Shell strịctly abide 
*>ỵ the following stipulationsI 

* All acts of íorce on the ground, in the alr # and 
on the sea Shell be prohibited; 

- All ho*tile acts, terrorisn and reprisels by both 
sldes wíll be banned. 

Article 4 

The United States wi11 not continue its nilltary involvement 
or inturvone in tho internal allairs oC South Vlet-Hasu 

Article 5 

Within slxty days of the sỉgning of this Agreement, there 
wiix be a total vithdraval from South Viet-Nain of troops, 
military advisers, and mllitary personnel, including technical 
military personnel and sdlitary personnel associated with the 
pacirication prograa, armamenta, nunitiona, and war materlal of 
the unAted States and those of the other íoreign oountrles 
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mentioneđ in Article 3 (a). Advisers írca tha above-nentioned 
countries to «11 paramilitary orựaniaationa and tha police íorce 
tíill also be withdrawn vithin the same periođ of tiae. 

Article 6 

The đismaatlement of «11 nilitary bases in South Viet-Nan 
of the United 6tates and of the other foreign countrỉes men ti led 
in Article 3 (a) shall be completed vithin sixty đaya of the 

sỉgning of this Agreeraenta 

ị 

Artỉcle 7 

ì'r<m the cníorcemont o£ the cease-fire to the íormation of 
the government provided for tn Artỉcle 9 (b) and 14 of this 
Agreement, the two South Vỉetnaraese partiea shall not accept the 
introduction of troops, military advỉeers, and railitary personnel 
including teohnicaX miỉitary personnel, armamente, aunitior an 
w<u material into South Viet-Nam. 

rhe two South Vietnaroese partiea shall be permitted to nake 
periodic replacement of armaments, muniticãns and war laaterial 
w hich have been destroyeđ, đamaged, worn out or uaed up after 
the cease-fire, on the basỉs of pỉece*-for-piece, oí the sama 
characteristics and properties f under the aupervision of the 
Joint Milỉtarỵ Commỉssion of the two South Vỉetnamese parties 
and of the International Commỉssion of Controi and Supervỉaione 

Chapter III 

THE RETURN OP CAPTUKRD MXLITARY PERSONNEL 
AND FOREIGN CIVILIANS, AND CAPTURED 
AND DETAINBD vibtnamese civilxan personnel 

Article • 

(a) The return of captuređ military personnel and foreign 
oiviiians of tho partics ahall bo oarrỉeđ out siraultanooualy 
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with and corapleted not later than the aame day as the troop 
vithdravral mentioned in Article 5. The partiea shall exchange 
complete lÌBts of the above-mentioneđ captured military personnel 
and £oreign civilians on the day o£ the aigning o£ this Agreement. 

(b) The parties shall help each other to get iníormation 
about those military personnel and foreign cỉvỉlỉans o£ the 
parties miasing ia action, to detexmine the locatỉon and take 
care of the graves of the dead ao as to faciXitate the exhumation 
and repatrỉation of the remaina, and to take any such other 
measures as may be requiređ to get iníormation about those 8 ti 11 
consiđered missing in action. 

(c) The question of the retum of Vietnamese ci vi li an 
personnel captured and detained in South Viet~Nam will be 
resolveđ by the two South vietnamese parties on the basỉs of the 
principlcs of Article 21 (b) o£ the Agreeaent on the Ceasation 
of ỉiostilities in Viet-Ham o£ July 20, 1954. The two South 
Viôtnamese parties wixx do 80 in a spirit of nationaX recon- 
cillation and concorđ, with a view to ending hatred and enmity, 
in orđer to ease suf£ering and to reunite famỉlies. The two 
South vietnamese partiea will do theỉr utmost to reaoXve thia 
question vithin ninety daya a£ter the cease-£ire comea into 
effect. 

Chapter IV 

THE EXEHCISE OE THE SOUTH VIETNAMESE PE0PLE*S 
RIGHT TO SEIíP-DETBRHI NATION 

ArticXe 9 

The Government o£ the United statea 6f America and the 
Government of the Democratic Republic o£ Viet-Ham undertake 
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to respoct the following principles for the exercise of the 
South vietnamese people'8 right to eelf-detez*Lnetioni 

(a) The South Vietnaroese people'a right to eelf- 
determination is aacred, inalienable, and ahaXl be reapecteđ 
by all countries. 

(b) The South Vietnomoso people ihaU decide thamaelvea 
the political future o£ South Viet-Nam through genuinely íree 
and demooratic general elections under International superviaion. 

(c) Poreign countries shall not impoae any political 
tenđency or personality on the South Vietnameae people. 

Article 10 

The two South Vietnaraese partiea undertake to reapect the 
cease-fire and maintain peace in South Viet-Naa, aettle all 
matters of contention through negotiations» and avoid all armeđ 

ccnflict♦ 

Article 11 

Irameđiately after the cease-fỉre, the two South Vletnameaa 

ties will: 

- achieve national reconciliation and concorđ, end 
hatrođ and ertmity, prohiblt all acte o£ reprlsal and 
diacrimj nation againat ỉndivlduals or organiaationa that 
há ve collaborateđ with ono side or the oth$r? 

- ensure the democratic liberties o£ the peoplet 
personal freeđom, íreedom o£ speech, freedoo of the preaa, 
íreedon of meeting, freedom o£ organiaation, £reedom o£ 
poli‘ *'il activitic:i, fi- edom of belie£, íreeđom of movement, 
freeđ I of residence, íreedom of work, right to property 
bv/nor ìp, and right to Cree enterprise. 
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Article 12 

<a) Imraedỉately after the oease-fỉire # the two South 
Vietnamese parties shall hold conaultationa ỉn a apirit of 
national reconcỉliation and concord, mutual respectr and mutual 
non-elimination to aet up a National Council of National 
Reconcỉlỉation and Concord of three equal segments. The Council 
shall operate on the prỉnciple of unanimity* After the National 
Council o£ National Reconcỉliation and Ooncord has assuraed ỉta 
functions, the two South vietnamese partỉea will consult aboụt 
the formation of councìls at lower levels. The two South 
Vietnasvese parties ahall aign an agreeroent an the intemal mattera 
o£ South Viet-Nam as soon as possible and do theỉr utmoat to 
accorôplỉsh thỉs vrithin ninety days after the cease-fire eoraea 
into ef£ect, in keeping with the South Vietnamese people'8 
a»piratiưne for poace , indepondence and đomocracy. 

(l») Thi* National Oounoll o£ National Roconoiliation 
Coỉtcord shttll have the taak of promoting the two South 
Vỉetnameae parties' implementation?o£ this Agreement, achieve- 
ir«ent of natỉonal reconciliation and concord and enaurance o£ 
deir.ocratic liberti es . The National Council o£ National 
Hiuvuci ) ỉatỉ.on and Concord will organixo tho froe and deaocratio 
gcm-iđi electlons provided for In Article 9 (b> and decide the 
^iorvìdures and modalitles of these general electiona* The 
institutions for which the general elections are to be held 
wi.ll be agreeđ upon through consultations between the two 
South Viétnaxneae parties. The National Council of National 
Reconcillation and Concord will alao decide the procedurea and 
toodalỉtiea of auch local electlona aa the two South Vỉetnameae 
partỉea ag?ee upon * 
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Article 13 

The question pf Vietnamese armed force» in South Viet-Na» 
shall be settled by the two South Vietnamese pạrtỉes in a spirit 
of national reconciliation and concord, equality and mutual * 
respect , vithout forelgn interference, in acoordance with thô 
postvrar situatỉon. Among the questions to be điscussed by the 
two South Vietna&ese parties are steps to reduce theỉr nilỉtary 
effectives and to deraobiliae the troops beỉng reduced. The two 
South Vietnaaese partles will accoraplỉsh thie aa soon as possible. 

Article 14 

South V-iôt-Nam will pursue a fọreign policy of peace and 
independence * xt wìll be prepared to establish relations with 
all countrles irrespective of their political and social 
Systems on the basis o£ mutual respeot £or independence and 
soverrignty^ and accept economic and technical aid from any 
oountry witj» no political conditions attachođ, The aoeoptance 
of military aid by South Viet-Nam in the íuture shall come under 
the aưthority o£ the govemment set up after the general elections 
in South Vict-Nam proviđcd for in Artỉcle 9 <b). 

Chaptor V 

THE REUNIFICATION OF VIET-NAM AND THE 
RELATIONSHIP BETMEEN NORTH AND SOUTH 

VIET-NAM 

Article 15 

The i.eunification o£ Viet-Nam shall be carrỉed out step 
by stop tnrough peaceíul means on the basỉs of điscuesions and 
a reements betveen North and South : Vỉet-Nam, vithout ooercỉon 
or annexation by either party, and vithout íoreign ỉnterferẹncẹ» 
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*8*9*- I' 1 • IMHII' H H Um wili im ayroađ U|*on by North m»»1 Sũutii 

Ví* 1 

iVndiny rcun ỉ rio.it lonI 

(a) The military demarcation line betvcen tho two zoncs 
at the 17th parallel is only provisional and not a political 
or territorial boundary, as provided for in paragraph 6 of the 
Fỉnal Decĩaration of the 1954 Geneva Conference. 

(b) North and South Viet-Nam shall respect the Demilitarizeđ 
Zone on elther sỉde of the Provisional Military Demarcation Li ne* 

(c) . North and South Viet-Nara shall promptly start 
negotiationa wíth a view to reestablishing normal relations In 
various fields. Among the questions to be negotỉated are the 
mođalities of civilian movement across the Provisional Military 
Demarcation Line. 

id> North and South Viet-Nam shall not join any military 
a- .an-ro or mxlitary bloc and shẲll not allow foreign po' -O 
aintain military bases, troops, military adviaers, and military 
personnei on their respective tetxitories, as stipulated in the 
19 54 Geneva Agreeroents on vỉet-ĩíam. 

chapter VI 

THE JOINT MILITARV COMMĨSSIONS, 

THE INTERNATIONAL COMMISSION 
0F CONTROL AND SUPERVISION, 

THE INTERNATIONAL CONFERENCE 

Artỉcle 16 

(a) The Parties particỉpating in the Paris Conference on 
Viet-Nhn shall inmteđiately designate representatives to form a 
íour-Party Joint Military Coiamission with the taak of ensuring 
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joint action by the parties in imple»enting the íolloving 
provisions o£ this Agreementt 

- The ỉirst paragraph of Article 2, regarding the 
eníorcoment: of the cease-íire throughout South Viot-Nam/ 

- Artielc 3 (á), rogarding tho coaso-£Íro by u.s. 
iorcco and thoao oc tho othor íoroign countrioo roíorrod 
to in that Articio ỉ 

- Artỉcle 3 (c), rogaràing the cease-£ỉre betv/een all 
parties in South Viet-Nam; 

- Article 5, regarding the withdrawal fro» South 
Viet-Nam of u.s. troops and those of the other íireign 
countries roentỉoned ỉn Articíe 3 (a)í 

- Article 6, regarding the dismantlement of railitary 
bases in ÌSouth Viet-Nam of the United States and those of 
the othei' foreign countries mentioned ỉn Article 3 (a) 1 

- Article 8 (a) , regarding the retum o£ captur 
military 'personnel and foreign civilians o£ the parties? 

- Aíticle 8 (b), regarding the mutual assistance o£ 

Uuĩ parti'es in getting iníormation about those roilitary 
personnel and foreign civilians of the parties missing 
ỉn actỉon* 

(b) The Four-Party Joint MÍlitauy Commission shall operate 
m accordance with the prỉnciple of consultations and unanimity* 
Disagreoments shall be referred to thô Xn ernational Commission 
of Control and Supervision. 

(c) The Four-Party ơoint Militaty Coramission shall begin 
operating imroediately after the signing. o£ this Agreeroent and 
end its activities in sixty daya> a£ter the coropletion o£ the 
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joint action by the parties in impleraenting the £olXo*fing 
provisions PỈ thi8 Agreementi 

- The fir»t paragraph o£ Artíele 2, regardỉng the 
enforcement. of the ceasa*"fire throughout South Viot-Namí 

- Article 3 (a), rogarding the ooaso-tiro by u.s. 
íorcoa and thosa o£ tho otho* Horoign oauntrioo roforrod 
to in that Articld 

- Artỉcle 3 (c), rogarding the ceace-fire botv/een all 
partỉes in South Viet-Nam* 

- Article 5» regarding the Vfithdrawal írora South 
Viet-Haia of u.s. troops and those o£ the other foreign 
countriea raentioneđ in Article 3 (a) I 

- Artỉcle 6, regarding the disakantlement of railitary 
basee in South Viet-Nam of the United States and those of 
the other £oreign countries ửentioned in ArtioXe 3 (a )ĩ 

- Article 8 (a), regarding the retum o£ captur 
military personnel and ỉoreign civilians o£ the partỉesi 

- Article 8 (b) t regarđing the mutual assistance of 
tho partics in gettỉng information about those miXitary 
perscmnel and toreìgn civiXians o£ the partiea mỉssing 
ỉn actỉon. 

(b) The Four-Party ơoint MÍlitary Commission shall operáte 
in accordance with the princỉple o£ conaultations and unanỉmỉty. 
Disagreoments shaXX be reíerred to the Xnvernational Conmission 
of Control and Supervision. 

(c) The Four~Party ơoint Militatỵ Commission shaXX begỉn 
operating iiranediately after the signing of this Agreeroent and 
cnd its activities in sỉxty days, after the completion of the 
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withdrawal of u.s. troops and thoáe of tha othar íoraign cọuntriaa' 
mentioned in Article 3 (a) and tha completion o£ tha ratum of 
captuređ military personnel and fOreign civiliana o£ tha 
parties, 

(d) The four partìes shall agree ỉmraeđiately on tha 
organization # the working procedure, raeans of activity, and 
expenđitures of the Four-Party Joint Military CoiĩTOission, 

ArticXa 17 

(a) The two South vietnamesq partỉes shall ỈĐaaediately 
dcíùgnatc roprcsontatives to form a Two-Party ơoint MiXitary 
Cominiíssion with the task o£ ensuring joint action by the tvo 
South vietnamese parties in iroplementing the £ollowing provisioni 
of this AgreeraAnt: 

ì- The first paragraph o£ ArtlcXa 2 , regarding tha 
entorcemeat of the cease-£ire throughout South Viat' 
whan the Four-Party Joint MỈXitary Conraissỉon has anđađ 
its actỉvities; 

- Articlo 3 (b) , rogardlng tha eaase-fira batvraen tha 
two South Viotnamoso partiosi 

- Artiola 3 (c )t rogarding tho cQãữữ-tixũ batvaan aXl 
partiea in South Víet-Nam, when the Four-Party Joint 
Milítary Coromission has ended its activitios; 

- Aíticle 7, regarding the prohibition of tha 
introduction of troops into South Viet«Na» and all othar 
provisions of this Article; 

- Article 8 (c) t regarding tha question of tha retum 
of Vietnamese civilian personnel captured and dataỉnađ lạ 
South Viet-Nam? 
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• Article 13, regarding the reduction o£ the military 
oíícctivoa oC tho two South VictnamQBO porbioo and tho 
đcmobilization of tho troops bcing rođuceđ. 

(b) Disagreements shall be roíerréd to the International 
Commission of ContrOl and Supervision. 

(c) After the sìgning of thỉs Agreeroent, the Tvro-Party 
Jolnt Military Commission shall agree imraedỉately on the measur. * 
and organization aimed at eníorcing the cea3e-fire and preservi.T j 
peace in South Viet-Mam. 


Article 18 

U) After the BỈgning of this Agreement, an International 
Commissio* of Control and Supervision shall be established 
iiraBedi at e,ly * 

(b) Untll the International Conference provided for in 
Article 19 roaỉces đeíinitive arrangements, the International 
CoĩnnìssiỊn of Control and Supervisỉon will report to the iour 
parties on matters concerning the control and superviaion of thô 
implementation of the following provisions o£ thỉs Agreesaent* 

- The fỉrst paragraph of Article 2, regarđing the 
eníorceirtent of the cease-£lte throughout South Viet-Nam; 

- Article 3 ỉa) t regarđing the cea»e-fire by u.s, 
totcés and those of the other toreign countries reíerred 
to in that Artlcle; 

- Artỉcle 3 (c), regarđing th Cvase-fire betvaen all 
the partỉes in South Vỉet~llaraj 

- Article 5, regarding the withdrawal £roo South Viet-Ha» 
of u.s. troops and thoae oì the other íoreign countriea 
mentioned in Artìcle 3 (a)i 
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- Article 6, regarding tha diamantlement of milỉtary 
basea in South Viet“Nam o£ the United States and those of 
the other' foroign countriữs mentioneđ in Artiele 3 (a) I 

- Article ỡ (a) , regarding the retum of capturèd 
milỉtary personnel and Ễoreign civiliana of the parties* 

The International Commission of Con troi and Supervỉsion 

shall form control tearas for carrying out its tasks. The four 
parties shall agree iinmeđiately on the location and operatioa o£ 
these teama. The parties will tfacilitate their operation. 

(c) ưntil the International Con£erence makes deíinitive 
arrangements, the International CQRBnissiGn of Controi and Super- 
Vision will report to the two Soủth vietnamese partiea on matters 
concerning tha controi and supervision o£ the impleaentation of 
the followỉng provisions of this AgreementI 

- The íirst paragraph of Article 2, regardlng thr 
enforcement of the cease-flre throughout South viet-ỉtam, 
when thẻ Four-Party ơoint Military Comroisaion has ended 
ita activities; 

- Article 3 (b) t regardlng the ceaae-fire betueen the 
two South Vietnaaẹae partles Ị 

- Artìcle 3 (dí regatding the ceaae-fire between all 
parties in South Viet-Nam, when the Four-Party ơoỉnt Mỉlitary 
Cừmmlssỉon has ended its actỉvities 

- Article 7, regarđlng the prohibition of the 
ỉntrođuction of troops into South Viet-Ka» and all other 
provisions of this Articĩei 

- Artỉcle 8 (c ), regarding the question of the return 
of Vietnamese civilian personnel captured and detained in 
South Viet-Nam? 
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- ArticlG 9 (b), regarding the free and democratic 
general elections in South Viet-Ham; 

- Article 13, regarđing the ređuction oí the military 
effectives of the two South VietnaKese parties and the 
đemobỉlỉzatỉon of the troops being reduceđ, 

The International Comroission of Control and Supervision 
shall form control teams for carrying out ita tasks. The two 
South Vietnaraese parties shall agree iiraaediately on the locatiou 
and operation of these teams. The two South Vỉetnamese parties 
will ĩacilitate their operation. 

(d) The International Commission of Control and Supervision 
shall be composed of representatives of four countriess Canada, 
Hungary, Indonesia and Poland. The chairmanship of this 
Commisslon will rotate among the merábera for specific perioda 

to be determined by the Commisaỉon. 

(e) The ỉnternatlonal Coraraise ion of Control and Sup' ion 
sh~.il carry out its tasks ỉn accorđance with the principle of 
respect for the sovereignty of South Vlet-Nara* 

(f> Tho International Commission of Control and Suporvioion 
shall oporate in aocordance with the priitữlple bf eonaultatians 
and unanimity. 

(g) The International Commission of Control and Supervìalon 
shall begUn oựerating when a ceas6-fỉre cooes into force in 
Viet-Ham. A a regards the provisions ỉn Artiole 18 (fc) 
conceming the £our parties, the International CommÌBBÌon o£ 

Con troi and SupervỈBỈon shall endf its laotivitiea when the 
Coĩrtraissỉon’8 taaks o£ control and suparviaion regarđing theae 
provlsỉons have been £ul£illed* A B regards the proviBlonB 
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in Article 16 (c) conccrning the twọ South vietnemese partiea, 
the Intemậtional Comnlssion of Control and Supervision ahall 
and its activitỉes on the request of the governaent fomed after 
the general elections in South Viet-Nam proviđed for in 
Article 9 <b)• 

(h) The four parties shall agree inaneđiately on the 
organixation, roeans of activity, and expenđìtures of the 
International Commiaeion of Control and Supervỉsion. The 
relationship between the International Coionission and the 
International Conference will be agreeđ upon by the International 
Commission and the International Coníerence* 

Article 19 

The parties agree on the convening of an International 
Conlerencg within thirty days of the sỉgning o t this Agreement 
to acknowleđge the aigned agreements? to guarantee the er 
of the wãf, the aaintenance of peace in Viet-Nam, the reepect 
of the Vỉetnamnse people*s funđamẻntal natịooal rights, and the 
South vỉetnamese people'8 right to eeic-determinatiom and to 
contrỉbute to and guarantee peace* in ỉnđoohina. 

The United States and the Denoorạtỉc Republic of Viet-Ham, 
on behalĩ of €he parties participating in the Paris Oonference 
on Viet-Ram, Will propose to the'follổwing parties that they 
participhte ÍỶi this International Confere ce: the People'8 
Republicr of China, the Republỉc bi France # the Union oi 
Soviet Socialist Republỉcs, the United Kingđom, the £our 
countries of the International QonBnieslon o£ Con troi and 
Superviaion, and the Secretary Generál o£ the United Nations, 
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together with the partiea participatìng in the Paxis Conĩerence 
ơn Viet-Nasu 

Chapter VII 

REGARDING CAMBODIA AND LAOS 
Article 20 

(a) The parties participating in the Paris Conferenoe on 
Viot-Nam shall strictly respeot the 1954 Geneva Agreements on 
Cambodia and the 1962 Geneva Agreements on Laos, whtch 
recognized the Cambodian and the Lao peoples* fundamental 
nationalỉ.-rights, i.e*, the ỉnđepenđence r sovexeignty, unity, and 
tcrritorial integrlty of those countriea. The parti chall 
ronpoct tho noutrality ot Cambodia and Laos. 

Tho partios participating in the Parỉa Confcronco on 
vict“Nam unđertahe to reírain trào, using the torritory of 
Cambodia and the territory of Laoa to encroach on the 
rovcreignty and security of one another and of other CO -ries, 

(b) roreign countries ahaSl put an and to all ndlitary 
activitxea ỈA Cambodia and LaoS| totạlly wlthdraw tron and 
réfrain from reintrođucing intoỉtheae two countriea troopa , 
military advisers and railitary peraonnel, armamenta t Ittunitions 
and war matoVlal. 

(e) The ỉntemal a£faỉra o£ Cambodia and .Laos ahall be 
settled by the people of each oịf these countries vithout 
foreign interference. 

(Ố) The problems existing between the ĩndoohineae 
countriea shall be aettled by the IAdoohỉneae partỉea on the 
baais of respeot for each other* 8 independence, aovereignty # 
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ệĩ*' 


and terrỉtori&l integrity, and non-inter£erence ỉn each other'» 
ỉntemal affairs. 

Chapter VIII 

Tire RRLATIONSIIĨP BETWT5F*N 
THK IINI TRI) rtTATKA ANH 
TIIK UKMmĩMATIC HKPtMMC OI' VIKT«MAM 

Articlo 21 

Tha United States anticipates that this Agreoment %riil uơhnr 
in an era of roconciiiation vrỉth the Dcmocratic Ropublic of 
Viet-Nam as with all the peoples of ĩnđochina. ĩn pursuance oí 
its traditional policy, the United States wỉll contribute tỡ 
healing the weunds of war and to postvar reconstrucHon oC the 
Deroocrateic Republìc of Viet-Nam and throoghout Indochina. 

Axticle 22 

The enđing of the war, the restoratlon of peace in 
Vie -Nam, and the strict implementation of this Agreement wMl 
c oa te conditions £or establishing a nevr, equal and mutuaily 
beneficial relatỉonship between the United States and the 
Ucmocratic Republic of Viet-Nam on the basis of respect £or 
each other'8 independence and aovereignty, and non-interference 
in each other'8 intemal affairs. At the same tim* thi* wiU 
cnsuro stable peace in Viet-Nam and contribute to the 
preservation of lasting peace in Indochina and Southeast A*ia. 

Chapter IX 
OTUER PROVXSIONS 

Article 23 

This Agreement shall enter ỉnto force upon signature by 
plenipotontiary representatives of the parties participating 
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in thô paris Coníerence on Vỉet-Nam, AXX th« parties concemed 
ahaix Btrictly impleroent this Agreement and ita Protocols. 

Done in Paris this tventy-seventh day o£ ơanuary, one 
thousand nine hunđred and seventy- three, ỉn vỉetnaiaese and 
English. The irietnamese and EngXieh texts are official and 
equally authentic. 
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54 . HIỆP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NAM 1973... 


Sau khi lật ngược thế cờ, không ký Bản dự thảo Hiệp định theo 
thỏa thuận vào 31-10-1972, Hoa Kỳ kéo dài thêm 3 tháng gây chiến 
tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc tăng cường ném bom miền Bắc, đặc biệt 
là hành động dùng B.52 oanh tạc Hải Phòng và Hà Nội của Nixon 
cũng không làm thay đổi được lập trường cứng rắn của phía Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Thất bại nặng nề trên chiến trường, Hoa Kỳ đành 
“ngậm ngùi” trở lại bàn Hội nghị, chấp nhận những điểu cơ bản của 
Dự thảo tháng 10-1972. So với bản văn Hiệp định Paris chính thức, 
Bản dự thảo gồm 18 điều và dự kiến có thêm bản tiếng Pháp ngoài hai 
bản tiếng Anh và tiếng Việt. Bản được ký chính thức gồm 23 điểu bằng 
tiếng Anh và tiếng Việt. Chương I và Chương II được giữ nguyên gổm 
7 điều. Chương III chỉ sửa lại tên gọi cho chi tiết vì bổ sung thêm vấn 
để thường dân nước ngoài và nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt, giam 
giữ. Chương IV gồm Điểu 9 và 9 khoản kèm theo được tách thành 6 
điều, mỗi điểu có từ 1 đến 3 khoản. Chương V gồm 1 điều (Điều 10 
của Bản dự thảo và Điểu 15 ở bản được ký) được quy định chi tiết 
hơn. Chương VI giữ nguyên cấu trúc 4 điểu và sửa đổi một số khoản 
về hình thức. Chương VII vê' Campuchia và Lào hẩu như không thay 
đổi nội dung. Chương VIII vê' quan hệ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 
Hoa Kỳ được giữ nguyên nội dung. Chương IX vê' điểu khoản hiệu lực 
được chi tiết hóa cho phù hợp với thể thức ký. Trên thực tế, nội dung 
của Bản dự thảo Hiệp định hồi tháng 10 năm 1972 và bản chính thức 
được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 không có các thay đổi lớn. 

Như vậy, Hiệp định Paris là một thắng lợi to lớn đối với Việt 
Nam Dần chủ Cộng hòa sau gần nửa thập niên đấu tranh kiên cường 
trên bàn Hội nghị. Hiệp định Paris đã tạo một bước ngoặt vô cùng 
quan trọng trong tiến trình của cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân ở miền Nam Việt Nam. 

2. Các Nghị định thư quy định cách thức thi hành 
Hiệp định Paris về Việt Nam 

Sau khi Hiệp định được kỷ kết, bốn bên cùng ký 4 Nghị định thư 
để cụ thể hóa việc thực thi Hiệp định trong thực tế. 
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Nghị định thư của Hiệp định vê' chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam về việc thành lập ủy ban Quổc tế kiểm soát 
và giám sát. 

Theo Nghị định thư này, ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát sẽ 
có trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm soát việc thực thi Hiệp định 
tại Việt Nam của bốn bên tham gia ký kết. ủy ban này là một tổ chức 
độc lập, có trách nhiệm làm nhiệm vụ trung gian liên lạc giữa các bên 
trong vấn đề Việt Nam. ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát hoạt 
động như một cơ quan giám sát, tiếp nhận những khiếu nại của các 
bên, điểu tra những vi phạm do các bên khiếu nại. Trụ sở của ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát đặt tại Sài Gòn, được chia thành nhiểu 
tổ, tổ lớn quản lý ở 7 khu vực, tổ nhỏ đặt ở các địa phương. 

Dưới đây là Nghị định thư về ủy ban Quốc tế kiểm soát và 
giám sát: 

“Các bên tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam, 

Thực hiện Điểu 18 của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ồ Việt Nam ký vào ngày này quy định việc thành lập ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát, 

Đã thỏa thuận như sau: 

Điều 1 - Việc thi hành Hiệp định là trách nhiệm của các bên ký kết. 

Nhiệm vụ của ủy ban Quốc tế là kiểm soát và giám sát việc thi 
hành những điểu khoản nói trong Điều 18 của Hiệp định. Trong khi 
thực hiện nhiệm vụ này, ủy ban Quốc tế sẽ: 

a) Theo dõi việc thực hiện những điều khoản trên đây của Hiệp 
định qua lỉên lạc với các bên và quan sát tại chỗ những nơi cần thiết; 

b) Điều tra các vụ vi phạm những điều khoản thuộc thẩm quyền 
kiểm soát và giám sát của ủy ban; 

c) Khi cần thiết, hợp tác với các Ban Liên hợp Quân sự trong việc 
ngăn ngừa và phát hiện vi phạm các điểu khoản nói trên. 
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Điểu 2- ủy ban Quốc tế sẽ điều tra những vụ vi phạm các điều 
khoản nói trong Điều 18 của Hiệp định theo yêu cầu của Ban Liên hợp 
Quân sự bốn bên, hoặc Ban Liên hợp Quân sự hai bên, hoặc của bất 
cứ bên nào, hoặc, đối với Điều 9 (b) của Hiệp định về Tổng tuyển cử, 
của Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc, hoặc trong bất cứ 
trường hợp nào mà ủy ban Quốc tế có đẩy đủ căn cứ khác đề cho rằng 
đã xảy ra vi phạm đối với các điều khoản đó. Cần hiểu rằng khi tiến 
hành nhiệm vụ này, ủy ban Quốc tế sẽ hành động với sự giúp đỡ và hợp 
tác cần thiết của các bên có liên quan. 

Điêu 3- a) Khi ủy ban Quốc tế thấy có một sự vi phạm nghiêm 
trọng đối với việc thực hiện Hiệp định hoặc thấy có nguy cơ đe dọa hòa 
bình mà ủy ban không đi đến một biện pháp thích đáng, thì ủy ban, sẽ 
báo cáo việc đó cho bốn bên ký kết Hiệp định để bốn bên hiệp thương 
giải quyết. 

b) Theo Điểu 18 (f) của Hiệp định, các bản báo cáo của 
UBQTKS&GS phải được sự nhất trí thỏa thuận của đại diện tất cả 
bốn thành viên. Trong trường hợp không có sự nhất trí, thì ủy ban sẽ 
chuyển các ý kiến khác nhau cho bốn bên theo Điều 18 (b) của Hiệp 
định hoặc cho cả hai bên miền Nam Việt Nam theo Điều 18 (c) của 
Hiệp định, nhưng không được coi đó là báo cáo của ủy ban. 

Điều 4- a) Trụ sở của ủy ban Quốc tế đặt tại Sài Gòn. 

b) Sẽ có bảy tổ khu vực đặt tại các khu vực ghi trong bản đồ kèm 
theo và đóng tại các địa điểm sau đây: 


Khu vực 

Địa điểm 

I 

Huế 

II 

Đà Nắng 

III 

Pleiku 

IV 

Phan Thiết 

V 

Biên Hòa 

VI 

Mỹ Tho 

VII 

Cần Thơ 
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ủy ban Quốc tế sẽ cử các tổ cho khu vực Sài Gòn - Gia Định. 


c) Sẽ có hai mươi sáu tổ hoạt động trong các địa phương ghi 
trong bản đồ kèm theo và đóng tại các địa điểm sau đây ở mỉển Nam 
Việt Nam: 


Khu vực 
I 

Khu vực 
II 

Khu vực 
III 

Khu VI ic 
!V 

Khu vực 
V 

Khu Vi ic 
VI 

Khu vực 
VII 

Quảng 

Trị 

Phú Bài 

Hội An 
Tam Kỳ 
Chu Lai 

Kontum 
Hậu Bổn 
Phù Cát 
Tuy An 
Ninh 

Hòa 

Ban Mê 
Thuật 

Đà Lạt 
Bảo Lộc 
Phan 
Rang 

An Lộc 
Xuân Lộc 
Bến Cát 
Củ Chi 
Tân An 

Mộc Hóa 

Giồng 

Trôm 

Tri Tôn 
Vĩnh 

Long 

Khánh 

Hưng 

Vị Thanh 

Quản 

Long 


d) Sẽ có mười hai tổ bố trí theo như bản đổ kèm theo và đóng tại 
những địa điểm sau đây: 


Gio Linh (hoạt động trong vùng phía Nam giới tuyến quân sự tạm 
thời). 

Lao Bảo, Nha Trang, Vũng Tàu, Xa Mát, Bến Hét, Đức Cơ, Chu 
Lai, Quy Nhơn, Sân bay Biên Hòa, Hồng Ngự, Cần Thơ. 

e) Sẽ có bảy tổ, trong đó có sáu tổ có thể được cử đến các cửa khẩu 
không nằm trong danh sách nói ở Đoạn (d) trên đầy, mà được hai bên 
miền Nam Việt Nam chọn làm nơi cho phép đưa vào miền Nam vũ khí, 
đạn dược và dụng cụ chiến tranh được phép thay thế theo Điều 7 của 
Hiệp định. Tổ nào hoặc những tổ nào không cần cho nhiệm vụ nói trên 
có thể dùng vào nhiệm vụ khác phù hợp với trách nhiệm kiểm soát và 
giám sát của ủy ban. 

Sẽ lập bảy tổ kiểm soát và giám sát việc trao trả người của các bên 
bị bắt và giam giữ. 
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Điều 5- a) Để thực hiện nhiệm vụ của mình về việc trao trả những 
nhân viên quân sự của các bên bị bắt và thường dân nước ngoài của 
các bên bị bắt trong Điều 8 (a) của Hiệp định, ủy ban Quốc tế sẽ, trong 
thời gian tiến hành trao trả, cử một tổ kiểm soát và giám sát tới mỗi nơi 
ở Việt Nam có việc trao trả những người bị bắt và tới những nơi giam 
giữ cuối cùng trước khi những người đó được đưa đến nơi trao trả. 

b) Để thực hiện nhiệm vụ của mình về việc trao trả những nhân 
viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ ở miền Nam Việt Nam nói 
trong Điều 8 (c) của Hiệp định, ủy ban Quốc tế sẽ, trong thời gian tiến 
hành trao trả cử một tổ kiểm soát và giám sát tới mỗi nơi ở miên Nam 
Việt Nam có việc trao trả những người bị bắt và giam giữ nói trên và 
tới những nơi giam giữ cuối cùng trước khi những người đó được đưa 
đến nơi trao trả. 

Điều 6- Để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Điều 9 (b) của Hiệp 
định về cuộc tổng tuyển cử tự do và dần chủ ở miền Nam Việt Nam, 
ủy ban Quốc tế sẽ tổ chức thêm những tổ, nếu thấy cần thiết, ủy ban 
Quốc tế sẽ thảo luận trước vấn đề này với Hội đồng Quốc gia Hòa giải 
và Hòa hợp Dân tộc. Nếu cần có thêm những tổ nhằm mục đích đó, thì 
những tổ đó sẽ được thành lập ba mươi ngày trước cuộc tổng tuyển cử. 

Điều 7- ủy ban Quốc tế sẽ luôn luôn xem lại vấn để số nhân viên 
của mình, và sẽ giảm bớt số tổ, số đại biểu hoặc số nhân viên khác, 
hoặc cả hai, khi các tổ, đại biểu hoặc nhân viên ấy đã hoàn thành 
nhiệm vụ mà họ đã được giao và không cẩn cho nhiệm vụ khác. Đổng 
thời ủy ban Quốc tế giảm các chi phi một cách tương ứng. 

Điều 8- Mỗi thành viên của ủy ban Quốc tế luôn luôn phải cung 
cấp số nhân viên có thẩm quyền sau đây: 

a) Một trưởng đoàn và hai mươi sáu người khác cho cơ quan ủy ban. 

b) Năm người cho mỗi tổ trong số bảy tổ khu vực. 
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c) Hai người cho mỗi tổ khác của ủy ban Quốc tế, trừ các tổ ở Gio 
Linh và Ấp An Thuận thì mỗi tổ có ba người. 

d) Một trăm mười sáu người sẽ giúp việc tại cơ quan của ủy ban 
Quốc tế và các tổ. 

Điều 9- a) ủy ban Quốc tế và mỗi tổ của ủy ban Quốc tế, hành 
động như một cơ quan thống nhất bao gồm đại biểu của tất cả bôn 
thành viên. 

b) Mỗi thành viên có trách nhiệm bảo đảm sự có mặt của các 
đại biểu của mình ở tất cả các cấp của ủy ban Quốc tế. Trong trường 
hợp một đại biểu vắng mặt, thành viên hữu quan phải cử ngay người 
thay thế. 

Điều 10- a) Các bên sẽ dành sự hợp tác, giúp đỡ và bảo vệ đầy đủ 
cho ủy ban Quốc tế. 

b) Các bên sẽ thường xuyên giữ liên lạc đều đặn và liên tục với ủy 
ban Quốc tế. Trong thời gian tồn tại của Ban Liên hợp Quân sự bốn 
bên, các đoàn đại biểu của các bên trong ban này sẽ đồng thời làm chức 
năng liên lạc với ủy ban Quốc tế. Sau khi Ban Liên hợp Quân sự bôn 
bên đã chấm dứt hoạt động, sự liên lạc đó sẽ được duy trì thông qua 
Ban Liên hợp Quân sự hai bên, các phái đoàn liên lạc, hay bằng các 
cách thích hợp khác. 

c) ủy ban Quốc tế và các Ban Liên hợp Quân sự hợp tác chặt chẽ và 
giúp đỡ lẫn nhau trong khi tiến hành nhiệm vụ của mình. 

d) Tổ đóng hoặc hoạt động ở vùng nào, thì bên có liên quan cử sĩ 
quan liên lạc bên cạnh tổ để hợp tác và giúp đỡ tổ tiến hành nhiệm vụ 
kiểm soát và giám sát mà không có sự cản trở. Khi một tổ tiên hành 
một cuộc điều tra, sĩ quan liên lạc của mỗi bên liên quan sẽ có cơ hội 
cùng đi với tổ miễn là việc đó không làm trì hoãn cuộc điều tra. 

e) Mỗi bên sẽ thông báo trước với một thời gian hợp lý cho ủy ban 
Quốc tể vể tất cả những hành động dự định tiến hành có liên quan 
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đến các điêu khoản của Hiệp định mà ủỵ ban Quốc tế phải kiểm soát 
và giám sát. 

f) ủy ban Quốc tế, kể cả các tổ, được đi lại quan sát theo sự cần 
thiết hợp lý để thực hiện đúng đắn nhiệm vụ của mình như đã quy định 
trong Hiệp định. Trong khi thực hiện các nhiệm vụ này, ủy ban Quốc 
tế, kể cả các tổ, sẽ được mọi sự giúp đõ và hợp tác cân thiết của các bên 
hữu quan. 

Điều 11 - Trong khi giám sát việc thực hiện tổng tuyển cử tự do và 
dân chủ nói trong Điều 9 (b) và Điều 12 (b) của Hiệp định theo những 
thể thức sẽ được thỏa thuận giữa Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa 
hợp Dân tộc với ủy ban Quốc tế. ủy ban sẽ được sự hợp tác và giúp đỡ 
đầy đủ của Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc. 

Điều 12- ủy ban Quốc tế và nhân viên có quốc tịch của một nước 
thành viên, trong khi thi hành nhiệm vụ, sẽ được hưởng quyển ưu đãi 
và miễn trừ tương đương với quyển dành cho các phái đoàn ngoại giao 
và nhân viên ngoại giao. 

Điều 13- ủy ban Quốc tế được sử dụng những phương tiện thông 
tin và vận tải cẩn thiết để thi hành nhiệm vụ. Mỗi bên miền Nam Việt 
Nam sẽ cung cấp cho ủy ban Quốc tế, do ủy ban Quốc tế trả tiễn, trụ 
sở, nhà ở và những tiện nghi thích hợp và sẽ giúp đỡ ủy ban Quốc tế 
có các tiện nghi đó. ủy ban Quốc tế có thể nhận của các bên, theo điều 
kiện hai bên đều thỏa thuận, phương tiện thông tin và vận tải cần thiết 
và có thể mua từ bất cứ nguồn nào những tiện nghi cẩn thiết và thuê 
người giúp việc cẩn thiết không nhận được của các bên. ủy ban Quốc 
tế sẽ sở hữu các phương tiện nói trên. 

Điều 14- Chi phí cho hoạt động của ủy ban Quốc tế sẽ do các bên 
và các thành viên của ủy ban Quốc tế chịu theo các điều khoản của 
Điều này: 

a) Mỗi nước thành viên của ủy ban Quốc tế sẽ trả lương và phụ 
cấp cho nhân viên của mình. 
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b) Tất cả các chi phí khác của ủy han Quốc tế sẽ lấy ở một quỹ do 
bốn bên đóng góp, mỗi bên 23 percent (23%) và do các thành viên của 
ủy ban Quốc tế đóng góp, mỗi nước2percent (2%). 

c) Trong vòng ba mươi ngày sau khi Nghị định thư này có hiệu lực, 
mỗi bên trong bốn bên sẽ cấp cho ủy ban Quốc tê một số tiền đẩu tiên 
tương đương với bốn triệu năm trăm nghìn (4,500,000) đồngphơ-răng 
Pháp bằng loại tiền có thể đổi ra được; số tiền này sẽ được tỉnh vào sô 
tiền mà bên đó phải trả trong ngân sách đầu tiên. 

d) ủy ban Quốc tế sẽ dự trù các ngân sách của mình. Sau khi ủy 
ban Quốc tế thông qua một ngân sách, ủy ban sẽ chuyển ngân sách 
đó cho tất cả các bên ký kết Hiệp định để được thông qua. Chỉ sau khi 
ngần sách đã được bốn bên ký kết Hiệp định thông qua thì các bên đó 
mới có nghĩa vụ đóng góp. Tuy nhiên, trong trường hợp các bên ký kết 
Hiệp định chưa thỏa thuận được ngân sách mới, ủy ban Quốc tế sẽ tạm 
thời chi tiêu theo ngân sách trước trừ các khoản đặc biệt chỉ chi một lần 
về đặt cơ quan và mua trang bị, và các bên sẽ tiếp tục đóng góp trên cơ 
sở đó cho đến khi ngân sách mới được thông qua. 

Điều 15- a) Cơ quan ủy ban Quốc tế sẽ sẵn sàng hoạt động và có 
mặt ở vị trí 24 giờ sau khi ngưng bắn. 

b) Các tổ khu vực sẽ sẵn sàng hoạt động và có mặt ở vị trí và ba 
tổ kiểm soát và giám sát việc trao trả nhân viên bị bắt và giam giữ sẽ 
sẵn sàng hoạt động và sẵn sàng được cử đi trong vòng 48 giờ sau khi 
ngưng bắn. 

c) Các tổ khác sẽ hoạt động và có mặt ở vị trí trong vòng 15 đến 30 
ngày sau khi ngưng bắn. 

Điều 16- Các cuộc họp sẽ do Chủ tịch triệu tập. ủy ban Quốc tế sẽ 
thông qua những thủ tục làm việc khác thích hợp để thực hiện có hiệu 
quả nhiệm vụ của mình và phù hợp với việc tôn trọng chủ quyển của 
miền Nam Việt Nam. 
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Điều 17- Các thành viên của ủy ban Quốc tế có thể nhận nghĩa 
vụ theo Nghị định thư này bằng cách gửi công hàm chấp nhận cho bốn 
bên ký kết Hiệp định. Thành viên nào trong ủy ban Quốc tê quyết định 
rút khỏi ủy ban Quốc tế thì họ có thể làm như vậy bằng cách gửi công 
hàm trước ba tháng cho bốn bên ký kết Hiệp định. Trong trường hợp 
đó, bốn bên ký kết Hiệp định sẽ Hiệp thương với nhau để thỏa thuận về 
một thành viên thay thế. 

Điều 18- Nghị định thư này sẽ có hiệu lực khi đại diện toàn quyền 
của các bền tham gia Hội nghị Paris vê Việt Nam ký. Tất cả các bên có 
liên quan sẽ thi hành triệt để Nghị định thư này. 

Làm tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, bằng tiếng Việt Nam và 
tiếng Anh. Bản tiếng Việt Nam và bản tiếng Anh đều là những bản 
chính thức và có giá trị như nhau” 1 . 

Thay mặt Thay mặt 

Chính phủ Việt Nam Cộng hòa Chính phủ Hoa Kỳ 

Trần Văn Lắm William P.Rogers 

Tổng trưởng Ngoại giao (đã ký) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) 

Thay mặt Thay mặt 

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Chính phủ Cách mạng lâm thời 

Cộng hòa Cộng hòa miên Nam Việt Nam 

Nguyễn Duy Trinh Nguyễn Thị Bình 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) 


1. Nghị định thư của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở 
Việt Nam về ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát, Hồ sơ 18079, PTTg,TTLTII. 
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Nghị định thư của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam về ủy ban Quốc tế kiểm soát 
và giám sát (bản văn tiếng Anh ) 1 


Protocol 

to tho Agreementon Ending tho War 
and Restoring Peace in Viet-Nara 
Concerning 

the International Commisaion 
of Control and SuperVision 

The partỉea participatỉng in the Paris Coníerence 
on Viat-Nam, 

In ỉmplenentation of Artlcle 18 oí the Agreoment on 
Kndlng tho Har and Reotoring Peaco in Viet-Nam aignođon 
tìis đate proviđing for the formation ơt the International 
Cornmisaion of Con troi and Superviaion* 

Have agreed as followflí 


1. HỔ sơ 18079, PTTg,TTLTIL 
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Article X 

The inplenentatỉon of the Agreeaent ia the reaponslbi.il ty 
of the partiea signatory to the Afrse»ent. 

The functions of the International Commiealon are to 
control nnđ sưporvino the implemontation o£ tho provlslỡnrt 
mcntionođ in Artlcle 18 of the Agreement. Xn carrylng out 
these fnnctions, the International Commission shallt 

Ca) Follow the iraplementation of the above-mentioneđ 
provisions of the Agreement through communicatlon with the 
parties and on-the-spot observatlon at the places vhere 
thio lo requirodí 

(b) Inveetigatc violations of the provisiono which tall 
unđer the con troi and supervlsỉon of the Connlaslon; 

(c) Wh«ín necessary, cooperate vith the dolnt Military 
Commissions in deterring and detecting vỉolation* o ệ the 
anove-mentioneứ proyision*• 

Article 2 

Tỉm Internationa1 Coiranission ahall Investlgata violations 
of the provisions described in Article 18 of the Agreensnt 
on the requtest of the Four-Party Joint Military Conmiaeion# 
or of *ho lwo~Party Joint Military Comniaalon, ©r o£ any 
party t or, íMith reapect to Article 9 (b) of the Agraensnt 
on general eloctions, of the National Council o£ National 
Ỉoconơiliatỉon and Concord, or in any ca30 where the 
International Conunission has other adíquate grounđa íor 
consldering that there has Oeén a violation o£ those 
proviaiona* It is understood that in carrying ©át thìa 
■taak, the International Commission shall íunctlen with the 
concemed parties ’ assistance and cooperation aa req^âxsd* 
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Artỉcle * 3 

(a) Nhen the International Consniesion ỉinđs that 
there ia a seripus violatỉon in the implementation of the 
Agreentent or a threat to peace against whỉch the GoiactiseỈM 
can ftínd no apapoprỉate measure, the Comntission shall 
report this to fche four parties to the Agreeroent 80 that 
they can hold consultations to finđ a solution. 

(b) In accorđance with Article 18 (f) of the Agreement, 
the International Commission'8 reports shall be made wìth 
the unanimous agreement of the representativea of all tho 
four membera. In case no unanỉmity Ì8 reacheđ, the 
Commission shall forwarđ the dii!ferent vievre to the ỉoor 
parties in accordance with Article 18 (b) of the Agreement, 
or to the two South Vietnamese parties in accordance ìrith 

18 (c) of thố Agreement, but these Bhall not* be 
onsiđered as reports of the CommỈBSỈon• 

Article 4 

(a) The headquarters of the International ConraÌBSÌon 
shall be at Saigon. 

(b) There shall be seven regional teams located in the 
regions shown on the annexeđ map and based at the £ollowing 

placcs: 
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Regions 

Places 

I 

Ilue 

II 

Danang 

III 

Pleỉku 

IV 

Phan Thỉot 

V 

Blen Hoa 

VI 

My Tlìo 

VII 

Can Tho 

The International Commission shall đesỉgnate three taiM 

£or the regỉon of Saigon-Gia 

Dinh, 

(c.) There shall be twenty-aix teams operatỉng ỉn the 

areas shown on the annexeđ map and baseđ at the follo*ing 

places in South Viet-Nam: 

Rogion I 

Reglon V 

Quang Tri 

An Loc 

Phu Bai 

Xuan Loc 

Region II 

Đen Cat 

Cu Chi 

Hoi An 

Tam Ky 

Tan An 

Region VI 

Chu Laỉ 

Region III 

Moc Hoa 

Giong Trom 

Kontum 

Region VII 

Hau Đon 

Phu Cat 

Tri Ton 

Tuy An 

Vinh Long 

Ninh Hoa 

Vi Thanh 

Ban Me Thuot 

Khanh Hung 

Region IV 

oa Lat 

Bao Loc 

Phan Rang 

Quan Long 
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(d) There shalì be twelve tearos locateđ as on 

the annexeđ ma& and baseđ at the £ollowing places ĩ 

Gio hình (to covẹr the area South of the 

Provisional Military Demarcatỉon Line) 

hao |no 
Đen Ịet 
Duc Co 
Chu hai 
Qui Nhon 
Nha Trang 
Vung Tau 
Xa Hat 

Bi.cn !Ioa Airíield 
Hong Ngu 
Can Tho 

(e) There shall be seven teams, six o£ which sh^ll be 
available for assigniaent to the points of entry Víhich are 
not listed in paragraph (d) above and which the teo South 
Vietnamese partìes choose as points £or legitỉmate entry 
to South Viet-Nara for replacement o£ armaments , munitions, 
ar, v/ar material permitted by Article 7 o£ the Agreeaent 

‘"‘Y or teams not needeđ for the above-raentioned 
assignment shall be avaiXabXe £or other taska, in keeplng 
with the Commission'8 responsibility ỉor oontroX and 
supervision. 

(f) Thcrc shall be ncven teams to controi and supervỉae 
the return of captured and detaineđ personneX of the parties. 


Article 5 

(a) To carry out its taeks concerning the return the 
captured nilitarỵ personnol and forelgn olvilians of the 
partiee as stipulated by ArtieXe 8 (a) of the Ag tmmuaứ i 
ihe International Cosanỉssion shall, durỉng the tina o£ 

•uch return, aend one controi and superviston teaa to eaoh. 
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^lace ìn Viet-Nam where the captuređ pereons are belng returned, 
and to the last đetention places from which those persons wiii 
be taken to the places of return. 

(b) To carry out its tasks concerning the return of 'tha 
Victnameae civilian personnel captuređ and đetained in South 
Viet-Nam mentioneđ in Article 8 (c) of the Agreeiaent, the 
International CommÌBSion shall, đurỉng the time o£ such 
return, send one control and supervisỉon team to eạch 
place in South Viet-Nam where the above-mentioned captured 
and đetalned persons are being returneđ, and to the last 
detention places from whlch these persons sholl be liken 
to the placee o£ return. 

Article 6 

To carry out its tasks regarding Article 9 (b) of the 
Aơ eement on the free and democratìc general elections ir 
outh Viet-Nara, the International CoKĩSRÌeeỉon shall organize 
additional teams, whon necessary. The International Cotr- 
mission shall dlacuss this question ỉn advanoe with the 
National Counoll of National ReconciUation and Concord. 

If additỉonal teaias are necessary £or thi8 purpose, they 
all be £ormeđ thirty đay8 be£ore the general electlona. 

Article 7 

The International Commissỉon sha 1 »ntinually keep 
undcu W*eview it8 size, and ehall reauco the number ot lte 
+ íittíi, its representatives or other personnel, or both, ehett 
phonc teams, ropreoentatives or pereonnel have acoo^plished 
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the taska assigned to thero and are not requiređ for other 
tasks. At the aaate time, the expenđiturea of the ĩnter- 
national CotnniBsion shall he reducữđ correapondingly• 

Article 6 

Each member o t tho International ConunisQÌon Bhall 
make avallữble at nU timoo tho lollovrtng numbers of 
qualifiod pcrconncli 

(a) One aenior represontative and twenty-six others 
for the heađquarters 8taff. 

(b) Fivo for each o£ the seven regional teama. 

<c) Two for each of the other International control 
teams, except for the teama at Gio Linh and Vung Tau, 
each of vrhich shall have three. 

(đ) One hunđređ sixteen for the purpoee of proviúing 
support to the Commission Heađquartera and its tearae. 

Article 9 

(a) The International Conmission, and eaoh oỉ its 
teams, shall act as a aingle body comprisỉng repreaeatatives 
of all £our members. 

(b) Each moirbor has the reeponsihility to enaure tha 
prcsence o£ Its rcpresentatives at all áCVels oí the 
International Commlasion. In caae r ,;epresentative la 
absent, the meraber concerneá shall immedỉately deaignàte 
a replaeement. 
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Article 10 1 

ỉ&ỉ Tha pnrtiea ahall afford full cooperation, 
assỉstance, and protoction to the International 
Coranission. 

(b) The parties shall at all times raaỉntaỉn regular 
and continuous liaỉson with tho International Commiasỉon. 
During the existence of the Four-Party Joint Military 
Commission, the delegations of the parties to that 
Commission shall also períorm liaison íunctiona with tha 
International Coimnission* After the Four-Party ơoint 
Mỉlitary Cornmissỉon has endeđ its activities, such 
1laison shall be maintaỉned through the Two-Party ơoỉnt 
I^i.cary Cammisslon, liaison mỉssiona, or other ađeqoata 


(cị The International Cỡimnỉssicnr and the Joint 
Military CommissionB shall closely cooperate with and 
assist each other in carrying out theỉr respectiva 
íunctions. 

(d) Kherever a team is statỉoneđ or operatlng# tha 
concorned party shall designate a líaison offiper ta tha 
team to cooperate with and assĩ.st it in carrying, Ottt 
without hindrance its task of control and supervision. 
When a team ỉs carrying out an investigation , a liaieon 
afficcr from each concerned party shali have the oppor* 
£enity to accompany it, provideđ the investigation la 
not thereby delayeđ. 
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(e) Each party shall give the International Ccmuniasit ** 
reasonable ađvance notice of all proposed actione concern- 

ing thosẹ provisions of the Agreement that are to be controlleđ 
and supervised by the International Coỉrònissỉon. 

(f) The International Commissỉon, including lts teams , 
ỉs alloweđ such movement for observation a» ỉs reasonably 
requiređ for the proper exercise of its ỉunctỉons as etipu- 
lateđ in the Agreeraent. In carrylng out these functiona, 
the International Comỉssion, incluđìng ite toama, ehall 

enjoy all necessary assỉstance and cooperation fro» the 
partles concerned. 

Article 11 

In supervising the holđỉng of the free and denooratic 
genoral elections described ỉn A^ticles 9 (bỉ and 12 ỉb) o f 
thíi! Agreementtin accordance with modallties to be agreoâ 
upon between the National CouncỉỊ of National Reconcilietion 
and Concprd and the International Commissỉon, the latter 
shall receive full cooperation and assistance £rom the 
N .1 t ì on.ll Counci 1. 

Artỉcle 12 

The International Commission and its personnel who 
havo the nationality of a member State Bhù :..ì , while carryíUg 
ou< thelr task 3 , enjoy prlvileges and immunitiee equivalent 
&e *ỉ hose accorde.: diỉ^ometic misaions and diplomatic egentẹ. 
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Article 13 

The International Commisaion may use thô means of 
communication and transport nocessary to per£orm it» 
functions. Each South Vỉetnamese party shall make avail- 
able for rent to the International Commisoion approprỉate 
of£ice and aceommodatỉon £acilỉties and shall assỉst it 
in obtaining euch facilỉties. The International Conưaission 
may recelve from the parties, on mutually agreeable terras, 
the nccessary raeans of communication and transport and may 
purchase from any source neceasary equipment and Services 
not obtaineđ frora the parties. The International Cocưalssiím 
shall possess these means. 

Article 14 

The expenses £or the activitiea of the International 
Conmtssion shall he borne by tho partios and the members of 
the International Commiosion ỉn accordance with the prov±~ 
fej.ons of this Article: 

(a) Each member country of the International Commisaion 
shall pay the salaries and allowances of its pẹrsonnel. 

(bi) All other expensẹs incurred by the International 
Cornmission shall be met from a fund to which each o£ the 
£our partiea shall contribute twenty-thrce percent (23%) and 
to which each member of the International ''ommission shall 
^vntnbuto two perccnt (2S) . 

(c) Víithin thirty days ot• the date of entry into £oroe 
oề thìa Protocol, each of the £our partíes shall provide tồ*# 
International Coỉnr.tission with an ỉnitial sum equivalent to 
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four million, five hunđred thoueanđ (4,500,000) rrench 
franca in convortible currency, vhich aum shall be 
cređiteđ against tho araounts đue íroxn that party unđer 
tha fỉrst budget. 

(d) The International Coĩnraissỉon shall prepare ita 
ovm budgets. After thc International Coramlssion approvee 
a buđget t it shall transmit ỉt to all partỉes signatory 
to the Agreeroent for their approval. Only aíter the 
budgets have been approved by the four parties to tho 
Agreenont shall they be obliged to make thoỉr contri- 
butions. llovever, in case the partỉes to the Agreenent 
do not agree on a nevr budget, the International Connisslon 
Shell temporarily base its expenđitures on the previous 
budget, except for the extraordỉnary, one-time expenđl- 
tures for installation or for the acquieition of equipnent 
and the parties shall confinue to make their contributions 
on that basỉs until a 11CW budget ỉs approvođ• 

ArticlG 15 

(a) The headquarters shall be operatlonal and in 
place within tvrenty-four hours after the cease-fỉre» 

(b) Thô roglonal tearas shall be Operational and 
ỉn place, and three teams for supervií* on and control 
of the return OL the captured and đet< 1 • »ed personnel 
shall be operatlonal and ready £or ủispatch ttithỉn 
íorty~eỉght hours after the cease-ỉire* 

(c) other teams shall be Operatlonal and in plaoe 
within fifteen to thỉrty đaya after the cease-fire* 
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Articla 1« 

Meetinga shall be conveneđ at tha ca 11 of tha ChaìrTMtrt. 
The International Commission shall ađopt othar vorking 
proceđures §ppropriato £or thè effective đỉscharge of ita 
functions ạtiđ consistent with respect for tha sovereignty 
of South Vfet-Nam. 

Article 1? 

Tha Members of the International Commỉssion nay accapt 
the obligations of thỉs Protocol by senđing notes o£ accep- 
tance to the four parties sígnatory to tha Agreement. *HOéld 
a roember of the International Commission deciđe to vỉthiraa 
tron tha International Coimission, it nay do 80 by giving 
three xnonths notice by means of notes to tha £our partiaa 
to tho Agrecment, in which caaa thoaa four parties ihall 
consult anong themselves £or tha purpose o£ agraalng urv 
a replacaaent member. 

Artìcle 18 

Thi8 Protocol shall entar into ỉorce upon signatura 
by plenipotentlary representatives of all tha parties 
participating in the Paris Contcrence on Viet-Haau It 
Shell be atrictly implenenteđ by all the parties concernad. 

Done in Paria thỉs teentỵseventh đay o t ữanuary, 
one thousanđ nine hunđred and seventy t^vea, in Vietrtaneee 
tentì Engliah. The Vietnaneea and Bngliah taxta are 
official and equally authentic, 
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Nghị định thư của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam vê việc trao trả nhân viên quân sự bị bắt, 
thường dân nước ngoài bị bắt và nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt 
và giam giữ. 

Nghị định thư này quy định rõ trách nhiệm trao trả tù binh của 
các bên. Các tù binh là nhân viên quân sự bị bắt, thường dân bị bắt 
đều phải được trao trả theo nguyên tắc: tù binh thuộc bên nào về bên 
đó, thường dần là người nước ngoài không phải Hoa Kỳ phải được 
trao trả về nước của họ. 

Trong vòng 90 ngày sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực, các bên 
sẽ hoàn tất việc trao trả tù binh, không trì hoãn với bất cứ lý do nào. 
Trong khi chờ đợi được trao trả, các bên phải đối xử với tù binh, dù 
là loại nào, một cách nhân đạo. Nghị định thư không những chỉ cấm 
các hình thức tra tấn, làm tàn phế, xúc phạm nhân phẩm và tước đoạt 
sinh mạng của tù binh, mà còn quy định tù binh phải được cho ăn 
cho uống, phải được chăm sóc y tế khi cẩn thiết. Đây là Nghị định 
thư bảo đảm quyển làm người của tù binh các bên. Nội dung cụ thể 
về 14 điều của Nghị định thư: 

“Các bên tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam. 

Thực hiện điều 8 của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam ký vào ngày này quy định việc trao trả nhân viên 
quân sự bị bắt, thường dân nước ngoài bị bắt và nhân viên dân sự Việt 
Nam bị bắt và giam giữ. 

Đã thỏa thuận như sau: 

VIỆC TRAO TRẢ NHÂN VIÊN QUÂN sự BỊ BẮT 
VÀ THƯỜNG DÂN NƯỚC NGOÀI BỊ BẮT 

Điều 1 - Các bên ký kết Hiệp định sẽ trao trả những nhân viên 
quân sự của các bên bị bắt nói ở Điểu 8 (a) của Hiệp định như sau: 
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- Tất cả nhân viên quân sự của Hoa Kỳ và của các nước ngoài khác 
nói ở Điều 3 (a) của Hiệp định bị bắt sẽ được trao trả cho các nhà chức 
trách của Hoa Kỳ. 

- Tất cả nhân viên quân sự Việt Nam, thuộc các lực lượng vũ trang 
chính quy hoặc không chính quy, sẽ được trao trả cho hai bên miên 
Nam Việt Nam, những người này phục vụ dưới sự chỉ huy của bên 
miền Nam Việt Nam nào thì sẽ được trao trả cho bên miên Nam Việt 
Nam đó. 

Điểu 2- Tất cả những thường dân bị bắt thuộc quốc tịch Hoa Kỳ 
hoặc bất cứ nước ngoài nào khác nói trong Điều 3 (a) của Hiệp định 
sẽ được trao trả cho các nhà chức trách Hoa Kỳ. Tất cả những thường 
dân nước ngoài khác bị bắt sẽ được trao trả cho những nhà chức trách 
của nước mà họ là công dân, do một trong các bên ký kết sẵn sàng và 
có khả năng làm việc đó. 

Điều 3- Các bên sẽ trao đổi vào ngày hôm nay danh sách đầy đủ 
những người bị bắt nói trong Điểu 1 và Điều 2 của Nghị định thư này. 

Điều 4-a) Việc trao trả tất cả những người bị bắt nói ở Điều 1 và 
Điểu 2 của Nghị định thư này sẽ được hoàn thành trong vòng 60 ngày 
kể từ ngày ký Hiệp định, với nhịp độ không chậm hơn nhịp độ rút các 
lực lượng của Hoa Kỳ và của các nước ngoài khác ra khỏi miền Nam 
Việt Nam nói ở Điều 5 của Hiệp định 

b) Những người ốm nặng, bị thương hoặc tàn phế, những người già 
và phụ nữ sẽ được trao trả trước. Những người còn lại sẽ được trao trả 
theo cách trao trả hết gồm số người ở từng nơi giam giữ hoặc theo thứ 
tự bị bắt trước sau, bắt đầu từ người bị giam giữ lâu nhất. 

Điều 5- Việc trao trả và tiếp nhận những người nói ở Điểu 1 và 
Điều 2 của Nghị định thư này sẽ tiến hành ở những địa điểm thuận 
tiện cho các bên liên quan. Các địa điểm trao trả sẽ được Ban Liên hợp 
Quân sự bốn bên thỏa thuận. Các bên sẽ bảo đảm an toàn cho nhân 
viên làm nhiệm vụ trao trả hoặc tiếp nhận những người đó. 
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Điều 6- Mỗi bên sẽ trao trả hết tất cả những người bị bắt nói trong 
Điểu 1 và Điều 2 của Nghị định thư này, không được trì hoãn và sẽ 
tạo điều kiện dễ dàng cho việc trao trả và tiếp nhận họ. Các bên không 
được từ chối hoặc trì hoãn việc trao trả với bất cứ lý do gì, kể cả lý do 
người bị bắt đã bị truy tố hoặc bị kết án vì bất cứ nguyên cớ gì. 

VIỆC TRAO TRẢ NHÂN VIÊN DÂN sự VIỆT NAM 
BỊ BẮT VÀ GIAM GIỮ 

Điều 7- a) Vấn đê trao trả nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và 
giam giữ ở miền Nam Việt Nam sẽ do hai bên miền Nam Việt Nam giải 
quyết trên cơ sở các nguyên tắc của Điểu 21 (b) của Hiệp định đình chỉ 
chiến sự vể Việt Nam ngày 20 tháng 7 năm 1954 được viết như sau: 

“Danh từ “Thường dân bị giam giữ” có nghĩa là tất cả những người 
đã tham gia bất cứ dưới hình thức nào vào cuộc đấu tranh vũ trang và 
chính trị giữa đôi bên, và vì thế mà đã bị bên này hay bên kia bắt và 
giam giữ trong khi chiến tranh”. 

b) Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ làm điều đó trên tinh thần 
hòa giải và hòa hợp dân tộc, nhằm chấm dứt thù hận, giảm bớt đau 
khổ và đoàn tụ các gia đình. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ gắng hết 
sức mình để giải quyết vấn đề này trong vòng chín mươi ngày sau khi 
ngưng bắn có hiệu lực. 

c) Trong vòng mười lăm ngày sau khi ngưng bắn có hiệu lực hai 
bên miền Nam Việt Nam sẽ trao đổi danh sách các nhân viên dân sự 
Việt Nam bị mỗi bên bắt và giam giữ và danh sách những nơi giam họ. 

VIỆC ĐỐI XỬ VỚI NHỮNG NGƯỜI BỊ BẮT 
TRONG THỜI GIAN HỌ BỊ GIAM GIỮ 

Điều 8- a) Tất cả nhân viên quân sự của các bên và thường dân 
nước ngoài của các bên bị bắt sẽ luôn luôn được đối xử nhân đạo và 
phù hợp với tập quán quốc tế. 
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Họ sẽ được bảo vệ chống lại mọi hành động bạo lực xúc phạm đến 
tính mạng và thân thể, nhất là việc giết hại họ bâng mọi hình thức, việc 
làm cho họ bị tàn phế, việc tra tấn, nhục hình và mọi hành động xúc 
phạm đến nhân cách phẩm giá con người. Không được cưỡng ép họ 
tham gia lực lượng vũ trang của bên giam giữ. 

Họ phải được ăn, mặc, ở đẩy đủ và được chăm sóc vềy tế theo nhu 
cầu của tình hình sức khỏe. Họ được phép trao đổi bưu thiếp, thư từ 
của gia đình và được nhận quà. 

b) Tất cả nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ ở miền 
Nam Việt Nam sẽ luôn luôn được đối xử nhân đạo phù hợp với tập 
quán của Quốc tế. 

Họ sẽ được bảo vệ chống lại mọi hành động bạo lực xúc phạm đến 
tính mạng và thân thể, nhất là việc giết hại họ bằng mọi hình thức, việc 
làm cho họ bị tàn phế. Việc tra tấn, nhục hình và mọi hành động xúc 
phạm đến nhân cách phẩm giá con người. Các bên không được từ chối 
hoặc trì hoãn việc trao trả họ với bất cứ lý do gì, kể cả lý do bị bắt hoặc 
bị truy tố hoặc bị kết án vì bất cứ nguyên cố gì. Không được cưỡng ép 
họ tham gia lực lượng vũ trang của bên giam giữ. 

Họ phải được ăn, mặc, ở đầy đủ và được chăm sóc về y tế theo nhu 
cầu của tình hình sức khỏe. Họ được phép trao đổi bưu thiếp, thư từ 
của gia đình và được nhận quà. 

Điều 9- a) Để góp phần cải thiện điêu kiện sinh hoạt của nhân 
viên quân sự của các bên bị bắt và thường dân nước ngoài của các bên 
bị bắt, trong vòng mười lăm ngày sau khi ngưng bắn có hiệu lực, các 
bên sẽ thỏa thuận vê' việc chỉ định hai Hội Hồng thập tự quốc gia hoặc 
nhiều hơn để đi thăm mọi nơi giam giữ nhân viên quân sự bị bắt và 
thường dân nước ngoài bị bắt. 

b) Để góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của nhân viên dân sự 
Việt Nam bị bắt và giam giữ, trong vòng mười lăm ngày sau khi ngưng 
bắn có hiệu lực, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ thỏa thuận về việc chỉ 
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định hai Hội Hồng thập tự quốc gia hoặc nhiều hơn để đi thăm mọi nơi 
giam giữ nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ. 

ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CHẾT VÀ MẤT TÍCH 


Điều 10- a) Ban Liên hợp Quân sự bốn bên sẽ bảo đảm phối hợp 
hành động của các bên trong việc thực hiện Điều 8 (b) của Hiệp định. 
Khi Ban Liên hợp Quân sự bốn bên đã chấm dứt hoạt động của mình 
thì một Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên sẽ được duy trì để tiếp tục nhiệm 
vụ đó. 

b) Đối với những nhân viên dân sự Việt Nam bị chết và mất tích ở 
miên Nam Việt Nam, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ giúp đỡ nhau tìm 
kiếm tin tức về những người bị mất tích, xác định vị trí và bảo quản 
mồ mả của những người bị chết, trên tinh thần hòa giải và hợp dân tộc, 
phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. 

CÁC ĐIỂU KHOẢN KHÁC 

Điều 11- a) Các Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và hai bên có 
trách nhiệm quy định ngay các thể thức thực hiện các điều khoản của 
Nghị định thư này phù hợp với trách nhiệm của từng Ban Liên hợp 
theo Điểu 16 (a) và Điều 17 (a) của Hiệp định. 

Trong khi thi hành nhiệm vụ của mình, trong trường hợp các Ban 
Liên hợp Quân sự không thể thỏa thuận về một vấn đề liên quan đến 
việc trao trả những người bị bắt thì họ sẽ yêu cẩu đến sự giúp đỡ của 
ủy ban Quốc tế. 

b) Ngoài những tờ đã quy định trong Nghị định thư vê ngưng 
bắn, miền Nam Việt Nam và các Ban Liên hợp Quân sự, Ban Liên 
hợp Quân sự bốn bên sẽ thành lập một Tiểu ban và những Tổ Liên 
hợp Quân sự cẩn thiết về những người bị bắt để giúp Ban làm nhiệm 
vụ. 
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c) Từ khi ngưng bắn bắt đẩu có hiệu lực cho đến khi Ban Liên hợp 
Quân sự hai bên có thể hoạt động, các Đoàn Đại biểu của hai bên miền 
Nam Việt Nam trong Ban Liên hợp Quân sự bốn bên sẽ thành lập một 
tiểu ban và những Tổ Liên hợp Quân sự lâm thời để thực hiện nhiệm 
vụ đối với những nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ. 

d) Ban Liên hợp Quân sự bốn bên sẽ cử những Tổ Liên hợp Quân 
sự để quan sát việc trao trả những người nói ở các Điều 1 và 2 của 
Nghị định thư này tại mỗi nơi ở Việt Nam mà những người đó đang 
được trao trả và tại những nơi giam giữ cuối cùng mà từ đó những 
người này sẽ được đưa tới những nơi trao trả. Ban Liên hợp Quân sự 
hai bên sẽ cử những Tổ Liên hợp Quân sự để quan sát việc trao trả 
những nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ tại mỗi nơi ở 
miền Nam Việt Nam và những người đó đang được trao trả và tại 
những nơi giam giữ cuối cùng mà từ đó những người này sẽ được đưa 
tới những nơi trao trả. 

Điều 12- Thực hiện Điểu 18 (b) và Điểu 18 (c) của Hiệp định, ủy 
ban Quốc tế kiểm soát và giám sát có trách nhiệm kiểm soát và giám 
sát việc thi hành những điểu từ 1 đến 7 của Nghị định thư này bằng 
cách quan sát việc trao trả nhân viên quân sự bị bắt và thường dân 
nước ngoài bị bắt và nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ ở 
mọi nơi ở Việt Nam có việc trao trả những người này và ở những nơi 
giam giữ cuối cùng mà từ đó những người này sẽ được đưa đến những 
nơi trao trả, bằng cách xem xét các danh sách và điều tra các vụ vi 
phạm những điều khoản của các điều nói trên. 

Điều 13- Trong vòng năm ngày sau khi ký Nghị định thư này, các 
bên sẽ công bố và thông báo toàn vẹn Nghị định thư đến tất cả những 
người bị bắt nói trong Nghị định thư này mà bên mình đang giam giữ. 

Điều 14- Nghị định thư này sẽ có hiệu lực khỉ đại diện toàn quyền 
của các bên tham gia Hội nghị Parts về Việt Nam ký. Tất cả các bên có 
liên quan sê thi hành triệt để Nghị định thư này. 



TẬP 2: KÝ KÉT VÀ THỰC THI (1973-1975). 83 

Làm tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, bằng tiếng Việt Nam và 
tiếng Anh, Bản tiếng Việt Nam và bản tiếng Anh đều là những bản 
chính thức và có giá trị như nhau” 1 . 


Thay mặt 

Chính phủ Việt Nam Cộng hòa 

Trấn Văn Lắm 

Tổng trưởng Ngoại giao (đã ký) 
Thay mặt 

Chinh phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa 

Nguyễn Duy Trinh 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) 


Thay mặt 
Chính phủ Hoa Kỳ 
Wittiam P.Rogers 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) 

Thay mặt 

Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miên Nam Việt Nam 
Nguyễn Thị Bình 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) 


1. Nghị định thư của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình 
ở Việt Nam về Việc trao trả nhân viên quân sự bị bắt, thường dân nước ngoài bị 
bắt và nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam giữ, Hồ sơ 18079, PTTg,TTLTII. 
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Nghị định thư của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam về việc trao trả nhân viên quân sự bị bắt, 
thường dân nước ngoài bị bắt và nhân viên dân sự Việt Nam 
bị bắt và giam giữ (bản văn tiếng Anh ) 1 


Protocol 

to thô Agreement on Enđing the War 
and Restoring Peace in Viet-Nara 
Concerning 

the Return of Captured Military Personnel 
and Ẽoreign Civỉlians and Captured and Detained 
Vietnamese Cỉvỉlian Personnel 


The Parties participating in the Paris Conference on 
Viet~Nam, 

In iraplementation of Article 8 of the Agreement on 
Ending the War and Restoring Peace in Viet-Nam eigned on 
this đate proviđing for the return of captured roilitary 
personnel and íoreign civilỉans, and captured and detained 
vietnaraese civilian personnelr 
Have agreed as foIlơw8ĩ 
ì 


1. Hồ sơ 18079, PTTg, TTLTII. 











TẬP 2: KÝ KÉT VÀ THỰC THI (1973-1975). 85 


2 


The Return of Captured Military Personnel 
and Foreỉgn Civilians 

Article 1 

The parfcj.es signatory to the Agreement shall return 
101 « captured miiitary personnel of the partỉes mentioned 
in ArticXe 8 (a) of the Agreeroent as follows: 

- all captuređ military personnel o£ the United 
States and those o£ the other £oreign countries roentioned 
in Article 3 (a) of the Agreeinent shall be returneđ to 
United States authorities; 

- all captured Vietnamese military personnel, whc ther 
belonging to regular or irregular arroed forces, shall be 
returned to the two South vietnamese parties; they 6ha11 
be returned to that South vietnamese party unủer whose 

.>ỉnroand they served. 

Article 2 

All captured civiXians who are nationals o£ the 
United States or of any other foreign countries roentioned 
in ArticXe 3 (a) o£ the Agreement shall be returned to 
United States authorities. AXX other captured £oreign 
cỉviXlans shaXX be returned to the authoriti.es o£ their 
country o£ nationality by any one o£ the parties viXXing 
and abXe to do so. 

Article 3 

The parties shaXX today exchange complete Xists 
of captured persons montioned in ArtỉcXes X and 2 of 
thi « Protocol. 
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3 


Article 4 

(a) The return of aU captured persons mentioneđ in 
Articlea 1 and 2 of this Protocol shaXX bô completeđ within 
aixty days of the signing of the Agreemcnt at a rate no 
eXotrer than thè rate of withdrawal fnom South Viet-Nam o£ 
United States forcee and those o£ the other foreign 
countries mentioned in Article 5 of thô Agreement. 

<b) Persons who arc ccrioualy 11X, woundud or maimod t 
oJíl porsons and vorocn shall bo roturned £irat» Tho romainder 
ahall be returned either by returning all from oho deten- 
tion pXace after another or in order o£ theìr datey 't 
capture, beginning wỉth those who have been held the 
longest. 

ArticXe 5 

The return and reception o£ the persons mentỉoned in 
ArticXes 1 and 2 of this Protocol shall be carrieđ Ottt at 
pXacea convenient to the concerned parties. Places of 
return shaXX be agreeđ ttpon by the Pour-Party ơoint 
MiXitary Conmissỉon. The parties shaXX ensure the saĩety 
o£ personnel engaged ỉn the return and reception ot those 
persons. 

Article 6 

Bach party shall return all captured persons nentỉoned 
in ArtlcXes 1 and 2 of this Protocol wlthout đelay and 
BhaXX tacilitate their return and reception. The detainiag 
parties shaXX not deny or delay their return £or any 
reason, including the fact that captured persons may, on 
any grounda, have been prosecuted or sentenceđ. 
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Tho Hoturn of Captured and 
Detaỉneđ Vietnamese clvỉlian Personnel 

Article 7. 

(a) The questỉon of the return of vỉetnamese civilian 

personnel captured and đetained ỉn South Viet-Nara WỈXỊ be 

resolveđ by the two South vietnamese parties on the basis 

of the principles o£ Article 21 (b) of the Agreement on 

the Cessation of Hostilities in Viet-Nam o£ July 20, 1954, 

vrhich reađs as £ollows: 

"The tcrm 'civilỉan Intorneos 1 Ì3 unđcrstood 
to Ittean all pcraons who, having ỉn any Vi 
contributed to the political and armeđ 
struggle betveen the two parties, have been 
arrested íor that reason ànd havè been kept 
in detentỉon by either party during the 
perỉod o£ hostílities." 

(b) The two South Vietnamese parties will đo BO in a 
*>p-'.rit o£ national reconoiliation and concord with a v' 
to onding hatred and enmity ỉn order to ease suffering 
and to reunite faraili.es. The two South Vietnaraese partiee 
will do thelr utmost to resolve thiB question vithin nlnety 
daya after the cease~fire comes into e£fect. 

(c) tyithin fiftcen days áfter the cease-fire comes into 
effect, the two South vietnamese parties shall exchange 
liets of the Vietnamese civỉlian peraonnel captured and 
detaineđ by each party and lists o£ the plaoea at which 
they are held. 
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Treatmant of Capturađ Persons During Detention 
Article 8 

(a) All captured mỉlitary personnel of the partiaa 
and captured foreỉgn civilỉans of the partỉes shaXl ba 
treated humanely at all time8 1 and ỉn aocorđance with 
intornationaX practice. 

They shall be protected against all vỉolence to li£e 
and person, in partỉcular against murder in any form, 
mutilation, torture and cruel treatment, and outrages 
upon personal dignity. Theae persons shall not be forced 
to join tha armed forces of the đetaining party. 

Thoy shaXl bo givon nđcqúato £oođ, cXothing, 
shaXtor, and tho aođical attention requiređ for their 
State of heaXth. They shaXX be aXloweđ to exchange pos< 
carđs and lattars with their farailies and receive parcels. 

(b) AX1 Vietnamese civilian personneX captured and 
datained in South Vlet-Nam shaXX be treateđ humaneXy at 
all times, and in accordance with International practice, 

Thay shall be protected against all violenco to liío 
and person, in particuXar agaỉnst murder in any form, 
mutilation, torturo and cruel treatroent, and outrages 
agalnst personal đignity* The detainirv parties shaXl 
not dany or daXay their return £or ar . apnn, including 
the fact that captured persons may, on any grounds, have 
been prosecuteđ or sentenced. These persons shaix not 
be íorced to join the armeđ forces o£ the detaỉning party. 
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Thay shaXX be given adequate tooá, clothing, shelter 
And the medical attention requlred for their State of 
Health. Thoy shall ba ữlloweđ to exchange post cards 
tnd letters with their íamiliea and receỉve parcels. 

Article 9 

(a) To contribute to improving the Xiving conđỉtions 
of the captuređ railitary personnel of the parties and 
foreign civỉlỉans of the partỉeSr the partles shall, 
within fifteen days after the cease~fỉre comes into 
cífcct, agree upon the đesịqnation o£ two or more nationaX 
Red Cross societies to visit all places where captured 
military personnel and foreign civilỉans are heXd. 

(b) To contrỉbute to improving the Xiving conditiona 
o£ the captuređ and detaỉned Vietneưnese clviXian persoiv ■ 
the two South Vietnamese parties shaXX, vithin fiftean days 
after the cease-f ire comes intb effect, agree upon the 
đeslgnatỉon of two or more natlonaX' Red Cross eooieties 

to visit aix places where the toaptuređ and detaiaed 
Vỉetnàmese civilian personnel are held. 

with Regard to Dead and Missing Persons 
Article XO 

(a) The Pour-Party Joỉnt Mỉlitr -y ~oiwni*sion ehaXX 
ensure joint actỉon by the parties in inplamenting ArticXe 
8 (b) oí the Agreement. When the Poor-Party Jolnt MlXitary 
Commissicn has endođ its activities, a Pour-Party ơptn t 
Milita^y team shi-.ìx be maỉntaineđ to oarry on rtiie ta ọKé 
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(»> mtn regarđ to Vietnaaese civlUan 
or rdasing in pouth Viet-Naa, tho teo South Vietnamea** 
parties ahall help each other to obtain information about 
missing persops , determine the iooation and tahe eare of 
thô graves oi the đeađ, in a spirit ofnational reconcilia- 
tion and concord, in keeping wỉth the people*s aapirations. 

other Proviaions 
Article u 

(a) The, Four~Party and Two-Party Joint Milltary 
Comroissions win have the responeibility of dateraiiiing 
inmeđiateXy the modalities o£ ỉiaplestenting the proviaiona 
of thi* Protocol consistent with their respective reapon- 
sibilities under Articles 16 (a) and 17 (a) of the 
Agreempnt. ,In case the ơoint Kilitary CoRBtlasỉone, when 
carrying Ottt theỉr taaks, cannot reach agreenent on a 
saatter pertalning to the retum of oaptured peraonnel 
they shall refer to the International Comniseion £or ita 
acslstance. 

Ch) The Pour-Party Joint Mllitary Convnlssion ehall 
£orm, In adđition to the teaaa establishođ hy the Protoccl 
concerning the ccase-£ire in South Viet~Ham and the Joint 
Military Comraissions, a sưb-còaoniseiơn on captuređ pereons 
and, as requiređ, joint military téairn on captured peraona 
to a^siet the CcHnmÌESÌon in ite tasks. 

ỉc) ProBk the tỉme the eea*e-fire comea in to fe£ce to 
:;>e tùm T*0-Party Joint Military Comleelon tee&ỉtt 

0 #*£etầ0ạiaẰ » tl # fcwo South vitttttaaee parties' delegationa 
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to the Pour-Party JToint Miiitary Ccenission Shell íorm e 
provisional sub-coramission and provisional joint milltery 
taams to carry out itB tasks concerning eaptuređ and 
detained Vỉetnamese civilian personnal. 

(à) The Four-Party Joint Military Cocxalssion sheU send 
íoint military teama to observe the return of the persons 
mentioned ỉn Articles 1 and 2 of this Protocol at eaoh 
place Un Viet-Nam where such persons are being returned , 
and at the last detention plaoes from vhich these persons 
will be taken to the places of re tom* The Teo-Party Joỉnt 
Military ConmÌBBỈon Shell send jolnt mllltary teans to 
observe the return of Vỉetnamese civllian personnel cap~ 
tured and detained at eaoh plaoe In South Viet-Naa vhere 
such persons are being returned, and at tha last detention 
rì aces frora Víhich these persons will he taken to the pla 
of return. 


Article 12 

In impleoentation of Articles 18 (b) and 18 (o) o£ the 
Agreement, the International Constissỉon of Controi and Super- 
Vision shall have the responslbility to control and supervỉse 
the observance o£ Articles 1 through 7 o£ thia Protocol through 
observation of the return of captured miHtary personrel , 
íoreign civillans and captuređ and đet !Ì£ìd Vletnaneee civilian 
per^rmhel at eaoh place in Viet-Nam where these persens are 
oing rotưrned, and at the last detentlon plaoes £rom which 
thesr Ịretten* ìfí.ir. be taken to the plaeee o£ retarm# the 
esesùtâtlỉỉe i>i-% v". and the in*e«ti?ation o t vielaticn* 
of the pronrial-Ỷ 1 » ọ£ tha abcvạ-aa&tiorad Artielee* 
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» 



Kithin fỉve day8 aỉtar tignaturi of thla Protocoi, 
cach party 8ha11 publish the text of tho Protocol and 
communicate it to all tho captured paraona covered by 
the Protocol and being detainôd by that party. 

Article 14 

This Protocol 8ha 11 oom ixito foroe upon signature hy 
plenipotentiary represontativoa of ill tha parties 
participating ỉn tha Paria Coníoronce oa viet-tiaa. xt 
ahall ba strietly iroplemented by «11 tha paxtiea concerned • 
ỊPone in Paria thi8 tv/enty-soventh đay of ơanuary, 
one thousand nine hunđred and aeventy~thrae, in Vỉatnamese 
and Encrliah. The Vietnaaeaa and Snylish taxts ara of£ieial 
and aqualiy authentic. 
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Nghị định thư của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, ỉập lại 
hòa bình ở Việt Nam về ngưng bắn ở miền Nam Việt Nam và về các 
Ban Liên hợp Quân sự. 

Đầy là Nghị định thư có nhiều điểu khoản nhất trong số bốn 
Nghị định thư được ký cùng với bản văn Hiệp định. Nghị định thư 
này có 19 điểu, quy định cụ thể vể việc thành lập các Ban Liên hợp 
Quần sự, việc ra lệnh ngưng bắn, giữ nguyên hiện trạng. Nghị định 
thư quy định chi tiết vể địa điểm và phạm vi hoạt động của Ban Liên 
hợp Quân sự. Đồng thời Nghị định thư này cũng quy định việc Hoa 
Kỳ phải tháo dỡ toàn bộ các căn cứ quân sự, chuyển hết quân dụng, 
vũ khí vể nước đúng thời hạn. 

Nghị định thư cuối cùng trong số bốn Nghị định thư đã được các 
bên ký kết với 19 điều như sau: 

“Các bên tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam, 

Thực hiện đoạn đầu Điểu 2, Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 16 và 
Điêu 17 của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 
Nam ký vào ngày này, quy định việc ngưng bắn ở miền Nam Việt Nam 
và việc thành lập các Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và hai bên; 

Đã thỏa thuận như sau: 

VỂ NGƯNG BẮN Ở MIỂN NAM VIỆT NAM 


Điều 1- Các bộ chỉ huy của các bên ở miền Nam Việt Nam phải 
nhanh chóng và kịp thời ra lệnh cho tất cả các lực lượng vũ trang chính 
quy, không chính quy và cảnh sát vũ trang dưới quyền mình chấm dứt 
hoàn toàn chiến sự trên khắp miên Nam Việt Nam đúng vào ngày giờ 
quy định trong Điều 2 của Hiệp định và sẽ bảo đảm tất cả các lực lượng 
vũ trang và cảnh sát vũ trang đó tuân theo các lệnh trên và tôn trọng 
ngưng bắn. 
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Điều 2- a) Bắt đẩu từ khi ngưng bắn có hiệu lực cho đến khi có quy 
định của các Ban Liên hợp Quân sự, tất cả các lực lượng chiến đấu trên 
bộ, trên sông trên biển và trên không của các bên ở miền Nam Việt Nam 
ở nguyên vị trí của mình; nghĩa là, để bảo đảm ngưng bắn vững chắc, sẽ 
không có sự bố trí lại lực lượng lớn hoặc không có sự di chuyển nào mở 
rộng vùng kiểm soát của mỗi bên, hoặc dẫn tới sự tiếp xúc với những lực 
lượng vũ trang đối địch và các hành động xung đột có thể xảy ra. 

b) Mọi lực lượng vũ trang chính quy, không chính quy và cảnh sát 
vũ trang của các bên ở miền Nam Việt Nam phải tuân theo những điểu 
cấm chỉ sau đây: 

1 - Cấm các cuộc tuần tra vũ trang sang vùng do lực lượng đối 
phương kiểm soát và cấm những chuyến bay của các loại máy bay ném 
bom, máy bay chiến đấu, trừ các chuyến bay không vũ trang với mục 
đích huấn luyện và bảo quản. 

2- Cấm tấn công vũ trang vào bất kỳ người nào, quân sự hoặc dân 
sự, bằng bất cứ phương tiện nào, kể cả sử dụng vũ khí nhỏ, súng cối, 
đại bác, ném bom, bắn phá bằng máy bay và bằng bất cứ vũ khí hoặc 
vật có thể nổ khác. 

3- Cấm tiến hành mọi cuộc hành quân chiến đấu trên bộ, trên 
sông, trên biển và trên không. 

4- Cấm các hành động đổi địch, khủng bố và trả thù. 

5- Cấm mọi hành động xâm phạm đến tính mạng và tài sản công 
và tư. 

Điểu 3-a) Những điều ngăn cấm nói trên không được cản trở hoặc 
hạn chế: 

1- Việc tiếp tế dân sự, việc tự do đi lại, tự do làm ăn sinh sống tự 
do buôn bán của nhân dân và giao thông vận tải dân sự giữa tất cả các 
vùng ở miên Nam Việt Nam. 
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2- Mỗi bên trong vùng kiểm soát của mình sử dụng những đơn vị 
hậu cẩn như đơn vị công binh và vận tải trong việc sửa chữa và xây dựng 
những tiện nghi công cộng và việc vận chuyển, tiếp tế cho nhân dân. 

3- Mỗi bên trong vùng kiểm soát của mình tiến hành việc huấn 
luyện quân sự bình thường, khi tiến hành có chú ỷ tới an ninh công 
cộng. 

b) Các Ban Liên hợp Quân sự sẽ thỏa thuận ngày về các hành lang, 
các tuyến đường và các quy định khác cho việc di chuyển của các máy 
bay vận tải quân sự, các loại xe vận tải quân sự và tàu thuyền vận tải 
quân sự của bên này phải đi qua vùng do các bên kia kiểm soát. 

Điều 4- Để tránh xung đột và để bảo đảm sinh hoạt bình thường 
của các lực lượng vũ trang ở những nơi đang trực tiếp tiếp xúc, và trong 
khi chờ đợi việc quy định của các Ban Liên hợp Quân sự, ngay sau khi 
ngưng bắn có hiệu lực, những người chỉ huy của các lực lượng vũ trang 
đối diện nhau và đang trực tiếp tiếp xúc ở những nơi đó sẽ gặp nhau 
để đi tới thỏa thuận về các biện pháp tạm thời nhằm tránh xung đột và 
bảo đảm việc tiếp tế, cứu thương cho các lực lượng vũ trang đó. 

Điều 5- a) Trong vòng mười lăm ngày kể từ khi ngưng bắn có hiệu 
lực, mỗi bên phải làm hết sức mình để hoàn thành việc tháo gỡ hoặc 
làm mất hiệu lực những vật gây hủy hoại, bãi mìn, cạm bẫy, các vật 
chướng ngại và các vật nguy hiểm khác đặt từ trước để khỏi làm trở 
ngại cho sự đi lại làm ăn của nhân dân, trước hết là trên các đường 
thuỷ, đường bộ, và đường sắt ở miên Nam Việt Nam. Những mìn không 
thể tháo gỡ hoặc làm mất hiệu lực trong thời gian đó phải được đánh 
dấu rõ ràng và phải tiếp tục tháo gỡ hoặc làm mất hiệu lực cho xong 
càng sớm càng tốt. 

b) Cấm đặt mìn, trừ trường hợp phòng thủ sát chung quanh các cơ 
sở quân sự, ở những nơi không làm trở ngại cho sự đi lại, làm ăn của 
nhân dân và sự đi lại trên các đường thủy, đường bộ và đường sắt. Có 
thể để lại những mìn và những vật chướng ngại khác đã đặt từ trước 
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sát chung quanh các cơ sở quân sự, ở những nơi không làm trở ngại cho 
sự đi lại làm ăn của nhân dân và sự đi lại trên các đường thủy, đường 
bộ và đường sắt. 

Điều 6- Cảnh sát dân sự và nhân viên an ninh dân sự của các bên 
miền Nam Việt Nam có trách nhiệm duy trì trật tự trị an, phải triệt để 
tôn trọng những điểu ngăn cấm nêu ở Điều 2 của Nghị định thư này. 
Theo nhu cầu nhiệm vụ, bình thường họ sẽ đượcphép mang súng ngắn, 
nhưng khi hoàn cảnh đặc biệt đòi hỏi, thì họ có thể được phép mang vũ 
khí cá nhân cỡ nhỏ khác. 

Điều 7- a) Việc đưa vào thay thế vũ khí, đạn dược và dụng cụ 
chiến tranh ở miền Nam Việt Nam theo Điều 7 của Hiệp định sẽ được 
tiến hành dưới sự giám sát và kiểm soát của Ban Liên hợp Quân sự hai 
bên và ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát và chỉ qua những cửa 
khẩu do hai bên miền Nam Việt Nam chỉ định. Hai bên miền Nam Việt 
Nam sẽ thỏa thuận về các cửa khẩu này trong vòng mười lăm ngày sau 
khi ngưng bắn có hiệu lực. 

Hai bên miền Nam Việt Nam có thể chọn nhiều nhất sáu cửa khẩu 
không nằm trong danh sách các địa điểm sẽ có tổ của ủy ban Quốc tế 
kiểm soát và giám sát đóng, như nói rõ trong Điều 4 (d) của Nghị định 
thư về ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. Đồng thời hai bên miền 
Nam Việt Nam cũng có thể chọn các cửa khẩu trong danh sách các địa 
điểm nói rõ trong Điểu 4 (d) của Nghị định thư đó. 

b) Những cửa khẩu đã quy định chỉ được dùng cho bên miền Nam 
Việt Nam nào kiểm soát cửa khẩu đó. Hai bên miền Nam sẽ có một số 
cửa khẩu ngang nhau. 

Điều 8- a) Thực hiện Điều 5 của Hiệp định, Hoa Kỳ và các nước 
ngoài khác nói trong Điều 5 của Hiệp định sẽ mang đi với họ mọi vũ 
khí, đạn dược và dụng cụ chiến tranh của họ. Sau khi Hiệp định bắt 
đầu có hiệu lực, không được chuyển giao những thứ nói trên nhằm để 
lại những thứ đó ở miền Nam Việt Nam, trừ trường hợp chuyển giao 



TẬP 2: KỶ KẾT VÀ THỰC THI (1973-1975). 99 


những dụng cụ thông tin, vận tải và những dụng cụ khác không phải 
để chiến đấu cho Ban Liên hợp Quân sự bốn bên hoặc ủy ban Quốc tế 
kiểm soát và giám sát. 

b) Trong vòng năm ngày sau khi ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực. 
Hoa Kỳ sẽ báo cho Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế 
kiểm soát và giám sát biết những chương trình chung về thời gian biểu 
cho việc rút hoàn toàn quân đội sẽ được tiến hành làm bốn đợt, mỗi 
đợt mười lăm ngày. Điều kiện là sổ quân rút trong các đợt không khác 
nhau nhiều mặc dầu không thể bảo đảm các số quân đó ngang nhau. 
Số quân có thể rút trong mỗi đợt sẽ được báo cho Ban Liên hợp Quân 
sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát trước một thời 
gian đủ để cho Ban Liên hợp Quân sự bổn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
% soát và giám sát có thể thực hiện một cách thích đáng nhiệm vụ của họ 

đối với vấn đề này. 

Điểu 9- a) Thực hiện Điều 6 của Hiệp định, Hoa Kỳ và các nước 
ngoài khác nói trong điều này sẽ tháo gõ và chuyển ra khỏi miền Nam 
Việt Nam hoặc phá hủy tất cả các căn cứ quần sự ở miền Nam Việt 
Nam của Hoa Kỳ và của các nước ngoài khác nói trong điều đó, kể cả 
những vũ khí, mìn và những thiết bị quân sự khác tại những căn cứ 
này, để không được dùng vào những mục đích quần sự. 

V b) Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ban Liên hợp Quần sự bốn bên và ủy 

ban Quốc tế kiểm soát và giám sát những thông báo cần thiết vê kế 
hoạch hủy bỏ căn cứ để các Ban đó có thể thi hành một cách thích đáng 
nhiệm vụ của họ đối với những việc đó. 

VỂ CÁC BAN LIÊN HỢP QUÂN sự 

Điều 10- a) Việc thi hành Hiệp định là trách nhiệm của các bên 
ký kết. 

Ban Liên hợp Quân sự bốn bên có nhiệm vụ bảo đảm sự phối hợp 
hành động của các bên trong việc thực hiện Hiệp định bằng cách giữ 
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mối liên lạc giữa các bên, bằng cách đặt những kế hoạch và quy định 
những thể thức thực hiện, phổi hợp, theo dõi và kiểm tra sự thực hiện 
các điều khoản nói trong Điều 16 của Hiệp định, và bằng cách thương 
lượng và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc thi hành những 
điều khoản đó. 

b) Nhiệm vụ cụ thể của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên là: 

1- Phối hợp theo dõi và kiểm tra bốn bên trong việc thực hiện các 
điều khoản nói trên của Hiệp định. 

2- Ngăn ngừa vi phạm và phát hiện vi phạm, giải quyết các trường 
hợp vi phạm và các vụ xung đột, tranh chấp giữa các bên về các điều 
khoản nói trên. 

3- Sẽ tùy trường hợp cử ngay không trì hoãn một hay nhiều Tổ 
Liên hợp đi bất kỳ nơi nào trong phạm vi miên Nam Việt Nam để điêu 
tra những điều cho là vi phạm Hiệp định và giúp các bên tìm biện pháp 
tránh những trường hợp tương tự xảy ra. 

4- Tiến hành quan sát lại những nơi cần thiết để thực hiện chức 
năng của mình. 

5- Thực hiện những nhiệm vụ mà Ban nhất trí quyết định đảm 
nhiệm thêm. 

Điều 11- a) Sẽ có một Ban Liên hợp Quân sự Trung ương đóng tại 
Sài Gòn. Mỗi bên sẽ chỉ định ngay một Đoàn Đại biểu quân sự gồm 59 
người để đại diện cho mình ở Ban Trung ương. Sĩ quan đứng đầu do 
mỗi bên chỉ định sẽ là một sĩ quan cấp tướng hoặc tương đương. 

b) Sẽ có 7 Ban Liên hợp Quân sự khu vực đóng tại các vùng ghi 
trong bản đồ kèm theo và đóng ở các địa điểm sau đây: 


Khu vực 

Địa điểm 

I 

Huế 

II 

Đà Nằng 

III 

Pleiku 

IV 

Phan Thiết 
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V 

Biên Hòa 

VI 

Mỹ Tho 

VII 

Cần Thơ 


Mỗi bên sẽ chỉ định một Đoàn Đại biểu quân sự gổm 16 người 
để đại diện cho mình ở Ban Liên hợp Quân sự khu vực. Sĩ quan đứng 
đầu do mỗi bên chỉ định sẽ là một sĩ quan cấp trung tá đến đại tá hoặc 
tương đương. 


c) Sẽ có một số Tổ Liên hợp Quân sự hoạt động ở mỗi địa phương 
ghi trong biểu đổ kèm theo và đóng tại mỗi địa điểm sau đây ở miền 
Nam Việt Nam: 


Khu vực 
I 

Khu vực 
II 

Khu vực 
III 

Khu vực 
IV 

Khu vực 
V 

Khu vực 
VI 

Khu vực 
VII 

Quảng 

Trị 

Phú Bài 

Hội An 
Tam Kỳ 
Chu Lai 

Kontum 
Hậu Bổn 
Phù Cát 
Tuy An 
Ninh 

Hòa 

Ban Mê 
Thuột 

Đà Lạt 
Bảo Lộc 

Phan 

Rang 

An Lộc 
Xuân Lộc 
Bến Cát 

Củ Chi 

Tần An 

Mộc Hóa 

Giồng 

Trôm 

Tri Tôn 

Vĩnh 

Long 

Khánh 

Hưng 

Vị Thanh 

Quản 

Long 


Mỗi bên sẽ cử bốn người có thẩm quyền vào mỗi Tổ Liên hợp Quân 
sự. Người đứng đầu do mỗi bên chỉ định sẽ là một sĩ quan từ cấp thiêu 
tá đến trung tá hoặc tương đương. 

d) Các Ban Liên hợp Quân sự khu vực sẽ giúp Ban Liên hợp Quân 
sự Trung ương làm nhiệm vụ của Ban và sẽ giám sát hoạt động của các 
Tổ Liên hợp Quân sự. Vùng Sài Gòn - Gia Định do Ban Liên hợp Quân 
sự Trung ương chịu trách nhiệm và Ban Liên hợp Quân sự Trung ương 
sẽ chỉ định các Tổ Liên hợp Quân sự để hoạt động trong vùng này. 

e) Mỗi bền sẽ được phép cung cấp nhân viên giúp việc và cảnh vệ 
cho các phái đoàn của mình ờ Ban Liên hợp Quân sự Trung ương và 
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các Ban Liên hợp Quân sự khu vực và cho các thành viên của mình ở 
các Tổ Liên hợp Quân sự. Tổng số nhân viên giúp việc và cảnh vệ của 
mỗi bên sẽ không quá 550 người. 

f) Ban Liên hợp Quân sự Trung ương có thể lập những Tiểu ban Liên 
hợp, Nhóm Liên hợp và các Tổ Liên hợp Quân sự tùy theo hoàn cảnh. 
Ban Trung ương sẽ quyết định số nhân viên cần thiết cho các tiểu ban, 
các nhóm hoặc các tổ mà Ban lập thêm, mỗi Ban sẽ cử một phần tư số 
nhân viên của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên, bao gồm tất cả các nhóm, 
các tổ và nhân viên giúp việc của Ban, sẽ không quá 3.300 người. 

g) Các Đoàn Đại biểu của hai bên miền Nam Việt Nam có thể thành 
lập qua sự thỏa thuận với nhau những Tiểu ban và những Tổ Liên hợp 
Quân sự lâm thời để thực thi những nhiệm vụ cụ thể quy định cho họ 
theo Điều 17 của Hiệp định. Đối với Điều 7 của Hiệp định, hai Đoàn 
Đại biểu của hai bên miền Nam Việt Nam trong Ban Liên hợp Quân sự 
bốn bên sẽ lập những Tổ Liên hợp Quân sự tại những cửa khẩu vào miền 
Nam Việt Nam dùng cho việc thay thế vũ khí, đạn dược, dụng cụ chiến 
tranh quy định theo Điều 7 của Nghị định thư này. Từ khi ngưng bắn bắt 
đầu có hiệu lực cho đến khi Ban Liên hợp Quân sự hai bên có thể hoạt 
động các Đoàn Đại biểu của hai bên miền Nam Việt Nam trong Ban 
Liên hợp Quân sự bốn bên sẽ thành lập một tiểu ban và các Tổ Liên hợp 
Quân sự lâm thời để thực hiện nhiệm vụ đối với những nhân viên dân sự 
Việt Nam bị bắt và giam giữ. Khi cẩn thiết làm những việc trên, hai bên 
miền Nam Việt Nam có thể thỏa thuận về việc cử số nhân viên thêm vào 
số nhân viên đã quy định cho những Đoàn Đại biểu của hai bên miền 
Nam Việt Nam trong Ban Liên hợp Quân sự bốn bên. 

Điều 12- a) Theo Điều 17 của Hiệp định quy định hai bên miền 
Nam Việt Nam cử ngay đại diện để thành lập Ban Liên hợp Quân sự 
hai bên, hai mươi bốn giờ sau khi ngưng bắn có hiệu lực, các Đoàn Đại 
biểu của hai bên miền Nam Việt Nam được chỉ định vào Ban Liên hợp 
Quân sự hai bên sẽ gặp nhau ở Sài Gòn để thỏa thuận càng sớm càng 
tốt vê' tổ chức hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự hai bên, cũng như 
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các biện pháp và tổ chức nhằm bảo đảm thực hiện ngưng bắn và giữ 
gìn hòa bình ở miền Nam Việt Nam. 

b) Từ khi ngưng bắn bắt đầu có hiệu lực cho đến khi Ban Liên hợp 
Quân sự hai bên có thể hoạt động được, hai Đoàn Đại biểu của hai 
bên miền Nam Việt Nam trong Ban Liên hợp Quân sự bốn bên các cấp 
sẽ đồng thời làm nhiệm vụ của Ban Liên hợp Quân sự hai bên các cấp 
ngoài nhiệm vụ của họ là những Đoàn Đại biểu trong Ban Liên hợp 
Quân sự bốn bên. 

c) Nếu đến lúc Ban Liên hợp Quân sự bốn bên chấm dứt hoạt động 
theo Điểu 16 của Hiệp định mà chưa đạt được sự thỏa thuận về tổ chức 
của Ban Liên hợp Quân sự hai bên, thì Đoàn Đại biểu của hai bên 
miên Nam Việt Nam làm việc trong Ban Liên hợp Quân sự bốn bên 
các cấp sẽ tiếp tục làm việc tạm thời với nhau như là một Ban Liên hợp 
Quân sự hai bên lâm thời và làm nhiệm vụ của Ban Liên hợp Quân sự 
hai bên ở các cấp cho đến khi Ban Liên hợp Quân sự hai bên bắt đầu 
hoạt động được. 

Điều 13- Thi hành nguyên tắc nhất trí, các Ban Liên hợp Quân sự 
sẽ không có Chủ tịch, và các cuộc họp của Ban sẽ được triệu tập theo 
yêu cấu của bất cứ đại biểu nào. Các Ban Liên hợp Quân sự sẽ thông 
qua những thể thức làm việc thích hợp để thi hành chức năng, nhiệm 
vụ của các ban một cách có hiệu quả. 

Điểu 14- Các Ban Liên hợp Quân sự và ủy ban Quốc tế kiểm soát 
và giám sát sẽ hợp tác chặt chẽ và giúp đõ lẫn nhau trong khi thi hành 
nhiệm vụ của mình. Mỗi Ban Liên hợp Quân sự sẽ thông báo cho Uy 
ban Quốc tế về việc thi hành những điểu khoản trong Hiệp định mà 
Ban Liên hợp Quân sự đó có trách nhiệm và thuộc thẩm quyển của ủy 
ban Quốc tế. Mỗi Ban Liên hợp Quân sự có thể yêu cầu ủy ban Quốc 
tế tiến hành những hoạt động quan sát cụ thể. 

Điều 15- Ban Liên hợp Quân sự Trung ương bắt đầu hoạt động 
hai mươi bốn giờ (24 giờ) sau khi ngưng bắn có hiệu lực. Các Ban Liên 
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hợp Quân sự bốn bên ở khu vực bắt đẩu hoạt động bốn mươi tám giờ 
(48 giờ) sau khi ngưng bắn có hiệu lực. Các Tổ Liên hợp Quân sự đóng 
tại các địa điểm ghi trong Điều 11 (c) của Nghị định thư này sẽ bắt đẩu 
hoạt động chậm nhất là mười lăm ngày sau khi ngưng bắn có hiệu lực. 
Các Đoàn Đại biểu của hai bên miên Nam Việt Nam sẽ đồng thời bắt 
đẩu làm nhiệm vụ của Ban Liên hợp Quân sự hai bên như Điều 12 của 
Nghị định thư này quy định. 

Điều 16- a) Các bên phải dành mọi sự bảo vệ đầy đủ và mọi sự 
giúp đỡ và hợp tác cần thiết cho Ban Liên hợp Quân sự các cấp trong 
việc thi hành nhiệm vụ của họ. 

b) Các Ban Liên hợp Quân sự và nhân viên của các ban này trong khi 
thi hành nhiệm vụ được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ tương đương 
với quyền dành cho các phái đoàn ngoại giao và nhân viên ngoại giao. 

c) Nhân viên của Ban Liên hợp Quân sự được mang súng ngắn và 
mang phù hiệu riêng do Ban Liên hợp Quần sự Trung ương quy định. 
Những nhân viên của mỗi bên trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, 
nhà ở hoặc thiết bị của mình, có thể được mang những vũ khí cá nhân 
cỡ nhỏ khác, theo sự quy định của Ban Liên hợp Quàn sự Trung ương. 

Điểu 17- a) Đoàn Đại biểu của mỗi bên trong Ban Liên hợp Quân 
sự bốn bên và Ban Liên hợp Quân sự hai bên có cơ quan, phương tiện 
thông tin và hậu cẩn, phương tiện giao thông riêng của mình, kể cả 
máy bay khi cẩn thiết. 

b) Mỗi bên trong các vùng kiểm soát của mình sẽ cung cấp trụ sở, 
nhà ở và những tiện nghi thích hợp cho Ban Liên hợp Quân sự bốn bên 
và Ban Liên hợp Quân sự hai bên các cấp. 

c) Các bên sẽ cố gắng cung cấp dưới hình thức cho mượn, cho thuê 
hoặc tặng cho Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và Ban Liên hợp Quân sự 
hai bên những phương tiện hoạt động chung gồm những thiết bị thông 
tin, tiếp tế vận tải, kể cả máy bay khi cẩn thiết. Các Ban Liên hợp Quân 
sự có thể mua từ bất kỳ nguồn nào những phương tiện thiết bị cẩn thiết 
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và thuê người giúp việc cần thiết mà các bên không cung cấp được. Các 
Ban Liên hợp Quân sự sẽ sở hữu và sử dụng các phương tiện thiết bị đố. 

d) Những phương tiện và thiết bị chung trên đây sẽ trả lại cho các 
bên khi các Ban Liên hợp Quân sự chấm dứt hoạt động. 

Điều 18- Những chi phí chung cho các Ban Liên hợp Quân sự bốn 
bên sẽ do bốn bên chia đều nhau chịu và những chi phí chung cho Ban 
Liên hợp Quân sự hai bên miền Nam Việt Nam sẽ do hai bên chia đêu 
nhau chịu. 

Điều 19- Nghị định thư sẽ có hiệu lực khi đại diện toàn quyền của 
các bên tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam ký. Tất cả các bên có liên 
quan sẽ thi hành triệt để Nghị định thư này. 

Làm tại Parỉs ngày 27 tháng Giêng năm 1973, bằng tiếng Việt Nam 
và tiếng Anh. Bản tiếng Việt Nam và tiếng Anh đều là những bản chính 
thức và có giá trị như nhau” 1 . 

Thay mặt 

Chính phủ Việt Nam Cộng hòa 

Trần Vàn Lắm 

Tổng trưởng Ngoại giao (đã ký) 

Thay mặt 

Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa 

Nguyễn Duy Trinh 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) 


Thay mặt 
Chính phủ Hoa Kỳ 
William P.Rogers 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) 

Thay mặt 

Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
Nguyễn Thị Bình 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (đã ký) 


1. Nghị định thư về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam về 
ngừng bắn ở miền Nam Việt Nam và các Ban Liên hợp Quân sự, Hồ sơ 18079, 
PTTg,TTLTII. 
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Nghị định thư về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 
ở Việt Nam về ngưng bắn ở miền Nam Việt Nam và về 
các Ban Liên hợp Quân sự (bản văn tiếng Anh ) 1 


Protocol 

to theAgreeraenton Ending the V7ar 
and Restoring Pạaco in Viet-Nais 
Concorning 

tho Coe 80 -fi.ro in South Vlot-Nam 
and tho ơoint Mili,tary CommÌBBÌons 


Thò partỉea participating in tho Parts Con£erence 
on Viet-Nara, 

In implementatỉon of the £iret paragraph o£ Article 2 , 
Artiolo 3, Article 5, Articlo 6, Articie 16 and Artlcle 17 
of the Agreement on Ending the War and Reetorỉng Peace in 
Viet-Nạsi signed on this date which provỉde £or tho cease-£ire 
in South Viet-Nam and the establishroent o£ a rour-Party 
Joint Military Commỉssỉon and m Two-Party ơoint Military 
Commissỉon, 

Hđve aệreed as tollovBĩ 


1. HỒ sơ 18079, PTTg, TTLTIL 
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Ceaee-Cire in South Viet-Nara 
ArticXe 1 

Tha High Conananđs o£ tha partiea in South Viot-Kaa ohaU 
Ì8SUO prompt and tiraely orders to al-1 regular and ỉrregular 
armod forco!8 nnd tho armed poliao unđor thoir oontmand to 
complàtely ènd horitilitioỡ throughout South Viot-Nam # at 
tho oxact tỉmo stipulatod in Artiole 2 of tho Agreemont and 
cnsuro that thooo arraod forcos and armođ polico comply with 
tho8G ordoro and rospoot tho coaee-íire. 

Article 2 

(|ft) Aạ, soon as tho cea8e-fire comes into £orce and untll 
regulationa are issued bv tho Joínt Military Coranissions, 
all grpund, rỉver, toa and air corobat forcoa o£ tho parties 
in South Viot-Nam shall remain ỉn placor that Ì8 # in order 
ensure 4 otabXo cease-£ire, thero shaXX bo no najor 
re âpXoymonts or movements that vould oxtond oaoh party'8 
aroa o£ control or wouXd result in contact botwoon opposỉng 
araod forcoo and cXashoa which might tako place. 

(b) AXX regular and irreguXar armed ĩoroos and tho anaeđ 
poXidb o£ the parties in SoutA Viet-Nara shaXX obaorvo tho 
prohỉbltidh of the ỉolloving acts: 

(1) Armed patroXa ỉnto areaa controXXed by 
oppoầing armed £orces and £Xights by bomber and 
ỉighter aircraft of aXX types, except for unarmed 
fligftts for profỉciency training and maintenance Ị 

(2) Armed attacks againot any peraon, either 
milỉtary or civilian, bỷ any means whatsoever, 
inclhding the use o£ ontkxx arms, mortars, artiXlery, 
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bombing and 8trafing by airplanea and any cthar type 
of weapon or explosive devicei 

(3) All corabat operation* on tha ground, on 
rivera, on the sea and in tha air; 

iị) All hostile acts, Lerrorism or reprisala; and 
(5) -All acts endangering live8 or public or 
prìvate property. 

Article 3 

(a) The above-mentioneđ prohibitions shall not hamper 
or restrỉrcti 

(1) CivUlan mipply, ỉr.aeđom of movoment, Ireodom 
to vorK,,anđ freedom of the people to engấge in trade, 
and civilian comniunication and transportation betwaen 
and among all areas in South Vlet-Nam; 

(2) The use by aaoh party in areas under ita 

controi ef military support elementa, auoh as anginaer 
and tranaportation units, in rapair and conatructlon 
of publit facỉlỉtiea and the traaaportatỉon and 
•uptelyirtg of the populatỉonf 

(3) Normal military proíiciency trainlng conđucted 
by khe partles ỉn the areas under theỉr reapective 
control vith due regard fon public safety. 

(b) The Joint Mllitary Comrnissions s' rill immedỉately 
agree oa corridors, rơutes, and other gui.ati.ons governing 
the itiovement of military transpọrt aircraft # military trans- 
port vehicleã, and milltary traitsport vessela o£ all type* 
of one party going through areađ undốr the oontrol of other 

ị parti.es V 
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Article 4 

Xa order to avert conílict and ensure nornnaX condỉtions 
for those armed íorces vrhich are in đirect contact, and 
pending regulation by the ơoỉnt Military Commissions, the 
cocananders o£ the opposing armed forces at those pXacee 
of directt contact shaXX meet as sọon ãạ the cease-fire coraes 
into force with a view to reaching an agreement on temporary 
measures to avert conỉlỉct and to ensure supply and međỉcaX 
care for these armeđ £orces. 

Article 5 

ỉa) Hith^n fifteen daye aítar the cease-fire comes into 
effect, each party shall do its utmost to complete the rerooval 
or deactịvatiqn of aXX demolition 0bject8, Bdne-fieXds, traps, 
obstaclea or ọther dangeroua objecta placed previoualy, eo 
not to hainper the popuXatlon'8 movement and work, in th 
pXace on wate^ways # roađs and railroads in South Viet-Nam. 

Those míne8 which cannot be remoyed or deactivated tri thin that 
timc shaXl be GlearXy marked and must be removeđ or deactivated 
as soon as possỉbXe. 

(b) Emplacement o£ raines ỉs prohibited, except 88 a 
defenaiVe measure around the eđges o$ militaary inatallations 
in placèa whổre they đo not hamper the popuXation * 8 movement 
and vork, and movemant on vateryaya, roads and railroada* 

Hinea and otểier obstacles alreaóy in place at the edgea of 
military inetallations may remaxn in plaoe if they are in 
pXacee vhere they do not hamper the popuXatỉon'8 moyement 
and wo*k, and movemert on waterwaya, roađs and railroađa. 
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Articie 6 

ClvilÌAn polico And civtlion oecurlty pornonnoÃ 
of the parties ìn South Viet-Nam, who are responsỉble 
for the raaintenance of Xaw and order, shall strictly 
respect the prohibitions eet forth ỉn Article 2 of 
thia írotocol. As required by thẹir responsibiliti.es, 
normally they shall be authoriaed to carry pistols* but 
when required by unusual circumstances f they shaXX be 
allovad to carry other small individual arms. 

Article 7 

ia) The entry into South Viet-Nam of replacement 
armaroẹnts, munitions, and war materỉal permitted u^đer 
Articịe 7 ©f the Agreement shaXX take place unđer the 
superprision and controX o t thọ Tvo-Party Joint MỈXitary 
Commỉssỉon and of the International Commission of 
ControX and Supervỉsion and through such pointB of entry 
only as are designated by the two South Vỉetnairtese p~ 

The two South Vietnamese parties shaix agree on these 
points of entry wỉthin fỉfteen đays aỉter the entry into 
force of the cease-fire. The two South Vietnaaese parties 
may select as many as six points ơf entry which are not 
incXuđeđ m the list of pXacés whére teama of the Inter¬ 
national tommỉssỉon of ContrOl and Supervỉsỉon are to be 
baseb corvtained in Article 4 (d) ọf the Protocol conceming 
the Intermational Commission. At the sarae tỉme, the two 
South Vietnamese parties may also select points oí entry 
from the Xist of places set forth in Article 4 (đ) of 
that Protocol. 
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(b) Each oi the đesỉgnateđ points of entry ahall ba 
available only for that South vietnatitese party Víhich is 
in control of that point. Tha two South Vietnamese partỉes 
shall have an equal number of points of entry. 

Article 8 

(aỉ In implementation of Article 5 of the Agreement, 
the United States and the other foreign countries reĩerred 
to in Article 5 of the Agreement shall take with thera 
all their arỉnaments, munitions, and war material. Trann- 
fers of3 suchỉ itenrs which would leave them in Soutt‘ viet 
shall nĩ>t beímađe subrequent to the entry into íorce V . 
the AgỊỊpemeixt except for transfers of Communications t 
transport, and other non-combat material to the Four-Party 
Join - Military Commissỉon or th£ International Commieeion 
> troi and Supervislon. 

(b) Hỉthin five days’ a£ter the entry Into forc« o£ 
the ceâse-fíre, the United States shall ỉnform the Four- 
Party ơoint Military Commission and the International 
Commission for Control and Supervision of the general 
plans for timỉng of complete tJfoop wlthdrawais which 
shall take place in four phaseắ of fifteen days eaoh. 

It is anticipateđ that the numbers of troops withdrawn 
in each phase are not likely tò be widely different, 
although it is not íoasible to ensure equal numbers. 

Thô approx£mate numbers to be wỉthdrawn in each phase 
ehall be gỉven to the Four-Party ơoint Military Commission 
and the International Commissỉon of Control and Supervision 
sutỊCicientXy in advance of actual wlthdrawals so that they 
can properly carry out their tasks in relation thereto* 
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Article 9 

<a) In implementation oỉ Article 6 of tha Agreement, 
the United States and the other £oreign countries referred 
to in that Aiticle shall diemantle and remove from South 
Viet-Naro or destroy all military bases in South Viẹt-Sam 
of the United States and o£ the other foreign countriea 
reterred to in that Article, incluđỉng v/eapons, minos, 
and other mllitary equiproent at these baces, for the 
purpose of makỉng them unueable for military purposes* 

(b) The United States shall eupply the Pour-Party 
Joint Military Comraỉssion and the International Commỉeaion 
of Control and Supervision with neoessary iníoraation on 
Plans for base dismantlement 80 that those Conunissiona 
can properXy carry out their tasks in relation therato. 

The Joint Mỉlitary Coromissions 
ArticXe XO 

ỉa) The iraplemantation of the Agreement ỉ8 the 
responsibiXity of the parties aignatory to the Agreeaent. 

The Four-Party Joint Military Commission haa the 
task of ensuring joint action by the parties in iaple- 
menting the Agreement by eervìng as a channel o£ 
communication among the partiés, bý draving up pXane 
and fỉxỉng the mođalities to carry out, coordinate, 
follow and inspect the implenentatio*' o the provisions 
mentioned ỉn Article 16 o£ the Agrèement, and by nego* 
tiating and aettling aix mattere conceming the iaple- 
mentation o£ those provisiona. 

(b) The concrete tasks o£ the Pour-Party Joint 
Milỉtary CoraniSBỈon are: 
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(1) To coordinata, íollov and lnapact tha 
iaaplementation of tha above-mentioneđ provỉsỉons 
o£ tha Agreement by tha £our partiesJ 

(2) Éo deter and detect violations, to đeal 
vith casóa of violation, and to settXe conílicts 
and mattars of contention between the partỉas 
relatỉng to the above-mentioneđ provỉsions; 

(3) TO đispatch vithout đelay one or roore 
joint teams, as requỉred by 3pecific cases, to 
any part o£ South Viet-Nam, to investigate alloged 
violations of the Agreement and to assỉst the part tca 
in tinding reeasures to prevent recurrence of similar 
cases; 

(4) To angaga in observation at tha placea 
where this ỉs necessary in tha exercise oỉ ỉta 

íunctions; 

(5) To perform such adđitỉonaX taske as it 
may, by unanimous decision, dotermine. 

Article 11 

(a) Thcre shall be a Central ơoint Milltary Commission 
located ỉn Saỉgon. Each party shall đesignate ỉmmedỉately 
a military đelegation o£ £i£ty-nina persons to represent 

ỉt on tha Central Commiaaion. The eenior of£icer dasignatađ 
by each party ahall be a general of£icer, or equivalent. 

(b) There shall be sevcn Regional Joint Milỉtary 
Commissions located in the regions shown on the annaxad 
map and baseđ at the following plticesĩ 
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Regions 

Places 

I 

Hue 

II 

Dnnnng 

III 

Ploiku 

IV 

Phan Thiot 

V 

Bien Hoa 

VI 

My Tho 

VII 

Can Tho 

Each party Bhall designate a miiỉtary delegation of 

sỉxteen persons to represent 

ỉt on each Regỉonal Com- 

mỉssion. The senior officer designated by each party 

shall be an officổr from the 

rank of Lieutenant Colonel 

to Cỡlonel, or equivalent. 


(c) There ehall be a joint military team operatỉng 

in ẹach of the areas shovn on the annexeđ map and based 

at each of the following places in South Viet-Nant 

Region I 

Region V 

Quang Tri 

An Loe 

Phu Bai 

Xuan Loc 


Đen Cat 

Region ÍI 

Cu Chi 

ị 

Tan An 

Hoi An 


Tam Ky 

Regỉon VỊ 

Chu Lai 


ị 

Moc Hoa 

Reqỉon III 

Giong Trora 

Kontum 

Regi.un VII 

Hau Bon 


Phu Cat 

Tri Ton 

Tuy An 

Vinh Long 

Ninh Hoa 

Vi Thanh 

Ban Me Thuot 

Khanh Hung 


Quan Long 

Rcqỉon IV 


Da Lat 


Bao Loc 


Phan Rang 
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Each party shall proviđe four qualỉfỉed persons £or each 
joint railitary team. The senior person designated by 
each party shall be an o£ficer from the rank of Major to 
hieutenant Coionel, or equivalent. 

(d) The Regional ơoint Military Commissions shall 
assist the Central Jolnt Military Commission in per£ormỉng 
its tasks and shall supervise the operations of the jolnt 
military teams. The regỉon of Saigon-Gia Dinh ỉs placed 
unđer the responsibility o£ the Central Commissỉon which 
nha11 đcsignato joint military tcams to operntc in thjp 
region. 

(e) Each party shall be authorired to provide snpport 
ánd gUarđ personnel for its deiegations to the Central 
joint MỈXỈtary Commỉssỉon and Regional ơoint Mịlitary 
Coimuissions, and £or its members of the joint military 
teamq. The total nurober of support and guard personnr 

for each party shall not exceed five hundred and fifty. 

(£) The Central Joint Milltary CommÌBSion may establish 
such joỉnt sub-commissionsr jolnt staffs and joint milỉtary 
teaxns as circurastances may require. The Central COBURÌssion 
shall determine the numbers of personnel required £or any 
addỉtional sub-commissions, staffs or teams it establiahes, 
provided that each party shall designa. e oníe-fourth ò£ the 
number of personnel required and that Q total nuinber o£ 
pers onnel for the Four~Party Jolu.. "Uiitary CơmraiSBĨon, 
to include its staffs, teaias, and support personnéỊi ahall 
not exceed three thousand three hundred. 
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( 9 ) The đelegations of the tw South Vietnaaese partiee 
may# hy agreemcnt, establish provisional eub-comatisaions 
mở joint nilitary teama to carry out the taska apeciMcally 
eesỉgaeđ to tham by Article 17 o£ the Agreement• with 
reỏpect to Article 7 o£ the Agreement, the two South Viat~ 
n£me?e partiea’ delegations to the Four-Party Joint Mllitary 
Cơramission ahall establish joint miiitary teama at tha 
pointa of entry Ittto South Viet-Kam usod for replaccment 
of armaments, munitions and war materỉal which are deniọ- 
nated in accordance with Article 7 of thỉs Protocol. 
the time the cease-fire comes into ĩorce to the timc hen 
the Two-Party ơoint Military Coiranissỉon becomes operational, 
the two South Vỉetnamese partiea' dtìlegatỉons to the Four~ 
Party Joint Military Commission shaix form a provleional 
commisaion and provisional joint mixitary taana 
■t. arry out its tasks concernittg captured and datainad 
Viutnamese civỉXian personnel* where neoeesary £or tha 
‘hove purposes, tha two South Vietnamese parties May agraa 
co aasign personneX additional to those aesignad to tha 
South víetnameee delegations to tha PourrPartỵ Jo!nt 
òilitary Cosmissỉon. 
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Artiữlà 12 

(a) ĩn aợcorđance with Article 17 o t tha Agreenent 
which stỉpulates that tha two South Viotnaaese partiea 
shall immediataly dasignate tliair respective repra- 
sentatiVGS to for» tha Two-Party Joint Military ConmỉssioA, 
twenty-four hours after tha ceaee~£ire comes into forcG, 
tha two đesignateđ South vietnaroeee partles' đelegationa 

to the Two-Party Joint MiUtary Conưnission ahall roect 
in Saigon so aa to reach an agreement as soon as posaibie 
on organization and oparation of tha Two-Party Joint 
Militarỳ ConmÌ88Ìon # as wall as the roeasures and organi- 
sation aimed at aníorcing the ceaae-firG and prasarving 
peace In South Viet-Ham. 

(b) Frora tha tÌ8W tha caase-firG oomes into force 

o no tima when tha Two-Party Joiiit Military CoRSAission 
bocomòa opórational, tho two South Viotnooooo partlea' 
dclcgationa to tho Pour-Party ơoint Hilltary CoMMiooion 
at ali lovala ahall oianltanaously assume tho tasha 
of tho Two-P«rty Joint MUltary Commiaalon ot tli lOVOXo* 
in addition to tholr íunetlono as đelagationa to tho 
Four-Porty Joint Hllitary Coonission. 

•(ó) lt, ot tho tiao the Four-Porty Joint Kilitory 
ConmXaaion ooooos lto oporatlon in accorđaneo uith 
Articlo 1 « ot tho Agroooont, agreament hoa not bo 
roachod on organlaation o £ 'tho Two*Porty ỉoỉat Kilitary 
Cọmtiooion t tho dologotioBO ot tho tMO South VlothMooo 
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parties servỉng with the Pour-Party Joint Military CommÌBS< jĩ 
at aXX levels shall continue temporarily to work together 
as a provisiorial two-party joint military coramission and 
to assume the tasks of the Two~Party Ooint Military Conuniiainr 
at all levels until the Two-Party ƠQỈnt MiXitary Coỉnmission 
becomes operational♦ 

Article X3 

Xn applicatỉpn of the prỉnciple of unanimity, the 
ơoint Military Commỉssions shaix have no chaírroen, u, 
meetings shall be conveneđ at the request of any repre- 
centative. The ơoint Military CỌiíimissỉons shall adopt 
worJcinq procedures appropriate Cor the ef£ectlve discharge 
oí ir tunctions and responsibilxties. 

Article 14 

he ơoint Military CommXssioĩís and the InternationaX 
c va ỉ;5sion o£ Control and Supervỉsỉon shaix oloseXy cooperate 
vith and assist each other in carrying out their respective 
tunctỉons, Each Joỉnt Military Commission shaXl inform the. 

I arnationaX Conunỉssion about the ỉmplementation o£ those 
provisions of the Agreement £or which that ơoỉnt MiXỉtary 
CommissỊon has responsibility and vhich 3£C vithin the 
competence of the International Cr Each ơoint 

Milỉtary Commisnion may request the International Conmiasion 
to carry out specific observatỉon activities. 
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Article 15 

The Central Four-Party Joint Military Coiranissioi* 
shall begỉn operating twenty-four hours after the 
cease-fire comes ỉnto force. The Regional Four-Party 
ơolnt Military Commissions shall begin operating 
forty-ei*ht hours after the cease-fire coraes into 
force. The jolnt military teams based at the places 
liated in Article 11 (c) o£ this rrotocol shall begin 
oporating no lữtor than Aiĩtoan days ttítor tho coaoo- 
fire COIĨ103 into forco. Tho delogationo of tho two 
ỉĩoutli Viotnnmonc pnrtion nhnll nimultnnoounly begin 
to assume the taaks of the Two-Party Joint Milltary 
Commission as provỉded in Artỉcle 12 of this Protocol. 

Artlcle 16 

(a) The parties shall provỉde full protection 
and all necessary assistance and cooperation to tha 
Joint Mỉlitary Coiranissions at all levels, in thà 
đischarge of their tasks. 

(b) The ơoint KiUtary Conttniesions and their 
personnel, while carrying out their tasks, shall 
enjoy privileges and ỉmmụnities eqưivalent to those 
accordeđ diplomatic missions and điplomatic agent*- 

(cl The personnel of the Joi: Mỉlitary Ccsnmỉssionv; 
ĩaay carry pistols and wear • -:.ai insigni* decided upon 
by eạch Central Joint Military Qémi**ion* The personnoX 
of eách party while guarding Coaimission ỉnstallaticn* or 
equỉpment may be authorizeđ to cav rv <" v ,h«r individ^al 
èih&Ịl arms, aa determined by each y^tral i 
Commission. 
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Articie 17 

(a) The $plegation o t each party to tha Pour-Party 
Joint Military Commission and the Two-Party Joint Military 
Commission shiiLl havo its own officos, conununication, 
logistics and transportation means, including aỉrcraít 
when necessary. 

{b} Each party, in its areas of control shall proviđe 
appropriate office and accoramodation Cacilities to the 
Pour-Party ơoint Milỉtary Commistỉion and the Two~Party 
Joint MiXitary Commission at all levels. 

(c) The partỉes shall enđeavor to proviđe to the 
Pour Party ơoint MXlitary Conunission and the Two-Party 
Joint Military Commỉssion, by roéans of loan, lease, pr 
gi£t r the convnon meana o£ operation, including equipment 
ti ommunication, supply, and traneport, ỉncluding air- 

*hen necessary. The Joint Military Coronissione 
ay purchase frora any source necessary £acilities, 
equipment, and Services whỉch are not supplied by the 
pairties* The Joint Military Commissỉons shaix possess 
use these íacilitics and this equipmont. 

(d) The tacilities and the equipment £or coraaon 
use mentioned above shall be returned to the perties 
when the' ơoint Military Comraissions have onđed their 
activities. 
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Article 18 

The comoon expenses of the Pour-Party Joint 
Mỉlitary Ccrtmnission ahall be borne equally by the 
four parties, and the coramon expenses of the Two-Party 
Jo£ht Mllltary Coraraission in South Viet-Nara shall be 
borne equelly by these tvo parties. 

Article 19 

This Protocol Shell enter into force upon signature 
l»y plcnipotontinry reprcoontativos. o t all the partiee 
pnrtlcipatlng in .tho Paritt ConCoronoo on Viet-Nam. 

It shall be strictly implementeđ by all the partlee 
concerned, 

Done in Paris this twenty-seventh day o£ ơanuary, 
One thousand nine hundred and soventy-three f In 
Vietnamese and English* The vietnaroese and Bnqlish 
texta are of£ỉoial and equally authentic. 
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Nghị định thư của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam vể việc gỡ bỏ, vô hiệu hóa mìn 
trên các thủy lộ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

“Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Hoa Kỳ, thực 
hiện Đoạn 2 Điều 2 của Hiệp định vê' chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam ký vào ngày này. 

Đã thỏa thuận như sau: 

Điều 1: 

Hoa Kỳ sẽ phải quét sạch tất cả bom mìn mà Hoa Kỳ đã đặt tại 
vùng biển, các cảng, song ngòi Việt Nam dân chủ cộng hòa. Việc quét 
sạch mìn này sẽ thực hiện bằng cách làm mất tác dụng thong qua việc 
tháo vớt, làm mất hiệu lực vĩnh viễn, phá hủy. 

Điều 2: 

Nhầm bảo đảm an toàn lâu dài cho người và tàu thuyền qua lại, 
bảo vệ các công trình quan trọng, sẽ tiến hành tháo vớt hoặc phá hủy 
mìn trên những khu vực theo yêu cầu của Việt Nam dân chủ cộng hòa 
và những nơi nào không tháo vớt được hoặc phá hủy thì làm mất hiệu 
lực vĩnh viễn, cẩn đánh dấu những nơi có mìn đã làm mất hiệu lực. 

Điều 3: 

Công việc quét sạch mìn sẽ bắt đầu từ hai mươi bốn giờ (24 giờ - 
giờ GMT) ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Đại diện của hai bên sẽ gặp 
nhau trao đổi những yếu tố có liên quan để thỏa thuận về thời gian 
phấn đấu hoàn thành sớm nhất việc quét sạch mìn. 

Điều 4: 

Công việc quét sạch mìn sẽ tiến hành theo ưu tiên và thời gian 
được hai bên thỏa thuận. Nhằm mục đích đó, đại diện của hai bên sẽ 
sớm gặp nhau để thỏa thuận về chương trình và kế hoạch thực hiện. 
Nhằm mục đích này: 



124 . HIỆP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NAM 1973... 


a) Hoa Kỳ sẽ cung cấp kế hoạch của mình cho công việc quét sạch 
mìn, kề cả những bản đồ những bãi mìn và những tài liệu về chủng 
loại, số lượng và tính năng mìn. 

b) Việt Nam dân chủ cộng hòa sẽ cung cấp bản đổ, tài liệu thủy văn 
mình có và nêu rõ những chỗ có mìn, vật có thể gây nguy hiểm cho công 
việc quét sạch mìn mà Việt Nam dân chủ cộng hòa biết. 

c) Hai bên sẽ thỏa thuận vể thời gian thực hiện và mỗi bộ phận 
trong kế hoạch và kịp thời thông báo cho công chúng ít nhất 48 tiếng 
đồng hổ trước khi bắt đầu công việc quét sạch mìn cho bộ phận đó. 

Điều 5: 

Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm về việc quét sạch mìn tại sống ngòi 
thuộc nội địa Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Việt Nam dân chủ cộng hòa sẽ tham gia tích cực, với hết khả năng 
của mình vào việc quét sạch mìn cùng với sự cung cấp của Hoa Kỳ về 
phương tiện đề xác định vị trí mìn, phương tiện tháo vớt, phá hủy mìn 
và sự hướng dẫn kỹ thuật. 

Điều 6: 

Nhằm bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền đi lại trên sông 
trên biển trong quá trình tiến hành việc quét sạch mìn, Hoa Kỳ sẽ kịp 
thời thông báo tin tức về sự tiến triển của công việc quét sạch mìn tại 
mỗi khu vực và những mìn còn lại sẽ phải phá hủy. Hoa Kỳ sẽ ra một 
thông cáo khi công việc đã hoàn thành. 

Điều 7: 

Trong khi tiến hành công việc quét sạch mìn, các nhân viên Hoa 
Kỳ tham gia việc quét mìn sẽ tôn trọng chủ quyền của Việt Nam dân 
chủ cộng hòa và không có hoạt động gì không phù hợp với Hiệp định 
về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam và Nghị định 
thư này. Các nhân viên Hoa Kỳ tham gia việc quét sạch mìn sẽ đuwojc 
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miễn trừ về mặt pháp lý đối với Việt Nam dân chủ cộng hòa trong thời 
gia làm nhiệm vụ quét mìn. 

Việt Nam dân chủ cộng hòa sẽ bảo đảm an toàn cho các nhân viên 
Hoa Kỳ trong thời gian họ ở trên lãnh thổ Việt Nam dân chủ cộng hòa 
để làm công tác quét sạch mìn và sẽ cung cấp cho các nhan viên đó mọi 
sự giúp đỡ có thể được và những phuơng tiện tại Việt Nam dân chủ 
cộng hòa mà hai bên đã thỏa thuận. 

Điều 8: 

Nghị định thư này của Hiệp định Parts về chấm dứt chiến tranh, 
lập lại hòa bình ở Việt Nam sẽ có hiệu lực khi được Bộ trưởng Bộ ngoại 
giao Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và Bộ truởng Bộ ngoại 
giao Chính phủ Hoa Kỳ ký. Hai bên sẽ thi hành triệt để Nghị định này. 
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Nghị định thư của Hiệp định vể chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam về việc gỡ bỏ, vô hiệu hóa mìn trên các thủy lộ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (bản văn tiếng Anh ) 1 

PROTOCOL TO THE AGREEMENT 
ON ENDING THE WAR AND 
RESTORING PEACE IN VIET-NAM 


Qmceming the removal , permanent deacttvation, 
or destruction oỊ mtnes in the territorial ivaters, ports, harbors 
and utatenuays of the Democratic Kepublic of Viet-Nam. 


The Government of the Democratic Republic oí Vietnam, the Government of the 
United States oi America in implementatỉon oi the seconđ paragraph oi Article 2 
of the Agreement on Ending the War and Restorỉng Peace in Vietnam, signed on this 
da te, 

Ha ve agreed as folỉows: 

ARTICL.E 1 


The United States shali clear all the mỉnes it has placed in the terrỉtorỉaỉ waters t 
ports, harbors, and waterwaỵs of the Democratỉc RepũbUc oí Vỉetnam. This mỉne 
clearing operatíon shall be accomplỉshed by renderỉng the mines harmỉess v throngh 
removal, permanent deactivation, or destruction. 

ARTĨCL.E 2 


Wỉth a view tỡ ensurỉng lastỉng saỉety íor the movement oi peopỉe and watercraft 


86 


1. Văn kiện căn bản vế chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt 
Nam,TTLTII. 
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nad the protẹction of important in*taỉlatỉona, min** *haU t oa the requeat of the 
Democrãtic Republic oíVietnam, be removed or deatroyed in the inicated areaa; and 
whenever their removal or deatructỉon ỉa ỉmpos*ibỉe, rtíines ahaỉl be permanentỉy 
deactivated and their emplacement cleariy markeđ. 

ARTICLE 3 

The mỉne clearing operation ahall begin at twenty*four hundred houra GMT 
J*nuary 27, 1973. The repreaentativ** oi the partỉeé ahaix con*ult immediately 
on relevant íactora and agree upoa the earlỉeat poaaibỉe target date tor the 
compỉetỉon of the work. 

ART1CLE 4 


The mine clearing operatỉon ahaXl be conducted ỉn accordaace with prỉorỉtiee »*>d 
****** upon ky partte*. For thi* purpose, repreaentaĩdr** o£ the two 

partỊea ahaỉỉ meet at an eariy date to reachagreemeat oá a program and plaa of 
impiementatỉon. To thi* endi 

United State* ahaỉỉ provide ita plan £or min* clearing operationa, including 
mapa o£ the mineíieỉd* and ỉníormatỉon coacerning the type*, Rumber* and propertỉea 
of the mỉnea; 

(b) The Democ ratỉc Republic of Viet Nam ahaỉỉ provide all avaUabỉe mapa and 
hydrographic chart* and Indicate the tnined piace* and aỉỉ other potentiaĩ hasarde to 
the xnỉne cỉearỉng operationa that th* Democratlc Republic of Viet Nam ia aware o£; 

< c ) Tk® te(o partỉea ahaỉl agree on the timing oí Implementatlon ©£ each aegment 
ồ * provide timely notỉce to the public at ỉeaat íorty-elght houra in advaace 

of the beginning of mine cỉearing operatỉon* £or the aegment. 

ARTICLE 5 

The United State* ahalỉ be reaponaible for the mine clearance on inland waterwaye 
of the Democratỉc Republic o£ Vietãam, 

The Democratic Republỉc of Vietnam ahaỉỉ, to the íuiỉ extent o£ ita capabiỉitie*, 
actively partỉcỉpate in the mine clearance wỉth meana o£ aurveying, removal and 
deatructỉon and technical advice supplied by the United Statea. 

ARTICLE 6 


With a view to enaurỉng the ea£e movement o£ people and watercra£t on waterway» 
and at •**, the United State* ahaix in the mỉne clearing proceaa aupply tỉmely iníor- 
matlon about the progreạ* of mỉne cỉearỉng in each area, and about the remãining 
mlne* to be deatroyed. The United State* ahaU iaaue a communique when the opera- 
tỉona have been conciuded. 


ARTICLE 7 


In conđucting mine cỉearing operationa, the u.s, peraonnel engaged in theae 


88 
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operatiaaa ohalỉ reepect tho *ovoreignty o t tho DtmocrttÌG Republic oí Vietnam tad 
•haU M|*|« in no activitie* inconaỉotent with tho Af r«em«at on Enđing tho w»f and 
Reotoring Peaco in Viot Nam and thu Prơtocol. Tho ư.s. poraonnoi engaged in tho 
mỉ no clearỉng oporation* ihalỉ bo immuno í rom tho juri*diction oi tho Domoc ratỉc 
Ropublic of Viot Nam íor tho duratỉon of tho mỉno cìoarỉng operationa. 

Tho Democratic Ropoblỉc oi Vỉot Nam *hall enoure tho saíoty of tho u.s. person- 
nol £or tằ« daratỉoa of thoỉr mlne doaring actỉvitioo on tho territory oí tho Democra- 
tic Ropubỉic oi Vỉot Nam, and ohaU provĩdo thi* peroonneỉ with aỉi poeeible aoaỉotanco 
and tho moano noodod in tho Domocratic RopubUc of Vỉotnam that hãve boon agreed 
upon by tho two partio*. 


ARTICLE 8 


Thi* Protocol to tho Parỉo Agroomont on Enđing tho War and Restoring Poaco in 
Vietnam ahall onter into íorco upon oỉgnaturo by the Socrotary oi State oỉ tho Gorern- 
mont o£ tho United State* o£ America and tho Mỉnỉitor oỉ Foróign Aííair* of tho 
Government oi the Democratic Repubiỉc of Viotnam* It ihall bo atrỉctỉy implemented 
by the two partỉo*. 

Done ỉn Nris this twenty-oeventh day of Jaxxuary, One Thoasand Nỉne Hundred 
and Seventy-Three ỉn Vỉotnamese and Engliah. Tho Viotnamose and tho Englỉoh 
toxta aro òfficial and equally authontỉc. 


90 
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Sau khi bản Hiệp định và các Nghị định thư về Hiệp định Paris 
được chuyển đến chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, ngay lập tức, chính 
quyền Nguyễn Văn Thiệu đã giải thích sai lệch và kiếm cớ để hạn chế 
đối tượng chịu ràng buộc bởi quy định của Hiệp định. Trong đó, phải 
kể đến bản giải thích một vài điểm của Nghị định thư về ngưng bắn 
ở miền Nam và vể các Ban Liên hợp Quần sự. 

Theo chính quyền Sài Gòn thì “Cảnh sát vũ trang” ghi ở Điểu 11 
này tức là Cảnh sát quân đội hay Quân cảnh ở dưới quyền của Bộ Chỉ 
huy quân sự chứ không phải là Cảnh sát các loại ở dưới quyền Bộ Nội 
vụ. Bởi vì theo phía Sài Gòn thì Điều 3 của Hiệp định không đề cập 
tới Cảnh sát. Vì thế lực lượng được gọi là Cảnh sát quốc gia của chính 
quyền Sài Gòn không thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định nên 
không cần thực hiện Hiệp định. 

Chính quyền Sài Gòn giải thích Điều 3 và Điều 4 của Nghị định 
thư như sau: 

“1. Chỉ cấm đoán những chuyến bay sang vùng do đối phương 
kiểm soát. 

2. Tưởng nên nhắc lại là điểu này không cấm đoán hoạt động gìn 
giữ an ninh và trật tự công cộng của Cảnh sát thường các loại thuộc 
Bộ Nội vụ. 

Tóm lại toàn bộ Điều 3 này chỉ cấm các lực lượng vũ trang chính 
quy và không chính quy, chớ không có cản trở việc bảo vệ an ninh và 
trật tự công cộng. 

Điều 4: 

a. Các quyên tự do phải được sử dụng trong khuôn khổ luật lệ hiện 
hành quốc gia” 1 . 


1. Nghị định thư vể chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam về 
ngưng bắn ở miền Nam Việt Nam và các Ban Liên hợp Quân sự, Hồ sơ 18079, 
PTTg,TTTLII. 
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Theo quy định của Hiệp định Paris, cuộc ngưng bắn trên toàn cõi 
miển Nam Việt Nam bắt đầu có hiệu lực vào lúc 8 giờ sáng (giờ Sài 
Gòn), chủ nhật ngày 28-1-1973, nhằm ngày 25 tháng 12 năm Nhâm Tý. 

Theo quy định của Hiệp định Paris, quân đội Việt Nam Dần chủ 
Cộng hòa (quân đội nhân dân Việt Nam) sẽ được ở lại miền Nam, 
còn quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải rút hết. Sở dĩ Hoa 
Kỳ chấp thuận cho quần đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở lại miền 
Nam vì họ hi vọng rằng, sau khi Hiệp định được ký kết, sự tiếp viện 
ở miển Bắc vào Nam sẽ không còn, lực lượng ở miền Nam sẽ nhanh 
chóng bị vô hiệu. Và vì thế miền Nam vẫn sẽ thuộc quyền kiểm soát 
của Mỹ và chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Kissinger đã bày tỏ niềm 
tin đó trong cuộc họp báo vê' Việt Nam. Báo Điện Tín đưa tin: “ông 
cho biết nếu ngưng bắn được thi hành đứng đắn thì vấn đề quân Bắc 
Việt ở Nam Việt Nam sẽ theo chiều hướng mất hết ỷ nghĩa một phần 
vì rút quân có thể diễn ra và phân khác là sự tiêu mòn trong hàng ngũ 
Bắc Việt nếu xâm nhập qua ngả Miên và Lào bị chấm dứt” 1 . 

Bình luận gia Stewart Alsop nhận định: “điêu khoản căn bản 
trong thỏa hiệp ngưng bắn là “mọi quân đội ngoại lai”phải triệt thoái 
khỏi Ai Lao và Kampuchia. Chính điều khoản này khiến cho thỏa hiệp 
mà chúng ta có thể đạt đến được là một thỏa hiệp hay nhất” 2 . Ông còn 
nhấn mạnh “thỏa hiệp mà chúng ta có thể đạt đến hiện nay chưa phải 
là 1 thỏa hiệp hoàn hảo mà chỉ là 1 thỏa hiệp hay hơn hết mà thôi. Đó 
chỉ là một sự trao đổi giữa 2 bên: Hà Nội thì muốn được ngưng oanh 
tạc và để Mỹ ngưng yểm trợ không lực cho Sài Gòn. Còn về phía Hoa 
Kỳ là muốn rút đi khỏi Việt Nam” 3 . 


1. Báo Tiến Dân, ngày 18-12-1972, Hổ sơ 3592, PTTg, TTLTII. 

2. Phiếu trình số 668 PTKT/BC2 của Nha Báo chí vể các bài báo Pháp về 
Việt Nam, Hồ sơ 3606, PTTg, TTLTII. 

3. Phiếu trình số 668 PThT/BC2 của Nha Báo chí vể các bài báo Pháp về 
Việt Nam, Tlđd. 
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Sau khi miễn cưỡng ký tên vào bản Hiệp định Paris, chính quyền 
Nguyễn Văn Thiệu lại coi Hiệp định Paris là một “thắng lợi vẻ vang” 
mà họ đạt được sau “nhiều năm theo đuổi ngoại giao”. Bộ Dần vận 
thuộc Chính quyển Nguyễn Văn Thiệu “hớn hở” tuyên bố: 

“Hiệp định này đã đặt nển tảng cho giải pháp về vắn để Việt Nam 
trên lãnh vực quân sự cũng như chính trị. Đây là giai đoạn cuối cùng 
của một công trình đã khởi đầu từ đầu năm 1969. Sau bao nhiêu năm 
tranh đấu tại bàn Hội nghị, và với lập trường vô cùng cởi mở và mềm 
dẻo, với thiện chí hòa bình tối đa, nhân dân miền Nam ngày nay đã đạt 
được thắng lợi vẻ vang qua Hiệp định này” 1 . 

3. Định ước của Hội nghị Quốc tế về Việt Nam 

Thực hiện Điểu 19 của Hiệp định Paris, Hội nghị Quốc tế về 
Việt Nam được triệu tập tại Paris ngày 26-2-1972 với 12 nước thành 
viên và sự hiện diện của Tồng Thư ký Liên hợp quốc. Đến ngày 2-3- 
1973, các bên Hoa Kỳ, Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Ba Lan, Canada, Hungary và 
Indonesia, trước sự chứng kiến của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ký 
một Định ước được gọi là “ Định ước của Hội nghị Quốc tế về Việt 
Nam” với 9 điều khoản. 

Định ước được soạn bằng 5 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nga, 
Trung Quốc) bày tỏ sự tán thành, ủng hộ và ghi nhận tính pháp lý 
quốc tế của Hiệp định Paris 1973 và các Nghị định thư kèm theo; 
công nhận và tôn trọng các quyển dân tộc cơ bản của nhân dân Việt 
Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Định ước 
cũng quy định bốn bên ký Hiệp định và hai bên miền Nam Việt Nam 


1. Cẩm nang của Cán bộ dân vận về Hiệp định chấm dứt chiến tranh 
tái lập hòa bình tại Việt Nam ngày 27-1-1973, tháng 2 năm 1973, Hồ sơ 7668, 
ĐIICH, TTLTII. 
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thông báo cho các bên ký định ước vê' tiến trình thi hành Hiệp định. 
Trong trường hợp xảy ra vi phạm Hiệp định, các bên ký Hiệp định sẽ 
trao đổi với các bên cùng ký định ước để xác định các biện pháp giải 
quyết cần thiết. 

Vân kiện bằng tiếng Việt vê Định ước của Hội nghị Quốc tế về 
Việt Nam: 

“Chính phủ Canada, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 
Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ Cộng hòa Pháp, Chính phủ Cách 
mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cộng hòa 
Indonesia, Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Vương quốc Anh và Ái Nhĩ Lan 
(tức Cộng hòa Ireland), Chính phủ VNCH và Chính phủ Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết với sự có mặt của ông Tổng Thư ký 
Liên hợp quốc, nhằm mục đích ghi nhận các Hiệp định đã ký kết, bảo 
đảm chấm dứt chiến tranh, giữ vững hòa bình ở Việt Nam, tôn trọng 
các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết 
của nhân dân miên Nam Việt Nam, góp phần vào hòa bình và bảo 
đảm hòa bình ở Đông Dương đã thỏa thuận, cam kết tôn trọng và thi 
hành những điều khoản sau đây: 

Điều 1- Các bên ký kết Định ước này trịnh trọng ghi nhận, tuyên 
bố tán thành và ủng hộ Hiệp định Parts về chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam ký tại Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973 và 
các Nghị định thư của Hiệp định ký kết cũng vào ngày đó (sau đây gọi 
là Hiệp định và các Nghị định thư). 

Điều 2- Hiệp định đáp ứng các nguyện vọng và các quyển dân tộc 
cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, quyền tự quyết của nhân dân 
miền Nam Việt Nam, và đáp ứng nguyện vọng tha thiết vê' hòa bình 
của tất cả các nước trên thế giới. Hiệp định là một cống hiến to lớn đôi 
với hòa bình, quyền tự quyết, độc lập dân tộc và việc cải thiện quan hệ 
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giữa các nước. Hiệp định và các Nghị định thư phải được tôn trọng triệt 
để và phải được thi hành nghiêm chỉnh. 

Điều 3- Các bên ký kết Định ước trịnh trọng ghi nhận những cam 
kết của các bên ký kết Hiệp định và các Nghị định thư, tôn trọng triệt 
để và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định và các Nghị định thư. 

Điều 4- Các bên ký kết Định ước này trịnh trọng công nhận và triệt 
để tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc 
lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam 
củng như quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Các bên 
ký kết Định ước này triệt để tôn trọng Hiệp định và các Nghị định thư 
bằng cách không có bất cứ hành động nào trái với các điều khoản của 
Hiệp định và các Nghị định thư. 

Điều 5- Vì sự nghiệp hòa bình lâu dài ở Việt Nam, các bên ký kêt 
Định ước này kêu gọi tất cả các nước triệt để tôn trọng các quyền dân 
tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là độc lập, chủ quyển, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân 
miền Nam Việt Nam, triệt để tôn trọng Hiệp định và các Nghị định thư 
bằng cách không có bất cứ hành động nào trái với các điều khoản của 
Hiệp định và các Nghị định thư. 

Điều 6-a) Bốn bên ký kết Hiệp định hoặc hai bên miền Nam Việt 
Nam mỗi bên có thể tự mình, hoặc bằng hành động thống nhât, thông 
báo cho các bên khác ký kết Định ước này về tình hình thi hành Hiệp 
định và các Nghị định thư. Vì các báo cáo và ý kiến của UBQTKS&GS 
về việc kiểm soát và giám sát việc thực hiện thuộc nhiệm vụ hai bên 
miền Nam Việt Nam, nên các bên đó có trách nhiệm mỗi bên tự mình, 
hoặc bằng hành động thống nhất, nhanh chóng chuyển các báo cáo và 
ý kiến đó đến các bên khác ký kết Định ước này. 

b) Bốn bên ký kết Hiệp định hoặc hai bên miền Nam Việt Nam 
cũng sẽ, mỗi bên tự mình, hoặc bằng hành động thống nhât, chuyển 
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những thông báo, báo cáo và ý kiến nói trên cho bên khác tham gia Hội 
nghị Quốc tế vể Việt Nam để biết. 

Điều 7- a) Trong trường hợp xẩy ra một sự vi phạm Hiệp định và 
các Nghị định thư, đe dọa hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam hoặc quyển tự quyết của nhân 
dân miền Nam Việt Nam, các bên ký kết Hiệp định và các Nghị định 
thư mỗi bên sẽ tự mình, hoặc bằng hành động thống nhất, trao đổi ý 
kiến với các bên khác ký kết Định ước này để xác định những biện pháp 
cần thiết để giải quyết. 

b) Hội nghị Quốc tế về Việt Nam sẽ được họp lại khi Chính phủ 
Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thay mặt các bên 
ký kết Hiệp định, cùng yêu cầu, hoặc khi có sáu hoặc hơn sáu bên ký 
kết Định ước này yêu cầu. 

Điều 8- Để góp vào hòa bình và bảo đảm hòa bình ở Đông Dương, 
các bên ký kết Định ước này ghi nhận lời cam kết của các bên ký kết 
Hiệp định tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, 
và nền trung lập của Camphuchia và của Lào như Hiệp định đã quy 
định. Các bên ký kết Định ước cũng thỏa thuận tôn trọng các điều trên 
và sẽ không có bất cứ hành động nào trái với các điểu trên, và kêu gọi 
các nước khác cũng làm như thế. 

Điểu 9- Định ước này sẽ có hiệu lực từ khi Đại diện toàn quyền 
của tất cả mười hai bên ký và sẽ được tất cả các bên thi hành triệt để. 
Việc ký kết vào Định ước này không phải là sự công nhận bất cứ một 
bên nào trong trường hợp mà trước đây chưa có sự công nhận. 

Làm thành mười hai bản tại Paris, ngày hai tháng ba năm một 
nghìn chín trăm bảy mươi ba bằng tiếng Việt Nam, tiếng Anh, tiếng 


TẬP 2: KÝ KỂT VÀ THỰC THI (1973-1975). 135 


Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng Nga. Tất cả các bản đều có giá trị như 
nhau” 1 . 

Sau Hội nghị Quốc tế về Việt Nam, ngày 13-6-1973, bốn bên 2 
tham gia Hội nghị Paris về Việt Nam thỏa thuận ký Thông cáo chung 
cam kết triệt để tôn trọng và nghiêm chỉnh thi hành mọi điều khoản 
và các Nghị định thư của Hiệp định Paris về Việt Nam. 

Đến đây, coi như đã hoàn thành các thủ tục ký kết và các quy định 
liên quan đến Hiệp định Paris vê' chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam. Như vậy, sau nửa thập niên (từ năm 1968 đến 1973) 
đấu tranh trên mặt trận ngoại giao với sự kiên cường, sáng tạo, linh 
hoạt, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay nói đầy đủ hơn là lực lượng 
cách mạng Việt Nam đã đạt được thắng lợi quyết định. Thắng lợi đó 
chính là đã đánh cho “Mỹ cút”, tạo bước ngoặt chiến lược để tiến lên 
đánh cho “ngụy nhào”, giải phóng miển Nam, thống nhất đất nước. 

Chiến lược “vừa đánh vừa đàm” của quân dân Việt Nam đã đạt 
được kết quả như mong đợi: Hiệp định Paris, các Nghị định thư và 
Định ước Quốc tế về Việt Nam được ký kết. Từ nay, quân và nhân 
dân Việt Nam nói chung và miến Nam Việt Nam nói riêng bước 
vào giai đoạn mới - đấu tranh đòi Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn 
nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hòa bình ở Việt Nam. 


1. Văn kiện bằng tiếng Việt về Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam, 
Hồ sơ 18087, PTTg,TTLTII. 

2. Đại diện bốn bên ký Thông cáo chung gồm: ông Lê Đức Thọ đại diện 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; ông Nguyễn Văn Hiếu - Bộ trưởng 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Henry Kissinger- 
Cố vấn Tổng thống Hoa Kỳ; Nguyễn Lưu Viên đại diện chính quyển Sài Gòn. 


Phần hai 

THựC THI HIỆP ĐỊNH 


1. Các cơ cấu thực thi Hiệp định 

Ngày 27-1-1973, Hiệp định vê' chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà 
bình ở Việt Nam gồm 9 chương, 23 điểu được bốn bên tham gia Hội 
nghị Paris vê' Việt Nam ký kết. Các bên tham gia Hội nghị Paris cam 
kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 
nước Việt Nam. 

Hiệp định Paris đã đặt ra bốn cơ cấu để thực thi các công việc mà 
Hiệp định đã dự liệu: 

- Hội nghị giữa hai bên miên Nam Việt Nam tại La Celle Saint 
Cloud, giải quyết các vấn đê' chính trị với nội dung cơ bản là vấn đề 
Tổng tuyển cử. 

- Ban Liên hợp Quân sự bốn bên, rồi Ban Liên hợp Quân sự hai 
bên, giải quyết các vấn đê' quân sự, trong đó vấn đê' quan trọng hàng 
đầu là ngưng bắn. 

- Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên chuyên trách vấn đê' tìm kiếm 
người chết và mất tích trong chiến tranh. 

- ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát có nhiệm vụ kiểm soát 
và giám sát việc thi hành Hiệp định Paris. 

1.1. Hội nghị hai bên tại La Selle Saint Cloud 

Hội nghị Hiệp thương giữa hai bên miền Nam Việt Nam được 
quy định tại Điểu 9, Chương IV của Hiệp định Paris ngày 27-1-1973. 
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Theo Điều 9(b): “Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương 
lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thật sự 
tự do và dân chủ, có giám sát quốc tể\ Và theo Điểu 12: “.. 2 hên miền 
Nam Việt Nam sẽ Hiệp thương để tiến tới tổng tuyển cử tự do và dân 
chủ. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ký kết một Hiệp định về các vấn 
để nội hộ của miên Nam Việt Nam càng sớm càng tốt” 1 . 

Ngày 27-1-1973, tại Paris, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam và chính quyển Nguyễn Văn Thiệu đã mở 
cuộc tiếp xúc đầu tiên về vấn đề Hiệp thương giữa hai miền. Sau đó, 
từ ngày 5-2-1973 đến ngày 8-3-1973, đã diễn ra cuộc thảo luận giữa 
đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam, ông Đinh Bá Thi và đại diện chính quyền Sài Gòn, Nguyễn 
Phương Hiệp ấn định về thủ tục của Hội nghị hai bên miền Nam Việt 
Nam. Tại cuộc tiếp xúc các bên đã thống nhất vấn đê' thủ tục của Hội 
nghị hai bên như sau: 

“1. Mỗi bên sẽ gọi tên cuộc hội đàm này tùy theo sự lựa chọn riêng 
của mình. 

2. Trụ sở nơi họp củng như phòng họp và bàn hội đàm không treo 
cờ, mang bảng danh hiệu, biểu ngữ. 

3. Trưởng phái đoàn mỗi bên là đại diện toàn quyền ở cấp cao. Số 
tối đa thành viên chính thức, cố vấn, chuyên viên và nhân viên thư ký 
của mỗi bên có mặt trong phòng họp không quá 15 người. 

4. Cuộc hội đàm có thể tiến hành theo những hình thức sau đây: 

Họp khoáng đại. 

Họp thu hẹp. 

Họp giữa hai Trưởng phái đoàn. 

Họp chuyên viên giữa 2 bên. 


1. Hiệp định vể chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ỞViệt Nam, ký ngày 
27-01-1973, Hổ sơ 18079, PTTg,TTLTII. 
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5. Không có Chủ tịch các phiên họp và mỗi bên lên tiếng trước một 
lần. 

6. Sẽ không thường xuyên có họp báo sau mỗi phiên họp. 

7. Hội nghị chính thức khai mạc ngày 19-3-1973” 1 . 

Về địa điểm họp, ban đầu, hai bên đểu đổng ý trên nguyên tắc 
là cuộc Hiệp thương nên diễn ra ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, 
đại diện Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam yêu cầu phái đoàn phải được hưởng quy chế như phái đoàn 
chính quyền Sài Gòn. Nhưng chính quyền Nguyễn Văn Thiệu cố tình 
đi ngược lại tinh thẩn của Hiệp định Paris, tiếp tục phủ nhận vị thế 
của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, 
ngoan cố bác bỏ yêu cầu của phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Dự định chọn miền Nam làm địa 
điểm họp Hội nghị Hiệp thương không thành. Cuối cùng, để Hội nghị 
Hiệp thương giữa hai miền được diễn ra, phái đoàn Chính phủ Cách 
mạng lảm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đồng ý chọn địa điểm 
ở một thị trấn ngoài thủ đô Paris của Pháp. Và theo gợi ý của Chính 
phủ Pháp, hai bên thống nhất chọn lâu đài La Selle Saint Cloud ở Paris. 

Ngày 16-3-1973, hai phái đoàn miền Nam Việt Nam đểu có mặt 
tại Paris để chuẩn bị tham dự Hội nghị Hiệp thương. 

Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam 2 , gồm: 

Ông Nguyễn Văn Hiếu Trưởng đoàn; 

Ông Đinh Bá Thi Phó Trưởng đoàn; 

Ông Lý Văn Sáu Thành viên, phát ngôn viên; 


1. Bản tin Hiệp định Paris, số 01, ngày 15-02-1974, Hổ sơ 1318, ĐIICH, 


TTLTII. 

2. Bản tin Hiệp định Paris, số 01, ngày 15-02-1974, Tlđd. 
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Bà Nguyễn Thị Chơn Thành viên; 

Cùng một số thành viên khác. 

Vê' phía chính quyền Sài Gòn, theo Nghị định số 249-NĐ/Th.T/ 
PG2 ngày 10-3-1973 và bản tin của Bộ Ngoại giao chính quyền Sài 
Gòn số 056/BNG/TTBC/TT cùng ngày cho biết, phái đoàn 1 gồm có: 

Nguyễn Lưu Viên Phó Thủ tướng chính quyền Sài Gòn, 

Trưởng đoàn; 

Nguyễn Xuân Phong Phó Trưởng đoàn; 

Nguyễn Phương Thiệp Thành viên; 

Nguyễn Ngọc An Thành viên; 

Nguyễn Ngọc Huy Thành viên; 

Phạm Hữu Giáo Thành viên; 

Trẩn Văn Ân Cố vấn; 

Trần Văn Đỗ Cố vấn; 

Nguyễn Quốc Định: Cố vấn; 

Nguyễn Đắc Khê Cố vấn; 

Nguyễn Triệu Đan Thành viên, phát ngôn viên 2 . 

Chính quyền Nguyễn Vãn Thiệu cử phái đoàn tham gia Hội nghị, 
nhưng chỉ nhằm đối phó với dư luận trong và ngoài nước, luôn tìm 
mọi cách trì hoãn, không chịu đi vào giải quyết thực chất các điều 
khoản đã được quy định. Đồng thời tìm cách hạn chế tối đa những 
ảnh hưởng của Hội nghị này đối với phong trào đấu tranh chính trị 
của nhân dân trong vùng họ chiếm giữ, nhất là ở các thành phố lớn. Vì 

1. Bản tin Hiệp định Paris, số 01, ngày 15-02-1974, Hồ sơ 1318, ĐIICH, 
TTLTII. 

2. Bản tin Hiệp định Paris, số 01, ngày 15-02-1974, Tlđd. 
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vậy, gần hai tháng sau cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai bên miền Nam 
Việt Nam, đến ngày 19-3-1973, Hội nghị Hiệp thương giữa hai bên 
miền Nam Việt Nam mới chính thức được khai mạc. Sau đó, trong 
hơn một năm diễn ra, Hội nghị là cuộc đấu tranh căng thẳng giữa phái 
đoàn Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
với phái đoàn chính quyền Sài Gòn vê' các vấn để ngưng bắn, trao trả 
tù binh, bảo đảm tự do dân chủ, lập hội đồng tiến tới tổng tuyển cử. 

Từ ngày 19-3-1973 đến ngày 30-5-1973, trong 13 phiên họp, 
phái đoàn chính quyền Nguyễn Văn Thiệu ngoan cố bám vào luận 
điệu “miền Bắc xâm lược miền Nam” để yêu cầu miền Bắc rút quân; 
phủ nhận Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam; phủ nhận thực tế hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm 
soát, ba lực lượng chính trị ở miền Nam; đòi giải quyết vấn đề miền 
Nam trong khuôn khổ Hiến pháp của chế độ Việt Nam Cộng hòa. 

Mặc dù trên thực tế, chính quyền Sài Gòn thừa nhận Điều 10 
của Hiệp định, thể hiện trong bản phân tích vể Hiệp định Paris của 
ủy ban Liên bộ điểu hợp ngưng bắn: “đặt ra một điều tiên quyết là 
phải ngưng bắn trước đã rồi mới thảo luận được vấn để hoà bình. Chỉ 
sau khi ngưng bắn thực sự, hai bên mới có thể thương lượng với nhau 
vể các giải pháp cho các vấn đê tranh chấp” 1 . Nhưng, tại Hội nghị hai 
bên miền Nam tại lầu đài La Celle Saint Cloud, Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đưa ra để nghị 6 điểm 
mà điểm đầu tiên là tôn trọng ngưng bắn rồi mới giải quyết các vấn 
đề khác. Ngược lại, chính quyển Sài Gòn lại đưa ra để nghị 5 điểm, 
rồi 10 điểm, trong đó đưa vấn đê' tiến hành tổng tuyển cử lên trước. 
Động thái này của chính quyền Sài Gòn nhằm đánh lừa dư luận về 
cái gọi là “thiện chí hoà bình” mà thực chất là nhằm trì hoãn việc thực 


1. Phân tích và giải thích Hiệp định và Nghị định thư về chấm dứt chiến 
tranh lập lại hòa bình tại Việt Nam của ủy ban Liên bộ về điều khoản ngưng bắn 
của chính quyền Sài Gòn, Hồ sơ 18079, PTTg, TTLTII. 
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thi các quy định của Hiệp định Paris, hòng kéo dài thời gian tiến 
hành các hoạt động quân sự lấn chiếm vùng giải phóng. 

Trong phiên họp thứ 8 diễn ra ngày 25-4-1973 đại diện Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Bộ trưởng 
Nguyễn Văn Hiếu đã chủ động đưa ra đề nghị 6 điểm: chấm dứt ngay 
tiếng súng, thực hiện triệt để ngưng bắn trên khắp miền Nam Việt 
Nam; trao trả hết nhân viên dân sự và quân sự Việt Nam bị bắt và 
giam giữ; bảo đảm ngay và đầy đủ các quyển tự do dân chủ của nhân 
dần; nhanh chóng thành lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa 
hợp dân tộc; tiến hành tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ và giải 
quyết vấn đề các lực lượng võ trang. 

Trước những để nghị đúng đắn, hợp lý của Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, chính quyển Sài Gòn 
kịch liệt phản đối và đưa ra để nghị gồm 6 chương, 10 điểm, trong đó 
điều kiện tiên quyết là giải quyết vấn đề tổng tuyển cử, rồi sau đó mới 
đi đến giải quyết các vấn đề khác. 

Trước thái độ ngang ngược của chính quyền Sài Gòn, tại phiên 
họp thứ 10 ngày 09-5-1973, Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiếu gay 
gắt lên án chính quyển Sài Gòn và đưa ra những lý lẽ sắc bén: 

“Nếu mà sau khi ký Hiệp định đã có hòa bình thì ở đây chúng ta 
cần gì phải bàn cãi nữa. Nhưng mà chúng ta đứng trước một cái thực 
tế là từ khi Hiệp định có hiệu ỉực đến nay, chiến sự chưa chấm dứt. Thế 
thì chúng tôi muốn nêu vấn đề này vối các ông, bây giờ các ông nêu vấn 
đề là phải tiến hành tổng tuyển cử, thế thì tổng tuyển cử trong khi còn 
bắn nhau thì tổng tuyển cử như thế nào, ảo đó mà trong bài phát biểu 
của chúng tôi, chúng tôi cho rằng các ông như là đặt cái cày trước trâu, 
mà bây giờ phải làm thế nào để mà có thể có cái chấm dứt chiến sự chớ, 
cái đó là cái tối thiểu phải có ngay trong Hiệp định. Như vậy là cái vấn 
đề đó là cái vấn đê đẩu tiên, là vấn đề đầu tiên nêu ra trong Hiệp định 



142 . HIÊP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NAM 1973... 


chấm dứt chiến sự. Cho nên do đó mà chúng tôi nghĩ rằng đây là vấn để 
các ông muốn nói tiên quyết cũng được. Các ông muốn nói tiên quyết 
củngđược là vì cái này là theo lẽ nó phải có,... mà chiến sự tiếp diễn đây 
thì là do về phía các ông chủ trương có những hành động lấn chiếm. 

Trước khi ký Hiệp định Paris các ông đã chống lại với cái cuộc 
ngưng bắn, cái ngưng bắn mà gọi là ngưng bắn tại chỗ thì cái điều 
này báo chí của các ông, những người lãnh đạo của các ông đã từng 
lên tiếng một cách công khai chống lại cái ngưng bắn tại chỗ. Cho nên 
người ta không lấy làm lạ là khi Hiệp định đã ký rồi, các ông tìm cách 
phá hoại cái ngưng bắn đó mà rõ ràng ý đồ của phía các ông mà theo 
chúng tôi biết được ở tại chiến trường là tìm cách xoá bỏ những cái 
vùng của chúng tôi mà người ta thường gọi là những cái da báo ở trong 
vùng các ông các ông tìm cách lấn chiếm những cái vùng đó rổi ngay 
cả những cái vùng giải phóng lớn của chúng tôi các ông cũng tìm cách 
lấn chiếm mà có những cái cuộc hành quân như thế là sư đoàn, hàng sư 
đoàn. Cái chuyện này là không thể chối cãi được. Thế thì chúng tôi cho 
rằng về phía các ông thì rõ ràng là chưa muốn tái lập hoà bình, chưa 
muốn chấm dứt chiến sự. Do đó mà chúng tôi thấy rằng bây giờ phải 
làm thế nào để tái lập hoà bình và chúng tôi đã đề những cái biện pháp 
hết sức là cụ thể để mà tiến tới tái lập được cái hoà bình đó” 1 . 

Ông Nguyễn Văn Hiếu nói tiếp: 

“Hoa Kỳ, mặc dầu đã cam kết tôn trọng Hiệp định, vẫn không thật 
sự tôn trọng lời cam kết của mình, vẫn tiếp tục tìm mọi cách, kể cả việc 
dùng sức mạnh quân sự của họ để áp đặt chế độ thực dân kiểu mới của 
họ ở miền Nam Việt Nam, Campuchia và Lào. Chính vì vậy, họ đã vi 
phạm hầu hết các điêu khoản của Hiệp định Paris về Việt Nam, điên 
cuồng leo thang chiến tranh ở Campuchia, tiếp tục chánh sách can 


1. Bản ghi tốc ký phiên họp thứ 10 Hội nghị giữa hai bên miền Nam Việt 
Nam tại Paris, ngày 9-5-1973, Hổ sơ 1247, ĐIICH,TTLTII. 
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thiệp về quân sự và chánh trị ở Lào. Họ cũng khuyến khích và ủng hộ 
phía các vị vi phạm Hiệp định. Từ ngày Hiệp định được ký kết đến nay, 
không biết bao nhiêu lẩn, Hoa Kỳ đe dọa dùng võ lực đổi với nhân dân 
Việt Nam. Mới đây, lời đe dọa ấy lại một lần nữa được nêu lên một 
cách ngang ngược trong thông điệp của ôngNixon về tình hình thế giới. 
Đó là sự thách thức láo xược đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Mỹ 
và nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới. 

Phía chánh quyển các vị thì chống lại Hiệp định ngay từ đầu. Hiệp 
định chưa ký ráo mực, phía các vị đã tìm cách phá hoại một trong các 
nguyên tắc quan trọng của Hiệp định là thừa nhận thực tế ở miền Nam 
Việt Nam có hai chánh quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba 
lực lượng chánh trị. Người đứng đầu chánh quyền các vị trắng trỢn hô 
hào “bảo vệ tối đa lãnh thổ”. Tiếp theo đó, phía các vị đã phát động 
chiến dịch gọi là “tràn ngập lãnh thố’. Tất cả những cái đó, thực chất 
chỉ là ra sức lấn chiếm những vùng đặt dưới sự kiểm soát của Chính 
phủ Cách mạng lâm thời. 

Chính chánh sách thôn tính bằng võ lực đó của phía các vị đã dẫn 
đến sự vi phạm Hiệp định có hệ thống và ngày càng nghiêm trọng. 
Chỉ từ 28-1 đến 20-4-1973, phía các vị đã vi phạm Hiệp định 80.267 
vụ, trong đó có đến 20.000 vụ hành quân lấn chiếm; đã chiếm đóng 
trái phép 454 đồn bốt, giết và làm bị thương 8.685 thường dân, bắt bớ 
20.717 người, hủy diệt 104 xóm và ấp, đốt phá hàng chục ngàn nóc 
nhà, v.v... 

Chánh quyên các vị cố tình gây ra một tình trạng chiến tranh không 
dứt để lấy cớ duy trì chế độ độc tài phát xít của mình, duy trì sự kìm 
kẹp, áp bức và bóc lột đối với nhân dân. 

Trong khi đó, phía các vị tìm cách phá hoại hoạt động của các tổ 
chức thi hành và giám sát việc thi hành Hiệp định. Tại BLHQS hai bên, 
phía các vị đã lẩn tránh các vấn để thực chất mà Đoàn Đại biểu quân 
sự chúng tôi đưa ra, mưu toan biến diễn đàn này thành nơi để vu cáo 
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Chính phủ Cách mạng lâm thời. Các vị đã thực tế cản trở việc triển 
khai tổ chức của BLHQS hai bên bằng cách không chịu nhận áp dụng 
các điêu ưu đãi và miễn trừ đã từng được thỏa thuận trước đây. Ngoài 
ra, các vị còn vin vào những lý do không chánh đáng để làm tê liệt hoạt 
động của tổ chức này, thậm chí bao vây, cô lập và đe dọa hành hung đối 
với các đại biểu quân sự của chúng tôi” 1 . 

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Hiếu đưa ra những đề nghị của 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam: 

1. Lực lượng vỗ trang hai bên miên Nam Việt Nam phải triệt để 
tôn trọng ngưng bắn, chấm dứt hoàn toàn mọi cuộc xung đột. Các lực 
lượng võ trang của chánh quyền Sài Gòn phải đình chỉ ngay mọi cuộc 
hành quân lấn chiếm, mọi cuộc ném bom bắn phá, mọi hành động đối 
địch, khủng bố, kìm kẹp và trả thù, và rút ngay các đơn vị của họ trở về 
vị trí trước ngày 28-1-1973. 

2. Những người chỉ huy các đơn vị đối diện nhau và đang trực tiếp 
tiếp xúc cả hai bên miền Nam Việt Nam gặp nhau ngay để đi tới thỏa 
thuận về các biện pháp nhằm tránh xung đột, giữ vững hòa bình. 

3. Các BLHQS hai bên miền Nam Việt Nam nhanh chóng quy định 
vùng do mỗi bên kiểm soát, những thể thức trú quân và thỏa thuận 
ngay về các hành lang, các tuyến đường và quy định khác cho việc di 
chuyển của các phương tiện vận chuyển quân sự của bên này phải đi 
qua vùng do phía bên kia kiểm soát” 2 . 

Trong phiên họp thứ 11 ngày 17-5-1973, Nguyễn Lưu Viên - 
Trưởng phái đoàn chính quyển Sài Gòn nhắc lại đê' nghị của chính 


1. Bài phát biểu của Trưởng Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiếu, trong phiên họp thứ 10 
ngày 9-5-1973, Hổ sơ 1247, ĐIICH, TTLTII. 

2 Bài phát biểu của Trưởng Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miến Nam Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiếu, trong phiên họp thứ 10 
ngày 9-5-1973, Tlđd. 
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quyền Sài Gòn và kêu gọi hai bên lập ngay ra 4 ủy ban để xúc tiến 
công việc cho sớm đạt tới một giải pháp toàn bộ thay vì bàn tới vấn 
đê' ngừng bắn. Nguyễn Lưu Viên đê' nghị 4 ủy ban gồm có: 

“1) ủy ban “A” có nhiệm vụ cứu xét trong chi tiết của tổ chức 
đại diện nhân dân miền Nam để quyết định tương lai chính trị của 
miền Nam. 

2) ủy ban “B” cứu xét vé' các vấn đề có liên quan tới ủy ban hòa giải 
và hòa hợp quốc gia. 

3) ủy ban “C” cứu xét vấn đề quân lực VNCH tại miền Nam 
Việt Nam. 

4) ủy ban “D” cứu xét các vấn để tự do dân chủ” 1 . 

Nguyễn Lưu Viên nhấn mạnh rằng các ủy ban này sẽ làm việc 
song song với nhau tất cả các vấn đề do hai bên nêu ra để cùng đi 
tới một giải pháp toàn bộ cho mọi vấn đề. Nguyễn Lưu Viên cũng 
chống lại những ý kiến mà Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam đã đưa ra, đồng thời đặt ra các điểu tiên quyết 
nhằm cản trở công việc của Hội nghị và cũng không quên nhắc lại 
sự có mặt của quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang được tăng 
cường bằng các vụ xâm nhập mới và cho đó là một sự đe dọa cho 
miền Nam Việt Nam. 

Trước những đòi hỏi vô lý của chính quyền Sài Gòn, đại diện của 
Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ông 
Nguyễn Văn Hiếu bác bỏ đê' nghị của chính quyển Sài Gòn, ông Hiếu 
nhắc lại đê' nghị 6 điểm của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam, lên án Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn vi 
phạm ngưng bắn. 


1. Tiền tuyến 19-5-1973, Việt Nam Cộng hòa chủ động đẩy mạnh hội nghị 
song phương, Hổ sơ 1242, ĐIICH, TTLTII. 
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Cùng một luận điệu, trong phiên họp thứ 12 ngày 22-5-1973, 
Nguyễn Lưu Viên vu cáo Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam thiếu thiện chí trong việc thảo luận nghiêm 
chỉnh và nhắc lại đê' nghị thành lập 4 tiểu ban để “cứu xét các vấn đề 
chuyên môn”. 

Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiếu tiếp tục tố cáo Hoa Kỳ 
và chính quyền Sài Gòn vi phạm Hiệp định Paris và đề cập lại để nghị 
6 điểm, nhất là các vấn để cấp bách sau đây: 

- Tôn trọng và thực hiện ngưng bắn. 

- Trao trả nhân viên dần sự. 

- Bảo đảm các quyền tự do, dân chủ. 

Nhìn chung, trong các phiên họp này, hai bên vẫn chưa đồng 
thuận về chương trình nghị sự nên vẫn chưa có kết quả gì 1 . 

Phiên họp thứ 13 diễn ra ngày 22-5-1973, Nguyễn Lưu Viên - 
Phó Thủ tướng chính quyền Sài Gòn nêu lên “5 vấn đề thực tể’ tại 
miền Nam Việt Nam, chụp mũ, vu khống Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam không nghiêm chỉnh thực thi 
Hiệp định và không có ý định hiệp thương thực sự. 

Thời gian này, trên chính trường ở miền Nam Việt Nam xuất hiện 
lực lượng gồm các thành phần đối lập với Nguyễn Văn Thiệu do tướng 
Dương Văn Minh cầm đầu ra sức tuyên truyền, lôi kéo dân chúng miển 
Nam chống đối chính quyển, đòi thực hiện “trưng cầu dân ý” truất phế 
Nguyễn Vàn Thiệu hòng nắm vũ đài chính trị miền Nam. 


1. Bản tin Hội nghị giữa hai bên miển Nam Việt Nam, phiên họp thứ 12 
ngày 22-5-1973, Hổ sơ 1247, ĐIICH, TTLTII. 
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Thậm chí, trong quân đội chính quyền Sài Gòn cũng nổi lên thế 
lực của tướng Nguyễn Cao Kỳ, cộng với lực lượng tôn giáo dưới bàn tay 
của Mỹ ngấm ngầm âm mưu lật đổ chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. 

Kết thúc phiên họp 13 (22-5-1973) Nguyễn Lưu Viên nhắc lại đề 
nghị 6 điểm ngày 25-4-1973 của chính quyển Sài Gòn vê' Bản dự thảo 
thỏa ước sơ bộ, cùng với việc thành lập các tiểu ban và đề nghị 7 điểm 
của Ban Liên hợp Quân sự hai bên và kêu gọi Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam đáp ứng đề nghị của chính 
quyền Sài Gòn. 

Trong phiên họp thứ 17 ngày 18-7-1973, Nguyễn Lưu Viên tiếp 
tục đưa ra ba điểm tổng quát và yêu cầu Hội nghị thảo luận: 

“1. Hai bên miền Nam Việt Nam tại Hội nghị này sẽ tiến tới ký kết 
một Hiệp định về các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam trễ lắm 
vào ngày 28 tháng 7,1973. 

2. Hiệp định này sẽ là một giải pháp toàn bộ bao gồm các vấn để 
quân sự lẫn chính trị, giải quyết ôn hòa và thỏa đáng cuộc tranh chấp 
hiện nay giữa hai bên miền Nam Việt Nam liên hệ. 

3. Tất cả các vấn đề, quân sự củng như chính trị, đều liên hệ với 
nhau và phải được giải quyết song song với nhau”. 

Nguyễn Lưu Viên cho rằng đây là 3 nguyên tắc tổng quát mà 
chính quyển Sài Gòn nghĩ rằng đôi bên có thể chấp nhận dễ dàng để 
làm căn bản cho cuộc thương thảo giữa hai bên. Ông này khẳng định: 

“Sở đĩ chúng tôi đưa ra 3 nguyên tắc tổng quát đó là vì chính phía 
các anh chị củng đã nêu lên 3 điểm này ngay tại đây trong các phiền 
họp trước. 

Tất cả các nguyên tắc khác mà chúng tôi đã đưa ra để giúp hai bên 
giải quyết 4 vấn để chánh yếu được đặt ra cho chúng ta đều là những 
điểm tương đổng có tánh cách công bằng và xây dựng. 
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Phía chúng tôi mong rằng, sau một tuần lễ suy nghĩ, phía các anh 
chị sẽ có một sự đáp ứng tích cực hơn về 3 nguyên tắc tổng quát đó. 

Còn trong trường hợp phía các anh chị vẫn từ chổi thảo luận về 3 
nguyên tắc tổng quát đó, thì phía các anh chị có sẵn sàng hay không 
để hàn vê những nguyên tắc khác mà phía chúng tôi đã đưa ra trong 
phiên họp thứ 15 ngày 4 tháng 7 vừa qua nhằm làm căn bản cho việc 
giải quyết các vấn đề: 

- Bảo đảm các quyên tự do, dân chủ. 

- Thành lập Hội đổng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc. 

- Tổ chức tổng tuyển cử tự do dân chủ. 

- Vấn đề các lực lượng võ trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam” 1 . 

Đáp trả những luận điệu lừa bịp của Nguyễn Lưu Viên, Trưởng 
phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam, ông Nguyễn Văn Hiếu tuyên bố: 

“Để đạt tới một giải pháp đúng đắn cho các vấn đề nội bộ miên 
Nam Việt Nam, Đoàn Đại biểu chúng tôi đã không từ một cố gắng nào. 
Những cô'gắng đó đã liên tục được thể hiện rõ trong suốt quá trình từ 
đầu Hội nghị Hiệp thương đến nay, đặc biệt là qua việc đưa ra để nghị 
6 điểm ngày 25-4 và 6 điểm nói rõ thêm ngày 28-6 vừa qua. 

Nếu phía các vị củng có thiện chí, tích cực đáp ứng những đề nghị 
đúng đắn và xây dựng của phía chúng tôi thì một Hiệp định các vấn đề 
nội bộ miền Nam Việt Nam đã có thể đạt được từ lâu. Rất tiếc là phía 
các vị đã có một thái độ thương lượng hoàn toàn trái ngược lại. 

Trước sau, phía các vị vẫn giữ một lập trường kiên cố, đòi giải 
quyết vấn để nội bộ miền Nam Việt Nam một cách trái với Hiệp định 


1. Bài phát biểu của Bác sĩ Nguyễn Lưu Viên - Trưởng Phái đoàn chính 
quyền Sài Gòn trong phiên họp thứ 17 - Ngày thứ tư - 18 tháng 7 năm 1973, 
Hổ sơ 1248, ĐIICH, TTLTII. 
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Paris vể Việt Nam, trái với tình hình thực tế và nguyện vọng của nhân 
dân miền Nam Việt Nam. Phía các vị một mực lẩn tránh các vấn để 
quan trọng và cấp bách hàng đầu là ngưng bắn triệt để, trao trả hết 
nhân viên dân sự bị bắt, bảo đảm ngay và đầy đủ các quyền tự do dân 
chủ của nhân dân. 

Trong khi đó, ở miền Nam Việt Nam, phía các vị ráo riết phá hoại 
ngưng bắn, liên tiếp mở những cuộc hành quân lấn chiếm ở tất cả các 
vùng nhứt là ở Kontum, Chương Thiện và Bình Long - Phước Long. 
Trong các cuộc hành quân đó, phía các vị đã huy động những lực lượng 
lớn bao gồm cả bộ binh, pháo binh, thiết giáp và máy bay, đã ném bom 
và bắn phá bừa bãi, sử dụng cả bom hơi độc và chất độc hóa học để giết 
hại đổng bào, phá hủy nhà cửa, ruộng vườn nhân dân. 

Những hành động phá hoại ngưng bắn đó của phía các vị đã được 
sự khuyến khích và tích cực ủng hộ của Mỹ. Chính là để thúc đẩy các 
cuộc hành động chiến tranh của phía các vị mà Mỹ đã không ngừng 
trái phép tăng cường phương tiện chiến tranh cho phía các vị và mới 
đây lại phái nhiêu tướng lãnh của họ sang Sài Gòn. Đây là bằng chứng 
mới không thể chối cãi được về việc Mỹ vẫn tiếp tục dính líu quân sự và 
can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

Đối với các nhân viên dân sự bị bắt, mặc dầu thời hạn 45 ngày quy 
định trong Thông cáo chung sắp hết, phía các vị vẫn không chịu trao 
trả thêm người nào, lại còn đẩy mạnh việc bắt bớ và giam cầm, tăng 
cường chế độ lao tù hà khắc, thẳng tay dùng nhục hình và tra tấn dã 
man đối với tù nhân. Cả thế giới phẫn nộ lên án và đòi phía các vị phải 
chấm dứt ngay những hành động phi pháp và vô nhân đạo đó, phải trả 
ngay tất cả nhân viên dân sự bị bắt, kể cả những người thuộc xu hướng 
chánh trị và tôn giáo không đứng vể bên nào. 

Đối với quyền tự do dân chủ của nhân dân, phía các vị chẳng 
những khống chịu bảo đảm đầy đủ như Hiệp định và Thông cáo chung 
quy định, lại còn chà đạp một cách thô bạo hơn trước. Các vị đã liên 
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tiếp mở những chiến dịch đàn áp và khủng bố bắt bớ và “thanh lọc” 
hàng trăm ngàn người, ngăn cản nhân dân tự do cư trú, tự do đi lại và 
làm ăn sinh sống. Các vị cũng liên tiếp đưa ra những luật lệ phát xít 
nhằm bịt miệng báo chí, ngăn cản các xu hướng chánh trị và tôn giáo 
nói lên tiếng nói của mình. 

Ngày 14-7 vừa qua, người cầm đẩu chánh quyền các vị một lần 
nữa công khai kêu gào “tiêu diệt hạ tầng cơ sở cộng sản”. Không ai 
không biết rằng “cộng sản” là danh từ mà phía các vị dùng để chỉ những 
người thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chính phủ Cách mạng 
lâm thời; danh từ đó cũng dành cho tất cả những người yêu nước, tán 
thành hòa bình, độc lập, hòa giải và hòa hợp dân tộc, cho tất cả những 
ai đấu tranh đòi thi hành đúng Hiệp định” 1 . 

Ngày 22-11-1973, tại phiên họp thứ 30, trong bài phát biểu dài, 
thay quyển Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam, ông Đinh Bá Thi đã mạnh mẽ chỉ trích 
thái độ đàm phán không nghiêm chỉnh của chính quyền Sài Gòn. Bài 
phát biểu của ông chỉ rõ: 

“Hội nghị Hiệp thương giữa hai bên miền Nam Việt Nam đã bị 
gián đoạn gần một tháng nay. Nguyên nhân duy nhứt như mọi người 
đều thấy rõ, là chánh sách của chánh quyển các vị điên cuổng chống lại 
Hiệp định Paris, được thể hiện bằng những hành động vi phạm ngưng 
bắn nghiêm trọng ở miền Nam và thái độ thiếu nghiêm chỉnh của các 
vị tại Hội nghị này. Dù phía các vị ra sức vu cáo bỉ ổi phía Chính phủ 
Cách mạng lâm thời và Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng 
không thể che dấu được thực tế đó. 


1. Bài phát biểu của Trưởng ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phái đoàn 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong phiên họp 
thứ 17 - Ngày thứ tư - 18-7-1973, Ho sơ 1248, ĐIICH, TTLTII. 
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Để leo thang phiêu lưu quân sự, bất chấp mọi điều khoản của Hiệp 
định, người cầm đẩu chánh quyên các vị ngày 20 tháng 10 vừa qua 
đã ra lịnh cho quân đội các vị “ra tay trước”, “tấn công ngăn ngừa”, 
nghĩa là tự do vi phạm ngưng bắn mà không cần che đậy gì cả. Thực 
hiện cái mệnh lệnh trắng trỢn đó, chánh quyền các vị đã huy động tât 
cả bỉnh chủng của quân đội và cảnh sát vào những cuộc hành quân 
càn quét, “bình định”, lấn chiếm, những cuộc ném bom hủy diệt quy 
mô lớn ở nhiều nơi, gây cho nhân dân nhiều tổn thất về sanh mạng và 
tài sản. Đặc biệt nghiêm trọng là những cuộc ném bom ác liệt và liên 
tục gần đây sâu trong vùng kiểm soát của Chính phủ Cách mạng lâm 
thời, như ở các quận Tân Biên, Châu Thành (tỉnh Tây Ninh), quận Bến 
Cát (tỉnh Thủ Dầu Một), sân bay Ràng Ràng (tỉnh Biên Hòa), ở Lộc 
Ninh (07-11-1973), Bù Đốp (07-11-1973), Trại Bí (07-11-1973), Lò 
Gò (10-11-1973), Thiện Ngôn (12-11-1973), làm cho hàng trăm người 
chết và bị thương. Phía các vị đã không thể chối cãi được những hành 
động chiến tranh cực kỳ nghiêm trọng đó. Theo tin của hãng UPI, từ 
Sài Gòn ngày 20-10-1973: “nguồn tin quân sự cao cấp nói đây không 
phải là phản công trả đũa, mà là biện pháp chặn trước. Oanh ktch 
và pháo kích tập trung vào 200 dặm vuông của chiến khu Đ, tức là 
nơi giáp ranh các tỉnh Biên Hòa, Bình Dương, Phước Long và Long 
Khánh”. Cũng từ cuối tháng 10 đến nay phía các vị liên tiếp mở những 
cuộc hành quân lấn chiếm và bình định tại khắp các tỉnh Quảng Trị, 
Thừa Thiên, Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Công Tum, Pờ-lây- 
ku, Bình Định, Quảng Đức, Biên Hòa, Bến Tre, Mỹ Tho, Kiến Tường, 
Chương Thiện, Cà Mau, Châu Đôc. 

Đặc biệt dã man là các cuộc hành quân mà phía các vị đang tiến 
hành tại những vùng Trung Trung Bộ vừa bị hai cơn bão Sarah và 
“ĩhelma” tàn phá nặng nề. Lặp lại những tội ác tày trời của quân xâm 
lược Mỹ trước đây, phía các vị đã “lấy thiên tai làm kẻ đồng minh”, 
lợi dụng hoàn cảnh đau khổ của nhân dân đê tiên hành chương trình 
“bình định đặc biệt”. Chẳng những phía các vị đã không cứu giúp nhân 


152 . HIỆP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NÃM 1973... 


dân bị nạn mà còn đóng cửa các trại tập trung, ngân cản nhân dân 
cứu giúp nhau. Phía các vị nhân lúc mưa to, gió lớn để hành quân càn 
quét, lấn chiếm, bắt người, cướp của, lùa dân vào những khu đồn, vét 
lúa gạo của nhân dân. Tôi nêu ra đây một vài ví dụ điển hình: Giữa 
lúc trận bão “Sarah” đang hoành hành, các vị đã cho đội biệt kích của 
Trung đoàn 51 đánh vào nhiều xã ở các quận Tam Kỳ, Thăng Bình 
(tỉnh Quảng Nam) cướp lúa gạo của nhân dân; tại Bình Định, phía 
các vị đã xua tiêu đoàn 1, trung đoàn 42 đánh vào xã Hoài Thanh, 
quận Hoài Nhơn để cướp lúa, dồn dân, đồng thời cho đại bác bắn hơn 
3.000 quả pháo để ngăn cản nhân dân chống bão lụt. Giữa lúc cơn bão 
“ĩhelma” đang gây ra mưa to, gió lớn, pháo binh của phía các vị đóng 
ở Đê Đức (tỉnh Bình Định), trong hai ngày 15 và 16-11, đã bắn hơn 
1.500 quả đạn vào những vùng lân cận. Phía các vị còn bày ra nhiêu 
biện pháp “kiêm soát lúa gạo”, độc đoán quy định cho mỗi gia đình chỉ 
giữ một sô gạo tôi thiêu, còn bao nhiêu phải nộp cho chánh quyền các 
vị “giữ”, thực chất là ăn cướp hột lúa mổ hôi, nước mắt và máu của 
nhân dân. Trong khi Chính phủ Cách mạng lâm thời đặt việc chổng 
bão lụt, cứu đói cho nhân dân làm công tác hàng đẩu, huy động hết sức 
người, sức của để cứu dân thì việc làm của chánh quyển các vị đã đi 
ngược lại, dùng mọi thủ đoạn để kềm kẹp và bần cùng hóa nhân dân, 
lấy sự đói khổ của nhân dân làm “phương tiện cai trị”. Do chánh sách 
chiến tranh, chánh sách vơ vét, bóc lột của chánh quyền các vị mà tình 
hình kinh tế miền Nam ngày càng suy sụp trầm trọng, đời sống của 
tuyệt đại đa số nhân dân trong vùng các vị kiểm soát ngày càng lầm 
vào cảnh khốn cùng. Nạn đói đã trở thành một mối đe dọa nặng nể đổi 
vôi hàng triệu con người trong vùng kiểm soát của các vị. Đồng bào 
nhiều nơi và ở một số trại tập trung đã phải ăn rau, ăn củ chuối trừ 
bữa, đồng bào miền núi tỉnh Quảng Ngãi thuộc sắc tộc Rhé “đói đến 
nỗi phải lấy đất vo tròn nướng cho vàng ăn thay cơm, có người nghiền 
đât thành cám mà ăn” (Điện Tín 25-10). Nỗi thống khổ đó của nhân 
dân đã không làm cho chánh quyển các vị động lòng. Ngược lại, chánh 
quyền các vị vãn duy trì những biện pháp khắc nghiệt, thủ tiêu mọi 
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quyền tự do cơ bản của nhân dần, cấm đoán nhân dần tự do đi lại, tự 
do cư trú để làm ăn sanh sống, khai thác lại ruộng vườn, xây dựng lại 
làng mạc, đùm bọc cứu giúp cho nhau theo truyền thống “nhiễu điều 
phủ lấy giá gương” của dân tộc. 

Song song với việc tăng cường các hành động chiến tranh, đàn áp, 
khủng bố, vơ vét, bóc lột nhân dân, phía các vị tiếp tục giam cầm, tra 
tấn, thủ tiêu tù chánh trị. Mỗi một ngày qua sức khỏe và tánh mạng 
của hơn 200.000 người yêu nước yêu hòa bình bị các vị giam giữ càng 
bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng tôi đã tố cáo việc chánh quyền các vị 
thủ tiêu hàng chục tù chánh trị bị giam tại ô Môn rồi thả xác họ trôi 
sông. Mới đây, chánh quyền các vị lại tái diễn tội ác đó ở Châu Đốc và 
Hà Tiên, tra tấn dã man đến chết nhiều tù chính trị, chặt đầu rồi vứt 
xác họ xuống kinh Mỹ Hiệp Sơn, thuộc xã Mỹ Lâm, quận Châu Thành. 
Đối với 5.081 người mà danh sách đã được trao cho phía chúng tôi và 
kế hoạch trao trả cũng đã được hai bên thỏa thuận từ tháng 7 năm nay, 
cho đến nay phía các vị vẫn ngang ngược không chịu trao trả. 

Phía các vị đã liên tiếp có những hành động đe dọa, khiêu khích 
đối với Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời trong 
BLHQS hai bên, đặc biệt là từ 08-11 đến nay phía các vị đã tự ý hủy 
bỏ các chuyến bay liên lạc hàng tuần giữa Sài Gòn và Lộc Ninh, làm 
tê liệt hoạt động của cơ quan thi hành Hiệp định này. Phía các vị củng 
đã vin vào những lý do hoàn toàn không chính đáng để làm gián đoạn 
nhiều tuần lễ Hội nghị Hiệp thương giữa hai bên miên Nam Việt Nam, 
ngăn cản việc thương lượng nghiêm chỉnh để đi đến một Hiệp định về 
các vấn để nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

Cẩn vạch rõ rằng Hoa Kỳ đã ra sức khuyến khích, ủng hộ chánh 
quyền các vị trong những hành động vi phạm Hiệp định nói trên. Ngoài 
việc ồ ạt tuôn võ khí, đạn dược trái phép vào cho quân đội các vị, viện 
trợ quân sự cho chánh quyên cấc vị, dùng cố vấn và nhân viên quân 
sự trá hình để điêu khiển quân đội, cảnh sát của các vị, chánh quyền 
Mỹ còn tiến hành chuyến bay trinh sát trên vùng trời thuộc Chính phủ 
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Cách mạng lâm thời và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và khiêu khích 
trắng trỢn nhân dân Việt Nam và dư luận thế giới. Để hòng che dấu 
việc Mỹ ồ ạt viện trợ quân sự, chánh quyền các vị đã chánh thức yêu 
cầu Hoa Thịnh Đốn không công bố số liệu về phương tiện chiến tranh 
đưa trái phép vào miền Nam từ sau ngày ký Hiệp định Parts đến nay 
(Theo tạp chí Newsweek ngày 12-11-1973). 

Tình hình nghiêm trọng hiện nay ở miền Nam Việt Nam và nguyên 
nhân của tình hình đó không ai không thấy rõ. Phía các vị và Mỹ không 
thể nào trốn tránh được trách nhiệm của mình. Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam về phía mình trước sau như 
một chủ trương tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris vê 
Việt Nam và Thông cáo chung ngày 13-6-1973. Đường lối đó xuất phát 
từ quyền lợi tối cao của dân tộc, từ nguyện vọng tha thiết của nhân 
dân mong muốn hòa bình, tự do dân chủ, hòa giải và hòa hợp dân 
tộc, đời sống ổn định và ấm no. Cũng chính vì vậy mà Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiên quyết không tha 
thứ những hành động vi phạm ngưng bắn trắng trỢn của phía các vị để 
bảo vệ vùng kiểm soát của mình, bảo vệ tánh mạng và tài sản của nhân 
dần, bảo vệ Hiệp định Paris và Thông cáo chung. Càng ngoan cố lao 
sâu vào con đường phá hoại Hiệp định Paris, chống lại những đòi hỏi 
bức thiết của nhân dân, phía các vị chỉ càng bị nhân dân, kể cả nhiều 
người trong bộ máy của các vị, chống lại và sẽ phải gánh chịu mọi hậu 
quả của chánh sách hiếu chiến đó. 

Trước tình hình hiện nay, chúng tôi cho rằng điều quan trọng và 
cấp bách nhất là phải chấm dứt tiếng súng, thực hiện ngưng bắn triệt 
để trên khắp miên Nam Việt Nam để có hòa bình thực sự và bền vững 
cho nhân dân. Để thực hiện được điểu đó, phía các vị cần đáp ứng 
tích cực để nghị 5 điểm mà Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Cách 
mạng lâm thời đưa ra tại BLHQS Chính phủ Cách mạng lâm thời đã 
đưa ra tại BLHQS hai bên từ tháng 7 năm nay và đã được nhắc lại 
nhiều lần. 
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Những đề nghị đó là: 

1) Hai bên ra lịnh cho quân đội mình chấm dứt ngay tiếng súng ở 
tất cả mọi nơi đang xẩy ra chiến sự, đặc biệt ở những điểm nóng. Đểphổ 
biến lịnh này, hai bên phải sử dụng tất cả mọi phương tiện thông tin nội 
bộ và công khai nhanh chóng nhứt, đặc biệt là dùng đài phát thanh. 

2) Cấm hẳn việc triển khai và sử dụng các lực lượng dự bị và yểm 
trợ (pháo binh, thiết giáp, không quân) tại những nơi đang có chiến sự 
để tránh mở rộng và tăng cường xung đột. 

Hai bên ra lịnh ngay cho chỉ huy các cấp quân đội mình tại những 
nơi xung đột và đối diện trực tiếp gặp gỡ nhau để thảo luận về các biện 
pháp tạm thời chấm dứt và ngăn ngừa xung đột. 

3) Triệt để thi hành Điều 2 và Điều 3 của Nghị định thư về ngưng 
bắn, đã được Điều 4 của Thông cáo chung khẳng định. 

(Điều 2 của Nghị định thư vê ngưng bắn quy định lực lượng đôi bên 
ở nguyên vị trí của mình và tuân theo 5 điểu cấm để tránh xung đột. 

Điều 3 nghiêm cấm mọi sự cản trở hoặc hạn chế tự do đi lại của 
nhân dân và giao thông vận tải dân sự giữa tất cả các vùng ở miền 
Nam Việt Nam). 

4) Lập ngay một số Tổ Liên hợp ở các nơi đang xảy ra xung đột, 
đặc biệt là ở những điểm nóng, để giúp hai bên tôn trọng ngưng bắn và 
tiếp xúc với nhau. 

5) Rút ngay các lực lượng lấn chiếm về vị trí củ trước ngày 18 tháng 
1 năm 1973 và quy định vùng kiểm soát của mỗi bên” 1 . 


1. Bản ghi tốc ký phiên họp thứ 30 ngày 22-11-1973, bài phát biểu của 
ông Đinh Bá Thi - trưởng Phái đoàn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam, Hồ sơ 1250, ĐIICH, TTLT1I. 
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Trong phiên họp thứ 31 ngày 07-12-1973 Trưởng phái đoàn 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ông 
Đinh Bá Thi tiếp tục có bài phát biểu: 

“Trước hết, tôi kiên quyết bác bỏ hoàn toàn những luận điệu vu 
khống bịa đặt của các vị đổi với Chính phủ Cách mạng lâm thời và 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhầm lừa bịp dư luận và biện bạch có 
những hành động vi phạm Hiệp định ngày càng trắng trỢn của Hoa Kỳ 
và chánh quyền các vị, gây nên tình hình hết sức căng thẳng hiện nay 
ở miền Nam Việt Nam. 

Sự thật từ lâu đã chứng minh một cách rõ ràng rằng Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chánh phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên trì và cương quyết đấu tranh để 
Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết và trong 10 tháng qua cũng đã 
đấu tranh cương quyết để bảo vệ Hiệp định, đề buộc phía các vị cũng 
phải tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định. 

Còn chánh quyền các vị thì mọi người đều biết, đã điên cuồng 
chống lại việc ký kết bản Hiệp định đã được thỏa thuận giữa Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Mỹ và lẽ ra phải được ký vào ngày 31-10-1972 
mà nội dung không khác gì bản Hiệp định ký ngày 27-1-1973. Sau khi 
Hiệp định được ký kết, những người cẩm đầu chánh quyền các vị đã 
liên tiếp tuyên bô' trắng trỢn phủ nhận Hiệp định như cho rằng: “Tuy 
có Hiệp định nhưng tình hình không có gỉ thay đổi cả...”; rằng: “Không 
để cho Hiệp định quyết định số phận của Nam Việt Nam”; rằng: “Hiệp 
định Paris không có một điêu khoản nào ràng buộc” phía các vị và các 
vị chỉ “dựa vào sức mạnh, không dựa vào luật pháp quốc tế”. Phía các 
vị củng đã trắng trỢn rêu rao: toàn bộ lãnh thổ miền Nam là thuộc chủ 
quyền của các vị, rằng chánh quyển các vị là hợp pháp duy nhứt... Rõ 
ràng đó là ý đô thôn tính, là muốn xóa vùng kiểm soát của Chính phủ 
Cách mạng lâm thời, xóa thực tế ở miền Nam có hai chánh quyền, hai 
quân đội, hai vùng kiểm soát mà Hiệp định Paris đã thừa nhận. 
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Để thực hiện ỷ đổ chống lại Hiệp định, tiếp tục chiến tranh, tiếp 
tục đàn áp khủng bố hòng áp đặt ách thống trị thực dần mới của Mỹ 
ở miền Nam, trong 10 tháng qua từ sau ngày Hiệp định Paris được ký 
kết, Hoa Kỳ và chánh quyền các vị vi phạm ngày càng trắng trộn hầu 
hết các điều khoản của Hiệp định và Thông cáo chung, đặc biệt nghiêm 
trọng là đối với các điều khoản về ngưng bắn. Tính từ ngày 28-1-1973 
đến 30-11-1973 phía các vị đã vi phạm ngưng bắn trên 292.000 lần, 
trong đó có trên 33.000 cuộc hành quân lấn chiếm, 209.000 cuộc hành 
quần cảnh sát, “bình định”, 34.000 lần bắn pháo và 13.000 cuộc ném 
bom vùng do Chính phủ Cách mạng lâm thời kiểm soát. Bất chấp sự 
phản đổi kịch liệt của phía chúng tôi và của dư luận, phía các vị ngày 
càng leo thang về mức độ cũng như quy mô trong việc vi phạm. Những 
cuộc hành quân lấn chiếm, “bình định” cỡ trung đoàn hoặc sư đoàn với 
sự phối hợp của các binh chủng ngày càng tăng. Một thí dụ điển hình là 
cuộc hành quân lấn chiếm vùng Chính phủ Cách mạng lâm thời kiểm 
soát ở tỉnh Quảng Đức trong một tháng nay các vị đã huy động cả sư 
đoàn 23 với nhiều đơn vị thiết giáp có máy bay, trọng pháo yểm trợ đã 
tàn phá, giết chóc, gây những thiệt hại lớn cho nhân dân địa phương. 
Từ đẩu tháng 10 đến nay, các vị củng đã tăng cường dùng không quân 
ném bom bắn phá có tánh chất hủy diệt nhiều vùng dân cư sâu trong 
vùng kiểm soát của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Tháng 11 vừa qua, 
các vị đã tăng 50% phi vụ ném bom so với tháng 10. Bộ Chỉ huy Quân 
sự của các vị vừa khoe khoang rằng chỉ riêng ngày 03-12-1973 vừa qua, 
không quân các vị đã tiến hành một đợt ném bom lớn nhứt từ sau ngày 
ngưng bắn đến nay với 124 cuộc ném bom từ Tầy Nguyên, vùng chung 
quanh Sài Gòn đến vùng châu thổ sông Cửu Long. Tiếp tục chánh sách 
ném bom bắn phá dã man các vùng đông dân, giết hại dân thường, tàn 
phá nhà cửa, bệnh viện, trường học, nhà thờ, chùa chiền, chợ búa... 
Một trường hợp điển hình là ngày 30-11 vừa qua, 70 lượt chiếc máy 
bay của các vị đã ném hơn 500 quả bom xuống vùng Lộc Ninh, phá 
hủy trên 100 nhà, bệnh viện, trường học, chùa, rạp hát, giết và làm bị 
thương hàng chục thường dân, hủy diệt hoàn toàn thị trấn Lộc Tấn. 
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Để hòng biện bạch cho những hành động chiến tranh tội ác đó, các 
vị rêu rao là làm như vậy để “trả đũa”, để “ngăn ngừa cuộc tổng tấn 
công sắp tới của Cộng sản” v.v... Nhưng chỉ cần nêu lên những mệnh 
lệnh “tái chiếm lãnh tho’,"phải đánh trước”của người cầm đầu chánh 
quyển các vị và những lời khoe khoang của ông ta nói rằng “quân đội 
VNCH đã lấy lại tất cả đất đai quan trọng đã bị mất trong năm 1972” 
(tuyên bố ngày 19-06-1973) cũng đủ để vạch trần và bác bỏ những 
luận điệu biện bạch, xuyên tạc của phía các vị và khẳng định một cách 
mạnh mẽ rằng chính phía các vị là kẻ chủ trương duy trì và tăng cường 
chiến tranh, chống lại hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc. 

Chính chánh sách đó của chánh quyển các vị làm kéo dài và gây 
thêm đau khổ cho nhân dân miền Nam. Để tiếp tục tăng cường chiến 
tranh, càn quét, “bình định”, chánh quyển các vị đã duy trì một lực 
lượng quân đội và cảnh sát hàng triệu người và bắt nhân dân trong 
vùng các vị kiểm soát phải đóng hàng trăm sắc thuế nặng nể để nuôi 
lực lượng đó. Do tình hình không ổn định do phía các vị gây ra, do 
chánh quyền các vị giam hãm hàng triệu người trong các trại tập trung, 
cấm đoán nhân dân tự do cư trú, đi lại làm ăn, cướp bóc, vơ vét, bóc 
lột để cung phụng cho bộ máy chiến tranh và chánh quyền quan liêu, 
tham nhũng của mình mà đời sống nhân dân trong các vùng do các vị 
kiểm soát hiện nay đang hết sức cơ cực. Chẳng những nhân dân trong 
vùng bị bão lụt không được cứu trợ mà còn bị khủng bố, đàn áp, nạn 
đói đang xảy ra nhiều nơi. Chánh quyền các vị là kẻ duy nhứt phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước tình trạng thống khổ đó của quần 
chúng nhân dân. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
trung thành với những quyển lợi cơ bản và nguyện vọng sâu sắc của 
nhân dân miền Nam Việt Nam là hòa bình, độc lập, dân chủ, hòa giải 
hòa hợp dân tộc và đời sống ấm no, đã và đang cùng với Chánh phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa đấu tranh kiên quyết để cho Hiệp định Paris 
và Thông cáo chung được tôn trọng và thi hành triệt để. Tại BLHQS 
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hai bên củng như tại Hội nghị Hiệp thương này phía Chính phủ Cách 
mạng lâm thời đã luôn luôn tỏ thiện chí thương lượng nghiêm chỉnh 
trên tinh thần hòa giải và hào hợp dân tộc nhằm thực hiện các điều 
khoản quân sự và giải quyết nhanh chóng các vấn để nội bộ miền Nam 
Việt Nam trên cơ sở của Hiệp định và Thông cáo chung. Chúng tôi đã 
đưa ra nhiều đề nghị hợp tình, hợp lý và cụ thể mà hai bên cần giải 
quyết, trước hết là đối với vấn đề cấp bách: ngưng bắn triệt để để có hòa 
bình thật sự ở miên Nam Việt Nam; trao trả ngay tất cả những nhân 
viên dân sự bị bắt và giam giữ để họ sôm đoàn tụ với gia đình; bảo đảm 
ngay các quyền tự do dân chủ của nhân dân, trước hết là các quyền tự 
do đi lại, cư trú làm ăn sanh sống để giải quyết những khó khăn trong 
đời sống của đồng bào hiện nay. 

Nhưng phía các vị thì ngày càng tỏ rõ một thái độ hết sức tiêu cực. 
Đối với những đề nghị hết sức hợp tình hợp lý và hoàn toàn phù hợp với 
thực tế của chúng tôi mà mọi người đều thấy rõ, các vị tìm cách xuyên 
tạc và lẩn tránh. Tại Sài Gòn, phía các vị đã không chịu thực hiện 11 
điều ưu đãi miễn trừ đã được thỏa thuận đối với Đoàn Đại biểu quân 
sự của Chính phủ Cách mạng lâm thời mà lại còn giở nhiều thủ đoạn 
đe dọa, khiêu khích trắng trỢn và đối xử tồi tệ, khiến cho BLHQS hai 
bên ngày càng bị tê liệt. Tại Hội nghị này, phía các vị luôn bám giữ lập 
trường thương lượng sai trái, thái độ tiêu cực và khiêu khích, liên tục 
có những hành động hạ thấp nhầm phá hoại Hội nghị. 

Rõ ràng là phía các vị ngày càng tỏ rõ lập trường ngoan cổ muốn 
dùng sức mạnh quân sự hòng thực hiện chánh sách thôn tính ở miền 
Nam Việt Nam chứ không muốn thương lượng nghiêm chỉnh nhàm 
giải quyết các vấn để nội bộ miền Nam Việt Nam trên tinh thần hòa 
giải và hòa hợp dân tộc. Trước tình hình đó, mặc dầu đã có sự tự kiềm 
chế rất lớn, Chính phủ Cách mạng lâm thời thấy cần có những biện 
pháp thích đáng với lực lượng thích hợp để trừng trị những hành động 
vi phạm Hiệp định trắng trỢn của các vị nhằm bảo vệ Hiệp định, bảo 
vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình, bảo vệ tánh mạng và tài sản của 
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nhân dân. Việc trừng trị kiên quyết đó của Chính phủ Cách mạng lâm 
thời là hoàn toàn chánh đáng, phù hợp với ý muốn của nhân dân và dư 
luận rộng rãi mong muốn Hiệp định được bảo vệ và thi hành nghiêm 
chỉnh để sớm có hòa bình, hòa hợp, tự do dân chủ và đời sống ấm no ở 
miền Nam Việt Nam. 

Thưa các vị, 

Nguồn gốc của tình hình nghiêm trọng hiện nay ở miền Nam Việt 
Nam là chánh sách của Hoa Kỳ tiếp tục dính líu về quân sự và can 
thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Thực tế ngày càng 
chứng minh rằng từ sau ngày Hiệp định Parts được ký kết, tuy đã phải 
rút quàn chiến đấu Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn tiếp 
tục chánh sách dùng võ lực hòng áp đặt chủ nghĩa thực dân mới của 
họ ở miền Nam Việt Nam. Võ khí và phương tiện chiến tranh của Mỹ 
vẫn tiếp tục đưa trái phép vào miền Nam Việt Nam như trước: 24.000 
cố vấn và nhân viên quân sự Mỹ đội lốt dân sự vẫn trực tiếp chỉ huy 
và hướng dẫn các lực lượng quân sự, cảnh sát, nhà tù của chánh quyền 
các vị; sứ quán Mỹ và cơ quan DAO (thực chất là Bộ Chỉ huy Quân sự 
Mỹ) vẫn nắm quyền chỉ huy các cuộc hành quân lấn chiếm ném bom, 
khủng bố, đàn áp, “bình định” của quân đội và cảnh sát Sài Gòn; theo 
con số công bô' Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ quân sự cho chánh quyền Sài 
Gòn gần 2 tỷ đô la mỗi năm; máy bay trinh sát Mỹ hầu như thường 
xuyên bay trái phép trên bầu trời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và vùng kiểm soát của Chính phủ Cách mạng lâm thời. Theo một tài 
liệu dự trù ngân sách 1973-1974 của Bộ quốc phòng Mỹ cho thấy Hoa 
Thịnh Đốn không loại trừ một cuộc chiến tranh lâu dài, quy mô lớn 
ở Việt Nam và Đông Dương. Tài liệu này dự trù chi tiêu 276.963 giờ 
bay cho không quân Mỹ và 750.000 giờ cho không quân Sài Gòn. Tài 
liệu này còn cho thấy Mỹ dự định quân đội Sài Gòn 1,1 triệu người 
sẽ hoạt động ở mức cao và dự định trang bị lâu dài cho quân đội này 
đến 1976. Phá hoại Hiệp định Paris hết sức trắng trỢn như vậy nhưng 
chánh quyển Mỹ còn ra mặt vu cáo và đe dọa trắng trỢn nhân dân Việt 
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Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chinh phủ nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời đã kiên quyết 
bác bỏ những lời vu khống bỉ ổi và đe dọa láo xược đó và khẳng định 
rằng không một lời đe dọa nào và sức mạnh quân sự nào của Mỹ có thể 
ngăn cản được cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam cho hòa bình, 
độc lập và tự do Tổ quốc. 

Thưa các vị, 

Để chấm dứt tình hình nghiêm trọng hiện nay ở miền Nam Việt 
Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết nhanh chóng các 
vấn đề nội bộ miền Nam, hôm nay một lần nữa, chúng tôi đòi chánh 
quyền các vị phải: 

Chấm dứt ngay các cuộc hành quân lấn chiếm vùng kiểm soát 
của Chính phủ Cách mạng lâm thời và rút hết các đơn vị chiếm đóng 
trái phép về những vị trí của họ trước ngày 28-1-1973, chấm dứt ngay 
những cuộc ném bom, bắn pháo vào vùng giải phóng; 

Chấm dứt ngay các cuộc hành quân cảnh sát, càn quét, “bình định”, 
cướp bóc lúa gạo; chấm dứt chánh sách khủng bổ, đàn áp, trả thù; 

Trao trả ngay tất cả nhân viên dân sự còn bị phía các vị giam giữ, 
trước hết trao trả đủ số 5.081 người theo kế hoạch đã thỏa thuận mà 
không được đặt ra bất cứ điều kiện gì; bảo đảm ngay các quyên tự do 
dân chủ của nhân dân. 

Chúng tôi cũng kiên quyết đòi Mỹ phải chấm dứt ngay việc dính 
líu về quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam, chấm 
dứt ngay mọi viện trỢ quân sự trái phép cho chánh quyền Sài Gòn, 
chấm dứt việc bay trinh sát trên vùng do Chính phủ Cách mạng lâm 
thời kiểm soát và trên bầu trời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rút 
ngay toàn bộ nhân viên quân sự và tình báo Mỹ đội lốt dân sự ra khỏi 
miền Nam Việt Nam. 
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Tôi đọc xong bài phát biểu chuẩn bị sẵn và sau đây tôi có một số ý 
kiến về tất cả bài phát biểu của các vị vừa rồi. 

Trước hết bài phát biểu của tôi vừa rồi tôi thấy rằng đã đủ để bác 
bỏ tất cả những cái luận điệu xuyên tạc và những cái lời lẽ, những cái 
đề nghị lừa bịp giả vờ thiện chí thương lượng hòa bình của các vị, tuy 
vậy tôi cũng cần thấy nói thêm một vài điểm cụ thể. 

Thứ nhất, các vị nói rằng các vị tôn trọng Hiệp định và nói rằng lý 
do các vị nêu ra lý do tại sao chiến tranh ở miên Nam Việt Nam chưa 
chấm dứt. Những ỷ kiến nẩy của các vị đưa ra tôi nghĩ rằng nếu các 
vị xem lại, đọc lại kỹ những cái tuyên bố của những người cầm đầu 
chánh quyền các vị, những cái người chỉ huy quân sự của các vị thì các 
vị thấy rằng những cái điểm nẩy của các vị nêu ra là hoàn toàn không 
có căn cứ. 

Các vị nói tôn trọng Hiệp định, nhưng mà thực tế là suốt trong 
10 tháng nay từ sau ngày ký Hiệp định là thường xuyên có những cái 
tuyên bố ở Sài Gòn, một số nơi khác ở miên Nam Việt Nam, nói một 
cách trắng trỢn phủ nhận Hiệp định. Điều nầy ở chúng tôi đã nhiều lần 
nhắc lại, hôm nay tôi thấy không cần phải nhắc lại. 

Điểm thứ hai tôi muốn nói là các vị vẫn cổ tình lặp đi lặp lại những 
lời vu cáo mà Mỹ đã không ngừng rêu rao trong 4 năm thương lượng 
tại Hội nghị Parts 4 bên về Việt Nam là miền Bắc xầm lược miền Nam 
và là đòi rút quân miền Bắc. Các vị cũng còn nhớ rằng chúng tôi đã 
nhiều lần bác bỏ những luận điệu đó của Mỹ mà đã được các vị phụ 
họa và dư luận rộng rãi cũng đã bác bỏ những luận điệu đó, bởi vì đó là 
những cái luận điệu của Mỹ nhằm che đậy những hành động xâm lược 
phi nghĩa của họ và vu cáo cuộc kháng chiến cứu nước của nhân Việt 
Nam. Họ đã ra sức đổi trắng thay đen hòng biến kẻ xâm lược thành 
người bảo vệ tự do và biến nhân dân miền Nam là người bảo vệ độc 
lập tự do của mình thành người xâm lược, nhưng những luận điệu và 
thủ đoạn đó của Mỹ không lừa bịp được ai. Dư luận trên thế giới cũng 
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đã cực lực bác bỏ và kẻ xâm lược đã bị đánh bại và phải cút khỏi nước 
Việt Nam. Cả thế giới đều ca ngợi đó là một cái thắng lợi của nhân dân 
Việt Nam đấu tranh anh dũng cho độc lập và tự do của Tổ quốc. 

Vẽ mặt đàm phán suốt hơn 4 năm tại Hội nghị 4 bên Mỹ cũng vẫn 
cố bám lấy luận điệu rút quân miền Bắc để cản trở việc giải quyết đúng 
đắn các vấn để Việt Nam. Chính vì đó mà đàm phán kéo dài, chiến 
tranh tiếp diễn. Cho đến khi Mỹ chịu rút bỏ đòi hỏi phi lý nẩy thì đàm 
phán mới đến kết quả. 

Ngày nay, sau khi Mỹ rút đi rồi trong đàm phán giữa hai bên miền 
Nam Việt Nam, chánh quyền các vị lại giở lại vấn đề nẩy, không ngớt 
nói Cộng sản Bắc Việt xâm lược, bịa đặt những chuyện xâm nhập từ 
miền Bắc ở Việt Nam, đòi rút quân miền Bắc khỏi miền Nam Việt 
Nam. Rõ ràng phía các vị không làm gì khác hơn là tiếp tục ý đồ và lập 
lại những luận điệu phi lý của Mỹ đã bị bác bỏ. Các vị cố tình xuyên 
tạc sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam, vu cáo 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách 
mạng lâm thời. Lập lại những điểu đó rõ ràng các vị cố tình muốn ngăn 
cản việc thương lượng giữa hai bên miền Nam Việt Nam tiến triển. Tôi 
thấy cần phải khẳng định một lần nữa rằng tất cả những người cầm 
súng chiến đấu chống Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt Nam đều thuộc 
quyển chỉ huy của Chính phủ Cách mạng lâm thời, đểu thuộc lực lượng 
võ trang nhân dân giải phóng miên Nam Việt Nam khỏi sự thống trị 
của quân xâm lược nước ngoài ngày nay, đó là lực lượng trụ cột để bảo 
vệ nhân dân miển Nam Việt Nam, bảo vệ Hiệp định hòa bình chống lại 
mọi mưu đồ đen tối nhằm áp đặt lại chủ nghĩa thực dân kiểu mối của 
Mỹ ở miên Nam Việt Nam. Mọi âm mưu của phía Mỹ và phía các vị 
nhằm làm suy yếu quân đội nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam 
đều chỉ nhằm phục vụ cho mưu đồ thực dân mới của Mỹ. Những âm 
mưu đó thẳng thắn mà nói với các vị, nhất định sẽ bị vạch trần, sẽ bị 
vạch trần và sẽ bị thất bại mà thôi. 
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Hôm nay tại bàn Hội nghị này, tôi kiên quyết bác bỏ những luận 
điệu của các vị lập lại những luận điệu của Mỹ trước đây vu khống 
miền Bắc xâm lược miền Nam và khẳng định lại rằng chừng nào các 
vị còn lập đi lập lại những luận điệu đó để mà che dấu cái chánh sách 
dùng bạo lực để áp đặt chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền 
Nam Việt Nam mà chánh quyền các vị là người đã phục vụ chánh sách 
đố thì chừng đó những cuộc thương lượnggiữa hai bên miền Nam Việt 
Nam không thể tiến triển được và trách nhiệm thuộc về phía các vị. 

Điểm thứ ba mà tôi muốn nói thêm đó là những cái để nghị của 
chúng tôi. 

Từ khi Hội nghị Hiệp thương giữa hai bên miền Nam Việt Nam 
bắt đầu đến nay, chúng tôi đã liên tục đưa ra những cái đề nghị hợp 
tình, hợp lý và rất phù hợp với tình hình thực tế ở miên Nam Việt Nam 
như để nghị 6 điểm ngày 25 tháng 4, đê nghị 6 điểm về những nội dung 
chủ yếu và biện pháp cấp bách ngày 28 tháng 6, đê nghị về những quy 
định cơ bản đảm bảo các quyền tự do dân chủ của nhân dân ngày 
18 tháng 7, để nghị 5 điểm cụ thể vể trao trả nhân viên dân sự bị bắt 
ngày 8 tháng 8 và mới đây ngày 22 tháng 11 trước tình hình các vị vi 
phạm Hiệp định, nhứt là vi phạm các điểu khoản ngưng bắn một cách 
nghiêm trọng. 

Chúng tôi nêu trở lại 5 điểm về ngưng bắn mà Đoàn Đại biểu 
quân sự của chúng tôi đã đưa ở BLHQS hai bên và có những cái đề 
nghị thêm về vấn đề trao trả nhân viên dân sự bị bắt và bảo đảm các 
quyển tự do dân chủ của nhân dân. Tôi nghĩ rằng những cái đề nghị 
nẩy là phù hợp với Hiệp định Paris, phù hợp với tình hình thực tế hiện 
nay ở miền Nam Việt Nam, nguyện vọng của nhân dân miền Nam Việt 
Nam mà trước hết là cái nguyện vọng mong muốn làm thế nào tiếng 
súng sớm chấm dứt, hòa bình sớm được lập lại thực sự ở miền Nam 
Việt Nam. Những cái để nghị của chúng tôi rõ ràng có một cái tính chất 
khác hẳn những cái đề nghị của các vị. Những cái đề nghị của các vị 
toàn là những cái nêu ra để mà không giải quyết đượcgì hết, đó là một. 
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Thứ hai là trái với Hiệp định, cái thứ ba là nhàm để lừa bịp. Hôm 
nay các vị lại nêu ra gọi là những cái đề nghị mới, nhưng mà thử hỏi 
những cái việc mà gọi là làm việc đểu đêu, thành lập tiểu ban, nguyên 
tắc thời biểu, lịch v.v..., những cái việc nẩy thì có gì mới. Những vấn để 
nẩy nêu ra để làm gì trong cái lúc các vị vẫn ra lịnh cho quân đội các 
vị tiếp tục những cuộc hành quân lấn chiếm quy mô hầu hết khắp nơi 
ở miền Nam Việt Nam, thế thì các vị bảo rằng là cứ làm việc đêu đặn, 
hoặc là từ tiểu ban này kia thì nhằm giải quyết cái gì? Thế thì đưa ra 
những cái mà đề nghị mà tôi thấy rằng nó không có một cái gì là xây 
dựng cả, mà rồi là tự tán dương đây là những cái đề nghị xây dựng, 
những cái đề nghị mới thì thật tình rõ ràng là các vị vẫn tiếp tục bám 
lấy cái lập trường và thái độ thương lượng không nghiêm chỉnh của 
mình và kéo dài cái việc giải quyết các vấn để cấp bách hiện nay ở miền 
Nam Việt Nam cũng như các vấn đề khác. 

Điểm cuối cùng tôi muốn nói, vì vậy tôi thấy rằng chính phía các vị 
đã đến lúc phải có một cái thái độ đúng đắn trong thương lượng, có một 
cái đáp ứng nghiêm chỉnh. Những cái đề nghị xây dựng của chúng tôi 
còn nguyên giá trị trên bàn Hội nghị nầy, trước hết là những cái đề nghị 
nhằm chấm dứt ngay tất cả những cuộc xung đột ở miền Nam Việt 
Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc mà thương lượnggiải quyết 
các vấn để ở BLHQS hai bên cũng như ở bàn Hội nghị nẩy. Tôi mong 
các vị có một cái sự đáp ứng có thiện chí và nghiêm chỉnh với những cái 
để nghị của chúng tôi hơn là với những cái đề nghị xào xáo lại từ trước 
đến nay mà ai cũng thấy rõ không giải quyết được cái gì cả” 

Trên chiến trường, chính quyển Sài Gòn liên tiếp mở các cuộc 
hành quân càn quét, lấn chiếm vùng giải phóng dưới chiêu bài bảo 
đảm “an ninh lãnh thổ”, vi phạm nghiêm trọng Hiệp định Paris. Trên 


1. Bài phát biểu của ông Đinh Bá Thi - quyền trưởng Phái đoàn Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong phiên họp thứ 31, 
ngày 07-12-1973, Hổ sơ 1250, ĐIICH, TTLTII. 
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bàn đàm phán, lập trường của chính quyền Sài Gòn càng trở nên 
ngoan cố. Tại phiên họp thứ 38, ngày 15-1-1974, Nguyễn Lưu Viên 
với giọng điệu cũ, nhắc lại toàn bộ đề nghị của chính quyển Sài Gòn, 
gồm các điểm: 

‘T. Hai bên miền Nam Việt Nam họp tại La Celle Saint Cloud thỏa 
thuận trên nguyên tắc tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 20-7-1974, nhằm 
giải quyết ôn hòa và thỏa đáng tất cả vấn đề quân sự lẫn chính trị, 
trong đó có vần để thành lập Hội đổng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp 
dân tộc, bảo đảm các quyền tự do dân chủ và các vấn đề các lực lượng 
võ trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam. Sở dĩ phái đoàn VNCH 
chọn ngày 20-7-1974 vì có tính cách lịch sử đặc biệt đối với dân tộc 
Việt Nam: Kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp định Genève chia đôi đất nước. 

2. Hai vấn đề ngưng bắn và trao trả thuộc trách nhiệm của BLHQS 
hai bên và UBQTKS&GS. 

3. Các nhóm chuyên viên bắt đầu làm việc ngay để hai bên ký kết 
một Hiệp định về các vấn đề nội bộ miền Nam Việt Nam trễ lắm vào 
ngày 19-3-1974, tức 4 tháng trước ngày tổ chức tổng tuyển cử. Ngày 
19-3-1974 là ngày kỷ niệm một năm Hội nghị tại La Celle Saint Cloud 
bắt đầu. 

4. Hiệp định có tính cách toàn bộ, tất cả vấn để chính trị, quần sự 
phải liên hệ và giải quyết song song cho thỏa đáng và dứt khoát trước 
khi vận động tranh cử bắt đầu. 

5. Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc sẽ được thành 
lập trễ lắm vào ngày 19-4-1974, tức một tháng sau khi hai bên ký kết 
Hiệp định nội bộ. 

6. Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc soạn thảo xong 
thủ tục và thể thức Tổng tuyển cử trễ lắm 60 ngày, trước ngày tổ chức 
Tổng tuyển cử và bắt đẩu vận động tranh cử vào hạ tuần tháng 5 năm 
1974. 
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7. Nếu Phái đoàn Mặt trận Giải phóng không muốn thực hiện thỏa 
ước này dưới hình thức Hiệp định thì hai bên có thể thực hiện dưới 
hình thức Thông cáo chung” 1 . 

Đề nghị này được lặp lại trong phiên họp thứ 39 ngày 01-2-1974. 

Phiên họp thứ 39 ngày 01 -2-1974, là phiên họp kỷ niệm một năm 
thi hành Hiệp định Paris, phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam khẳng định lại đề nghị 6 điểm ngày 
25-04-1973 là phù hợp với các nguyên tắc ghi trong Hiệp định Paris, 
vì vậy vẫn còn nguyên giá trị. 

Trong phần trả lời về đề nghị mới của phái đoàn chính quyền 
Sài Gòn, phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam khẳng định không thể có Tổng tuyển cử thật sự tự do 
dân chủ được, vì Hoa Kỳ còn tiếp tục dính líu quân sự, can thiệp vào 
nội bộ miền Nam Việt Nam, tăng cường viện trợ quân sự cho chính 
quyền Sài Gòn. Phía chính quyển Sài Gòn còn đeo đuổi chính sách 
leo thang chiến tranh, phủ nhận việc tại miền Nam Việt Nam có hai 
chính quyển, hai quần đội và ba lực lượng chính trị 

Như vậy, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở 
Việt Nam được ký kết đã hơn 1 năm, nhưng đến thời điểm này, xung 
đột võ trang còn diễn ra ở nhiểu nơi miền Nam Việt Nam, hòa bình 
thật sự vẫn chưa được lập lại. Hoa Kỳ vẫn tiếp tục dính líu quân sự và 
can thiệp vào công việc nội bộ của miên Nam Việt Nam. Âm mưu tái 
can thiệp vào miên Nam của Hoa Kỳ thể hiện ở các hành động như: 
ồ ạt đưa trái phép vũ khí và dụng cụ chiến tranh vào miền Nam Việt 
Nam; để lại và tăng thêm nhân viên quân sự Mỹ đội lốt dân sự. Tất cả 
những hành động này của Hoa Kỳ là nhằm tiếp tục áp chủ nghĩa thực 
dân mới ở miền Nam, chia cắt lâu dài nước Việt Nam. Với vũ khí, 


1. Bản tin Hiệp định Paris, số 01, ngày 15-02-1974, Hồ sơ 1318, ĐIICH, 
TTLTII. 
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đô la và cỗ vấn quân sự của Hoa Kỳ, chính quyển Sài Gòn liên tục mở 
các cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng, tăng cường kìm kẹp 
khủng bố, ráo riết đôn dân bắt lính, vơ vét lúa gạo và của cải khác của 
đồng bào. Đó là nguyên nhân chính gây nên mọi khổ đau và tai họa 
cho đồng bào miền Nam. 

Đi ngược với mong muốn chính đáng về hòa bình, độc lập và 
hòa hợp dần tộc của nhân dân miến Nam Việt Nam, chính quyển Sài 
Gòn tìm mọi cách để phá hoại những điều khoản của Hiệp định Paris. 
Trong hai phiên họp thứ 40 ngày 8-2-1974 và phiên họp thứ 41 ngày 
15-2-1974, chính quyển Sài Gòn tiếp tục những luận điệu xảo trá: 

“Theo tinh thần của Hiệp định Parts ngày 27-1-1973, hai vấn 
để ngưng bắn và trao trả được giao phó cho BLHQS hai bên và 
UBQTKS&GS giải quyết. Còn Hội nghị cấp cao giữa hai bên miền 
Nam Việt Nam có nhiệm vụ giải quyết vấn đề tổng tuyển cử là vấn 
đề chính yếu, có mục tiêu tối hậu là định đoạt tương lai chính trị của 
miền Nam Việt Nam. Các vấn đề khác như là bảo đảm tự do dân chủ, 
thành lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc, phải được 
giải quyết trong khuôn khổ vấn đề tổng tuyển cử. Nhưng Mặt trận Giải 
phóng luôn luôn đòi hỏi giải quyết các vấn đê vừa nêu trước vấn đề 
tổng tuyển cử” 1 . 

Đáp trả những luận điệu vu khống của chính quyền Sài Gòn, 
trong phiên họp thứ 41, Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nguyễn Văn Hiếu tố cáo 
Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn tăng cường chiến tranh, gây tình 
trạng căng thẳng ở miền Nam Việt Nam. Do đó ông giải thích rõ 
rằng vấn đề ngưng bắn ngay và triệt để, để có hòa bình thật sự ở miền 
Nam Việt Nam là vấn đề quan trọng và cấp bách hàng đầu; đó là con 


1. Bản tin Hiệp định Paris, sổ 02, ngày 15-02-1974, Hồ sơ 1318, ĐIICH, 
TTLTII. 
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đường để giải quyết các vấn để khác; không có ngưng bắn, không có 
hòa bình thì không thể giải quyết bất cứ vấn để gì. 

Để khẳng định lập trường ngưng bắn rồi mới giải quyết các vấn 
để khác, phía Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam nhắc lại để nghị 6 điểm của mình, là: 

“1. Chấm dứt ngay tiếng súng, thực hiện triệt để ngưng bắn trên 
khắp miền Nam Việt Nam: 

Chấm dứt ngay tiếng súng, thực hiện triệt để ngưng bắn trên khắp 
miền Nam Việt Nam là đòi hỏi chính đáng về nguyện vọng thiết tha hàng 
đẩu hiện nay của mọi tầng lớp nhân dân miên Nam. Trong năm qua 
2 Bộ chỉ huy tối cao của hai bên miền Nam Việt Nam đã 2 lần ra lệnh 
ngưng bắn, nhưng cho đến nay tiếng súng vẫn chưa chấm dứt và do đó 
không một vấn để cơ bản nào thuộc công việc nội bộ của miền Nam Việt 
Nam được giải quyết. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam kiên quyết đòi phía chính quyền Sài Gòn thực hiện ngay 
việc triệt để ngưng bắn trên khắp miền Nam Việt Nam. Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đề nghị. 

Hai chính phủ của hai bên miền Nam Việt Nam mỗi bên ra ngay 
lời kêu gọi ngưng bắn cùng một nội dung khẳng định lại sự cam kết 
tôn trọng ngưng bắn và giữ vững hòa bình ở Miên Nam Việt Nam, giải 
quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng và tránh mọi xung đột 
bằng võ lực như Điều 10 của Hiệp định Parts đã quy định. Kêu gọi các 
cấp chính quyền, các đơn vị lực lượng võ trang và cảnh sát dưới quyển 
mình triệt để tôn trọng ngưng bắn, giữ vững hòa bình. 

Hai chính phủ của hai bên miên Nam Việt Nam mỗi bên ra lệnh 
ngưng bắn cùng một nội dung cho tất cả các lực lượng võ trang chính 
quy, không chính quy và cảnh sát võ trang dưới quyền mình, chấm dứt 
hoàn toàn chiến sự trên khắp miền Nam Việt Nam vào ngày giờ được 
thỏa thuận và thực hiện nghiêm chỉnh những điều quy định vê ngưng 
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bắn đã được quy định rõ trong Hiệp định Paris, Nghị định thư về' việc 
ngưng bắn và các BLHQS và trong Thông cáo chung ngày 13-6-1973. 

Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ra đài phát thanh, báo chí, cơ 
quan thông tấn và các phương tiện thông tin khác của mình công bố 
và phổ biến kịp thời rộng rãi và đầy đủ lời kêu gọi ngưng bắn và lệnh 
ngưng bắn nói trên. 

Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ thông báo cho UBQTKS&GS thỏa 
thuận về ngưng bắn và dành cho ủy ban mọi sự giúp đỡ và hợp tác cần 
thiết để tiến hành hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát và giám sát việc thực 
hiện ngưng bắn. 

Hai bên cũng sẽ bằng hành động chung hoặc riêng thông báo cho 
các bên ký kết Định ước của Hội nghị Quốc tế vê Việt Nam và cho Tổng 
Thư ký Liên hợp quốc biết thỏa thuận về ngưng bắn nói trên. 

2. Trao trả hết nhân viên dân sự và quân sự Việt Nam bị bắt và 
giam giữ: 

Hiện nay hơn 200.000 nhân viên dân sự gồm những người thuộc 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và 
những người thuộc lực lượng chính trị thứ ba và hơn 15.000 nhân viên 
quân sự của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam bị bắt trước ngày 20-1-1973 vẫn còn bị Chính quyền Sài Gòn 
giam giữ đày đọa dã man trong các nhà tù của họ. 

Theo đúng Điều 8 của Hiệp định và đoạn 8 của Thông cáo chung 
ngày 13-6-1973, chính quyền Sài Gòn phải tiếp tục trả không chậm trễ 
ất cả nhân viên dân sự và nhân viên quân sự Việt Nam còn bị giam 
giữ, phải trao trả những người thuộc các lực lượng chính trị không 
đứng về bên nào và phải bảo đảm an toàn cho họ để họ tự do vê với 
gia đình và đoàn thể của họ ở bất cứ vùng do bên nào kiểm soát. Hai 
bên sẽ trao trả cho nhau tất cả nhân viên quân sự và dân sự bị bắt và 
giam giữ kể từ ngày 28-1-1973 đến nay. Việc trao trả tất cả nhân viên 
dân sự và quân sự bị bắt và giam giữ phải được hoàn thành trong 3 
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tháng, chậm nhất là vào ngày 30-6-1974. Theo đúng Điều 8 của Nghị 
định như về việc trao trả nhân viên bị bắt, chính quyền Sài Gòn chấm 
dứt ngay việc tra tấn giết hại và đối xử vô nhân đạo những người còn 
bị họ giam giữ. Phải cải thiện chế độ lao tù vô cùng tàn bạo của họ. Họ 
phải để cho Hội đồng Thập tự Quốc gia được hai bên thỏa thuận tới 
thăm tất cả các nơi giam giữ nhân viên bị bắt và thỏa thuận ngay về 
việc kiểm tra những nơi đó. 

3. Bảo đảm ngay và đầy đủ các quyền tự do dân chủ của 
nhân dân. 

Trong vùng do chính quyền Sài Gòn kiểm soát các từng lớp nhân 
dân đang phải sống nghẹt thở, mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân 
đều bị chà đạp. Chính quyền Sài Gòn phải bỏ ngay các trại tập trung 
và mọi kìm kẹp cưỡng bức cư trú, mọi luật lệ phản dân chủ và những 
biện pháp trong thời kỳ chiến tranh trái với tinh thần và lời văn của 
Hiệp định. Theo đúng Điểu 11 của Hiệp định và đoạn 9 của Thông cáo 
chung, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ thực hiện hòa giải và hòa hợp 
dân tộc, xóa mọi thù hàn cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối 
xử với những cá nhân và tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia. 
Bảo đảm các quyển tự do dân chủ của nhân dân, tự do cá nhân, tự do 
ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động 
chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm ăn sinh 
sống. Quyển tư hữu tài sản và quyển tự do kinh doanh. 

Có thực hiện hòa giải và hòa hợp dần tộc, bảo đảm đầy đủ các 
quyền tự do dân chủ của nhân dân thì Hội đổng Quốc gia Hòa giải 
Hòa hợp mới có thể nhanh chóng được thành lập và hoạt động có hiệu 
lực, thì tổng tuyển cử mới có thể được tiến hành thực sự tự do và dân 
chủ và mọi người dân mọi xu hướng chính trị và tôn giáo, mọi tổ chức 
xã hội ở miền Nam Việt Nam mới có thể trên tinh thần hòa giải và hòa 
hợp dân tộc thật sự đem hết sức lực, tài năng của mình để xây lại quê 
hương xứ sở trong hòa bình. 
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4. Nhanh chóng thành lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa 
hợp dân tộc. 

Cho đến nay các chánh quyền nối tiếp ở Sài Gòn đểu do Mỹ dựng 
lên, đó là những chính quyển độc tài, hiếu chiến và phát xít, lệ thuộc 
vào Mỹ đi ngược lại với lợi ích tối cao của dân tộc và nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân. Với Hiệp định Paris về Việt Nam, Mỹ đã cam kết 
tôn trọng quyển tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam và không 
áp đặt bất cứ xu hướng chính trị hoặc cá nhân nào đối với nhân dân 
miền Nam Việt Nam, thừa nhận thực tế ở miên Nam Việt Nam có hai 
chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính 
trị. Lực lượng chính trị thứ ba bao gồm những tổ chức và cá nhân thuộc 
các xu hướng chính trị tôn giáo không đứng về bên nào và tán thành 
Hiệp định, hiện ở miền Nam hoặc ở nước ngoài là một thực thể tổn tại 
và không ngừng phát triển. 

Trong năm qua chính quyền Sài Gòn đã dùng trăm phương ngàn kế 
hòng phủ nhận, tăng cường 0 ép và đàn áp lực lượng thứ ba. Họ chẳng 
những tiếp tục giam giữ nhiều người mà còn bắt thêm nhiều người khác 
thuộc lực lượng này. Nhưng lực lượng chính trị thứ ba vẫn tích cực hoạt 
động và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân cho hòa bình, 
độc lập, dân chủ, hòa giải và hòa hợp dân tộc. Lực lượng đó phải có vai 
trò xứng đáng trong đời sống chính trị hiện nay và sau này ở miền Nam 
Việt Nam. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam để nghị nhanh chóng thành lập Hội đổng Quốc gia Hòa giải và Hòa 
hợp dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau, chậm nhất là 3 tháng sau 
khi lời kêu gọi và lệnh ngưng bắn nói trên có hiệu lực. Mỗi bên miên Nam 
Việt Nam sẽ cử đại diện của thành phần mình trong hội đổng đại diện 
thành phần thứ ba, sẽ được cử theo nguyên tắc lực lượng chính trị thứ 
ba có tiếng nói của mình, có vị trí độc lập, và bình đẳng trong Hội đồng. 
Phù hợp với nguyên tắc này, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ra tuyên 
bố chung hoặc tuyên bố riêng cùng một nội dung bày tỏ sự sẵn sàng trên 
tinh thẩn hòa giải và hòa hợp dân tộc, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, 
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Hiệp thương với những tổ chức và cá nhân thuộc lực lượng chánh trị thứ 
ha để xúc tiến việc thành lập hội đổng. 

Hội đổng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc ngay sau khi được 
thành lập sẽ tập trung mọi cố gắng vào việc thực hiện nhiệm vụ đôn 
đốc hai bên miên Nam Việt Nam, thi hành Hiệp định hòa giải và hòa 
hợp dân tộc, bảo đảm tự do dân chủ, tổ chức tổng tuyển cử và định ra 
thể thức, thủ tục tổng tuyển cử và tuyển cử địa phương đúng như Điều 
12(b) của Hiệp định quy định. 

5. Tiến hành tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ. 

Từ trước đến nay các cuộc bầu cử dưới chế độ Sài Gòn đều do 
Mỹ bày trò. Đó là những cuộc bẩu cử gian lận, những trò hề độc diễn 
không có giá trị gì. Theo đúng Hiệp định Paris về Việt Nam, nhân dân 
miền Nam Việt Nam, sẽ quyết định tương lai chính trị của miền Nam 
Việt Nam, thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ có giám 
sát quốc gia. Một cuộc tổng tuyển cử thật sự tự do và có thể chỉ được 
tiến hành trong khung cảnh hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc, các 
quyền tự do dân chủ của nhân dân được bảo đảm. Ngày tổng tuyển cử 
sẽ do Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc định ra. Về phần 
mình, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miên Nam Việt Nam 
đề nghị cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành chậm nhất là một năm 
sau ngày Hội đồng được thành lập. 

Thông qua tổng tuyển cử, nhân dân miền Nam Việt Nam bầu ra 
Quốc hội Lập hiến. Quốc hội Lập hiến định ra hiến pháp phù hợp với 
nguyện vọng của nhân dân, tiến tới thành lập chính phủ chính thức 
của miền Nam Việt Nam. 

6. Giải quyết vấn đề các lực lượng võ trang. 

Để phục vụ mưu đổ thực dân mới của Mỹ và quyền lợi ích kỷ của 
họ, chính quyển Sài Gòn đã và đang dùng lực lượng võ trang của họ 
vào việc vi phạm Hiệp định phá hoại hòa bình. Họ ra sức bắt lính đôn 
quân xô đẩy quân đội vào con đương gây tội ác với nhân dân, trái với 
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nguyện vọng đông đảo của binh sĩ Sài Gòn muốn có hòa bình và được 
trở về nhà nhà làm ăn sinh sống. Chính quyền Sài Gòn phải từ bỏ chính 
sách hiếu chiến đó, bảo đảm cho các lực lượng võ trang của họ thi hành 
nghiêm chỉnh Hiệp định, tôn trọng ngưng bắn, chấm dứt mọi hành 
động xâm phạm đến tánh mạng và tài sản của nhân dân. 

Theo đúng Hiệp định, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ giải quyết 
vấn đề các lực lượng võ trang trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân 
tộc, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không có sự can thiệp của nước 
ngoài, phù hợp với tình hình sau chiến tranh, sẽ thỏa thuận về việc 
giảm số quân một cách thích đáng và phục viên số quân đã giảm nhằm 
giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân và dành sức người sức của vào 
công cuộc xây dựng hòa bình. 

Sau tổng tuyển cử và thành lập chính phủ chính thức, sẽ xúc tiến 
xây dựng một quân đội thống nhất của miền Nam Việt Nam để bảo 
vệ hòa bình, độc lập, chủ quyền, của miển Nam và phục vụ lợi ích của 
nhân dân. 

Để nhân dân miền Nam Việt Nam thực hiện hòa bình và hòa hợp 
dân tộc, Hoa Kỳ phải chấm dứt hoàn toàn sự dính líu quân sự và can 
thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam, chấm dứt việc dùng 
chính quyền Sài Gòn làm công cụ để áp đặt chủ nghĩa thực dân mới ở 
Miên Nam, chia cắt lâu dài nước Việt Nam. Chính quyển Sài Gòn phải 
từ bỏ con đường chiến tranh và những hành động vi phạm Hiệp định, 
phá hoại hòa bình, nghiêm chỉnh đáp ứng những đề nghị xây dựng trên 
đây của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 
Nếu phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn vẫn tiếp tục lao sâu vào con đường 
vi phạm Hiệp định, phá hoại hòa bình thì họ phải chịu trách nhiệm hoàn 
toàn về mọi hậu quả do những hành động đó của họ gây ra. 

Dân tộc miền Nam Việt Nam là một dân tộc tha thiết với độc lập, 
tự do và hòa bình thật sự, một dân tộc đại nhân đại nghĩa. Truyền 
thuyết của dân tộc ta là kiên quyết quét sạch mọi kẻ thù xâm lược ra 
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khỏi bờ cõi nước ta và theo con đường hòa bình và hòa hợp dân tộc mà 
giải quyết các vấn để nội bộ của mình. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
kêu gọi các từng lớp nhân dân, các xu hướng chính trị và tôn giáo ở 
miền Nam kể cả những người trong chính quyển và quân đội Sài Gòn 
mong muốn hòa bình và hòa hợp dân tộc, hãy tăng cường đoàn kết 
đẩy mạnh cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn tiếp tục chiến tranh, gây thù hằn và chia rẽ dân tộc. 
Hãy làm cho các thế lực hiếu chiến công cụ của Mỹ thấy rõ ràng: họ 
không thể đi ngược lại ý chí của nhân dân, hãy cùng nhau ra sức chiến 
đấu cho 6 điểm trên đây được thực hiện, cho Hiệp định Paris vể Việt 
Nam được thi hành nghiêm chỉnh, cho hòa bình và hòa hợp dân tộc 
trở thành hiện thực trên cả miền Nam thần yêu của chúng ta. Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tin chắc rằng 
chính phủ các nước anh em và bè bạn, các tổ chức dân chủ quốc tế cùng 
toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình công lý trên thế giới, trong đó 
có nhân dân tiến bộ Mỹ, sẽ tâng cường hơn nữa sự ủng hộ đối với cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam, đòi Mỹ và 
chính quyền Sài Gòn thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris về Việt 
Nam và Thông cáo chung ngày 13-06-1973 để nhân dân miền Nam 
xây dựng một phần miền Nam Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, 
trung lập và phổn vinh, tiến tới hòa bình thống nhất nước Việt Nam” 1 . 

Đến phiên họp thứ 47 ngày 12-4-1974, phía Sài Gòn bỏ họp và 
bốn ngày sau, ngày 16-4-1974, họ tuyên bố đình chỉ họp Hội nghị 
Hiệp thương vô thời hạn. Trước đó một ngày, ngày 15-4-1974, Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng tuyên 
bố ngừng các cuộc đàm phán tại La Celle Saint Cloud. 


1. Phiếu tóm tắt tài liệu kiểm thính, để mục: Chính phủ của "Mặt trận giải 
phóng" đưa đề nghị 6 điểm vể việc thực hiện hòa bình và hòa hợp dân tộc ở 
miền Nam Việt Nam, Hổ sơ 1310, ĐIIOi TTLTII. 
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Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miến Nam Việt Nam 
đã nhiều lần đưa ra những đề nghị hợp tình, hợp lý nhằm giải quyết 
đúng đắn các vấn đê' nội bộ của miển Nam Việt Nam, thực hiện 
quyển tự quyết thực sự của nhân dần miền Nam Việt Nam. Nhưng, 
chính quyển Sài Gòn không chịu thương lượng nghiêm chỉnh, dùng 
bàn đàm phán để hòng che đậy các hành động chiến tranh và mưu đồ 
xóa bỏ thực tế ở miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân 
đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. 

Như vậy, Hội nghị giữa hai bên miền Nam Việt Nam khai mạc 
ngày 19-3-1973 và chấm dứt ngày 15-4-1974. Sau 47 phiên họp tại La 
Celle Saint Cloud, Hội nghị Hiệp thương thất bại. 

1.2. Ban Liên hợp Quân sự bốn bên 

Ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết (27-1-1973), ngày 28- 
1-1973 những bộ phận đầu tiên của hai Đoàn Đại biểu quần sự của 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã có mặt tại Tần Sơn Nhất 
cùng hai Đoàn Đại biểu quân sự của Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn, 
thành lập Ban Liên hợp Quân sự để phối hợp kế hoạch thực hiện các 
điểu khoản Hiệp định thuộc chức năng của Ban Liên hợp Quân sự. 

Hiệp định Paris quy định thành lập Ban Liên hợp Quần sự bốn 
bên, sau đó (sau khi quần Mỹ rút hết cùng với việc hoàn thành trao trả 
nhân viên quân sự các bên bị bắt) chuyển qua Ban Liên hợp Quân sự 
hai bên miền Nam Việt Nam. 

Ngoài Ban Liên hợp Quân sự Trung ương, Nghị định thư về Ban 
Liên hợp Quân sự còn quy định thành lập bảy Ban Liên hợp Quân 
sự khu vực đóng ở Huế, Đà Nẵng, Pleiku, Phan Thiết, Biên Hòa, Mỹ 
Tho, Cần Thơ và 26 Tổ Liên hợp Quân sự địa phương từ Quảng Trị 
vào đến Quản Long (Cà Mau). 

Theo quy định ngày 2-02-1973 Ban Liên hợp Quân sự bốn bên 
Trung ương bắt đấu làm việc và ngày 28-3-1973 kết thúc nhiệm vụ 
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và giải thể. Tại các khu vực (7 khu vực đã nêu trên) chỉ có Ban Liên 
hợp Quân sự bốn bên khu vực IV (Phan Thiết) được hình thành, còn 
6 khu vực khác và 26 tổ địa phương thì không, vì các Đoàn Đại biểu 
quân sự của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam từ các vùng giải phóng và các khu căn cứ ở miền Nam 
không triển khai được do bị chính quyền Sài Gòn đánh phá. 

Ban Liên hợp Quân sự Trung ương bốn bên gồm bốn đoàn hợp 
thành: 

Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
do Thiếu tướng Lê Quang Hòa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 
(sau này là Thượng tướng) làm Trưởng đoàn. 

Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam do Trung tướng Trần Văn Trà, Tư lệnh Bộ 
Chỉ huy Quần Giải phóng miền Nam Việt Nam (sau này là Thượng 
tướng) làm Trưởng đoàn. 

Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Hoa Kỳ do Thiếu tướng útuốt 
làm Trưởng đoàn. 

Đoàn Đại biểu quần sự chính quyển Sài Gòn do Trung tướng 
Ngô Du, làm Trưởng đoàn (sau thay bằng Trung tướng Dư Quốc 
Đống, Tư lệnh quần dù). 

Cấp Phó Trưởng đoàn bốn bên gồm: 

Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Đại tá Lưu Văn Lợi. 

Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam: Đại tá Đặng Văn Thu (tức Đoàn Huyên, sau này là Thiếu 
tướng). 

Phái đoàn Hoa Kỳ: Chuẩn tướng ứychkham. 

Phái đoàn chính quyền Sài Gòn: Phan Hòa Hiệp - Chuẩn tướng. 
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Do những rắc rối phía chính quyền Sài Gòn gầy cho hai Phó 
Trưởng đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khi từ Paris về Tần 
Sơn Nhất, tối ngày 29-1-1973, phiên họp đầu tiên của Ban Liên hợp 
Quân sự bốn bên mới bắt đầu được khai mạc. 

Nhiệm vụ các Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam tại Ban Liên hợp Quân sự bốn bên là đấu tranh đòi 
Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn thực hiện đầy đủ các điều khoản của 
Hiệp định Paris; vạch trần, tố cáo và ngăn chặn những hành động vi 
phạm Hiệp định của Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn. 

Từ tối 29-1-1973 đến 2-2 -1973, sau 8 phiên họp, bốn bên đã đạt 
được các thỏa thuận sau đây gồm 11 điểm: 

- Các phiên họp cấp Trưởng đoàn có một “chủ trì” chỉ đơn giản 
để duy trì trật tự phiên họp, do các Trưởng đoàn luân phiên thay 
nhau làm, mỗi người làm trong ba ngày. 

- Chủ trì phát biểu trước, các Trưởng đoàn khác lần lượt phát 
biểu theo thứ tự chiểu kim đồng hổ. 

- Hai ngày họp một lần, sáng từ 10 giờ đến 12 giờ 30, chiểu từ 15 
giờ đến 17 giờ 30. 

- Người phát biểu chính thức là Trưởng đoàn và Phó Trưởng 
đoàn, người phát biểu thay trưởng, phó đoàn phải có giấy ủy nhiệm. 

- Quy định về nguyên tắc bảo mật nội dung các cuộc họp, không 
để phóng viên báo chí dự. 

- Do yêu cẩu khẩn trương, họp Trưởng đoàn cả trong những 
ngày tết. 

- Ký hiệu Ban Liên hợp Quân sự bốn bên (trên xe, máy bay, 
tàu bè): 
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- Cờ màu da cam có vẽ con số 4 

- Băng tay màu da cam có con số 4. 

- Máy bay có 4 vòng tròn màu da cam trên đuôi và 4 vạch thẳng 
cùng màu bên ngoài buồng lái. 

- Về lực lượng, quy định mỗi bên được cử 275 cán bộ cùng 550 
nhần viên giúp việc và cảnh vệ (gồm cả các cấp Ban Liên hợp Quân 
sự Trung ương, khu vực và địa phương). 

Từ ngày 26-3-1973 đến 28-3-1973 đã diễn ra những phiên họp và 
hoạt động cuối cùng của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên, với những 
sự kiện quan trọng: 

Trong phiên họp cấp Trưởng phái đoàn vào ngày 26-3-1973 (từ 
10 giờ 5 phút đến 13giờ 10 phút) do phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa chủ trì, thảo luận các nội dung liên quan đến kế hoạch rút 
nhân viên Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa Kỳ trong 
Ban Liên hợp Quân sự bốn bên; Việc rút quân đội của Hoa Kỳ và 
đồng minh và trao trả hết tù binh trong vòng 60 ngày; Lập Tổ Liên 
hợp Quân sự bốn bên về mổ mả và mất tích. 

Mở đầu phiên họp, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa 
ra những hướng giải quyết cơ bản: 

08 giờ ngày 29-3-1973 chấm dứt hoạt động của Ban Liên hợp 
Quân sự bốn bên. Phái đoàn Hoa Kỳ và phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Riêng 2 ngày 29-3 và 
30-3-1973, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải vê' Hà Nội, 
yêu cầu Hoa Kỳ cấp phương tiện. 

Sau ngày 28-3-1973 Hoa Kỳ phải rút hết quân khỏi miền Nam 
Việt Nam, Việt Nam Dần chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ trả hết tù binh Hoa Kỳ bị 
bắt tại miền Nam Việt Nam. 
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Vấn để triển khai đã có đầy đủ nhân viên để triển khai vào các tổ 
khu vực và địa phương, lý do không hoạt động được là do Việt Nam 
Cộng hòa và Hoa Kỳ gây ra. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
đồng ý với hướng giải quyết của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, đồng thời khẳng định: Tù binh bị bắt tại Lào và Campuchia 
không liên quan đến Ban Liên hợp Quân sự bốn bên, Hiệp định, 
Nghị định thư và thuộc quyền của 2 quốc gia này. Đồng thời tố cáo 
Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn ngăn cản hoạt động về mọi phương 
diện của Chính phủ Việt Nam Dần chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miên Nam Việt Nam trong Ban Liên hợp 
Quần sự bốn bên. Khẳng định chính quyền Sài Gòn chưa chịu trao 
trả tù binh cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam 
Việt Nam. 

Phái đoàn chính quyền Sài Gòn cho rằng quyển ưu đãi miễn trừ 
liên quan đến 11 điểm trong biên bản có vấn đề. Đồng thời, chính 
quyền Sài Gòn đổ lỗi cho Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam đã thêm bớt vào biên bản những điểu, những 
chữ không được thỏa thuận; Đồng thời còn vu khống cho Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chịu triển khai các tổ khu vực và 
địa phương (Tuy nguyên nhân chính là do chính quyển Sài Gòn tìm 
mọi cách cản trở việc triển khai này). 

Một mặt, Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn tìm cách cản trở việc 
triển khai các tổ khu vực, địa phương của phía Chính phủ Cách 
mạng lầm thời và Việt Nam Dần chủ Cộng hòa. Mặt khác, họ lại tố 
cáo Quân Giải phóng không thực hiện Nghị định thư vể Ban Liên 
hợp Quân sự. 

Kết quả là phiên họp không đi đến một thỏa thuận nào và sẽ tái 
nhóm thảo luận tiếp vào ngày 28-3-1973. 
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Phiên họp của Tiểu ban quân sự ngày 26-3-1973, thảo luận về 
Điểu 5 của Nghị định thư về việc gỡ bỏ, vô hiệu hóa vĩnh viễn, hoặc 
phá bom mìn trong các lãnh hải, cảng, bến cảng và đường thủy của 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tại phiên họp này Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa chủ trì. Đại diện phía Việt Nam đọc lại Điều 5 của Nghị 
định thư: 

a) Trong vòng 15 ngày kể từ khi ngưng bắn có hiệu lực, mỗi bên phải 
làm hết sức mình để tháo gỡ hoặc làm mất hiệu lực những vật chướng 
ngại và những vật nguy hiểm khác đặt từ trước để khỏi làm trở ngại 
cho sự đi lại, làm ăn của nhân dân, trước hết là trên các đường thuỷ, 
đường bộ, đường sông và đường sắt ở miền Nam Việt Nam. Những mìn 
không thể tháo gỡ hoặc làm mất hiệu lực trong thời gian đó phải được 
đánh dấu rõ ràng và phải tiếp tục tháo gỡ hoặc làm mất hiệu lực cho 
xong càng sớm càng tốt. 

b) Cấm đặt mìn, trừ trường hợp phòng thủ sát chung quanh các cơ 
sở quân sự, ở những nơi không làm trở ngại cho sự đi lại, làm ăn của 
nhân dân và sự đi lại trên các đường thuỷ, đường bộ và đường sắt. Có 
thể để lại những mìn và những vật chướng ngại khác đã đặt từ trước 
sát chung quanh các cơ sở quân sự, ở những nơi không làm trở ngại cho 
sự đi lại, làm ăn của nhân dân và sự đi lại trên các đường thuỷ, đường 
bộ và đường sắt" 1 . 

Phát biểu đầu tiên trong phiên họp này, phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa nhắc lại ý nghĩa cơ bản của Điểu 5 của Nghị định thư 
là phải gỡ tất cả mìn, chướng ngại vật đã đặt từ trước và không được 
đặt trở lại, ngoại trừ số mìn để phòng thủ các vị trí quần sự. Vì thôn 
ấp không phải là vị trí quân sự nên mìn, bẫy tại đây cũng phải được 
phá hủy. Xác nhận các bên đã cố gắng tỏ thiện chí, nhưng vẫn chưa đi 


1. Nghị định thư vể chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam về 
ngừng bắn ở miển Nam Việt Nam và các ban Liên hợp Quân sự, Hổ sơ 1235, 
ĐIICH.TTLTII 
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đến chỗ nhất trí. Như vậy mỗi bên xác nhận lại quan điểm của mình 
vê' Điểu 5 và trình lên các Trưởng đoàn. 

Đại diện phía Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam tố cáo chính quyền Sài Gòn đặt thêm nhiểu đồn bót 
mới và đặt thêm mìn mới sau ngày ngưng bắn. Yêu cẩu chính quyền 
Sài Gòn phải phá gỡ tất cả số mìn đó. Đồng thời, tố cáo Hoa Kỳ 
không nhận trách nhiệm tháo gỡ mìn tại các căn cứ quân sự Hoa Kỳ 
và đồng minh. 

Phía chính quyền Sài Gòn đề nghị hai giải pháp: Thứ nhất là 
làm theo lời kêu gọi chung cấp Trưởng đoàn. Thứ hai, tháo gỡ mìn, 
chướng ngại vật tại tất cả nơi nào làm trở ngại sự đi lại của dân chúng. 

Tranh cãi gay gắt, nhưng kết quả là phiên họp đã không thống 
nhất được các giải pháp vê' tháo dỡ và phá bom mìn. Cuối cùng, các 
bên thỏa thuận trình quan điểm của mỗi bên lên Trưởng phái đoàn 
của mình. 

Phiên họp của Tiểu ban thủ tục điều hành ngày 26-3-1973 do 
Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam làm 
chủ trì đã thảo luận các nội dung vể: 

Việc thi hành 11 điểm đã được thỏa thuận; Chương trình nghị sự 
phiên họp cuối cùng của Ban Liên hợp Quần sự bốn bên. 

Về việc thi hành 11 điểm đã được thỏa thuận, Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phản đối chính quyển 
Sài Gòn và Hoa Kỳ thiếu thiện chí trong việc thi hành 11 điểm đã 
được các Trưởng phái đoàn duyệt toàn bộ. 

Chủ trì phiên họp yêu cầu việc treo cờ và biển tại phòng họp của 
Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và trụ sở của Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phải được thực hiện ngay 
chiểu hôm nay. 
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Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lập luận rằng Hoa Kỳ đã 
thực hiện việc treo cờ, đeo băng tay và biển nhưng Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa phản đối vì màu không đúng với mẫu do phái đoàn chấp 
thuận. Tuy nhiên để tỏ thiện chí, Thiếu tướng Lê Quang Hòa đã chỉ 
thị cho thành viên phái đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng hòa thực hiện 
treo cờ. Và cờ đã được treo trước xe của của phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu cầu tiếp 
việc treo cờ trước trụ sở phải được thực hiện ngay. 

C hính quyền Sài Gòn cho rằng nhiều điểm ghi trong biên bản 
liên quan đến 11 điểm được Tiểu ban thỏa thuận đã được chính 
quyển Sài Gòn cho thực hiện trước khi biên bản được thành lập. 
Do đó theo chỉ thị của Trưởng phái đoàn chính quyền Sài Gòn thì: 
chính quyển Sài Gòn tiếp tục thi hành những điểm đã được thực 
hiện từ trước tới nay, riêng đối với điểm nào mới, phải chờ chỉ thị của 
Trưởng phái đoàn. 

Phái đoàn Hoa Kỳ hứa sẽ thực hiện việc ngay treo cờ và đeo biển 
sau khi có chỉ thị của Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ. 

Cuối phiên họp, khi bàn chương trình nghị sự phiên họp cuối 
cùng vào ngày 28-3-1973, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dự 
định quay phim phía ngoài và bên trong phòng họp khi các Trưởng 
phái đoàn đến dự phiên họp cuối cùng; Đề nghị phía Phái đoàn chủ 
trì (Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam) 
lập biên bản tổng kết có tính cách thống kê, ghi tất cả các vấn đê' được 
thảo luận dù nhất trí hay không từ trước tới nay. 

Về vấn đề quay phim, chính quyền Sài Gòn hứa sẽ thỉnh thị 
Trưởng phái đoàn và sẽ cho phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
biết kết quả vào chiều nay. Chính quyền Sài Gòn đông ý để phái đoàn 
chủ trì (Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam) lập biên bản tổng kết. 
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Cùng quan điểm với chính quyển Sài Gòn, Hoa Kỳ cũng đổng ý 
để Phái đoàn chủ trì (Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển 
Nam Việt Nam) lập biên bản tổng kết. 

Kết thúc phiên họp, phái đoàn chủ trì (Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam) hứa sẽ gởi Bản dự thảo biên 
bản tổng kết vào ngày mai (27-3-1973) đến các phái đoàn 1 . 

Phiên họp của Tiểu ban tù binh ngày 26-3-1973 do phái đoàn 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chủ 
trì tiến hành thảo luận các vấn để như: “tù binh Cộng sản” xin ở lại 
miển Nam Việt Nam tại Biên Hòa; thành lập tiểu ban tìm kiếm người 
mất tích và mồ mả, hài cốt người chết; trao trả tù binh tại Hà Nội; 
soát xét lại con số tù binh trao trả trong 4 đợt. 

Thứ nhất, về vấn đề “tù binh Cộng sản” tại Biên Hòa xin ở lại 
miển Nam Việt Nam: 

Chính quyền Sài Gòn cho rằng tại Biên Hòa có 238 “tù binh Cộng 
sản” xin được ở lại miền Nam Việt Nam. 

Đáp trả luận điệu của chính quyển Sài Gòn, Chính phủ Cách 
mạng lầm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam đã kịch hệt phản đối 
việc chính quyền Sài Gòn đơn phương mời ủy ban Quốc tế kiểm soát 
và giám sát tới Biên Hòa; phản đối báo chí, đài phát thanh Sài Gòn 
tuyên truyển sai sự thật công việc trao trả tù binh; phản đối chính 
quyền Sài Gòn trì hoãn công việc trao trả tù binh. 

Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam đề nghị lập một thông cáo cho báo chí phổ biến để phản 
ánh đúng việc trao trả tù binh. 


1. Công văn số 84/PTUTB/T/TD/K, ngày 26-3-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày 26-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh báo, Hồ 
sơ 1259,ĐIICH,TTLTII. 
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Thứ hai, về thành lập tổ tìm kiếm người mất tích và tìm kiếm mổ 
mả, hài cốt người chết. Các bên tham gia phiên họp của Tiểu ban tù 
binh đồng ý thành lập Tổ tìm kiếm người chết và mất tích. Các bên 
sẽ bàn thảo vể các vấn đề sau: 

- Xưng danh: Tổ tìm kiếm. 

- Tổ chức Tổ tìm kiếm 

- Trụ sở Tổ tìm kiếm 

- Quy chế Tổ tìm kiếm 

- Vận chuyển, liên lạc Tổ tìm kiếm 

- Thủ tục hoạt động Tổ tìm kiếm 

- Mối liên hệ quốc gia nơi có công cuộc tìm kiếm. 

- Chi phí Tổ tìm kiếm. 

- Linh tinh (thực phẩm). 

Thời gian họp của Tổ tìm kiếm để bàn các vấn đề trên: ngày 
27-3-1973, hồi 10 giờ sáng tại phòng họp số 4 của ủy ban Liên hợp 1 . 

Thứ ba, vể việc trao trả tù binh Hoa Kỳ tại Hà Nội liên hệ đến việc 
rút quần của Hoa Kỳ cùng việc Hoa Kỳ đòi Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa trao trả tù binh Hoa Kỳ tại toàn vùng Đông Dương: 

Trưởng phái đoàn Hoa Kỳ nhắc lập trường của Tổng thống Hoa 
Kỳ: “Hoa Kỳ không thể rút quân tiếp tục nếu Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa không trao trả tù binh Hoa Kỳ trên toàn cõi Đông Dương”. Riêng 
tù binh Hoa Kỳ tại Hà Nội mà Việt Nam Dần chủ Cộng hòa đã hứa 
trao trả theo kế hoạch đã dự liệu. Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam Dần chủ 


1. Công văn số 284/PTƯTB/T/TD/K, ngày 26-03-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày 26-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ươngTmh báo, Hồ 
sơ 1259,ĐIICH,TTLTII. 
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Cộng hòa trao trả vào ngày 27-3-1973 (không kể tù binh Hoa Kỳ tại 
Lào v.v...) 

Trả lời những đòi hỏi của Hoa Kỳ vể trao trả tù binh, phái đoàn 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khẳng định sẵn sàng trao trả tù binh 
Hoa Kỳ tại Hà Nội với điểu kiện Hoa Kỳ phải rút hết quân đội ra khỏi 
miền Nam Việt Nam. 

Thứ tư, vê' việc soát xét lại con số tù binh trao trả trong 4 đợt, 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã 
trao trả cho chính quyển Sài Gòn 4965 tù binh trong 4 đợt 1 : 

Đợt 1:1.032 

Đợt 2: 1.004 

Đợt 3: 1.214 

Đợt 4: 1.706 

Trước đó, tại Paris phía Chính phủ Cách mạng lâm thời đã đưa 
cho chính quyền Sài Gòn danh sách 4285 tù binh và sau đó lại đưa 
thêm danh sách 733 tù binh. Tổng cộng danh sách tù binh là 5018. 

Như vậy, con số trao trả thực tế của phía Chính phủ Cách mạng 
lâm thời là 4965, còn danh sách là 5018, sai biệt 62 tù binh. 

Về phía, chính quyền Sài Gòn, việc trao trả “tù binh Việt cộng” 
cũng được thực hiện trong 4 đợt với 26.508 tù binh. Trong khi danh 
sách thỏa thuận mà chính quyền Sài Gòn hứa tại Paris là 26.750 tù 
binh. Như vậy, phía chính quyển Sài Gòn không trả 242 tù binh theo 
danh sách và họ giải thích lý do rằng: 01 tù binh chết; 03 tù binh nằm 
nhà thương; 238 tù binh tại Biên Hòa xin ở lại miền Nam Việt Nam. 


1. Công văn số 284/PTƯTB/T/TD/K, ngày 26-03-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày 26-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh báo, 
Tlđd. 
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Phía Hoa Kỳ đã nhận 445 tù binh Hoa Kỳ trong 3 đợt. Riêng đợt 
4 việc nhận tù binh Hoa Kỳ bị đình hoãn. 

Kết quả phiên họp đã thống nhất được các vấn đề: vấn để “tù 
binh Cộng sản” xin ở lại miền Nam Việt Nam tại Biên Hòa để các vị 
Trưởng phái đoàn quyết định; bốn bên đồng ý lập Tổ tìm kiếm người 
mất tích, tìm hài cốt mồ mả người chết trước ngày 28-3-1973 và Tổ 
này bắt đầu hoạt động ngày 29-3-1973; việc trao trả tù binh đợt 4, 
dành quyền quyết định của các vị Trưởng phái đoàn hay cấp Chính 
phủ; vấn để soát xét lại con số tù binh đã trao trả, 4 bên đổng ý đúc 
kết trình lên các vị Trưởng phái đoàn quyết định. 

Tại khu vực IV (Phan Thiết), vào lúc 10 giờ, ngày 26-3-2973, Ban 
Liên hợp Quân sự bốn bên có tổ chức một phiên họp cấp Trưởng 
phái đoàn tại trụ sở Ban Liên hợp Quân sự bốn bên trong phi trường 
Phan Thiết do phái đoàn Hoa Kỳ chủ trì. 

Nội dung chủ yếu xoay quanh việc Hoa Kỳ thông báo Ban Liên 
hợp Quần sự bốn bên vẫn còn hoạt động vì chưa nhận được lệnh 
giải tán. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
phản đối quân lực chính quyển Sài Gòn hành quân quy mô vào vùng 
Phú Điển và Phú Minh, xã Hàm Phú, quận Hàm Thuận 5 cây số Bắc 
Phan Thiết ngày 25,26-3-1973. 

Bên cạnh việc tổ chức các phiên họp để thảo luận và thống nhất 
về những nội dung của Hiệp định Paris, Ban Liên hợp Quân sự bốn 
bên còn có những hoạt động thực thi Hiệp định Paris, cụ thể: 

“9 giờ 10 phút ngày 27-3-1973, một phi cơ c. 130 chở tám phái đoàn 
từ Tân Sơn Nhất đi Hà Nội để liên lạc vấn đề trao trả tù binh, gồm: 

Chính quyển Sài Gòn có Đại tá Dương Đình Thụ, Thiếu tá Lương 
Trần, Thiếu úy Nguyễn Kim Thích. 
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Hoa Kỳ có: Thiếu tá Glean Higgins; Thiếu tá Richard Giesler, Thiếu 
tá Jack G.Fowler, Thông dịch viên Ịames B.Bristol. 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Trung tá Nguyễn Đức Bảo, Đại 
úy Lương Phiên Ngung, Đại úy Nguyễn Văn Thân, Chuẩn úy Trần 
Quang Giám. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam: 
Trung tá Phan Tất Thành, Thiếu tá Thanh Vân, Đại úy Tô Tường Tam, 
Đại úy Lê Văn Đặng, Đại úy Nguyễn Như Hữu, Đại úy Nguyễn Duy 
Hòa, Đại úy Phạm Văn Khôn, Trung úy Lê Văn Quế. 

Canada có: Thiếu tá Wo Freeman và 02 người 

Indonesia có: Đại tá R. Susilomoto và 02 người 

Hungari có: Đại tá s. Balla và 02 người 

Ba Lan có: Đại tá s. Stawlarski và 02 người 

Tháp tùng phái đoàn còn có 41 nhân viênViệt Nam Dân chủ Cộng 
hòa trở vê Hà Nội”. 

Sau khi thỏa thuận những vấn đê' xung quanh vấn đề tù binh, các 
phái đoàn trên trở vê' Tần Sơn Nhất đầy đủ lúc 21 giờ 25 phút cùng 
ngày, riêng phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có 2 người ở lại là 
Trung tá Nguyễn Đức Bảo và Đại úy Lương Phiên Ngung. 

Từ Hà Nội trở vê' Sài Gòn, Chính phủ Cách mạng lâm thời đã cử 
12 người tháp tùng 8 phái đoàn gổm: Thượng tá Dương Đình Thảo, 
Thiếu tá Hoàng Tùng, Đại úy Nguyễn Châu Quỳ, Thiếu úy Nguyễn 
Thành Hùng, Thiếu úy Nguyễn Hùng Đào, Thiếu úy Nguyễn Ngọc 
Sơn, Đại úy Nguyễn Long Khởi, Thiếu úy Nguyễn Năng Lương, 
Thượng sĩ Nguyễn Đình Toàn, Thiếu úy Tiêu Văn Thành, Trung úy 
Nguyễn Kim Khang, Thượng úy Đỗ Xuân Mai. 

9 giờ 25 phút ngày 27-3-1973, một phi cơ Caribu chở 01 phái 
đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm 



TẠP 2: KÝ KÉT VÀ THỰC THI (1973-1975). 189 


thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam trong Ban Liên hợp Quân sự 
Trung ương đi Phan Thiết thăm doanh trại của Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam trong Ban Liên hợp Quân sự khu vực IV. 

Ngoài ra, tài liệu của chính quyển Sài Gòn còn lưu lại ngày nay 
thể hiện một số hoạt động cụ thể của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên 
tại Sài Gòn, như: 

“10 giờ 45 phút ngày 27-3-1973, một xe chở 03 cán bộ thuộc Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Trung úy 
Phúc thuộc Chính quyển Sài Gòn hướng dẫn từ trại Davis đến khách 
sạn Hoàn Mỹ gặp phái đoàn Hungari. Đến 11 giờ 30 phút, rời địa điểm 
trên đến khách sạn Palace gặp phái đoàn Indonesia. Sau đó đến số 12 
Trần Quốc Toản để trao công hàm. 

14 giờ ngày 27-3-1973, 02 xe chở 06 cán bộ thuộc Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, 06 cán bộ thuộc Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đến phòng họp. Đến 14 giờ 30 
phút, rời phòng họp ra phi trường dân sự Tân Sơn Nhất để chứng 
kiến 62 quân nhân Hoa Kỳ hổi hương. Tham dự còn có phái đoàn 
ƯBQTKS&GS Trung ương và BLHQS bốn bên Trung ương. Các phái 
đoàn ra vể lúc 17 giờ 35 phút. 

20 giờ 55 phút ngày 27-3-1973, một xe chở phái đoàn Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 03 người do Đại úy Thịnh (Chính 
quyển Sài Gòn) hướng dẫn từ trại Davis đến sổ 12 Trần Quốc Toản 
trao công hàm cho phái đoàn Ba Lan. Lúc 21 giờ 25 phút rời trụ sở 
UBQTKS&GS đến khách sạn Place trao công hàm cho phái đoàn 
Indonesia và đến khách sạn Maịestie trao công hàm cho phái đoàn 
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Hungari lúc 22 giờ, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trở về đến 
trại Davỉs lúc 22 giờ 55 phút” 1 . 

Cấp khu vực: 

Ở cấp khu vực, như khu vực IV (Phan Thiết) và khu vực VI (Mỹ 
Tho), các hoạt động của Ban Liên hợp Quần sự không có gì đặc biệt. 
Ngoại trừ hoạt động đáng lưu ý tại khu vực VI (Mỹ Tho) là phái đoàn 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp gỡ và từ giã ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát khu vực trước khi Ban Liên hợp Quân sự giải tán. 

Phiên họp của Tiểu han tù bỉnh , từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 27-3- 
1973, do phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miên 
Nam Việt Nam chủ trì, đã thảo luận các nội dung về: tổng kết tù binh 
trao trả trong 4 đợt; vụ 238 “tù binh Cộng sản” xin hồi chánh; vấn đê' 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam hứa 
trả 410 tù binh chính quyển Sài Gòn tại Pleiku. 

Về vấn để tổng kết tù binh trao trả trong 4 đợt, chính quyền Sài 
Gòn nêu các con sổ tù binh được trao trả trong 4 đợt như sau: chính 
quyền Sài Gòn trả 26.508 tù binh trên tổng số 26.750 tù binh dự trù. 
Số sai biệt là 242 gồm 1 tù binh bị chết, 3 tù binh nằm bệnh viện 
Cộng Hòa và họ giải thích lý do là 238 tù binh “tự nguyện” xin ở lại 
miền Nam. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
trao trả cho Hoa Kỳ 128 tù binh (danh sách do Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trao tại Paris là 125 tù binh) 
và trao trả cho chính quyển Sài Gòn 4.956 người trên tổng số 5.018 
dự trù. Số sai biệt là 62 người đó, Chính phủ Cách mạng lâm thời 


1. Công văn số 289/PTƯTB7T/TD/K, ngày 27-3-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày thứ ba 27-3-73 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh 
báo, Hồ sơ 1259, ĐIICH, TTLTII. 
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Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho biết là xin ở lại với Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao trả cho Hoa Kỳ 459 tù binh. 

Chính quyển Sài Gòn và Chính phủ Cách mạng lâm thời không 
tìm được sự nhất trí trong cách giải quyết 238 “tù binh Cộng sản” 
được cho là xin ở lại Biên Hòa và 410 tù binh chính quyền Sài Gòn 
trong tay Chính phủ Cách mạng lâm thời. 

Rõ ràng Biên Hòa không phải là địa điểm trao trả tù binh và các 
tù binh này cũng không được làm đúng thủ tục nên Chính phủ Cách 
mạng lâm thời không chấp nhận lý do chính quyền Sài Gòn đưa ra 
và phía Chính phủ Cách mạng lâm thời yêu cầu chính quyền Sài Gòn 
phải đưa 238 “tù binh Cộng sản” ra trả tại Quảng Trị vào ngày 28-3- 
1973. Đổi lại, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ trả 410 tù binh chính 
quyển Sài Gòn tại Pleiku và còn bổ túc danh sách 410 tù binh này. 

Chính quyển Sài Gòn yêu cầu Chính phủ Cách mạng lầm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam trao trả ngay cho chính quyền Sài 
Gòn 410 tù binh tại Pleiku vào ngày 28-3-1973 mà không chấp thuận 
trả 238 tù binh của lực lượng cách mạng Việt Nam. 

Kết quả, phiên họp tiếp tục bế tắc vì Chính phủ Cách mạng lầm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam không chấp nhận yêu cầu của 
chính quyền Sài Gòn. 

Tại phiên họp Tiểu ban nghiên cứu tổ chức Ban Liên hợp Quân 
sự bốn bên diễn ra từ 10 giờ 5 phút đến 12 giờ 15 phút ngày 28-3- 
1973 do phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam làm chủ trì. Phiên họp đã thảo luận các đề tài liên 
quan đến: chi tiết tổ chức phiên họp khai mạc Ban Liên hợp Quân sự 
hai bên và vấn đê' trụ sở Trung ương cũng như trụ sở khu vực. 
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Trong nội dung thảo luận đầu tiên, hai bên thỏa thuận sẽ tổ chức 
phiên họp khai mạc cấp Trưởng phái đoàn vào 10 giờ ngày 29-3-1973 
tại phòng Hội chính của Trưởng phái đoàn. 

Phía Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam đề nghị thành phần tham dự từ 9 đến 10 người mỗi bên, có 
quay phim và diễn văn khai mạc. 

Về phía chính quyền Sài Gòn đề nghị: Mỗi bên chỉ có 4 nhân 
viên quay phim và chụp ảnh và sau đó, 2 Trưởng phái đoàn trình ủy 
nhiệm thư, giới thiệu nhân viên. Cuối cùng là diễn văn của Trưởng 
phái đoàn. 

Nội dung thảo luận thứ hai bàn về trụ sở Trung ương và khu vực: 

Phía Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt 
Nam yêu cầu cuối tháng này phải giới thiệu cho Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trụ sở Trung ương 
mới để kịp dời đến trước ngày 01-5-1973. 

Về trụ sở khu vực, các bên thống nhất cần đặt ở 2 vùng luân 
phiên thay vì đặt trong các căn cứ quần sự trụ sở có thể đặt ở vùng 
do chính quyên Sài Gòn kiểm soát nhưng cần hội đủ 3 điều kiện: bảo 
đảm an toàn, tự do đi lại để thi hành nhiệm vụ và bình đẳng trong 
sinh hoạt vật chất. 

Phía chính quyển Sài Gòn lại yêu cầu: việc đặt trụ sở Trung ương 
ở trại Davis hoặc dời đi thuộc thẩm quyển Trưởng phái đoàn. Sẽ cải 
thiện mọi khó khăn về vật chất của trại Davis; Về việc trụ sở phải 
đóng ở nhà nào sẽ do Tiểu ban triển khai ấn định. 

Cuối cùng, hai bên đồng ý là địa điểm trú đóng của khu vực sẽ do 
Tiểu ban triển khai bàn bạc để đạt thỏa thuận. 

Từ 10 giờ 5 phút đến 12 giờ 5 phút ngày 28-3-1973, phiên họp của 
Tiểu ban thủ tục điều hành hai bên do phái đoàn chính quyển Sài 
Gòn làm chủ trì. Thảo luận hai nội dung chính: Trụ sở, cờ, băng tay 
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và bảng hiệu; Phần phối phương tiện trực thăng và liên lạc các khu 
vực và Tổ. 

Thứ nhất, về vấn đê' trụ sở, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam cho rằng việc đặt trụ sở ở trại Davis bất tiện 
vì khó liên lạc bằng truyền tin bởi phi cơ lên xuống quá ổn, điện thoại 
thường bị cúp và không được tiếp xúc với dân chúng. Do đó, Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam yêu cầu dời 
trụ sở ra Gia Định. 

Trả lời yêu cầu của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn khẳng định đã trình 
Trưởng phái đoàn việc này nhưng chưa được chỉ thị. Sẽ trình lại ý 
kiến của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam hôm nay. 

Thứ hai, về vấn đê' cờ, băng tay và bảng hiệu, Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa đê' nghị: Giữ nguyên màu và kích thước như 
các mẫu của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên, chỉ đổi số 4 thành số 2. 

Phía chính quyển Sài Gòn đề nghị lại rằng mỗi bên nên làm một 
mẫu trình Trưởng phái đoàn quyết định. 

Thứ ba, vể vấn đề phân phối phương tiện, chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đề nghị nên phân phối 35 
trực thăng của hai bên như sau: Trung ương 15 trực thăng; khu vực 
1,2,4 và 7 mỗi khu vực có 3 trực thăng; khu vực 5 và 6 mỗi khu vực 
có 2 trực thăng; khu vực 3 có 4 trực thăng. 

Phía chính quyền Sài Gòn cho rằng: việc phân phối rạch ròi có 
thể gây trở ngại. Họ yêu cầu Hội nghị không thảo luận việc quản lý 
các phương tiện chuyển vận. 

Kết quả, phiên họp thống nhất được các điểm như: cờ, băng tay, 
bảng hiệu và phương tiện liên lạc các khu vực và tổ (nơi nào gẩn thì 
đi đường bộ, nơi nào xa mới sử dụng phi cơ). Ngoài ra, các điểm chưa 
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thống nhất sẽ trình Trưởng phái đoàn quyết định gồm: trụ sở, việc 
phân chia trực thăng. 

Trong phiên họp của Tiểu ban phát triển bốn bên diễn ra từ 16 
giờ đến 16 giờ 45 phút ngày 28-3-1974, do phái đoàn chính quyền 
Sài Gòn làm chủ trì. Nội dung bàn vể kế hoạch vận chuyển các phái 
đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lầm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khi triệt thoái. Phái đoàn Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa khẳng định: Sẽ rút trong 2 ngày 30-3 và 31- 
3-1973. (Trong ngày 27-3-1973 phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ở miền Nam Việt Nam hiện còn 682 người phần phối như sau: 
Trung ương 248 người, khu vực III 119 người, khu vực V 44 người, 
khu vực VI 70 người, khu vực VII 118 người. Ngày 29-3-1973 sẽ có 
43 người về Hà Nội). Lịch rút cụ thể như sau: 

Ngày 30-3-1973, các khu vực V, VI, và VII sẽ rời Tân Sơn Nhất 
lần lượt vào 10 giờ, 10 giờ 30 phút và 8 giờ để vê' Hà Nội. 

Ngày 31-3-1973, Trưởng và Phó Trưởng phái đoàn Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa sẽ về Hà Nội với thành phần còn lại. 

Để thuận tiện cho vận chuyển người của phái đoàn Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa khi triệt thoái, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa yêu cầu chính quyền Sài Gòn cấp phi cơ đặc biệt. 

Chính phủ Cách mạng lấm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam 
ở khu vực V, VI và VII củng tuyên bố sẽ vê' Tân Sơn Nhất trong các 
chuyến bay với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khu vực IV của Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ vể Tân 
Sơn Nhất sáng 31-3-1973. 

Tiếp đó, trong phiên họp của Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên 
chuyên viên tìm kiếm mồ mả từ (10 giờ 5 phút đến 13 giờ 30 phút) 
do phái đoàn Hoa Kỳ chủ trì. Thảo luận vê' tổ chức và hoạt động của 
Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên chuyên viên tìm kiếm mồ mả. Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã trình các 
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Trưởng phái đoàn quyết định về 5 điểm sau: danh từ Tổ; nhân số của 
Tổ; trụ sở; quyển miễn trừ; phiếu tin tức. Đồng thời yêu cầu chính 
quyền Sài Gòn phải thực thi Điều 16 và 17 của Hiệp định Paris vê' 
vấn để ngưng bắn và thi hành 11 điểm đã được 4 Trưởng phái đoàn 
thông qua. 

Tiếp lời, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu cầu cho biết 
về chuyển vận và chi phí. Và họ đề nghị số người của Việt Nam Dần 
chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển 
Nam Việt Nam là 36 người mỗi bên. 

Kết quả phiên họp đã thống nhất được các vấn đề như sau: 

Về danh xưng: gọi là Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên. 

Nhân số: Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn có 14 sĩ quan mỗi bên. 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lầm thời 
Cộng hòa miên Nam Việt Nam đề nghị có 36 người (nhưng chưa 
được chấp thuận). 

Trụ sở: đặt cạnh trụ sở phái đoàn hai bên và tùy thuộc sự chỉ định 
của các Trưởng phái đoàn. 

Lịch trình họp hàng tuần: 2 tuần đấu họp các ngày 3, 5, 7 vào 10 
giờ. Các tuần sau họp vào thứ 3 và 6. 

Phiên họp của Tiểu ban quân sự vào 09 giờ 35 phút đến 11 giờ 40 
phút ngày 28-3-1973 do phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ 
trì, cùng thảo luận vể Điều 3(a) của Nghị định thư về Ban Liên hợp 
Quần sự. Đây là phiên họp cuối cùng của Tiểu ban quân sự. 

Trước hết, phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam khẳng định: điều cơ bản của Điểu 3(a) của 
Nghị định thư là tôn trọng quyển tự do đi lại của dân chúng tại miền 
Nam Việt Nam. Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam đề nghị các bên trình quan điểm của mình lên 
Trưởng phái đoàn để quyết định. Đồng thời yêu cẩu Tiểu ban quân 
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sự hai bên sẽ tiếp tục hoạt động nếu trong phiên họp này các bên 
không thỏa thuận được nội dung Điều 3(a). 

Ngoài ra, phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam còn nêu thắc mắc là tổng kết quân số Hoa Kỳ 
sau khi đã rút hết quân ngày 29-3-1973 vẫn còn tại Việt Nam 1116 
người. 

Phía Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn vẫn không thay đổi ý kiến 
đã phát biểu trong các phiên họp trước. Tại phiên họp này, Hoa Kỳ 
đã trình bày chương trình rút quân trong các ngày 28 và 29-3-1973 
và để nghị các Tổ quan sát hoạt động 1 . 

Cũng trong ngày 28-3-1973, từ 9 giờ 35 phút đến 12 giờ đã diễn 
Tã phiên họp của Tiểu ban thủ tục điều hành bốn bên do phái đoàn 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chủ 
trì. Đê' tài thảo luận bàn vê' vấn đê' duyệt xét việc thi hành các điểm 
đã được thảo luận. 

Trong phiên họp này, phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đề nghị duyệt xét lại toàn diện 
11 điểm, vì có điểm đã thi hành được và có điểm không thi hành 
được, dù đã thỏa thuận. Đổng thời, thảo luận luôn các điểm chưa 
thỏa thuận. 

Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời cho rằng Tiểu ban đã 
thảo luận và nhất trí 11 điểm, đó là thành tích lao động của Tiểu ban 
chớ không phải riêng của Hoa Kỳ. 

Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam 
Việt Nam than phiền hiện trụ sở Trung ương của phái đoàn nằm 


1. Công văn số 290/PTUTB/T/TD/K, ngày 28-03-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày thứ tư 28-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh 
báo, Hổ sơ 1259, ĐIICH,TTLTII. 
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trong vòng phong tỏa của chính quyển Sài Gòn. Họ khẳng định: trên 
thực tế, chính quyển Sài Gòn và Hoa Kỳ chỉ thực hiện những điểm 
có lợi cho mình chớ không vì lợi chung của Ban Liên hợp Quân sự 
bốn bên. 

Trước những lời lẽ tố cáo của phái đoàn Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn lại 
đưa ra những luận điệu lừa bịp để che dấu cho sự trì hoãn của mình 
trong việc thực thi những điều khoản đã thỏa thuận. Họ cho rằng 
các Trưởng phái đoàn mới chính thức đưa cho nhau hôm nay văn 
bản chính liên quan đến 11 điểm đã được Tiểu ban thủ tục điều hành 
thỏa thuận. Sự kiện này chứng tỏ rằng việc đòi hỏi thực hiện những 
điểm nêu trên chỉ là vấn đề lý thuyết vì Ban Liên hợp Quân sự bốn 
bên chấm dứt nhiệm vụ hôm nay. Trên thực tế, trước khi các Trưởng 
phái đoàn thỏa thuận, một số trong 11 điểm vẫn được chính quyền 
Sài Gòn cho' thực hiện như: 

Về việc đảm bảo an toàn, chính quyền Sài Gòn lấp liếm rằng đã 
có biện pháp bảo đảm an toàn tối đa cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
sau khi một vài việc xảy ra tại địa phương. Điều này sẽ được chứng 
minh cho phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thấy vì chiểu nay 
phái Đoàn Việt Nam Dần chủ Cộng hòa sẽ viếng Sài Gòn trước khi 
lên đường về Hà Nội. 

Về sự liên lạc, chính quyển Sài Gòn khẳng định: Trong 30 ngày 
cuối cùng của nhiệm kỳ Ban Liên hợp Quân sự bốn bên, các thành 
viên Ban Liên hợp Quần sự bốn bên, các thành viên Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam đi từ khu vực đến Sài Gòn, vẫn được cấp phương tiện 
chuyển vận ngay. 
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Vể không vận: Việc cung cấp không vận cho hai phái đoàn Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam đều không tính tiền. 

Chính quyển Sài Gòn còn nhìn nhận Hoa Kỳ có công lớn trong 
việc đạt được thỏa thuận 11 điểm, vì có nhiều sáng kiến và dung hòa 
nhiều quan điểm. 

Do đó, đề nghị duyệt xét lại xem có trở ngại trong việc thi hành 
những điểm trong số 11 điểm, để rút kinh nghiệm cho Ban Liên hợp 
Quần sự hai bên. 

Cùng quan điểm với chính quyền Sài Gòn, phái đoàn Hoa Kỳ để 
nghị duyệt xét lại những điểm đã thực hiện được và hy vọng các bên 
nhân nhượng nhau. 

Để vạch trần luận điệu lừa bịp của chính quyền Sài Gòn, phái 
đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đưa ra những dẫn 
chứng cụ thể về việc chính quyền Sài Gòn không chịu thực thi những 
điểu khoản đã thỏa thuận. Cụ thể: 

“Về vấn đề bảo đảm an toàn: xẩy ra các vụ hành hung tại Ban Mê 
Thuật, Đà Nang, Huế và Quảng Ngãi. 

Sự liên lạc của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với người ngoài: 
khó khăn. 

UBQTKS&GS đến thăm phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
phải đậu ngoài cổng. 

Tuần cảnh và Quân cảnh theo hộ tống tỏ ra không lịch sự. 

Về họp báo, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không gặp một 
nhà báo Việt Nam nào. 

Màu cờ: Không đúng màu. 

Do đó, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị thống nhất xem lại 
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việc thi hành 11 điểm: điểm nào thi hành tốt, điểm nào chưa thi hành 
trên tinh thẩn khách quan” 1 . 

Phiên họp của Tiểu ban tù dân sự 2 bên diễn ra từ 10 giờ 10 phút 
đến 12 giờ 30 phút ngày 28-3-1973, do phái đoàn chính quyển Sài Gòn 
chủ trì. Nội dung phiên họp xoay quanh các vấn đê' về: danh sách, 
con số trao trả tù binh của hai bên; mời Hội đổng Thập tự đi thăm 
viếng các trại giam. 

Thứ nhất, về vấn đề danh sách và số lượng tù binh trao trả, chính 
quyền Sài Gòn lên tiếng yêu cầu Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam bổ sung thêm con số vì còn quá sai 
biệt, không thể thỏa thuận được và phải cho biết danh sách số người 
chết, mất tích, đã phóng thích hay tình nguyện ở lại trong lúc giam 
cầm. Để con số cách biệt được giảm đi một phần nào vì theo danh 
sách của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bị mất tích lên đến trên 60.000 
người. Việc thực hiện trao trả một phần nào đó trong đợt đầu thì 
phía phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam 
Việt Nam cho biết là trả 100 người, phía chính quyền Sài Gòn trả 
1.000 người. 

Đáp trả những luận điệu của chính quyển Sài Gòn, Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam yêu cầu chính 
quyền Sài Gòn trao trả ngay con số đã có sẵn trong danh sách của 
hai bên, nghĩa là chính quyển Sài Gòn trả 5.081 người và Chính phủ 
Cách mạng lầm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam trả trên 400 
người. Nếu chính quyền Sài Gòn không chấp thuận thì có thể thực 
hiện cuộc trao trả một phần nào đó trong đợt đầu. Ngoài ra, Chính 
phủ Cách mạng lâm thời đề nghị chính quyền Sài Gòn cho ý kiến 


1. Công văn số 290/PTUTB/T/TD/K, ngày 28-03-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày thứ tư 28-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh 
báo, Tlđd. 
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nếu không chấp thuận tỉ lệ 100:1000 (tức Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trả 100 người còn chính quyền 
Sài Gòn trả 1.000). 

Về vấn đề mời các Hội đồng Thập tự đi thăm viếng trại giam, 
chính quyền Sài Gòn cho rằng chỉ nên mời hai Hội đồng Thập tự 
Quốc tế của hai nước Ba Lan và Canada theo sự thỏa thuận của hai 
bên như trước. Trong thành phần đại diện của hai bên đi theo phái 
đoàn Hổng Thập tự không có báo chí đi theo. Không cẩn bác sĩ mà 
chỉ cần 01 sĩ quan hướng dẫn. Tuy nhiên thành phần mỗi bên có thể 
co giãn. 

Bàn về vấn đề này, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam để nghị mời thêm hai Hội đồng Thập tự Indonesia và 
Hungari tham dự. Thành phần mỗi bên gồm 2 bác sĩ, 2 sĩ quan liên 
lạc và 1 thông dịch viên. 

Kết quả phiên họp, hai bên đã thỏa thuận: Trong khi chờ đợi bổ 
túc danh sách tù dần sự thì có thê’ trao đổi trước một phần theo danh 
sách đã đưa ra và trình lên Trưởng phái đoàn giải quyết; Chỉ mời hai 
Hội đồng Thập tự Ba Lan và Canada tham dự cuộc thăm viếng trại 
giam, thành phần đại diện hai bên sẽ bàn sau. 

Phiên họp của cấp Trưởng phái đoàn ngày 28-3-1973 (từ 10 giờ 
10 phút đến 15 giờ 25 phút) do phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa làm chủ trì. Bàn về các nội dung: Phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa bên cạnh ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát sau khi 
nhiệm kỳ Ban Liên hợp Quân sự bốn bên chấm dứt; Rút nhân viên 
phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong Ban Liên hợp Quân 
sự bốn bên vê' Hà Nội và phái đoàn Hoa Kỳ về Mỹ; lập Tổ tìm kiếm 
người mất tích và vấn đề tù binh. 

Trước hết, vê' vấn đê' phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
bên cạnh ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát sau khi nhiệm kỳ 
Ban Liên hợp Quần sự bốn bên chấm dứt, Chính phủ Việt Nam Dân 
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chủ Cộng hòa đê nghị lập một tổ liên lạc bên cạnh ủy ban Quốc tế 
kiểm soát và giám sát gổm 30 người vì việc liên lạc với ủy ban Quốc 
tế kiểm soát và giám sát rất cần thiết để thi hành Hiệp định Paris và 
Nghị định thư. Tổ này sẽ không liên hệ gì đến Ban Liên hợp Quân 
sự bốn bên và phải được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ, trụ sở đặt tại 
Sài Gòn. 

Về phía chính quyền Sài Gòn và Hoa Kỳ cho rằng việc thành lập 
tổ liên lạc cạnh ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát vượt khỏi thẩm 
quyền của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên. Vả lại trong Hiệp định 
Paris và Nghị định thư cũng không đề cập đến. Họ đưa ra đề nghị 
tổ tìm kiếm mồ mả của các binh sĩ đã chết trong chiến tranh kiêm 
nhiệm luôn phần nhiệm vụ liên lạc bên cạnh ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát. 

Xung quanh vấn để thứ hai là rút nhân viên phái đoàn Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa trong Ban Liên hợp Quân sự bốn bên về Hà Nội 
và phái đoàn Hoa Kỳ về Mỹ. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
đưa ra để nghị Ban Liên hợp Quân sự bốn bên chấm dứt sau 60 ngày 
hoạt động. Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẽ về Hà Nội vào 
ngày 30 và 31-3-1973 yêu cầu phái đoàn Hoa Kỳ và chính quyền Sài 
Gòn cung cấp phương tiện. (Lịch trình như đã trình bày trong phiên 
họp ngày 28-3-1973). 

Chính quyền Sài Gòn lại khẳng định chưa nhận được chỉ thị về 
vấn đề kéo dài thêm 20 ngày của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên. 
Còn phương tiện lúc nào cũng có sẵn khi có nhu cầu. 

Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam lại cho rằng: vấn đề kéo dài thêm 20 ngày của Ban Liên hợp 
Quân sự hai bên là không cần thiết. Phái Đoàn đã nhận được chỉ thị 
là Ban Liên hợp Quần sự hai bên phải bắt đầu hoạt động vào ngày 
29-3-1973. 
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Phái đoàn Hoa Kỳ cũng đưa ra ý kiến cho rằng: vấn đê' rút nhân 
viên phái đoàn Hoa Kỳ và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về nước ngày 
30 và 31-3-1973 tùy thuộc vào Hội nghị Paris. Vì Hội nghị đang muốn 
kéo dài thêm Ban Liên hợp Quân sự bốn bên đến ngày 17-4-1973. 

Bàn về vấn đề Tổ tìm kiếm mồ mả, mất tích, Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đề nghị thành lập tổ tìm kiếm mồ mả, mất tích. Về tổ chức, 
thành phần, trụ sở, nội quy, quy chế cùng phương tiện sử dụng, dấu 
hiệu, cờ biểu, kinh phí và phương thức phân chia hoạt động giữa bốn 
bên cho hoạt động của tổ này sẽ do Tiểu ban bàn chi tiết. Số nhân 
viên cần cho Tổ tìm kiếm mồ mả mất tích là 35 người. Có thể giảm 
còn 30 người. 

Chính quyển Sài Gòn để nghị Tổ tìm kiếm mồ mả, mất tích gồm 
14 người. Quyền ưu đãi miễn trừ và chi phí sau này sẽ bàn tính. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam 
đê' nghị là 35 người gồm 14 sĩ quan và 21 nhân viên giúp việc, có thể 
bớt được nếu trụ sở ở gần Ban Liên hợp Quân sự hai bên. 

Hoa Kỷ đê' nghị 14 người. Vê' đề nghị của phái đoàn Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa là 35 người, Hoa Kỳ không phản đối. 

Cuối cùng, bàn vê' vấn đê' tù binh, Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khẳng định chưa nhận được 
242 tù binh còn thiếu. Yêu cẩu số tù binh này phải được trao trả. 
Bên cạnh đó, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam hứa sẽ thương lượng với Pathet Lào vê' việc trả tù binh của 
chính quyền Sài Gòn bị bắt ở Lào. 

Trả lời yêu cầu của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam, chính quyển Sài Gòn lấp liếm: 238 tù binh 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tự 
lựa chọn xin ờ lại miên Nam trước ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám 
sát. Vấn đề này không liên quan đến 410 tù binh chính quyền Sài Gòn 
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mà Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
hứa trả ngày 27-3-1973 đến nay vẫn chưa được trao trả 1 . 

Trong phiên họp của Tiểu ban tù binh quân sự từ 15 giờ 15 phút 
đến 17 giờ 30 phút ngày 28-3-1973 do phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa làm chủ trì. 

Nội dung thảo luận gổm các nội dung liên quan đến Tổ Liên hợp 
Quân sự bốn bên tìm kiếm người chết và mất tích; Vụ “tù binh Cộng 
sản hồi chánh” ở Biên Hòa. 

Bàn vê' Tổ Liên hợp Quần sự bốn bên tìm kiếm người chết và mất 
tích (thay danh từ mồ mả), phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
đưa ra đê' nghị chi tiết cho Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên: dấu hiệu: 
mầu da cam; số phi cơ sử dụng: Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên sẽ 
định sau; số xe hơi sử dụng: phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
yêu cầu 06 chiếc hiện đang dùng cho Ban Liên hợp Quân sự bốn bên; 
01 chuyến phi cơ liên lạc hàng tuần Hà Nội - Sài Gòn; chi phí riêng 
của đoàn nào đoàn đó chịu; chi phí chung (văn phòng, xe cộ) Hoa Kỳ 
chịu; chi phí vê' tìm kiếm mồ mả, bốc cốt bên nào yêu cẩu (phía có 
người chết) bên đó chịu. 

Chính quyển Sài Gòn đê nghị: trụ sở 2 toán Liên hợp Quân sự 
bốn bên gồm 01 toán ở Hà Nội và 01 toán ở Sài Gòn; số lượng mỗi bên 
trong Tổ Liên hợp Quân sự 4 bên là 30 nhân viên; quy chế (miễn trừ, 
bất khả xâm phạm...) như Ban Liên hợp Quân sự hai bên.; ấn định cho 
phiên họp tới cho Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên là ngày 03-4-1973 lúc 
10 giờ. 


1. Công văn số 290/PTƯTB/ƯTD/K, ngày 28-03-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày thứ tư 28-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh 
báo, Tlđd. 
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Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
đề nghị: Tổ trưởng Tổ Liên hợp Quần sự bốn bên hoạt động thảo 
luận đi sâu vào chi tiết về tổ chức, quy chế, hoạt động v.v... của Tổ 
Liên hợp Quân sự bốn bên. 

Tiểu ban tù binh không đủ thời giờ họp các vấn đê' của Tổ Liên 
hợp Quân sự bốn bên - vì đây là phiên họp chót, hơn nữa phái đoàn 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chưa 
có chỉ thị của Trưởng phái đoàn để bàn vấn đê của Tổ Liên hợp Quân 
sự bốn bên. 

Phía Hoa Kỳ yêu cầu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
cho danh sách tù binh Hoa Kỳ chết trong khi bị giam giữ; địa điểm, 
thời gian phi cơ mất tích, rớt v.v...; chuyên viên Hoa Kỳ ra Hà Nội để 
thu hồi những thi hài tù binh Hoa Kỳ chết trong khi bị giam giữ; gởi 
các toán chuyên viên Hoa Kỷ đến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để 
tìm kiếm dấu vết những người mất tích. 

Về vấn đê' “tù binh Cộng sản” xin ở lại ở Biên Hòa. 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề nghị vụ tù binh Biên Hòa và 
Pleiku để các vị Trưởng phái đoàn quyết định. 

Ngày 29-3-1973 Việt Nam Dần chủ Cộng hòa trao trả 67 nhân 
viên quân sự Hoa Kỳ tại Hà Nội. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
khẳng định rằng số tù binh xin ở lại tại Biên Hòa nói lên hành động 
đơn phương của chính quyển Sài Gòn (mời báo chí, ủy ban Quốc tế 
kiểm soát và giám sát). Và Chính phủ Cách mạng lâm thời yêu cẩu 
chính quyền Sài Gòn đưa số tù binh này ra Quảng Trị là địa điểm 
trao trả thay vì tại Biên Hòa không là địa điểm trao trả (không đúng 
thủ tục trao trả). 

Kết quả, các bên đã thỏa thuận được các điểm sau: Ấn định 
phiên họp tới cho Tổ Liên hợp Quần sự bốn bên lúc 10 giờ ngày 03- 
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4-1973; vụ tù binh ở Biên Hòa và Pleiku để các vị Trưởng phái đoàn 
quyết định. 

Thực hiện những điêu khoản đã thỏa thuận, Ban Liên hợp Quân 
sự bốn bên đã có những hoạt động cụ thể: 

Cấp Trung ương: 

6 giờ 30 phút ngày 28-3-1973, một chuyến phi cơ từ Tân Sơn 
Nhất đi Hà Nội để đưa 43 nhân viên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
trong Ban Liên hợp Quân sự bốn bên trở vể Hà Nội. 

10 giờ ngày 28-3-1973, Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên chuyên về 
mổ mả sẽ họp bàn về tổ chức và hoạt động của tổ này. 

Ngày 29-3-1973, Tiểu ban thủ tục điểu hành hai bên sẽ họp bàn 
việc tiếp xúc với báo chí và thanh toán chi phí chung. 

10 giờ, ngày 30-3-1973, Tiểu ban tổ chức Ban Liên hợp Quân sự 
hai bên sẽ họp dưới sự chủ trì của Phái đoàn Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để thảo luận tiếp về quân 
số, phạm vi hoạt động, các hệ thống trực thuộc và các định sở của 
các Tổ ’. 

7 giờ 50 phút ngày 28-3-1973,01 phi cơ C.130 chở phái đoàn Ban 
Liên hợp Quân sự bốn bên Trung ương và ủy ban Quốc tế kiểm soát 
và giám sát từ Tân Sơn Nhất đi Hà Nội giám sát việc trao trả tù binh. 
Phái đoàn bao gổm: 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam: 
Đại tá Nguyễn Ngọ Sáu 
Thiếu tá Hoàng Văn Tiến 


1. Công văn số 289/PTUTB/T/TD/K, ngày 27/03/1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày thứ ba 27-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh 
báo, Hồ sơ 1259, ĐIICH, TTLTII. 
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Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: 

Trung tá Hoàng Trù 

Thiếu tá Lê Duy Võ (ở lại Hà Nội). 

Thiếu úy Nguyễn Ngọc Diệp (ở lại Hà Nội). 
Phái đoàn Hoa Kỳ: 

Trung tá John.F.Dahl 
Thiếu tá Glenn Higgins 
Trung sĩ Tdv. Combs 
Chính quyển Sài Gòn: 

Đại úy Nguyễn La Côn 
Canada: 

Thiếu tá R. Bryan 
Thiếu tá T. Edmard 
Thiếu tá N. Garriock 

Ba Lan: 

Trung tá T. Wievuikowski 
Đại úy Kasimier Stolavok 
TDV Kasimier Taba 
Indonesia: 

Đại tá L.Fiszlo Viktorik L.Fiszlo 
Đại tá Soeselo 
Đại úy Sang Targh 
Hungari: 


Đại tá L.Fiszlo Viktorik L.Fiszlo 
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Đại tá Janos Mikula 
Thiếu úy Sandor Tarok 

Ngoài ra có 43 nhân viên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Thượng 
tá Nguyễn Lệnh hướng dẫn về luôn Hà Nội. 

Chuyến phi cơ trên trở vê' Tần Sơn Nhất lúc 20 giờ cùng ngày, có 
chở theo 500 kilogram thực phẩm của Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa. 

08 giờ 15 phút ngày 28-3-1973, 1 trực thăng chở Đại úy Đinh 
Công Nhành và 02 Sĩ quan chính quyền Sài Gòn (Đại úy Phạm Hữu 
Định và Thiếu úy Nguyễn Huỳnh Điếu), từ trại Davis đi Cần Thơ và 
Mỹ Tho liên lạc hàng tuần, trở về lúc 17 giờ cùng ngày. 

08 giờ 30 phút ngày 28-3-1973,2 xe chở 1 nhân viên thuộc Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam và 2 nhân 
viên thuộc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Trung úy Mân (chính 
quyền Sài Gòn) hướng dẫn, rời trại Davis đi Biên Hòa liên lạc hàng 
tuần, trở về lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày. 

09 giờ 30 phút ngày 28-3-1973,5 xe chở 9 nhân viên thuộc Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 7 nhân viên thuộc Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ trại Davis đến 
phòng họp, trở về lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày. 

09 giờ 55 phút ngày 28-3-1973,10 xe chở 16 cán bộ thuộc Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 17 cán bộ thuộc Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ trại Davis 
đến phòng họp, trở về lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày. Vào lúc 13 giờ 30 
phút ngày 28-3-1973,2 xe chở 7 cán bộ thuộc Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ trại Davis đến phòng họp, 
trở về lúc 21 giờ 50 phút cùng ngày. 

15 giờ 40 phút ngày 28-3-1973, 2 xe chở 3 cán bộ thuộc Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và 3 cán 
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bộ thuộc Chính phủ Việt Nam Dần chủ Cộng hòa từ trại Davis đến 
phòng họp, trở về lúc 21 giờ 50 phút cùng ngày. 

Cấp khu vực: 

Khu vực II (Đà Nằng) 

11 giờ 05 phút ngày 28-3-1973, 1 Đại tá thuộc chính quyền Sài 
Gòn trong Ban Liên hợp Quân sự bốn bên khu vực II đáp phi cơ đến 
Tam Kỳ, viếng thăm Đại tá Tĩnh trưởng Quảng Tín (không rõ nội 
dung tiếp xúc) và rời Tam Kỳ lúc 13 giờ cùng ngày. 

Khu vực IV (Phan Thiết) 

10 giờ ngày 28-3-1973, Ban Liên hợp Quân sự bốn bên khu vực 
IV tổ chức cuộc họp cấp Trưởng đoàn lần cuối tại phòng họp phi 
trường Phan Thiết, gồm: 4 người Hoa Kỳ, 4 người thuộc chính quyền 
Sài Gòn, 5 người thuộc Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 
6 người thuộc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam. Nội dung: thông qua biên bản cuộc họp ngày 26-3-1973. 
Sau đó, 4 phái đoàn lẩn lượt đọc diễn văn bế mạc cùng trao quà kỷ 
niệm. Buổi họp chấm dứt lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày. 

Khu vực VI (Mỹ Tho) 

10 giờ 30 phút ngày 28-3-1973, phái đoàn chính quyền Sài Gòn 
gồm 3 người đến viếng thăm xã giao phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam trong Ban Liên hợp Quân sự bốn bên khu vực VI tại căn 
cứ Đổng Tâm. Ra vê' lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày. 

15 giờ ngày 28-3-1973, Đại tá Trưởng đoàn quân sự chính quyển 
Sài Gòn trong Ban Liên hợp Quần sự bốn bên khu vực VI đến trại 
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Nguyễn Văn Thấm thuộc Thị xã Mỹ Tho thăm viếng xã giao phái 
đoàn Hoa Kỳ và ra vê' lúc 16 giờ cùng ngày 1 . 

9giờ ngày 29-3-1973, sẽ có 1 chuyến bay (do chính quyển Sài 
Gòn yểm trợ cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam) đi Lộc Ninh đón 22 sĩ quan bổ sung cho phái đoàn 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại 
Ban Liên hợp Quân sự hai bên, trở vể lúc 14 giờ cùng ngày. 

Ngày 29-3-1973 sẽ có 1 chuyến phi cơ chở phái đoàn Ban Liên 
hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát đi 
Hà Nội quan sát việc trao trả tù binh, tháp tùng có 40 sĩ quan và 
nhân viên Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vê' luôn Hà Nội. 
Ngoài ra có 3 sĩ quan Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm: 
Thượng tá Trần Nguyên Độ; Trung tá Nguyễn Thúc Độ; Thiếu tá 
Phạm Phú Bình tháp tùng đi Hà Nội công tác và sẽ trở lại Tân Sơn 
Nhất ngày 31-3-1973. Phái đoàn chính quyển Sài Gòn gồm: Trung 
tá Nguyễn Văn Thọ; Trung úy Cao Xuân Hiệp; Thiếu úy Nguyễn 
Kim Thích 2 . 

1.3. TỔ Liên hợp Quân sự bốn bên 

Hiệp định Paris Điều 16(c) quy định Ban Liên hợp Quần sự bốn 
bên sẽ chấm dứt hoạt động trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ ngày 
ký kết, “sau khi việc rút quân của Hoa Kỳ và quân của các nước ngoài 
khác... và việc trao trả nhân viên quân sự của các hên bị bắt và thường 


1. Công văn số 290/PTƯTB7T/TD/K, ngày 28-03-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày thứ tư 28-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh 
báo, Hổ sơ 1 259, ĐIICH, mui. 

2. Công văn số 290/PTUTB/T/TD/K, ngày 28-03-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày thứ tư 28-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh 
báo, Tlđd. 
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dân nước ngoài của các bên bị bắt đó hoàn thành” 1 . Ngày 28-3-1973, 
Ban Liên hợp Quân sự bốn bên Trung ương họp phiên cuối cùng 
và kết thúc nhiệm vụ. Do còn có vấn để phải tiếp tục giải quyết liên 
quan đến các bên, trong phiên họp đó bốn Trưởng đoàn thỏa thuận 
thành lập một Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên để phối hợp hành động 
của các bên thi hành Điều 8(b) của Hiệp định: “Các bên sẽ giúp đỡ 
nhau tìm kiếm tin tức về những nhiệm vụ quân sự của các bên và 
thường dân nước ngoài của các bên bị mất tích trong chiến đấu, xác 
định vị trí và bảo quản mồ mả của những người bị chết, có những biện 
pháp khác cẩn thiết để tìm kiếm tin tức những người củng coi là mất 
tích trong chiến đấu” 2 . 

Phiên họp đầu tiên của Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên diễn ra 
vào ngày 13-04-1973 gồm đại diện bốn phái đoàn tham dự. Cụ thể: 

Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thượng tá 
Trần Nguyên Độ, cuối năm 1973 được thay bằng thượng tá Nguyễn 
Đôn Tự. 

Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam có: Trung tá Võ Thọ Son (sau này là Đại tá). 

Phái đoàn Hoa Kỳ có: Đại tá William Tombaugh, về sau là Đại tá 
Madison. 

Phái đoàn chính quyền Sài Gòn có Đại tá Nguyễn Văn Sáu 3 . 


1. Hiệp định vể chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam, ký ngày 
27-1 -1973, Hồ sơ 18079, PTTg, TTLTII. 

2. Hiệp định vể chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ỞViệt Nam, ký ngày 
27-1-1973, Tlđd. 

3. Bản tổng hợp tình hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự hai bên 
và ủy ban Quốc tê kiểm soát và giám sát trong ngày thứ Bảy 07-4-1973, Hổ sơ 
1260, ĐIICHLTTLTII. 
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Trong phiên họp này, các phái đoàn đã cùng nhau bàn bạc và 
thỏa thuận các nội dung về tên, số lượng người của Tổ Liên hợp 
Quân sự bốn bên. 

Mở đầu phiên họp, Hoa Kỳ đọc bản văn biên bản phiên họp trước 
để 4 bên duyệt xét. Đồng thời, Hoa Kỳ đưa ra một số đề nghị như: 
thảo luận điểm 4 và điểm 5 liên quan đến quyền ưu đãi miễn trừ đã 
được thảo luận của các Trưởng phái đoàn Ban Liên hợp Quân sự bốn 
bên (11 điểm); thông báo trao đổi tin tức giữa hai bên bằng cách tiếp 
xúc trực tiếp để việc tìm kiếm người chết và mất tích được hữu hiệu 
và nhanh chóng; yêu cầu các bên nghiên cứu kỹ 11 điểm vì có vài 
điểm không còn thích hợp khi áp dụng cho hoạt động của Tổ Liên 
hợp Quân sự bốn bên và sẽ họp lại trong phiên họp ngày 10-4-1973. 

Tiếp lời Hoa Kỳ, chính quyền Sài Gòn đưa ra yêu cầu: lập tổ tìm 
kiếm theo Hiệp định không dính dáng gì đến Ban Liên hợp Quân sự 
bốn bên; đề nghị số lượng thành viên tham gia gồm 14 người thuộc 
tham mưu; đề nghị sửa danh từ “bộ chỉ huy” thành “trụ sở”; trụ sở 
đặt tại Sài Gòn, sau này vì nhu cẩu có thể Tổ có nhiều văn phòng đặt 
tại các nơi khác; 11 điểm thông qua của Ban Liên hợp Quân sự bốn 
bên không còn thích hợp với hoạt động thu hẹp của Tổ Liên hợp 
Quần sự bốn bên; đổng ý với Hoa Kỳ nên nghiên cứu kỹ 11 điểm 
trước khi đem ra thảo luận. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
đề nghị ghi ngày giờ trong biên bản, những điểm đã thỏa thuận, 
những điểm đang tiếp tục thảo thuận. Khẳng định nhiệm vụ tìm 
kiếm là một trong những nhiệm vụ của Ban Liên hợp Quân sự bốn 
bên, Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên nối tiếp để hoàn tất nhiệm vụ của 
Ban Liên hợp Quân sự bốn bên, số lượng thành viên tối đa không 
được quá 35, trụ sở đặt tại Sài Gòn; về qui chế, phải áp dụng 11 điểm 
đã được Ban Liên hợp Quần sự bốn bên thông qua. 
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Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng ý với Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vể cách thức lập 
biên bản, yêu cầu sắp xếp hai chuyến bay vào ngày thứ sáu và thứ bảy. 
Bên cạnh đó, Việt Nam Dần chủ Cộng hòa cho rằng chỉ nên thảo luận 
việc áp dụng quy chế đó cho Tổ, chứ không có thẩm quyền bác bỏ điểm 
nào trong 11 điểm đã được Ban Liên hợp Quân sự bốn bên thông qua. 

Kết thúc phiên họp, các bên đã thông qua các điểm sau: 

Danh xưng: Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên tìm kiếm người chết 
và mất tích gọi tắt là Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên. (Tổ vì từ nay việc 
phối hợp hành động thi hành Hiệp định Paris thuộc về Ban Liên hợp 
Quần sự hai bên, còn Tổ bốn bên chỉ phụ trách một điểm trong Điều 
8(b) của Hiệp định Paris, mà trên thực tế cũng chỉ chủ yếu liên quan 
đến người chết và người mất tích của Hoa Kỳ) 

Số lượng thành viên: tối đa 35 cho mỗi bên. Trụ sở đặt tại Sài 
Gòn cạnh Ban Liên hợp Quân sự hai bên” 1 . 

Ngày 27-4-1973, Hội nghị của Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên tiếp 
tục diễn ra và đạt được các thỏa thuận: 

Vê' biên chế tổ chức: Mỗi bên có 35 người gồm 14 sĩ quan và 21 
nhân viên; 

Trụ sở đóng tại Sài Gòn, thực tế vẫn là tại Tân Sơn Nhất trong 
trụ sở cũ của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên Trung ương trước đây; 

Tiếp tục áp dụng 11 điểu ưu đãi và miễn trừ ngoại giao được Ban 
Liên hợp Quần sự bốn bên Trung ương thỏa thuận. 

Trong khi thi hành nhiệm vụ nếu có vấn đề mới thì Tổ Liên hợp 
Quân sự sẽ thảo luận và quyết định theo nguyên tắc nhất trí. 


1. Bản tổng hợp tình hình hoạt động của Ban liên hợp quân sự hai bên và 
ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát trong ngày 07-4-1973, Hổ sơ 1260, ĐIICH, 
TTLTII. 



TẠP 2: KÝ KỂT VÀ THỰC THI (1973-1975) .213 


Nhằm đấu tranh đòi Hoa Kỳ không những chỉ thực hiện Điểu 8 
(b) mà còn phải nghiêm chỉnh tất cả những quy định của Hiệp định 
Paris sau khi Ban Liên hợp Quân sự bốn bên giải tán, Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam đã đưa ra những 
phân tích cụ thể: 

“Về bản thân Điều 8(b): 

1. Đối tượng của điểu này là nhân viên quân sự của các bên và 
thường dân nước ngoài của cấc bên mất tích trong chiến đấu hoặc bị 
chết, yêu cầu của điểu này là cấc bên giúp đỡ nhau tìm kiếm những 
người bị mất tích, xác định và bảo quản mồ mả của những người chêt, 
nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc cất bốc và hồi hương hài cốt. Như 
vậy là gồm cả cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và bán vũ trang của 
phía ta bị mất tích hoặc hy sinh ở miễn Nam và phía Mỹ - Thiệu phải 
có trách nhiệm “giúp đỡ tìm kiếm”, xác định và bảo quản mồ mả. 

2. Về trách nhiệm thi hành: thuộc về tất cả bổn bên ký kết. Tại miền 
Nam Việt Nam cả Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn cùng chịu trách 
nhiệm trong việc tìm kiếm người mất tích và bảo quản mổ mả người 
chết của phía ta. 

Tất nhiên về phía Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẵn 
sàng làm tròn trách nhiệm giúp đỡ của mình đối với người của phía đối 
phương như Điểu 8(b) đã quy định. 

3. Vê sự liên quan giữa Điều 8(b) với các điều khoản khác của Hiệp 
định và trách nhiệm chung của Hoa Kỳ. 

Điều 8(b) không thể tách riêng và đơn độc thực hiện mà nó liên 
quan chặt chẽ với các điểu khoản khác của Hiệp định Paris và các Nghị 
định thư. Ví dụ: 

- Phải bảo đảm việc ngưng bắn hoàn toàn và vững chắc (các Điều 
2,3,4,5,6,7 của Hiệp định): 
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- Phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền ưu đãi và miễn trừ 
ngoại giao. (Điều 16 Nghị định thư về các Ban Liên hợp Quân sự); 

- Phải bảo đảm cung cấp các phương tiện hoạt động (Điều 17 Nghị 
định thư); 

- Phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc làm việc của cơ quan LHQS 
(Điều 16(b) Hiệp định), trước hết là nguyên tắc nhất trí; 

- Các điểm a, b, c trong Điều 8 Hiệp định liên quan mật thiết với 
nhau: Điều 8a về' trao trả nhân viên quân sự, thường dân nước ngoài 
của các bên bị bắt; Điều 8(b) về tìm kiếm người mất tích và bảo quản 
mổ mả người chết Điều 8(c) về trao trả nhân viên dân sự Việt Nam bị 
bắt và giam giữ. Không thể chỉ lo về người mất tích và người chết mà 
không quan tâm đầy đủ đến những người còn sống bị giam giữ v.v... 

Bởi vậy, mặc dù nhiệm vụ bảo đảm thi hành Hiệp định đã chuyển 
sang Ban Liên hợp Quân sự hai bên, nhưng Hoa Kỳ là một bên tham 
chiến chủ yếu, không thể không có trách nhiệm đối với việc thi hành 
nghiêm chỉnh các điểu khoản của Hiệp định thuộc phạm vi trách nhiệm 
của Mỹ và phía Sài Gòn” 1 . 

Tóm lại, lực lượng cách mạng Việt Nam dựa vào việc Hoa Kỳ 
là người quyết định phía đối phương để ràng buộc trách nhiệm của 
Hoa Kỳ vào việc bảo đảm thi hành Hiệp định Paris, và kiềm chế việc 
phá hoại Hiệp định của chính quyền Sài Gòn. 

Từ những phiên họp đầu, Hoa Kỳ đã muốn thảo luận ngay vấn 
đê' mồ mả và hài cốt người chết cũng như việc tìm kiếm người mất 
tích. Trong các phiên họp tiếp theo, Hoa Kỳ đã chuyển cho phái đoàn 
Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và 
phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa một bảng thống kê các máy 


1. Hiệp định vể chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ký ngày 
27-1-1973, Hổ sơ 1235, ĐIICH,TTLTII. 
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bay Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc và miền Nam, ghi rõ loại máy bay, ngày 
tháng, địa điểm, số người lái, yêu cầu ta điều tra, tìm kiếm xác cùng 
các di vật còn lại. 

Về phía phái đoàn Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam và phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu 
cẩu trước hết phải bàn bạc giải quyết các vấn đề tổ chức, thể thức 
thủ tục, các điểu kiện bảo đảm hoạt động của tổ cũng như của các 
đoàn, là những tiên đê' làm cho Tổ Liên hợp có thể hoạt động bình 
thường. 

Về nội dung Điều 8(b) của Hiệp định Paris phái đoàn Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miên Nam Việt Nam nhấn mạnh Hoa 
Kỳ và chính quyền Sài Gòn phải có trách nhiệm đối với người mất 
tích và người chết của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu cầu được xây dựng nghĩa trang và 
đài tưởng niệm ở các địa phương có người chết của Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, để cho thân nhân người chết đi thăm viếng 
mồ mả theo đúng tinh thần Điểu 8(b) Hiệp định Paris. 

Phái đoàn chính quyền Sài Gòn cự tuyệt. Phái đoàn Hoa Kỳ thì 
cho rằng việc này không được ghi trong các điểu khoản của Hiệp 
định và Nghị định thư. Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên không nên can 
thiệp vào cồng việc nội bộ của hai bên miên Nam. 

Hoa Kỳ nóng lòng muốn giải quyết ngay vấn đề thuộc lợi ích 
riêng của Hoa Kỳ là người mất tích và hài cốt người chết mà không 
quan tâm đến các vấn đề khác mặc dù đều là những vấn đê' rất quan 
trọng trong nội dung Hiệp định Paris mà Hoa Kỳ đều có liên quan 
trách nhiệm. 
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Còn vê' phía chính quyền Sài Gòn thì chẳng thiết tha gì với Điểu 
8(b) của Hiệp định Paris. Họ tham gia Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên 
và phải đi dự các phiên họp chỉ vì phải làm theo Hoa Kỳ và mục đích 
là che đậy những hành động phá hoại Hiệp định Paris đang diễn ra 
tại miền Nam Việt Nam. 

Mặc dù các thảo luận của Tổ Liên hợp Quân sự không tiến triển, 
nhưng vì lợi ích của mình, Hoa Kỳ vẫn phải duy trì các phiên họp của 
Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên, duy trì các chuyến liên lạc hàng tuần 
của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng máy bay C.130 ra 
Hà Nội. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ buộc chính quyền Sài Gòn duy trì các 
chuyến máy bay lên thẳng hàng tuần bảo đảm việc liên lạc của phái 
đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
đi Lộc Ninh, tuy phía này thường gây cản trở. 

Trong phiên họp ngày 16-10-1973 phía Hoa Kỳ để nghị phân 
công thảo luận: Các Trưởng đoàn trao đổi vể danh sách người chết 
và mất tích, Phó Trưởng đoàn bàn vê' thủ tục. 

Đê' nghị này cũng bị hai phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và phái đoàn Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa bác bỏ. 

Ngày 10-5-1974, Đoàn Đại biểu Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Ban Liên hợp Quân sự hai bên 
Trung ương tuyên bố đình chỉ họp cho đến khi đối phương chấm dứt 
các hành động phá hoại đối với cơ quan Liên hợp Quân sự. 

Ngày 30-5-1974, phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miên Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
tại Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên cũng tuyên bố đình chỉ họp không 
thời hạn, sau đó cả hai cơ quan Liên hợp Quân sự đã nối lại các cuộc 
họp vào 11-6 và 13-6-1974. 

Ngày 08-10-1974, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam ra tuyên bố vê' tình hình miền Nam Việt Nam, 
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đình chỉ hẳn mọi cuộc họp của Ban Liên hợp Quân sự hai bên và rút 
khỏi diễn đàn La Celle Saint Cloud ở Pháp. 

Ngày 11-10-1974, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng 
ra tuyên bố tương tự và Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên cũng chấm dứt 
các cuộc họp 1 . 

Như vậy, trong gần 2 năm hoạt động từ khi thành lập, hầu hết các 
cuộc họp của Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên đểu là những cuộc tranh 
cãi vô bổ. Nhưng Hoa Kỳ vẫn kiên trì duy trì Tổ Liên hợp Quân sự 
bốn bên (mặc dù trong 5 tháng về sau Tổ Liên hợp Quần sự không 
tiến hành các phiên họp). Bởi lẽ, Hoa Kỳ rất cần giữ cầu liên lạc trực 
tiếp với phía Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhất là với 
phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, không phải riêng vì vấn để người 
chết và mất tích mà còn vì các mặt khác nữa liên quan đến diễn biến 
tình hình ở miền Nam. 

Đối với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tổ Liên hợp 
Quân sự bảo đảm sự tiếp tục có mặt của đại diện Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa tại miền Nam, tạo điều kiện cho Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam giữ mối liên lạc 
trực tiếp. Quan trọng nhất, Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên là bàn đế 
vững vàng giữ cho sự tồn tại và hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự 
hai bên Trung ương và công cuộc đấu tranh ở miển Nam. 

1.4. Ban Liên hợp Quân sự hai bên 

Ngày 28-3-1973, Ban Liên hợp Quân sự bốn bên kết thúc nhiệm 
vụ. Từ ngày 29-3-1973, Ban Liên hợp Quân sự hai bên Trung ương 
(gồm Phái đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời 


1. Bản kiểm thính đài phát thanh năm 1974, ký hiệu tài liệu Vv 5445,TTLTII. 
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Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Phái đoàn quân sự chính quyển 
Sài Gòn) bắt đẩu hoạt động và họp phiên đầu tiên. 

Phái đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn là 
Trưởng đoàn. 

Đoàn Đại biểu quân sự chính quyền Sài Gòn do Trung tướng 
Phạm Quốc Thuần làm Trưởng đoàn. 

Theo quy định của Hiệp định Paris, Ban Liên hợp Quân sự hai 
bên Trung ương có nhiệm vụ bảo đảm sự phối hợp hành động của 
hai bên miền Nam trong việc thực hiện các điểu khoản vê' các vấn đề 
quân sự và trao trả tù binh bị bắt. 

Tuy nhiên, ngay từ phiên họp đầu, chính quyền Sài Gòn đã biểu 
lộ thái độ không nghiêm chỉnh. Cùng với những hoạt động lấn chiếm 
vùng giải phóng đang gia tăng, thái độ và hành động của Đoàn Đại 
biểu quân sự chính quyền Sài Gòn khiến cuộc đấu tranh ở Ban Liên 
hợp Quân sự hai bên diễn ra căng thẳng và quyết liệt, đặc biệt là việc 
trao trả số nhân viên quân sự và dân sự còn lại của hai bên. 

Dựa trên cơ sở pháp lý của Hiệp định Paris, đồng thời hiểu rõ 
vê' việc Chính phủ Mỹ muốn sớm nhận được hài cốt lính Mỹ chết 
tại Việt Nam, lực lượng cách mạng Việt Nam tại Ban Liên hợp Quân 
sự hai bên đã đấu tranh đòi Hoa Kỳ dùng ảnh hưởng của mình buộc 
chính quyền Sài Gòn, từ tháng 4-1973, đến tháng 3-1973, trao trả 
5.078 nhân viên dân sự và 130 nhân viên quân sự; Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa cũng trao trả cho phía chính quyền Sài Gòn 
tổng cộng 637 nhân viên dần sự và 410 nhân viên quân sự. 

Phối hợp với các hoạt động của phái đoàn quân sự Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tại Lộc Ninh, 
đại diện quân sự của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam, do Lê Văn Tưởng, Phó Chính ủy miền Nam phụ 
trách, cũng tổ chức các buổi tiếp đón và làm việc với một số thành 
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viên trong ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát về việc kiểm tra, 
giám sát công tác trao trả tù binh; tổ chức các cuộc biểu tình, đưa 
đơn tố cáo chính quyển và quân đội Sài Gòn vi phạm ngưng bắn, phá 
hoại Hiệp định. Nhiều vụ việc đã được ủy ban Quốc tế kiểm soát 
và giám sát xác nhận và phê phán mạnh mẽ hành động vi phạm của 
phía chính quyển Sài Gòn. Điển hình là vụ máy bay của quân đội Sài 
Gòn ném bom giết hại nhiều thường dân tại khu vực Lộc Tấn thuộc 
Lộc Ninh tỉnh Bình Phước, ngày 12-5-1973. 

Trong thời gian hoạt động của mình, Ban Liên hợp Quân sự hai 
bên đã tổ chức nhiều phiên họp, thảo luận vê' nhiều vấn đề quan 
trọng. Song, vê' cơ bản, các phiên họp không đưa lại nhiều kết quả. 

Trong phiên họp cấp Trưởng phái đoàn diễn ra từ 10 giờ 5 phút 
đến 16 giờ 30 phút ngày 13-4-1973 do phái đoàn chính quyển Sài 
Gòn chủ trì đã thảo luận một số nội dung quan trọng như: triển khai 
và tổ chức Ban Liên hợp Quân sự hai bên; trao trả tù quân sự còn lại 
và dân sự; vấn để ngưng bắn. 

Đầu tiên, về triển khai và tổ chức Ban Liên hợp Quân sự hai bên, 
chính quyển Sài Gòn đê' nghị thảo luận việc tổ chức và triển khai 
nhân số cấp Trung ương, khu vực và tổ như trước đây đã giới hạn từ 
1200 đến 1500 người gồm: Trung ương: 240 người, khu vực: 52 người 
và cấp tổ tùy vào nhiệm vụ và vị trí của địa phương. 

Trả lời yêu cầu của chính quyền Sài Gòn, Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đòi hỏi phải thi hành 11 điều 
ưu đãi và miễn trừ trước đây đã được Ban Liên hợp Quân sự bốn bên 
thỏa thuận rồi mới thảo luận đến việc triển khai tổ chức. 

Bàn về vấn để trao trả tù quân sự và dân sự, chính quyền Sài Gòn 
yêu cầu Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam trao trả vô điều kiện 410 người mà trước đây Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam hứa trao trả tại Đức 
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Nghiệp vì đã quá thời hạn 60 ngày, riêng vê' nhân viên dân sự thì thời 
gian còn dài, sẽ lần lượt giải quyết sau. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
cũng yêu cẩu chính quyền Sài Gòn trao trả ngay nhân viên dân sự bị 
bắt, đồng thời trả 345 sĩ quan còn thiếu và 242 người đã trao trả trước. 
Trong đó có 238 người xin ở lại Biên Hòa. Chính phủ Cách mạng lầm 
thời Cộng hòa miên Nam Việt Nam khẳng định rằng chính quyền Sài 
Gòn đã tráo 2.652 thường dân trong số 26.508 người đã trao trả trước 
đây và đòi thay vào sổ đó 2.652 tù quân sự. Riêng 410 người của chính 
quyển Sài Gòn, Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam sẽ trao trả tại Đức Nghiệp cùng lúc với số 238 người của 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã xin 
ở lại Biên Hòa phải đưa đến Đức Nghiệp để trao trả. Ngoài ra, Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam còn đòi chính 
quyền Sài Gòn trao số trên dưới 10.000 người còn lại. 

Bàn vê' vấn đê' ngưng bắn, chính quyền Sài Gòn yêu cầu giải quyết 
việc ngưng bắn căn cứ trên hai điểm: 

Hai bên kêu gọi lực lượng vũ trang thuộc quyền ngưng bắn. 

Tư lệnh cấp Sư đoàn sẽ gặp nhau. 

Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
yêu cầu Ban Liên hợp Quân sự hai bên ra lời kêu gọi chung: 

Ra lệnh cho lực lượng chính quy, không chính quy và cảnh sát vũ 
trang triệt để tôn trọng ngưng bắn. 

Ra lệnh cho lực lượng chính quy, không chính quy và Cảnh sát 
vũ trang tôn trọng Điều 2 của Nghị định thư. 

Người chỉ huy trực tiếp gặp nhau. 

Cấp tư lệnh Sư đoàn trở xuống gặp nhau. 
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Kết thúc, phiên họp tuy trải qua nhiều giờ, nhưng vẫn không 
mang lại kết quả. 1 

Ngày 29-6-1973, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam đã đưa ra một để nghị vê' ngưng bắn gổm 5 điểm: 

“Điểm 1: Hai bên thỏa thuận để các Bộ Chỉ huy tối cao ra lệnh 
giống nhau cho các lực lượng ở những nơi xung đột, triệt để chấm dứt 
tiếng súng, nhất là Kontum, Chương Thiện, Phước Vinh, Đồng Xoài. 

Điểm 2: Hai bên thỏa thuận không điều động và sử dụng lực lượng 
yểm trỢ bao gổm phỉ cơ, chiến xa và các lực lượng trù bị... để chi viện 
cho các nơi xung đột. Cấp Chỉ huy đổi chiếu thực hiện Điểu 4 Nghị 
định thư và Điều 6 Thông cáo chung. 

Điểm 3: Hai bên thỏa thuận nhấc lại việc triệt để thi hành Điều 2 
và Điều 3 Nghị định thư về ngưng bắn. 

Điểm 4: Cử ngay một số Tổ lưu động đến các nơi xung đột, đặc biệt 
Kontum, Chương Thiện, Đường 14 từ Phước Vinh đến Đổng Xoài, để 
chấm dứt và ngăn ngừa xung đột trong khi hai bên thảo luận và thỏa 
thuận vê nhiệm vụ. 

Điểm 5: Sau khỉ ngưng tiếng súng, quy định vùng kiểm soát, thể 
thức trú quân, di chuyển các lực lượng võ trang về vị trí trước ngày 28- 
1-1973, theo Điều 3 Nghị định thư” 2 . 

Ngày 20-11-1973, Phái đoàn chính quyển Sài Gòn trong Ban 
Liên hợp Quân sự hai bên đã đưa ra 6 biện pháp ngưng bắn: 

“1) Hai bên miền Nam Việt Nam cấp tốc phối trí các khu vực và 
Tổ Liên hợp Quân sự địa phương đến đôn đốc, giám sát và kiểm soát 


1. Bản tổng hợp tình hình hoạt động của ủy ban Liên hợp Quân sự hai 
bên và ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát trong ngày 13-4-1973, Hồ sơ 1260, 
ĐIICH,TTLTII. 

2. Bản tin Hiệp định Paris số 05, ngày 15-4-1974, Hồ sơ 1318, ĐIICH,TTLTII. 
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việc thi hành các biện pháp (gổm điểm 2, 3, 4 và 5) liên quan tới việc 
ngưng bắn. 

2) Chấm dứt tức khắc mọi hành động xàm phạm đến tỉnh mạng 
và tài sản của dân chúng: 

a. Cấm bắt cóc, ám sát, giựt mìn, xe đò, xe lửa, ném lựu đạn đặt 
chất nổ, pháo kích vào những nơi có đông dân cư, chiếm đoạt bất hợp 
pháp tài sản của dân chúng. 

b. Tháo gỡ, phá hủy hoặc làm mất hiệu lực mìn bẫy chất nổ theo 
Điều 5/Nghị định thư về ngưng bắn. 

c. Chấm dứt tức khắc việc đặt những chướng ngại vật như đào 
đường đắp mô trên các trục lộ giao thông. 

3) Ngưng ngay tiếng súng khắp mọi nơi. 

4) Di chuyển ngay các đơn vị về vị trí củ trước ngày 28-1-1973. 

5) Để thi hành việc di chuyển các đơn vị về vị trí trước ngày 28-1- 
1973, các khu vực và các tổ địa phương có nhiệm vụ cung cấp các dữ 
kiện thực tế và chính xác để Ban Liên hợp Quân sự Trưng ương thành 
lập kế hoạch, đôn đốc và theo dõi việc di chuyển. 

6) Song song với việc phối trí các tổ, khu vực địa phương, 2 bên có 
nhiệm vụ: 

a. Tích cực giúp UBQTKS&GS phối trí ngay các khu vực và các tổ 
của họ tới các nơi, tới các địa điểm đã được dự trù trong Điều 4 của 
Nghị định thư về UBQTKS&GS. 

b. Tích cực hợp tác với UBQTKS&GS theo tinh thần Điểu 10 Nghị 
định thư về UBQTKS&GS. 
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c. Dành mọi sự dễ dàng và giúp đỡ tối đa cho UBQTKS&GS theo 
tinh thẩn Điểu 12, 13 của Nghị định thư về UBQTKS&GS” 1 . 

Ngày 3-7-1973, chỉ có hai điểm duy nhất mà hai bên nhất trí áp 
dụng là việc đặt thư mời hai Hội đồng Thập tự Ba Lan và Canada đi 
thăm các trại giam tù binh, với cam kết bảo đảm an ninh tối đa, cùng 
phương tiện làm việc cho Hội đồng Thập tự trong suốt thời gian hai 
phái đoàn này hoạt động ở hai vùng kiểm soát thuộc đôi bên. 

Kế đó là việc chuyên chở thành viên của Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam từ mật khu ra tăng cường tại 
Ban Liên hợp Quân sự hai bên. 

Sau 8 phiên họp, Tiểu ban trao trả tù binh hai bên đã trình lên 
cấp Trưởng đoàn một danh sách, ngày giờ cùng địa điểm trao trả tù 
binh từ 29-6 đến 7-7-1973 nhưng tướng Hoàng Anh Tuấn từ chối, vì 
lý do sông Thạch Hãn không đủ phương tiện đón rước tù binh cách 
mạng và yêu cầu trao trả tại Lộc Ninh. Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng sẽ trao trả lại cho chính 
quyển Sài Gòn 150 tù binh thay vì 600 như đã hứa. 

Phía chính quyền Sài Gòn cho rằng sự thay đổi ý kiến trên chứng 
tỏ bên kia thiếu thiện chí. 

Vê' Tiểu ban cửa khẩu, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam yêu cầu chính quyền Sài Gòn giải thích rõ ràng 
hơn về ý nghĩa lằn ranh, các tuyến dẫn đến cửa khẩu, quyền hạn kiểm 
soát của các Tổ Liên hợp Quân sự hai bên tại cửa khẩu. 

Trong khi đó, Tiểu ban định vùng kiểm soát sau nhiều lần sửa 
đổi các “điểm chấm” trên bản đổ kèm theo các để nghị thực tế lên cấp 
Trưởng đoàn giải quyết, và cuộc tiếp xúc đầu tiên dự định sẽ diễn ra 


1. Trích diễn văn của ông Nguyễn Xuân Phong - Trưởng phái đoàn Việt 
Nam Cộng hòa tại hội nghị giữa hai bên miền Nam Việt Nam, phiên họp thứ 31 
ngày 07-12-1973 tại La Celle Saint Cloud, Hồ sơ 1250, ĐIICH, TTLTII. 
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sáng 7-7-1973 giữa cấp Tư lệnh chiến trường tại trụ sở ủy ban Quốc 
tế kiểm soát và giám sát Quân khu I 1 . 

Ngày 15-4-1974, trong phiên họp của Tiểu ban triển khai (từ 10 
giờ đến 11 giờ 30 phút) do chính quyền Sài Gòn chủ trì, đã thảo luận 
nội dung xoay quanh vấn đê' vể triển khai Hội nghị từ Trung ương 
tới khu vực. 

Mở đầu phiên họp, chính quyến Sài Gòn yêu cầu Chính phủ 
Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nên cố gắng và 
tỏ thiện chí tối đa để có thể làm tốt hơn Hội nghị bốn bên. Không 
nên đặt điều kiện tiên quyết vể quyển ưu đãi miễn trừ cũng như việc 
rời trụ sở trước rổi mới hoạt động, các việc này đang được phía chính 
quyển Sài Gòn nghiên cứu không những ở Hội nghị mà ở cấp cao 
chính quyền Sài Gòn cũng giải thích việc rời trụ sở sẽ gây nhiều khó 
khăn vê' vấn để an ninh, trang bị tốn kém v.v... 

Để biện minh cho việc khó khăn di chuyển của Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn 
cho rằng muốn triển khai tốt nên tránh gây phẫn uất trong dân chúng 
như vụ Lê Tống Chần đã làm dân chúng phẫn nộ. Cũng vì lý do đó mà 
mấy hôm nay phải hạn chế sự đi lại của phái đoàn Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam nhằm mục đích bảo 
đảm an ninh cho phái đoàn này chứ không có mục đích nào khác. 

Bên cạnh đó, chính quyển Sài Gòn tố cáo Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thiếu thiện chí trong việc 
cho rằng cả 7 khu vực không đủ điều kiện căn bản để hoạt động, trái 
với lời Đại tá Sĩ đã tuyên bố ngày 23-3-1973 trong khi đi kiểm tra là 
khu vực II và IV tốt có thể hoạt động được. Cũng như vụ Tống Lê 


1. Hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự ngày 3-7-1973, Hổ sơ 1260, ĐIICH, 
TTLTII. 
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Chần chưa chấm dứt tấn công, pháo kích, chính quyển Sài Gòn nên 
tuyên bố ngưng phiên họp 1 . 

Đáp trả những luận điệu vu khống của chính quyền Sài Gòn, 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
khẳng định: 

“Việc thực hiện quyền ưu đãi miễn trừ, việc dời trụ sở của Trung 
ương cũng như 7 khu vực ra khỏi căn cứ quần sự là để tạo điều kiện dễ 
dàng trong việc thông tin liên lạc. Kinh nghiệm cho thấy ở Trung ương, 
nhất là các khu vực, việc liên lạc khó khăn, nên Hội nghị không có một 
tác dụng về chiều sâu. Việc dời trụ sở dù tốn kém cũng vẫn nên thực 
hiện. Nếu vì một lý do nào đó không thực hiện được, phái đoàn để nghị 
tổ chức Hội nghị luân phiên ở đây và ở vùng giải phóng, có như vậy mới 
công bình về khó khăn gặp phải” 2 . 

“Mọi vấn đề đã được chuẩn bị sẵn sàng để có thể triển khai Hội 
nghị tại các khu vực, chỉ chờ trụ sở các khu vực có điều kiện căn bản 
đòi hỏi. Xác định trụ sở Trung ương củng như cả 7 khu vực hiện thiếu 
điều kiện căn bản cẩn phải dời. Nếu phái đoàn Chính quyền Sài Gòn 
thỏa mãn việc vận chuyển từ đây vê vùng giải phóng, phái đoàn sẽ thay 
đổi một số nhân sự ở Trung ương cũng như khu vực, việc bổ sung hoán 
chuyển sẽ được thực hiện cùng một lúc. Trước khi triển khai ở một nơi 
nào phải xét nó có thể phát huy được tác dụng của nó không, nếu không 
phải xét lại” 3 . 

Kết thúc phiên họp không đạt được kết quả nào, Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vẫn đặt vấn đề tiên 
quyết yêu cầu thực hiện quyển ưu đãi miễn trừ và dời trụ sở, mới tạo 


1. Bản tin Hiệp định Parissố05 ( ngày 15-4-1974, Hổ sơ 1318,ĐIICH,TTLTII. 

2. Bản tin Hiệp định Paris số 05, ngày 15-4-1974, Tlđd. 

3. Bản tin Hiệp định Paris số 05, ngày 15-4-1974, Tlđd. 
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được điều kiện hoạt động tốt. Chính quyển Sài Gòn thì yêu cầu cứ 
hoạt động trong khi chờ nghiên cứu các vấn đê' trên. 

Phiên họp của Tiểu ban thủ tục điều hành hai bên ngày 15-4- 
1974 (từ 10 giờ đến 12 giờ) do phái đoàn Chính phủ Cách mạng lầm 
thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam chủ trì đã thảo luận các vấn đê' 
về: chứng minh thư cấp cho thành viên Ban Liên hợp Quân sự hai 
bên; vấn đề treo cờ. 

Trước hết, về việc cấp chứng minh thư cho thành viên Ban Liên 
hợp Quân sự hai bên, chính quyển Sài Gòn cho rằng nên trù tính việc 
lập chứng minh thư cho thành viên Ban Liên hợp Quân sự hai bên. 
Chính quyền Sài Gòn đề nghị rút bớt kích thước chứng minh thư và 
giao mẫu chứng minh thư mới cho Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miên Nam Việt Nam để nghiên cứu. Sau khi Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miên Nam Việt Nam đồng ý sẽ cho 
thực hiện. Chính quyền Sài Gòn đê' nghị thêm: Trên chứng minh thư 
mới, sẽ có ngày cấp. Phái đoàn Trung ương sẽ đến khu vực để cấp 
chứng minh thư cho thành viên hai phái đoàn. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
đề nghị để y kích thước của chứng minh thư mới; Chính phủ Cách 
mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ nghiên cứu lại cách 
thức để đeo chứng minh thư (đứng hay ngang); Trưởng phái đoàn sẽ 
quyết định kích thước của chứng minh thư mới; đối với thành viên 
mới đến của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miên Nam 
Việt Nam, Trưởng phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam sẽ cấp giấy tạm cho họ hoạt động trong khi 
chờ đợi được cấp chứng minh thư. 

Về việc treo cờ, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam khẳng định: đúng theo luật quốc tế, mỗi phái đoàn đều 
có quyền treo cờ của chính phủ mình trước trụ sở. Do đó, phái đoàn 
Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đòi 
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hỏi được treo cờ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam trước trụ sở của phái đoàn mình. Nếu chính quyền Sài 
Gòn đến làm việc tại khu vực do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miển Nam Việt Nam kiểm soát thì chính quyền Sài Gòn sẽ được 
treo cờ của mình trước trụ sở. Ngược lại, Chính phủ Cách mạng lầm 
thời Cộng hòa miễn Nam Việt Nam cũng phải được hưởng quyền đó. 

Chính quyền Sài Gòn kiên quyết không công nhận Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam nên đã bác bỏ 
yêu cầu chính đáng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam. Họ cho rằng, vấn đề treo cờ thuộc về chính trị 
trong lúc hai phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam và chính quyển Sài Gòn thuộc vê' quân sự. Do đó, 
Tiểu ban thủ tục điều hành không có thẩm quyển bàn vê' việc treo cờ. 

Ngoài ra, chính quyển Sài Gòn còn cho rằng các trưởng phái 
đoàn của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên đã bàn nhiều vê' việc này 
nhưng không đi đến kết quả. Như vậy, không có lý do gì Tiểu ban thủ 
tục điểu hành lại thảo luận lại. 

Cuối cùng, hai phái đoàn đổng ý lập lại chứng minh thư cho 
thành viên Ban Liên hợp Quân sự hai bên theo các chi tiết sau đây: 
làm đúng kích thước cũ hoặc nhỏ hơn; đeo đứng; bỏ chữ Mỹ trên 
chứng minh thư; sửa con dấu thành hai bên; phái đoàn trung ương 
sẽ đến các khu vực để cấp chứng minh cho thành viên hai bên; mỗi 
phái đoàn sẽ trình lại trưởng phái đoàn của mình và sẽ họp bàn lại 
trong phiên họp tới 1 . 

Phiên họp của Tiểu ban trao trả tù dân sự ngày 15-4-1974 (từ 10 
giờ đến 12 giờ 30 phút) do chính quyền Sài Gòn chủ trì đã thảo luận 
vấn đề vê' vụ 410 tù binh chính quyền Sài Gòn tại Đức Nghiệp và vụ 
238 tù binh tại Biên Hòa. 


1. Bản tin Hiệp định Paris số 05, ngày 15-4-1974, Tlđd. 
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Trước hết, chính quyền Sài Gòn yêu cầu Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trao trả 410 tù binh của 
chính quyền Sài Gòn tại Đức Nghiệp. Tại Biên Hòa, 238 “tù binh 
Cộng sản” xin ở lại miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn yêu 
cẩu đề nghị biện pháp để giải quyết trường hợp hồi chánh này. Chính 
quyền Sài Gòn yêu cẩu Chính phủ Cách mạng lảm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam giải quyết 62 tù binh chính quyển Sài Gòn mà 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho 
biết họ xin ở lại với Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam trong các đợt trao trả trước đây. Chính quyền Sài Gòn 
yêu cầu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam phải ngưng bắn ở Tống Lê Chân. 

Vê' việc giải quyết vấn đề tù binh tại Biên Hòa, chính quyền Sài 
Gòn đề nghị biện pháp giải quyết như sau: hai bên (chính quyền Sài 
Gòn và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam) giải quyết tại chỗ (Biên Hòa) không phải tại Quảng Trị. 

Theo chính quyền Sài Gòn, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam nên lên Biên Hòa tiếp xúc với 238 “tù binh 
Cộng sản”. Nếu họ đổng ý xin vê' với Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miên Nam Việt Nam thì chính quyền Sài Gòn cam kết tôn 
trọng và chở họ ra Quảng Trị ngay. 

Trả lời những yêu cầu của chính quyển Sài Gòn, Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam khẳng định: Tại Đức 
Nghiệp, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam sẵn sàng trao trả 410 tù binh chính quyền Sài Gòn với điều kiện 
chính quyền Sài Gòn trao trả 238 “tù binh Cộng sản” tại Quảng Trị 
thay vì Biên Hòa. 

Yêu cầu chính quyền Sài Gòn đưa ra biện pháp giải quyết trường 
hợp của 238 “tù binh Cộng sản” tại Biên Hòa. 
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Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
yêu cầu hai bên (Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam và chính quyền Sài Gòn) không được dùng áp lực 
(súng ống, quân cảnh v.v...). 

Kết quả, phiên họp của Tiểu ban trao trả tù binh vẫn không đạt 
kết quả nào về dân sự mà chỉ bàn về tù quân sự còn kẹt lại trước đây 1 . 

Phiên họp của Tiểu ban quân sự hai bên (từ 10 giờ đến 11 giờ 
35 phút) do phái đoàn chính quyền Sài Gòn chủ trì. Nội dung thảo 
luận gồm hai vấn đề: về việc ngưng bắn tại Tống Lê Chần và vấn đề 
thay thế vũ khí. 

Trước hết, chính quyền Sài Gòn yêu cầu ngưng bắn tạm thời. Các 
tư lệnh chiến trường (cấp Đại tá) và các đồn trưởng gặp nhau để thảo 
luận vì các vị này có đủ thẩm quyền giải quyết. Cao hơn cấp tư lệnh 
chiến trường là cấp Trung ương. Sĩ quan liên lạc cấp Trung ương sẽ 
chứng kiến trong lúc các tư lệnh chiến trường thảo luận. Cấp Trung 
ương thảo luận ngay việc tản thương và tiếp tế khi có ngưng bắn. Sau 
khi tản thương và tiếp tế sẽ thảo luận sự ngưng bắn vĩnh viễn cho 
đồn Tống Lê Chần và ngưng bắn toàn diện. 

Bên cạnh đó, chính quyển Sài Gòn yêu cầu Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam rút lực lượng ra ngoài tầm 
bắn kích pháo 60 ly và cho biết thời gian ngưng bắn tạm thời bao lảu? 

Chính quyền Sài Gòn tuyên bố giải quyết xong vụ Tống Lê Chần 
mới thảo luận tới các điểm khác. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
đổng ý với chính quyển Sài Gòn tạm thời ngưng bắn. Hai bên giữ 
nguyên vị trí. Tuy nhiên, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam không đồng ý rút lực lượng của mình ra cách 


1. Bản tin Hiệp định Paris số 05, ngày 15-4-1974, Tlđd. 
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xa đồn 4. Đổng ý các chỉ huy chiến trường gặp nhau trong sự chứng 
kiến của sĩ quan liên lạc cấp Trung ương. Đổng ý vể việc tản thương 
và tiếp tế. Đồng ý ngưng bắn vĩnh viễn cho đổn Tống Lê Chân và sẽ 
thảo luận sau vê' sự ngưng bắn toàn diện. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miến Nam Việt Nam 
để nghị chính quyển Sài Gòn ngưng các chuyến bay trinh sát và ném 
bom. Sẽ trả lời chính quyển Sài Gòn bằng điện thoại vể thời gian 
ngưng bắn tạm thời. 

Kết quả, phiên họp của Tiểu ban quân sự đã thỏa thuận được 
những vấn đề như sau: ngưng bắn tạm thời để tản thương và tiếp 
tế; chỉ huy chiến trường gặp nhau; hai bên sẽ trình cấp Trưởng đoàn 
quyết định và sẽ tái nhóm họp. 

Hai bên không đồng ý các điểm như: lực lượng hai bên cách xa 
ngoài tầm bắn kích pháo 60 ly. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam không đồng ý rút lực lượng của mình ra 
cách xa đồn 4. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
chưa cho chính quyền Sài Gòn biết thời gian ngưng bắn kéo dài 
bao lâu 1 . 

Thất bại trên chiến trường cùng với việc biện minh cho những 
hành động dối trá, nhằm che mắt quần chúng nhân dần là lý do 
mà chính quyển Sài Gòn liên tiếp thay đổi yêu cầu của mình trên 
các bàn đàm phán. Tuy nhiên kể từ khi kết thúc 45 ngày thi hành 
Thông cáo chung, hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự hai bên đã 
không có được một tiến triển nào. Lập trường hai bên về các vấn đề 
chính yếu vẫn còn cách biệt. Không khí hội nghị ngày càng mang 
nặng tính chất chính trị, và mối nghi kỵ giữa hai bên mỗi ngày mỗi 
thêm sâu sắc. 


1. Bản tin Hiệp định Paris số 05, ngày 15-4-1974, Tlđd. 
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Nguyên nhân chính của tình trạng trên xuất phát từ âm mưu của 
chính quyền Sài Gòn tiếp tục chống phá cách mạng ở miền Nam Việt 
Nam. Để thực hiện âm mưu trên, chính quyền Sài Gòn để ra những 
chủ trương, đường lối, kế hoạch và thủ đoạn được chỉ đạo và phối 
hợp chặt chẽ tại chiến trường cũng như tại bàn Hội nghị. 

Nhìn chung, từ tháng 6-1974, hoạt động Ban Liên hợp Quân sự 
hai bên Trung ương đi vào bế tắc và tê liệt, không còn khả năng đạt 
được bất cứ kết quả tích cực nào trong đàm phán. 

Ngày 22-6-1974 Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên bố đình chỉ vô thời hạn các 
phiên họp Ban Liên hợp Quân sự hai bên Trung ương. 

Ngày 8-10-1974 Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam ra tuyên bố đòi Hoa Kỳ chấm dứt dính líu quân sự và 
can thiệp vào công việc của miển Nam Việt Nam; đòi lật đổ Nguyễn 
Văn Thiệu, lập ra ở miền Nam Việt Nam một chính quyền tán thành 
hoà bình, hoà hợp dân tộc, thi hành Hiệp định Paris; tuyên bố chính 
thức đình chỉ mọi cuộc họp Ban Liên hợp Quân sự hai bên Trung 
ương và Tổ Liên hợp Quân sự bốn bên vê' tìm kiếm người chết và 
mất tích. Ngày 11-10-1974, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
cũng ra tuyên bố tương tự. Đến đầy, Ban Liên hợp Quân sự hai bên 
chấm dứt hoạt động sau quá trình đàm phán không mang lại kết quả. 

1.5. ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát 

Đối với Hiệp định Paris, ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát 
luôn có vị trí, vai trò rất quan trọng. Là tổ chức bảo đảm sự đánh 
giá khách quan, trung lập đối với việc thi hành nghiêm chỉnh Hiệp 
định của các bên. Tuy nhiên, chủ trương, quan điểm của mỗi bên về 
vấn đề này có khác nhau, thậm chí đối lập nhau, nên việc đàm phán 
vê' các điều khoản liên quan đến ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám 
sát, cũng như vai trò hoạt động của tổ chức này trong thực tiễn thi 
hành Hiệp định diễn ra khá căng thẳng và phức tạp. 
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Lập trường của Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa về ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát có sự khác biệt: 

Hoa Kỳ rất đề cao vai trò ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát, 
coi đó là tổ chức có quyền lực cao nhất trong bộ máy thi hành Hiệp 
định, đứng trên Ban Liên hợp Quân sự. Âm mưu dùng tổ chức quốc 
tế này duy trì nguyên trạng chính trị ở miền Nam, củng cố thế lực 
cho chính quyền Sài Gòn, kiểm chế thắng lợi của Quân Giải phóng, 
bảo vệ chế độ thực dân kiểu mới trong điểu kiện Hoa Kỳ buộc phải 
chấm dứt hoàn toàn dính líu quân sự ở miền Nam Việt Nam. 

Ngược lại, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khẳng định 
ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát có vai trò quan trọng trong 
kiểm soát và giám sát việc thực hiện các điểu khoản mà Hiệp định 
Paris quy định, ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát có mối quan hệ 
phối hợp chặt chẽ và dựa trên cơ sở hoạt động của các Ban Liên hợp 
Quân sự, không đứng trên Ban Liên hợp Quân sự. Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam coi ủy ban Quốc tế 
kiểm soát và giám sát là một sách lược quan trọng trong giải pháp 
chính trị, tranh thủ dư luận quốc tế, phục vụ cho đấu tranh trên ba 
mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao. 

Xuất phát từ lập trường nói trên, khi đàm phán để đưa Hiệp định 
Paris đi vào thực thi, hai bên đã đưa ra những để nghị khác nhau đối 
với các vấn đề chủ chốt của ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát: 

Thành phần tham gia ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát: 

Vấn đề này đã được để cập trong cuộc gặp riêng giữa Lê Đức 
Thọ và Kissinger ngày 15-9-1972. Trong cuộc gặp này, phái đoàn 
Chính phủ Việt Nam Dần chủ Cộng hòa đưa ra thành phần ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát gồm 4 thành viên: ngoài ba nước 
hiện có gồm Ấn Độ, Ba Lan, Canada (của ủy ban Quốc tế kiểm soát 
và giám sát theo Hiệp định Geneve), mỗi bên giới thiệu thêm một 
nước và được bên kia chấp thuận. Chính phủ Cách mạng lâm thời 
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Cộng hòa miên Nam Việt Nam đê nghị Cu Ba vào ủy ban Quốc tế 
kiểm soát và giám sát. 

Kissinger không chấp nhận Ấn Độ vào ủy ban Quốc tế kiểm soát 
và giám sát, vì cho rằng Ấn Độ không phải là nước trung lập (đẩu 
1972 Ấn Độ nâng quan hệ ngoại giao với Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa lên hàng Đại sứ nhưng vẫn duy trì quan hệ Tổng lãnh 
sự với chính quyên Sài Gòn) và cũng bác bỏ Cu Ba vào ủy ban Quốc 
tế kiểm soát và giám sát. 

Ngày 26-9-1972, Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa tiếp tục đưa ra yêu cầu ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát 
gồm có 4 nước. 

Ngày 27-9-1972, Hoa Kỳ đưa ra để nghị ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát gồm 5 nước và ngày 9-10-1972 nói rõ thêm: 4 nước 
do hai bên thoả thuận, còn nước thứ 5 do Tổng Thư ký Liên hợp quốc 
chỉ định. Hoa Kỳ giới thiệu Nhật và Indonesia làm thành viên ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát. 

Ngày 17-10-1972, phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa trao cho Hoa Kỳ bản dự thảo Hiệp định Paris vứi hướng thỏa 
thuận ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát gồm 4 nước thành viên. 
Hoa Kỳ yêu cáu Cộng hòa Triều Tiên (một nước đang trực tiếp tham 
chiến ở miền Nam Việt Nam) tham gia ủy ban Quổc tế kiểm soát và 
giám sát. 

Ngày 18-11-1972, Nguyễn Vản Thiệu, trong Giác thư gửi cho 
Nixon, đòi ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát gồm toàn “nước 
trung lập”. 

Ngày 9-12-1972, phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa đồng ý Indonesia vào ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát theo 
giới thiệu của Hoa Kỳ. 
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Ngày 13-1-1973, cuộc gặp riêng cuối cùng Lê Đức Thọ - Kissinger 
thỏa thuận nội dung Điểu 18 về ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám 
sát trong Hiệp định Paris. 

Ngày 19-1-1973, hai bên thỏa thuận xong Nghị định thư về ủy 
ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. 

Ngày 27-1-1973, Hiệp định Paris được ký kết, tất cả các bên chấp 
nhận ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát gồm đại biểu bốn nước: 
Ba Lan, Canada, Hungari, Indonesia. 

Về nhiệm vụ, quyền hạn ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát: 

Hoa Kỳ đòi ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát có nhiệm vụ rất 
rộng: ngăn ngừa, phát hiện vi phạm và đe doạ vi phạm, giải quyết vi 
phạm, trong khi thực chất đây là thuộc chức năng của các Ban Liên 
hợp Quân sự. Hoa Kỳ đòi ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát có 
quyền hạn lớn và không hạn chế: hoạt động độc lập, tự do đi lại khắp 
miền Nam, thậm chí khắp Việt Nam, tự ý điều tra vi phạm, có quan 
hệ với ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát ở Lào, Campuchia, chỉ 
trực thuộc Hội nghị Quốc tế, có đặc quyển bất khả xâm phạm cao 
hơn đoàn ngoại giao, đứng trên Ban Liên hợp Quân sự. 

Chính phủ Việt Nam Dần chủ Cộng hòa chủ trương ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát chỉ có chức năng kiểm soát và giám sát 
việc thi hành các điểu khoản được quy định trong Hiệp định Paris. 
ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát không lấn sang nhiệm vụ chủ 
yếu của các Ban Liên hợp Quân sự, đặc biệt trong việc phát hiện, 
ngăn ngừa và giải quyết có hiệu quả đối với mọi hành vi vi phạm 
Hiệp định Paris. Hoạt động của ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám 
sát phải trên cơ sở các bên đổng ý, điều tra vi phạm theo yêu cầu của 
các bên và được các bên giúp đỡ hợp tác, bảo đảm quyền miễn trừ 
ngoại giao. Không có mối quan hệ giữa ủy ban Quốc tế kiểm soát và 
giám sát ở Việt Nam và Lào, Campuchia vì thuộc thẩm quyển của các 
nước khác. 
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Qua đấu tranh kiên quyết và lập luận vững chắc của Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hoa Kỳ buộc chấp nhận về cơ bản 
quan điểm của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như đã ghi trong Hiệp 
định Paris và Nghị định thư là: 

“Việc thi hành Hiệp định là trách nhiệm của các bên ký kết. Nhiệm 
vụ UBQTKS&GS là kiểm soát và giám sát các điêu khoản nói trong Điều 
18 của Hiệp định. Trong khi thực hiện nhiệm vụ này, UBQTKS&GSsẽ: 

a) Theo dõi việc thực hiện các điều khoản của Hiệp định trên đây 
qua liên lạc với các bên và quan sát tại chỗ ở những nơi cẩn thiết. 

b) Điểu tra các vi phạm những điểu khoản thuộc thẩm quyển kiểm 
soát và giám sát của Uỷ ban. 

c) Khi cẩn thiết, hợp tác với các BLHQS trong việc ngăn ngừa và 
phát hiện vi phạm. 

UBQTKS&GS điều tra các vi phạm theo yêu cầu của các BLHQS 
và khi tiến hành nhiệm vụ này, UBQTKS&GS sẽ hành động với sự giúp 
đỡ và hợp tác của các bên liên quan” 1 . 

Về bộ máy tổ chức của ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát: 

Qua các phiên họp của ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát, 
Hoa Kỳ đòi lập bộ máy ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát từ 
Trung ương xuống địa phương, rải khắp miền Nam. Với tổng số 
người từ 7.000 đến 12.000 người, 334 tổ công tác, có vũ trang, bố trí 
dày đặc nhiều tổ dọc khu phi quân sự và biên giới Việt Nam - Lào - 
Campuchia. Hoa Kỳ âm mưu dưới danh nghĩa ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát, đưa vào miền Nam một đội quân chiếm đóng nước 
ngoài làm nhiệm vụ cảnh bị quốc tế, thay thế quân Mỹ buộc phải rút 
đi. Mục đích nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công và nổi dậy của quân 


1. Nghị định thư của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 
ở Việt Nam về ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát, Hổ sơ 1235, ĐIICH,TTLTII. 
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dân miền Nam, bịt chặt các cửa khẩu ra vào dọc khu phi quân sự và 
biên giới để triệt để cô lập cách mạng miền Nam Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa yêu cẩu ủy ban Quốc 
tế kiểm soát và giám sát có bộ máy tổ chức hợp lý, số lượng nhân 
viên vừa phải, không vũ trang, phù hợp với nhiệm vụ, tối đa là 55 tổ 
với tổng số 600 người. Con số này sẽ giảm dần trong quá trình hoàn 
thành nhiệm vụ từng bước. 

Kết quả đàm phán cuối cùng, các bên đạt được thỏa thuận ủy 
ban Quốc tế kiểm soát và giám sát gồm có 1.160 nhân viên với 59 tổ 
công tác. 

Về nguvêtt tắc tôn trọng chủ quyền và nguvên tắc nhất trí trong 
hoạt động của ủy han Quốc tế kiểm soát và giám sát: 

Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn đưa ra quan điểm đòi hỏi ủy 
ban Quốc tế kiểm soát và giám sát hoạt động độc lập, được tự do đi 
lại khắp miền Nam Việt Nam và cả Việt Nam. ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát có quyển tự do điều tra vi phạm mà không cần có đủ 
các bên tham gia. ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát có quyền báo 
cáo lên Hội nghị Quốc tế. Hoa Kỳ yêu cầu Hội nghị Quốc tế có thẩm 
quyền kết thúc ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. 

Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và phái đoàn 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đổng 
thống nhất với quan điểm: ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát 
hành động như một cơ quan thống nhất, bao gồm tất cả bốn thành 
viên; các báo cáo của ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát phải được 
sự nhất trí thỏa thuận của đại diện tất cả bốn thành viên. 

Cuối cùng, hai bên đã thỏa thuận các điểu khoản về tổ chức và 
thủ tục làm việc của ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát phù hợp 
với nguyên tắc tôn trọng chủ quyển hai bên miền Nam Việt Nam và 
nguyên tắc nhất trí trong lề lối làm việc của ủy ban Quốc tế kiểm soát 
và giám sát như được ghi nhận trong Nghị định thư. 
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Về tài chính của ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát: 

Phái đoàn Hoa Kỳ muốn ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát 
có một ngân sách lớn, do ủy ban tự quyết định nhằm bảo đảm cho 
ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát không bị hạn chế về tài chính 
trong xây dựng bộ máy và trong hoạt động phục vụ cho ý đồ của họ. 
Hoa Kỳ đề ra cách đóng góp không bình đẳng, theo tỉ lệ Hoa Kỳ - 
chính quyển Sài Gòn mỗi bên đóng 28%. Phái đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam mỗi bên đóng 18%. Âm mưu của Hoa Kỳ là dùng 
vấn đê' tài chính để lũng đoạn ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. 
Đồng thời, để cao thiện chí của họ, hạ uy tín của Chính phủ Việt 
Nam Dần chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam. 

Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chủ trương khống 
chế ngân sách ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát một cách hợp lý 
theo tổ chức và chức năng của Uỷ ban; ngân sách dự trù của ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát phải được bốn bên ký kết Hiệp định 
Paris duyệt trên cơ sở hằng năm và giảm dần theo quá trình hoàn 
thành nhiệm vụ từng bước; việc đóng góp phải theo tỉ lệ bình đẳng 
giữa bốn bên ký kết. 

Kết quả: các bên thống nhất đóng góp bình đẳng 23% và bốn bên 
ký kết Hiệp định Paris thông qua ngân sách ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát hàng năm. Mỗi nước thành viên ủy ban Quốc tế 
kiểm soát và giám sát đóng góp 2% . 

Hoạt động của ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát: 

Ngày 24-1 -1973, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hoa 
Kỳ thay mặt các bên tham gia Hội nghị Paris, mời 4 nước thành viên 
tham gia ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. 
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ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát bắt đầu hoạt động khi 
ngưng bắn có hiệu lực vào 8 giờ ngày 28-1-1973 (giờ Sài Gòn). 

Theo điều khoản của Hiệp định Paris và Nghị định thư, ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát đã có những hoạt động cụ thể: 

Cấp Trung ương: 

08 giờ 25 phút ngày 26-3-1973, Ba Lan và 2 đại diện phái đoàn 
Hungari thuộc UBQTKS&GS vào trại Davis tiếp xúc với phái đoàn 
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và phái đoàn Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ra về lúc 10 giờ 
45 phút. 

Cấp khu vực: 

Khu vực I (Huế): 

09 giờ ngày 26-3-1973, có hai đại diện của phái đoàn Canada, một 
đại diện của phái đoàn Ba Lan thuộc UBQTKS&GS khu vực I Huế từ 
khách sạn Hương Giang dùng xe Jeep rời trụ sở. 

Khu vực III (Pleiku): 

09 giờ ngày 26-3-1973,1 trực thăng chở một Thiếu tá Canada tên 
L.s Arnold thuộc UBQTKS&GS khu vực III đến Tuy An để thay thế 1 
Thiếu tá Canada tại đây đã đổi đi Ninh Thuận. 

Khu vực IV (Phan Thiết): 

12 giờ 20 phút ngày 26-3-1973, UBQTKS&GS khu vực IV Phan 
Thiết gồm 2 đại biểu phái đoàn Indonesia phối hợp với 2 đại biểu 
Chính quyển Sài Gòn thuộc BLHQS bốn bên khu vực IV Phan Thiết 
đáp trực thăng đến ấp Phú Điển xã Hàm Phú, Bắc Phan Thiết điều tra 
vụ tấn công vỉ phạm ngưng bắn ngày 10-3-73, trở vê lúc 13 giờ 15 phút 
cùng ngày. 

Khu vực V (Biên Hòa): 

08 giờ 45 phút ngày 26-3-1973,1 xe chở 2 đại biểu thuộc phái đoàn 
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Indonesia thuộc UBQTKS&GS khu vực V Biên Hòa từ trụ sở di chuyển 
về Biên Hòa, đi Lam Sơn trở về lúc 11 giờ 05 phút. 

08 giờ 55 phút ngày 26-3-1973, 1 xe chở 2 đại biểu Hungari, 2 
đại biểu Ba Lan thuộc UBQTKS&GS khu vực V Biên Hòa từ trụ sở 
UBQTKS&GS khu vực V Biên Hòa di chuyển đến trụ sở BLHQS bốn 
bên khu vực V, không rõ mục đích, trở về lúc 10 giờ 20 phút. 

15 giờ ngày 26-3-1973, UBQTKS&GS khu vực V có đến thanh tra 
và thăm viếng UBQTKS&GS trại Hoàng Diệu, trở về lúc 15 giờ 30 
phút, theo hướng Quốc lộ 1 Hóc Môn và yêu cẩu thông báo cho Gia 
Định cho xe đón. 

Cấp tổ: 

Tổ Vũng Tàu (Trung ương): 

08 giờ 55 phút ngày 26-3-1973, phái đoàn UBQTKS&GS Tổ Vũng 
Tàu gồm 4 đại biểu Ba Lan, 3 đại biểu Indonesia, 3 đại biểu Canada, 
3 đại biểu Hungarỉ từ khách sạn Palace đến căn cứ us. Army Power 
Plant thuộc phường Thắng Nhứt, trở về lúc 10 giờ. 

TỔ Tam Kỳ (Khu Vực II Đà Nằng): 

09 giờ 10 phút ngày 26-3-1973, 1 đại biểu Indonesia, 3 đại biểu 
Canada thuộc UBQTKS&GS Tổ Tam Kỳ đến sân vận động Tam Kỳ để 
tham dự ngày lễ Nông dân Việt Nam, trở về lúc 10 giờ 1 . 

Trên bàn Hội nghị, các bên tham gia ủy ban Quốc tế kiểm soát và 
giám sát đã thống nhất việc thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris, 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. 

Nhưng với âm mưu phá hoại Hiệp định, chính quyền Sài Gòn 
đã lợi dụng các tổ ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát - đóng 


1. Bản tổng hợp tình hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên 
và ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát trong ngày 26-3-1973 của Phủ Đặc ủy 
Trung ương Tinh báo, Hồ sơ 1259, ĐIICH, TTLTII. 



240 . HIỆP ĐINH PARIS VẾ VIỆT NAM NẢM 1973... 


trong vùng chính quyền Sài Gòn kiểm soát và khống chế phương 
tiện thông tin, vận chuyển, tăng cường gửi thư khiếu nại, ra sức thúc 
đẩy ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát đi điều tra ở mức cao nhất 
về nhịp độ và số lượng theo yêu cầu của chính quyền Sài Gòn. Đồng 
thời viện mọi lý do về an toàn, phương tiện và sĩ quan liên lạc để 
ngăn cản ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát điều tra các vi phạm 
do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
tố cáo. Chính quyển Sài Gòn còn đặt trận địa pháo cạnh trụ sở tổ ủy 
ban Quốc tế kiểm soát và giám sát bắn vào vùng giải phóng, lợi dụng 
hành lang bay dùng cho ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát vào 
mục đích do thám và ném bom. 

Trước hành động Hoa Kỳ tiếp tục can thiệp, dính líu quần sự ở 
miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn vi phạm ngưng bắn, tiếp 
tục chiến tranh, phá hoại trao trả tù dân sự, vi phạm các quyền tự do 
dân chủ của nhân dân, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam yêu 
cầu ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát điểu tra hòng xử lý nghiêm 
minh các hành động vi phạm. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam yêu cầu các cuộc điều tra này phải dựa trên 
cơ sở hoạt động và hợp tác với Ban Liên hợp Quân sự hai bên, có sự 
tham gia của đại diện hai bên, tôn trọng nguyên tắc chủ quyển, hiệp 
thương nhất trí; kiên quyết chống một số thành viên ủy ban Quốc tế 
kiểm soát và giám sát điều tra đơn phương và chính quyền Sài Gòn 
cản trở điều tra. 

Nhìn chung, trong thời gian này, ủy ban Quốc tế kiểm soát và 
giám sát chỉ làm được một việc tích cực là kiểm soát và giám sát các 
đợt trao trả nhân viên dân sự trong tháng 2 và tháng 3-1974. Còn lại 
chủ yếu sa lẩy trong việc điều tra mang tính đơn phương theo yêu 
cầu của Hoa Kỳ và chính quyển Sài Gòn, dẫn đến có sự mâu thuẫn 
sầu sắc. 
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Đổng minh của Hoa Kỳ trong ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám 
sát “không coi Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là một bên có 
chủ quyền; cho điểu tra vi phạm là nhiệm vụ chủ yếu, bao trùm của 
ƯBQTKS&GS; nguyên tắc nhất trí không phải là quyền phủ quyết để 
bác bỏ hoạt động của các đoàn khác”; chủ động đưa ra bản dự thảo 
“Thủ tục hoạt động của UBQTKS&GS” cho phép ủy ban có quyền 
rộng rãi tự do đi lại, quyết định điều tra mà không tham khảo ý kiến 
và sự tham gia của bên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam. Coi “nguyên tắc nhất trí không thể được sử dụng 
để một số đoàn buộc các đoàn khác làm theo ỷ mình, điểu tra đơn 
phương không trái với điều khoản Hiệp định”. Với lập trường, quan 
điểm đó, họ tiến hành điểu tra vi phạm tràn lan, đơn phương theo 
yêu cầu của Hoa Kỳ - chính quyền Sài Gòn. Họ tự mình kết luận 
xuyên tạc, tiết lộ thông tin, công bố kết luận cho dư luận báo chí, gầy 
lẫn lộn giữa kẻ vi phạm và người bảo vệ Hiệp định, vu cáo lực lượng 
cách mạng và đổ trách nhiệm cho Ba Lan - Hungari cản trở hoạt 
động của ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. 

Nghiêm trọng hơn, ngày 28-6-1973, hai sĩ quan thuộc phe đổng 
minh ở tổ Xuân Lộc tự ý đi vào vùng Cam Tiêu do Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam kiểm soát và bị bắt giữ, 
đến ngày 15-7-1973 được Quân Giải phóng trao trả tại Xuân Lộc. 

Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam trong Ban Liên hợp Quân sự 2 bên Trung ương không thừa 
nhận tính hợp pháp và giá trị của các cuộc điều tra đơn phương của 
Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Vi các cuộc điểu tra này trái với quy 
định và nguyên tắc hoạt động ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. 
Không phản ánh khách quan nguyên nhân (kẻ gây chiến tranh) và 
hậu quả đánh trả, trừng trị kẻ vi phạm. 

Tháng 6-1973, Canada quyết định rút khỏi ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát, đến 19-7-1973 rút hết đoàn Canada vể nước. 
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Từ đây hoạt động ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát bị đình 
trệ cho đến đầu tháng 10-1973, khi đoàn Iran đến thay thế Canada 
theo lời mời của các bên ký kết Hiệp định. Trong thời gian này, Chính 
phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam mời 3 đoàn 
Ba Lan - Hungari - Indonesia đi thăm vùng căn cứ Lộc Ninh, thủ 
phủ vùng giải phóng miển Nam vào ngày 12-9-1973, để lại ấn tượng 
hữu nghị tốt đẹp. 

Ngày 29-8-1973, đoàn tiền trạm Iran đến Sài Gòn. Đến cuối 
tháng 9-1973 Đại sứ, Trưởng đoàn cùng toàn đoàn Iran đến đầy đủ. 

ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát trở lại hoạt động bình 
thường từ tháng 10-1973. Hoạt động nổi bật trong thời gian này là 
tập trung vào điều tra các vi phạm do hai bên miền Nam Việt Nam 
gửi tố cáo đến ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phát huy thế chủ 
động tấn công với số lượng công hàm vượt xa khiếu nại của chính 
quyền Sài Gòn (924 công hàm với 18.791 vụ, so với 672 khiếu nại với 
12.435 vụ của chính quyển Sài Gòn). 

Ngày 12-1-1974, Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam đã gửi công hàm cho ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát yêu cầu điều tra tại chỗ 14 vụ vi phạm 
ngưng bắn do phía chính quyền Sài Gòn gây ra trong vùng kiểm soát 
của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ở 
các tỉnh Phước Long, Bình Dương, Biên Hòa, Long Khánh và Quảng 
Đức (từ ngày 1-1 đến ngày 3-1-1974). 

Cùng ngày, Đoàn Đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã gửi công hàm cho ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát yêu cầu khẩn cấp điểu tra tại chỗ về 
việc chính quyển Sài Gòn dùng máy bay bắn phá vùng kiểm soát 
của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
ở khu vực Sóc Con. Đây là ngày thứ 17 chính quyền Sài Gòn cho 
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máy bay bắn phá khu vực Sóc Con kể từ ngày 15-12-1973. Chính 
quyền Sài Gòn còn liên tiếp đánh phá nhằm hủy diệt, khủng bố và 
phá hoại các vùng giải phóng khác ở tỉnh Hậu Nghĩa, Long Khánh, 
Bình Dương, Quảng Đức, Phước Long 1 . 

Bên cạnh việc đẩy mạnh gửi công hàm yêu cầu ủy ban Quốc 
tế kiểm soát và giám sát điều tra các vi phạm của Hoa Kỳ và chính 
quyền Sài Gòn, Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam còn yêu cầu ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám 
sát giảm dần tổ chức và nhân viên theo Điều 18(c) của Hiệp định. 
Chính thức thông báo không có khả năng đóng góp tài chính cho 
ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát từ 1974 vì Hoa Kỳ phá hoại 
Hiệp định, không thi hành Điều 21 của Hiệp định Paris về “Hoa Kỳ 
đóng góp vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc xây 
dựng sau chiến tranh”. 

Đi đôi với đấu tranh, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam còn tăng cường tranh thủ, tiếp xúc ngoại giao, 
hữu nghị và giao lưu văn nghệ - thể thao với các thành viên của ủy 
ban Quốc tế kiểm soát và giám sát. Từ ngày 12 đến ngày 14-11-1973, 
Chính phủ Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam mời 
ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát thăm bản doanh của mình ở 
Cam Lộ - Đông Hà - Quảng Trị. Từ ngày 29-1 đến ngày 1-2-1974, 
Chính phủ Việt Nam Dần chủ Cộng hòa mời ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát ra thăm Hà Nội và miền Bắc. 

Trong những năm cuối của cuộc chiến tranh, vai trò của ủy 
ban Quốc tế kiểm soát và giám sát ngày càng trở nên lu mờ. Hoa Kỳ 
- chính quyền Sài Gòn tiếp tục duy trì nguyên trạng các tổ ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát khu vực và địa phương. Âm mưu của 


1. Bản kiểm thính tin Đài Phát thanh Giải phóng ngày 13-1-1974, ký hiệu 
tài liệu Vv 5446,TTLTII. 
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họ là dùng ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát làm lá chắn ngăn 
chặn tấn công quân sự của Quân Giải phóng, nhất là tấn công lớn vào 
miền Nam Việt Nam; vu cáo Quân Giải phóng. Khi thất thế thì dùng 
ủy ban Quốc tế kiểm soát và giám sát làm trung gian thương lượng 
cứu chính quyền Sài Gòn khỏi sụp đổ. 

Không thể thực hiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 
bằng biện pháp hòa bình, thương thuyết, ngày 8-10-1974, Chính phủ 
Cách mạng lầm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên bố chấm 
dứt thương thuyết với chính quyển Sài Gòn, phát động toàn dân 
đứng lên làm cuộc Tổng khởi nghĩa, trừng trị bọn Mỹ - Thiệu hiếu 
chiến, giành quyền làm chủ về tay nhân dân. 

2. Các nội dung của Hiệp định được thực hiện 

2.1. Trao trả tù binh 

2.1.1. Về định danh tù binh của chính quyển Sài Gòn 

Ngày 07-3-1964, Bộ Tư lệnh quân đội chính quyền Sài Gòn ban 
hành Huấn lệnh số 00609/TTL/2 vê' việc định danh các tù binh bị bắt 
giữ. Theo đó: 

“Danh từ tù binh được dùng trong huấn lệnh này không bị ràng 
buộc bởi định nghĩa trong Hiệp định Genève vỉ: 

- Việt cộng không phải là ngoại bang địch. 

- Không có sự tuyên chiến thực sự. 

Như vậy việc sử dụng danh từ tù binh trong huấn lệnh này thiên về 
thói quen hơn về thực chất. 

Định nghĩa tù binh: bị coi là tù binh các phần tử sau đây: 

- BỊ bắt bởi các lực lượng công quyền (Quân đội, Cảnh sát, Bảo 
an, Dân vệ...) hay các lực lượng nhân dân trong bất kỳ một cuộc giao 
tranh nào với lực lượng đó hoặc trong một cuộc tảo thanh. Kẻ bị bắt cò 
thể thuộc lực lượng võ trang Việt cộng hoặc đi theo lực lượng đó để giúp 
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sức, hoặc là cán binh Việt cộng đã xâm nhập vào nội địa VNCH dưới 
bất kỳ hình thức nào và bẵng phương tiện nào sau thời hạn tập kết của 
Hiệp định Genève 1954. 

- Các cán bộ nội tuyến vào các cơ sở của Quân đội hoặc có tính 
chất Quốc phòng để phá hoại binh vật (hoặc gián điệp). 

vẫn bị coi là tù binh những kẻ đầu hàng bỏ cuộc trong phạm vi một 
cuộc hành quân hay giao tranh với lực lượng quốc gia” 1 . 

Năm 1965, chính quyền Sài Gòn ban hành huấn thị quy định cụ 
thể danh từ “tù phiến Cộng”: 

“Được xem là tù phiến cộng những Việt cộng và đồng bọn bị bắt tại 
trận chiến đang mang vũ khí chống lại quân lực VNCH. 

Do đó, các hạng người sau đây nhất thiết không được coi là tù 
phiến cộng theo định nghĩa trên: 

- Gián điệp. 

- Các cán bộ nội tuyến vào những công sở của VNCH hoặc những 
cơ sở có tính cách quân sự của VNCH để phá hoại, binh vận. 

- Những phần tử quân đội chính quy, dân quân hoặc đoàn quân 
tình nguyện của phe địch nếu họ chủ tâm che đậy tình trạng của họ, 
để sang họat động tại hậu tuyến của VNCH với mục đích do thám, ám 
sát, khủng bố, phá hoại. 

- Những phần tử du kích sử dụng vũ khí và có hành vi thù nghịch 
không tôn trọng luật lệ và tục lệ chiến tranh” 2 . 


1. Huấn lệnh số 00609/TTL/2 Bộ Tư lệnh quân đội Việt Nam Cộng hòa 
ngày 7-3-1964 về vấn để tù binh, tài liệu và vật dụng tịch thu được trên chiến 
trường, Hồ sơ 17840, PTTg,TTLTII. 

2. Huấn thị số 12596/QP/HC/HCPC/2 ngày 10-12-1965 về đường lối đối 
xử với tù binh phiến cộng, Hổ sơ 17840, PTTg,TTLTII. 
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Từ việc phân loại tù binh, từ cuối năm 1966, ở miền Nam Việt 
Nam, chính quyển Sài Gòn thiết lập hai hệ thỗng nhà tù khác nhau. 
Hệ thống trại giam “tù binh Cộng sản” dành cho các đối tượng là 
cán bộ, chiến sĩ cách mạng trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến 
trường bị bắt, còn được gọi là “tù binh Cộng sản”. Tất cả cán bộ, chiến 
sĩ và quần chúng cách mạng còn lại bị chính quyển Sài Gòn bắt, được 
giam giữ riêng trong các nhà tù với tên gọi “Trung tầm Cải huấn”, 
được thiết lập mỗi tỉnh theo địa giới hành chính của chính quyển Sài 
Gòn trên toàn miền Nam Việt Nam. 

Tuy nhiên, đến năm 1967, trong thực tế các trại giam của chính 
quyền Sài Gòn không tồn tại danh từ “tù binh Cộng sản”. Vi vậy, 
ngày 2-11-1967, Tham mưu Trưởng kiêm Tổng ủy viên Quốc phòng 
chính quyền Sài Gòn có công văn gửi Chủ tịch ủy ban Hành pháp 
Trung ương đề nghị cải danh từ "tù phiến Cộng” thành "tù binh Cộng 
sản”. Nội dung cụ thể: 

"Gẩn đây, một số tù phiến Cộng tại các trại giam đã có các hành vi 
phạm pháp gây trở ngại cho việc điều hành của trại. Trên phương diện 
pháp lý, Bộ Quân luật đã ấn định các Tòa án Quân sự có thẩm quyền đối 
với các tù binh phạm pháp trong thời gian bị giam giữ. Ngoài ra, Quy ước 
Genève cũng ấn định các thủ tục tư pháp với các tù binh phạm pháp. Vỉ 
VNCH đã gia nhập và đã ban hành các quy ước trên, chính phủ cần tôn 
trọng những quy ước đó. Tuy nhiên chính phủ chưa ban hành văn kiện 
áp dụng các quy ước liên hệ và tù phiến Cộng chưa được cải danh thành 
tù binh, do đó việc xét xử các tù phiến Cộng sẽ gặp trở ngại. Để việc đối 
xử với tù phiến Cộng được thuận tiện, nhất là việc xét xử các tù phiến 
Cộng phạm pháp, Bộ Quốc phòng trân trọng thỉnh cầu chính phủ sớm 
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ban hành văn kiện áp dụng quỵ ước Genève như thiểm Bộ đã trình trưóc 
đây, đồng thời cho cải danh tù phiến Cộng thành tù binh” 1 . 

Năm 1970, chính quyền Sài Gòn một lẩn nữa đưa ra quy định, 
định danh lại danh từ “tù binh Cộng sản”. Theo Huấn thị 170-1 của 
Bộ Quỗc phòng, được coi là “tù binh Cộng sản”: 

“Là những phần tử có võ trang hay không, thuộc thành phần các 
đơn vị Việt cộng miển Bắc, chủ lực quân, địa phương quân, lực lượng 
không chính quy (du kích quân, tự vệ, tự vệ bí mật) chống lại quân lực 
VNCH, quân lực đồng minh (Mỹ và các nước chư hầu) và do các lực 
lượng này bắt được trên chiến trường. 

Đơn vị Việt cộng miên Bắc: là một đơn vị được Bắc Việt thành lập, 
huấn luyện có danh hiệu giống như một đơn vị chính quy miền Bắc 
hoặc đa số là người Bắc. Đôi khi trong một đơn vị Việt cộng miền Bắc 
cũng thấy những thành phần bổ sung miền Nam. Ngược lại trong một 
đơn vị miền Nam cũng có những thành phần bổ sung miền Bắc. 

Chủ lực quân Việt cộng: Là những đơn vị võ trang trực thuộc Trung 
ương Cục miền Nam, các quân khu hay phân khu. 

Địa phương quân Việt cộng: là những đơn vị võ trang trực thuộc 
các Tĩnh ủy, Khu ủy và thường hoạt động trong phạm vi lãnh thổ một 
tỉnh hay một huyện. 

Lực lượng không chính quy: gồm những phần tử du kích, tự vệ, tự 
vệ bí mật trực thuộc các ủy ban xã, ấp Việt cộng. Những lực lượng này 
thi hành nhiều nhiệm vụ linh tinh nhằm yểm trợ cho chủ lực quân và 
địa phương quân, ngoài ra còn là cơ sở tuyển mộ và huấn luyện cho các 
đơn vị điều động và yểm trợ tác chiến. 


1 Công văn số 3924/QP/HCTV/1/B/K ngày 2-11-1967 của Tham mưu 
trưởng kiêm Tổng ủy viên Quốc phòng vể việc áp dụng các quy ước Genève 
1949, Hổ sơ 17840, PTTg, TTLTII. 
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Du kích quân: là những lực lượng hoàn toàn thoát ly, được tổ chức 
thành tiểu đội, trung đội, không thường xuyên sống trong xã, ấp của 
họ. Nhiệm vụ điểu hành của du kích quân là thu thuế, tuyên truyền, 
bảo vệ ủy ban xã,... 

Tự vệ: là những phần tử bán võ trang chịu trách nhiệm bảo vệ xã, 
ấp trong vùng Việt cộng kiềm soát. Tự vệ không hoàn toàn thoát ly xã, 
ấp của họ và không có công tác thường xuyên. Những công tác của tự 
vệ là tuyên truyền, tổ chức công sự phòng thủ, bảo vệ xóm làng. 

Tự vệ bí mật: là những phẩn tử có trách nhiệm như tự vệ, nhưng 
được tổ chức tại các xã, ấp do chính quyền kiểm soát. Tự vệ bí mật sưu 
tẩm tin tức, tuyên truyền và thi hành những công tác phá hoại” 1 . 

Đồng thời, đưa ra quy định về thành phần tù binh quan trọng 
cần được đặc biệt lưu ý “là (các tù binh) cung cấp tin tức có giá trị cao 
trên phương diện chiến thuật và chiến lược. Loại này gồm có: 

+ Phi công 

+ Cán bộ quân sự, chính trị phục vụ tại các cấp bộ từ cấp huyện lên 
đến ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng miền Nam. 

+ Cán bộ phụ trách giao liên, tiếp vận đường biển từ miền Bắc hay 
từ ngoại quốc vào. 

+ Cán bộ các loại từ Bắc vào. 

+ Cán bộ chỉ huy đơn vị từ cấp đại đội trở lên. 

1. Huấn thị số 170-1 năm 1970 của Bộ Quốc phòng vể tù phiến cộng và tài 
liệu do quân lực Việt Nam Cộng hòa và quân lực đồng minh bắt được trên chiến 
trường, Hổ sơ 17840, PTTg,TTLTII. 
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+ Các chuyên viên tình báo, truyền tin, mật mã, quân cụ, công 
binh, quân y, quân nhu” 1 . 

Từ Huấn thị này, năm 1970, Bộ Ngoại giao chính quyển Sài Gòn, 
chính thức đưa vấn đê' “tù binh Cộng sản” trước dư luận, với một số 
nội dung như: 

“Được định danh là “tù binh Cộng sản” Việt Nam các phần tử, kê 
sau đây, bị bắt giữ tại chiến trường hoặc trong các cuộc hành quân của 
Quân lực VNCH và đổng minh: 

- Binh sĩ những đơn vị chủ lực; 

- Binh sĩ những đơn vị địa phương; 

- Thành phần những lực lượng không chính quy (du kích, tự vệ, tự 
vệ bí mật); 

- Dân quân và quân tình nguyện khác hoạt động cho Cộng sản với 
điểu kiện: 

+ Được đặt thuộc quyền chỉ huy của một người có trách nhiệm rõ 
rệt vể nhân viên tùy thuộc; 

+ Mang dấu hiệu rõ rệt nhìn thấy được từ xa; 

+ Mang vô khí công khai; 

+ Và tôn trọng tục lệ và luật lệ chiến tranh lúc đổi chiến. 

- Những người đi theo các đơn vị võ trang Cộng sản, nhưng thật sự 
không phải là cán binh (thành viên phi cơ quân sự, phóng viên chiến 
tranh, nhà thầu cung cấp v.v...); 

- Những thuyền trưởng, hoa tiêu, thành viên, thủy thủ tập sự của 
các thương thuyền, và thành viên phi cơ dân sự; 


1. Huấn thị số 170-1 năm 1970 của Bộ Quốc phòng vể tù phiến cộng và tài 
liệu do quân lực Việt Nam Cộng hòa và quân lực đồng minh bắt được trên chiến 
trường, Tlđd. 
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- Các cán bộ chính trị, hành chánh Cộng sản võ trang chống đối lại 
quân lực VNCH trong lúc hành quân; 

- Các thương bệnh binh bị bắt tại trận; 

- Các phần tử thuộc không lực và hải lực Cộng sản; 

- Và sau chót, các phần tử Cộng sản ra hàng tại chiến trường khi 
không còn hoàn cảnh chiến đấu. 

Xin lưu ý rằng bản liệt kê trên đây là một bản liệt kê hạn chế 
(énumération lỉmitative), và như vậy thì những phẩn tử Cộng sản quấy 
rối an ninh quốc nội, những “đặc công” phạm các tội bắt cóc, ám sát, 
khủng bố, đặt mìn, phá hoại, v.v... không thể coi là tù binh được” 1 . 

2.1.2. Tĩnh trạng và số lượng tù binh 

Sau nhiều năm thực hiện lùng sục, đàn áp, khủng bố phong trào 
cách mạng miển Nam, chính quyền Sài Gòn đã bắt bớ, giam cầm hàng 
trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ cách mạng và quần chúng yêu nước. Trong 
đó có hàng vạn cán bộ, quần chúng cách mạng bị giam cầm trong 
những “địa ngục trần gian” mà chính quyền Sài Gòn không thể thừa 
nhận và công khai, cũng như không thể trao trả. Vì vậy, trước yêu cầu 
của Mỹ, chính quyển Sài Gòn tìm nhiều cách để bưng bít, che giấu. 

Chính quyền Sài Gòn tiến hành phân loại, để chỉ công khai một 
phẩn nhỏ cán bộ, chiến sĩ và quần chúng cách mạng bị bắt, những 
người chính quyền Sài Gòn gọi là “tù binh Cộng sản” - là cán bộ, 
chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu bị quân đội Hoa Kỳ - Sài Gòn 
bắt tại chiến trường. Đối với số “tù Cộng sản” còn lại, chính quyển 
Sài Gòn tiến hành cải danh tùy theo từng đối tượng mà từ danh xưng 
“tù phiến Cộng” theo cách gọi chính quyền Sài Gòn thành thường 
phạm, “hồi chánh”. 


1. Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, sách Ngoại giao kỷ yếu "Vấn đề tù 
binh", Hổ sơ 1095, ĐIICH, TTLTII. 
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Năm 1970, chính quyền Sài Gòn chỉ thừa nhận đang giam giữ 
hơn 30.000 “tù binh Cộng sản” trên toàn miền Nam. Một con số rất 
nhỏ so với hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ đang bị chính quyển Sài 
Gòn giam giữ trong thời điểm đó. 

Theo sách “Vấn đề tù binh” của Bộ Ngoại giao chính quyền Sài 
Gòn, “tính đến ngày 01-4-1970, tại 6 trại giam (Đà Nằng, Pleiku, Quy 
Nhơn, Biên Hòa, Cần Thơ và Phú Quốc) có tất cả 33.857 “tù binh Cộng 
sản”phân chia như sau: 


Theo cấp bậc: 


- Sĩ quan: 

802 người 

- Hạ sĩ quan: 

1.383 người 

- Binh sĩ: 

28.716 người 

- Phụ nữ: 

1.019 người 

- Thiếu nhi: 

1.937 người 

Cộng: 

33.857 người 


Theo cách phân loại: 

- Do từ Bắc Việt xâm nhập: 7.373 người 

- Hổi kết (Cộng sản miền Nam ra tập kết 

tại Bắc Việt hồi 1954): 508 người 

- Bộ đội Mặt trận Giải phóng miền Nam: 25.976 người 

Cộng: 33.857 người 

Trong tổng số 33.857 nói trên, có 1.330 người nan y tàn phe’ 1 . 

1. Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, sách Ngoại giao kỷ yếu "Vẩn đề tù 
binh", Tlđd. 
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Năm 1971, Bộ Ngoại giao chính quyền Sài Gòn công khai số can 
phạm đang giữ tại miền Nam Việt Nam còn thấp hơn số “tù binh 
Cộng sản” của năm 1970. Theo Bộ Ngoại giao chính quyển Sài Gòn: 
“tính đến ngày 2-5-1971, con số những người bị giam giữ được chia ra 
như sau: 


- Thường phạm: 

6.890 

- Can phạm Cộng sản: 

20.076 

- Can phạm chính trị: 

3 

- Tù binh: 

304 

- Dân phạm quân sự: 

378 

- Quân phạm thường: 

2.868 

- Quân phạm chính trị: 

1.150 

Tổng cộng: 

31.669” 1 . 


Tuy nhiên, trong điện văn trao đổi với Văn phòng Tổng Thư ký 
Liên hợp quốc, Phái đoàn Hoa Kỳ đã thừa nhận: 

“Chánh phủ VNCH đang giam giữ 25.000 tù binh, còn tổng số 
người bị cẩm tù, kể cả thường dân, vượt quá số 40.000 rất nhiều’ 2 . 

“Tính đến ngày 08.3.1973, tổng số “tù binh Cộng sản" hiện do 
VNCH còn giam giữ và quản trị là 19.928. Tù binh được phân chia ra 
như sau: 

- Theo thành phần: 

Xâm nhập: 5.626 


1. Công văn số 483/BNG/TTBC/ĨT/B của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng 
hòa ngày 31-5-1971, về số can phạm hiện bị giam giữ, Hổ sơ 1098,ĐIICH,TTLTII. 

2. Công văn số 340/BNG/VHPL/PL/M ngày 04-06-1969 của Bộ Ngoại giao 
Việt Nam Cộng hòa về ủy ban Nhân quyển Liên hợp quốc và vấn đễ tù binh tại 
Việt Nam, Hổ sơ 16786, PTTg, TTLTII. 
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Hồi kết: 

332 

Bộ đội Cộng sản miền Nam: 

13.970 

Theo trại giam: 


Trại giam Phú Quốc: 

18.960 

Biên Hòa: 

915 

Đà Nằng: 

43 

Cần Thơ: 

07 

Qui Nhơn: 

03 


Riêng trại giam Pỉeiku không còn giam giữ một tù binh nào. Số 
19.928 tù binh do VNCH đang giam giữ và quản trị là số tù binh còn 
lại sau khi có: 

-10.973 tù binh có thỉnh nguyện xin được hồi chánh và họ đã được 
Tổng thống VNCH chấp thuận chuyển qua Bộ Chiêu hổi vào ngày 29- 
1-1973. 

- 7.000 “tù binh Cộng sản” đã được ta phóng thích, trao trả cho đối 
phương trong đợt l(từ 12-02-1973 đến 21-02-1973). 

Như vậy, nếu tính ngược lại tới ngày 25-1-1973 (trước khi có biện 
pháp khoan hồng và trao trả tù binh) tổng số “tù binh Cộng sản” do 
chính quyền VNCHgiam giữ và quản trị lên tới 37.577 tù binh” 1 . 

Tác giả Robert Kaylor của Nhật báo Mainichi Daily News ngày 
20-4-1973, xuất bản tại Tokyo đã viết: 

“Chính phủ VNCH cải chính không giam giữ chính trị phạm, 
nhưng nhiêu nguồn tin am tường cho biết hàng ngàn tù nhân chính trị 


1. Phiếu đệ trình v/v giải quyết tình trạng các tù binh Cộng sản và các can 
phạm của Trung tướng Đặng Văn Quang - Trung tâm trưởng Trung tâm Phối 
hợp Thi hành Hiệp định Paris gửi lên Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 
18808, PTTg,TTLTII. 
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đang mòn mỏi trong các lao tù với tương lai thật đen tối. Phần lớn là 
những phẩn tử không cộng sản bị biến thành những con cờ mặc cả giữa 
chính phủ VNCH và Mặt trận Giải phóng. 

Một nguồn tin liên hệ gần gũi với các chính trị phạm đã đồng ý tiết 
lộ tin mật miễn danh tánh được giữ kín. Nguồn tin cho UPI hay rằng 
trong số 37.000 tù nhân dân sự tính đến 1-3-1974, có khoảng 8.500 
người có thể được xếp vào loại chính trị phạm dưới định nghĩa rộng là 
“những kẻ phá rối trị an”. Chừng hơn một nửa thật sự là cán bộ cộng 
sản. Khoảng 4.500 người chưa hể bị chính thức kết án về bất cứ tội 
danh gì. ít nhất 600 người là phụ nữ. Những cuộc trao đổi tù nhân đã 
đình trệ vì cuộc thương thảo hai bên lâm vào tình trạng bế tắc. Nhưng 
theo nguồn tin trên, một lý do tại sao còn quá nhiều tù như vậy là để 
dự phòng cho các cuộc trao đổi tương lai”. 

Bài báo tiếp tục khẳng định: 

“Thêm vào các phẩn tử Cộng sản hoặc cảm tình viên, tù nhân gồm 
có những người bị bắt với tài liệu chống chính phủ hoặc những phần 
tử đấu tranh “đi ngược lại trào lưu của chính phủ”. Một số người bị 
bắt giữ trong kế hoạch Phượng Hoàng đã bị hàm oan, hoặc vì do thù 
hằn cá nhân với các viên chức hay chỉ điểm viên. Một số nữa là thường 
dân mua gạo cộng sản, hoặc tiếp tay với cộng sản vì tiền hay vì sợ thân 
nhân ở trong vùng địch tạm chiếm bị trả thù. Hầu hết các tù chính trị 
đều được giam giữ tại Chí Hòa, Tân Hiệp, Thủ Đức và Côn Sơn. 

...Theo các nguồn tin, những tù nhân được coi là quan trọng chỉ 
được VNCH trao trả nếu có lệnh của dinh Độc Lập. Trung bình mỗi 
tháng có từ 100 đến 120 tù nhân được thêm vào danh sách tù nhân 
chính trị. Mặt khác, cũng có những sự tái phân loại chính trị phạm để 
tránh nhận diện. Nguyên thủy, họ được ghi là cán bộ cộng sản, kế đến 
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đượcgọỉ là “tù đặc biệt ” và sau cùng được xếp vào hạng những kẻ “phá 
rối trị an”. 1 

a. Số lượng “tù binh Cộng sản” tính đến ngày 17-4-1975: 

Hiện có 1.359 người được giam tại Cần Thơ (trong số này có 60 
người được giam tạm tại Biên Hòa). 

(2) Can phạm: 

- Hiện có 7.835 người, gồm: 

Trung tâm Cải huấn Chí Hòa: 7.033 người 

Trung tâm Cải huấn Tân Hiệp: 802 người 

Số tù binh và can phạm nêu trên sẽ là mối nguy hại thực sự, nếu 
trong lúc biến động, chúng xổng ra, đi cướp của, giết người, thanh toán 
nhân viên chính quyền, quân đội... 

3. Để chặn trước tình trạng tương tự có thể xảy ra, nhất là đối 
với Sài Gòn, trân trọng kính đề nghị tổng thống lưu ý Nội các những 
điểm sau: 

(1) Giải tỏa tình trạng đông nghẹt can phạm tại Trung tâm Cải 
huấn Chí Hòa và Trung tâm Cải huấn Tân Hiệp (Biên Hòa). 

Về điểm này, được biết Bộ Nội vụ đã có chương trình di chuyển vào 
tuần tới ra Côn Sơn sổ lượng 1.200 can phạm (800 thuộc Trung tâm 
Cải huấn Chí Hòa và 400 thuộc Trung tâm Cải huấn Tân Hiệp). 

Số giam cứu còn lại ở Trung tâm Cải huấn Chí Hòa phẩn lớn chưa 
xử, gồm 3.876, chia ra: 

Bị cáo tư pháp: 2.808 

Phá rối trị an: 102 


1. Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh báo, những bài báo ngoại quốc đáng lưu 
ý, ghi nhận từ 21 -4 đến 27-4-1974, Hổ sơ 18304, PTTg, TTLTII. 
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Quân phạm các loại: 966 

(2) Thi hành việc di chuyển các “tù binh Cộng sản” khỏi đất liền 
như đối với can phạm, vì loại này thuộc thành phần quân sự có thể sử 
dụng vũ khí trong lúc hỗn loạn. 

(3) Các tỉnh bị đe dọa mạnh phải áp dụng các biện pháp được 
hoạch định trước, như cô lập, xin chuyển đến những Trung tâm Cải 
huấn khác... 

(4) Ở Côn Sơn, can phạm cũng có thể nổi loạn. Cần duyệt xét lại 
lực lượng an ninh ở đó có đẩy đủ không. 

(5) Bộ Nội vụ (Nha Cải huấn) cần có những tiêu lệnh rõ rệt cho 
các lực lượng an ninh canh gác các Trung tâm Cải huấn để họ biết, thi 
hành đúng lúc, và đúng mức. 

4. Những việc di chuyển ra khỏi đất liền và các biện pháp khác có 
thể sẽ gây ra nhiều khó khăn và trở ngại đủ loại, nhưng chắc chắn tất 
cả những điều đó không mắc giá bằng việc chúng ta vì không tiên liệu, 
để rồi các phần tử trên làm lực lượng nội công, giết cán bộ và dân chúng 
trước, tạo nguy cơ gây suy sụp toàn diện. 

Việc xảy ra ở Đà Nắng, Nha Trang, dù có thảm khốc, nhưng chưa 
đến nỗi mất nước, nhưng nếu việc này xảy ra tại Sài Gòn, thì nguy cơ 
sẽ không lường được” 1 . 

b. Tù binh quần sự Việt Nam Cộng hòa: 

Tổng số quân nhân quân lực VNCH còn được ghi nhận là “mất 
tích” hoặc bị “địch bắt” kể từ 1954 cho tới tháng 3-1973 là 32.360 gồm: 

- Chủ lực quân 18.234 


1. Phiếu đệ trình v/v giải quyết tình trạng các tù binh Cộng sản và các can 
phạm của Trung tướng Đặng Văn Quang - Trung tâm trưởng Trung tâm Phối 
hợp Thi hành Hiệp định Paris gửi lên Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 
18808, PTTg,TTLTỈI. 
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- Địa phương quân: 5.636 

- Nghĩa quân: 8.490 

- Số lượng nói trên chưa trừ 965 quân nhân quân lực VNCH đã 
được đổi phương trao trả trong đợt 1 vừa qua (ngày 12,13 và 20-02- 
1973) tại Lộc Ninh gồm: 

- Chủ lực quân: 795 

- Địa phương quân: 142 

- Nghĩa quân: 28 

Tình trạng và số lượng tù binh tính đến ngày 17-04-1975)” 1 . 

2.1.3. Chính sách đối xử với tù nhân của chính quyển Sài Gòn 

Về chính sách đối xử với tù binh, chính quyển Sài Gòn luôn đưa 
ra những luận điệu vê chính sách đối xử nhân đạo: 

“(1) Trước ngày 10.12.1965, các phẩn tử võ trang cs khi bị bắt 
vẫn chỉ được coi là các phần tử phiến loạn, chưa được thừa nhận là 
tù binh chiến tranh theo như định nghĩa thông thường của Luật Quốc 
tế. Tuy nhiên, họ vẫn được chính phủ và QLVNCH đôi xử tử tê và 
nhân đạo theo tinh thẩn các điều khoản của quy ước Genève vê tù 
binh chiến tranh. 

(2) Để thực hiện chính sách nhân đạo của Chính phủ và QLVNCH 
và để thích ứng với nhu cầu thực tế của cuộc chiến tranh tại Việt Nam 
bắt đầu kể từ ngày 10.12.1965, các phẩn tử võ trang cs nói trên chính 
thức được chính phủ ta cho hưởng theo quy chế tù binh. Tuy nhiên, vê 
danh nghĩa họ vẫn chỉ được coi là tù phiến Cộng. Và tới ngày 24.8.1968 
họ đã được chính phủ ta cho cải danh thành tù binh Cộng sản Việt 


1. Phiếu đệ trình v/v giải quyết tình trạng các tù binh Cộng sản và các can 
phạm của Trung tướng Đặng Văn Quang - Trung tâm trưởng Trung tâm Phối 
hợp Thi hành Hiệp định Paris gửi lên Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Tlđd. 
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Nam và cho hưởng trọn vẹn theo đúng các điều khoản của quy ước 
Genève về Tù binh chiến tranh. 

- Được đối xử nhân đạo ngay từ lúc bị bắt. 

- Được giam giữ trong các trại giam có đủ tiện nghi và hợp vệ sinh. 

- Được săn sóc và bảo vệ sức khỏe. 

- Được nuôi ăn đầy đủ: Trước ngày 01.8.1972 tù binh được nuôi 
ăn bằng với giá biểu nuôi ăn quân phạm; kể từ ngày 01.8.1972 đến nay, 
tù binh được hưởng giá biểu nuôi ăn hằng ngày từ 50$00 đến 55$00, 
tùy theo vùng đắt đỏ. 

Ngoài ra, các tù binh bị bệnh liệt được gia tăng thêm khẩu phẩn ăn 
45$00/1 ngày/1 người. Khi tù binh nằm điều trị tại các cơ quan Quân 
y, họ được hưởng cùng một giá biểu nuôi ăn như thương bệnh binh của 
QLVNCH. 

Tù binh làm việc sinh lợi sẽ được trả công theo tiêu chuẩn là 8$00/l 
ngày = Vế quan Thụy Sĩ (Hối suất năm 1965). 

Tù binh được tự do sinh hoạt tín ngưỡng, văn nghệ, thể thao và 
giải trí. 

Được thông tin với gia đình bằng bưu thiếp, thân nhân được phép 
thăm viếng, tặng quà. 

Tù binh phạm pháp được hưởng đầy đủ các bảo đảm vê thủ tục tố 
tụng. 

Hội đồng Thập tự Quốc tế, các Hội cứu trợ, các nước bạn Đồng 
Minh được phép tôi các trại giam để thăm viếng và tặng quà tù binh” 1 . 

Trong khi đó, tại các trại giam, chính quyền Sài Gòn áp dụng các 
biện pháp lao tù tàn bạo đối với tù binh, biến nơi đây thành những 
“địa ngục trần gian”. 


1. Tài liệu thuyết trình của Bộ Tổng tham mưu, Hổ sơ 440, ĐIICH.TTLTII. 
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Tháng 3-1969, chính quyền Sài Gòn ban hành huấn thị đê' ra: 
“Tiêu lệnh điểu hành trại giam trong trường hợp tù binh gây rối, nổi 
loạn, đào thoát”. 

Đối với tù binh: Trại giam phải công bố các điểu ngăn cấm sau đây 
bằng các cuộc phát thanh hằng ngày hoặc bằng các khẩu hiệu niêm 
yết rõ ràng trong phạm vi trại giam (khu giam giữ) để mọi tù binh đều 
được biết. 

Tiêu lệnh chung: 

- Tù binh có bổn phận gìn giữ trật tự và tuân hành kỷ luật của 
trại giam. 

- Tù binh chỉ được phép làm các điều mà nội quy trại giam cho 
phép. 

- Các tù binh biết tuân hành kỷ luật trại giam sẽ được đối xử tử 
tế.... 

Tiêu lệnh riêng: 

- Thông thường: Bất luận ngày hay đêm các tù binh không được: 

► Tụ tập thảo luận hay cờ bạc. 

► Cãi vã, xô xát. 

► Tổ chức lễ kỷ niệm, treo khẩu hiệu, biểu ngữ, rải truyền đơn. 

► Phá hoại vật dụng của trại giam hoặc làm tổn hại đến căn trại. 

► Cất giấu dụng cụ bén nhọn trong căn trại, phòng và giường ngủ. 

► Từ chối không thi hành các công tác đã phân nhiệm. 

Hình phạt cho các vi phạm trên sẽ tùy theo tội từ nhẹ đến nặng, từ 
tạp dịch, khổ dịch, bớt khẩu phần hằng ngày đến giam khám tối, truy 
tố trước Tòa án Quân sự. Trong trường hợp vỉ phạm có tính cách hăm 
dọa trầm trọng đến an ninh chung cho trại giam hoặc đến sinh mạng 
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của nhân viên hữu trách của trại giam, tù binh vi phạm có thể bị đối 
xử bằng vũ khí. 

- Cấm chỉ tuyệt đối: Bất luận ngày hay đêm, các tù binh không 
được: 

► Lai vãng gần đến các hàng rào (có bảng cấm), các chòi canh và 
các khu vực có bảng cấm: vượt giới hạn trên sẽ bị lính canh nổ súng. 

► Ra khỏi phòng ngủ trong lúc ban đêm, trừ trường hợp khẩn cấp 
(bệnh hoạn bất ngờ) có báo trước, vi phạm sẽ bị nhân viên tuần tra 
hoặc lính canh nổ súng. 

► Gây rối loạn tại các trại giam. Nếu được cảnh báo mà bất tuân 
sẽ bị nhân viên canh gác dùng vũ lực giải tán, trường hợp còn tiếp tục 
các nhân viên này có quyền nổ súng. 

► Xâm phạm đến thân nhân chính quyền sẽ bị đối phó thẳng tay 
bằng vũ lực. 

► Phá trại giam để đào thoát sẽ bị lính canh nổ súng. 

► Cố ý đào thoát trong lúc đi làm ngoài doanh trại: nếu vi phạm, 
nghe cảnh cáo còn tiếp tục chạy sẽ bị nổ súng. 

► Ngoan cố không chịu thi hành các công tác chỉ định: sau khi 
được cảnh cáo vẫn còn tiếp tục, sẽ bị đối xử bằng vũ lực. 

Tiêu lệnh đặc biệt: 

Nhân viên Quân cảnh canh gác điều hành trại giam và các quân 
nhân trách nhiệm an ninh trại giam có quyền: 

► Nổ súng vào các tù binh vượt hàng rào, khu vực cấm sau khi 
đã kêu gọi cảnh báo 3 lần hoặc bắn chỉ thiên 3 lần nhưng tù binh vẫn 
không tuân lệnh. 

► NỔ súng vào các tù binh đào thoát lúc ở tại trại hay trong khi đi 
làm việc, sau khi kêu gọi hoặc bắn chỉ thiên 3 lần mà tù binh vẫn chạy 
trốn. 
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► NỔ súng không cần cảnh cáo nếu tù binh đả thương hoặc hạ sát 
nhân viên canh gác, an ninh đào thoát. 

► Ban đêm, nổ súng không cẩn cảnh cáo nếu tù binh gây rối tại 
trại giam hay toan vượt hàng rào cấm để đào thoát, phá trại” 1 . 

Tiêu lệnh này trở thành cơ sở cho các cai ngục thực hiện những 
biện pháp dâ man, tàn bạo nhất đối với “tù binh Cộng sản”. Nhận xét 
của phái đoàn ủy hội Quốc tế Hồng Thập tự sau khi viếng thăm các 
Trung tâm Cải huấn Tây Ninh (ngày 4-11-1969), Tân Hiệp - Biên 
Hòa (ngày 30-10-1969), Chí Hòa (ngày 20-10-1969), cho thấy tình 
trạng giam giữ tù nhân của chính quyền Sài Gòn, dù đã có sự chuẩn 
bị trước để đối phó với phái đoàn điều tra, nhưng vẫn hết sức tồi tàn. 
Như tại trại Tân Hiệp: “nhiểu tù nhân đã than phiền bị đánh đập tại 
trại Tân Hiệp,..., một tù nhân bị nhốt vào hầm tối, kém vệ sinh đến đỗi 
lâm bệnh nặng, được đưa đến phòng cấp cứu quá trễ nên đã từ trần 
vào tháng 8-1969”. 

Theo ông H. Ross Perot, đại diện phái đoàn Mỹ và ký giả thế giới 
trong cuộc thăm 4 trại giam “tù binh Cộng sản” tại Biên Hòa, Pleiku, 
Đà Nẵng, Phú Quốc từ ngày 2 đến ngày 4-4-1970, dưới sự giám sát 
của lực lượng quân đội Sài Gòn, đánh giá: “đây là những trại giam tù 
binh kiểu mẫu nhất trên thế giới”. Mà tính chất nhân đạo của nó được 
so sánh là hơn các trại giam tù binh của phát xít Đức trong Thế chiến 
thứ II 2 . 

Cùng với chính sách lao tù tàn bạo nhất, chính quyển Sài Gòn 
dùng thủ đoạn chiến tranh tầm lý vừa nhằm ly gián hàng ngũ, đánh 
vào phong trào đấu tranh của “tù binh Cộng sản”, vừa hạ uy thế của 


1. Huấn thị số 1130/QP/HCTV/1 /B/TB/K, ngày 17-3-1969, Bộ Quốc phòng, 
Hồ sơ 16498, PTTg,TTLTII. 

2. Công văn số 1871/QP/HCTV/1/b/TB/K ngày 22-4-1970 của Bộ Quốc 
phòng Việt Nam Cộng hòa, Hổ sơ 17652, PTTg, TTLTII. 
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lực lượng cách mạng. Hàng năm, chính quyển Sài Gòn tổ chức nhiểu 
đợt, để đưa một số tù binh là quần chúng cách mạng bị bắt trong các 
cuộc ruồng bố, cùng các tù binh nan y tàn phế vào danh sách “hổi 
chánh” và chuyển sang một khu giam giữ mới với tên gọi “Khu tần 
sinh hoạt”. 

Tính chung 6 trại giam tù Cộng sản, qua các đợt, chính quyển 
Sài Gòn đã có 3.127 tù binh được đưa ra cứu xét cải danh hổi chánh. 
Nhưng đến ngày 7-8-1971, thực tế chỉ có 950 tù Cộng sản được chấp 
thuận. Số 2.177 tù Cộng sản còn lại vẫn bị chính quyền Sài Gòn giam 
giữ trong các khu Tân sinh hoạt tại 6 trại giam tù Cộng sản ở miền 
Nam Việt Nam 1 . Con số trên cho thấy, chính sách cải danh hồi chánh 
của chính quyển Sài Gòn chỉ là sự lừa bịp dư luận và hạ thấp uy thế 
của lực lượng cách mạng. Những người “được” chính quyền Sài Gòn 
xếp vào danh sách hồi chánh nhưng không hể được trả tự do. 

Tuy nhiên, chính quyền Sài Gòn vẫn đưa ra những luận điệu lừa 
bịp. Ngày 8-10-1970, Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống chính quyển 
Sài Gòn đề nghị một giải pháp quan trọng nhằm vãn hồi hòa bình tại 
Đông Dương. Trong điểm 4 của bản tuyên bố đó nêu lên vấn đề tù 
binh như sau: 

“Phóng thích tức khắc và vô điều kiện tất cả tù binh của đôi bên 
trên căn bản hỗ tương”. 

Theo lời tuyên bố của Tổng Thống: 

“Trước hết, vấn đề tù binh cần phải được giải quyết trên căn bản 
nhân đạo, nên việc phóng thích cần thi hành tức khắc để sớm chấm dứt 
nổi đau khổ của những người bị giam giữ, chứ không phải đợi đến lúc 
đạt được một giải pháp cho vấn để Việt Nam. 


1. Công văn số 1077-a7ThT/PC1/M của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
Cộng hòa ngày 7-8-1971, Hổ sơ 17474, PTTg,TTLTII. 
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Vấn đề tù binh là một vấn để riêng biệt, không tùy thuộc vào vấn 
để quàn sự và chính trị nên việc giải quyết phải vô điều kiện. Không 
thể coi tù binh như những con cờ chính trị để đem ra làm áp lực để đối 
phương chấp nhận quan điểm của mình. 

Sau hết, tất cả tù binh của đôi bên cần được phóng thích trên căn 
bản hỗ tương. Hiện nay, số “tù binh Cộng sản” Bắc Việt bị ta bắt giữ 
nhiều gấp bội so với những nhân viên quân chánh VNCH và Đồng 
Minh ở trong tay Cộng sản. Cũng vì vậy mà để nghị của tổng thống về 
vấn đề tù binh còn chứng tỏ một tinh thần quảng đại của chính phủ 
VNCH” 1 . 

Đề cập đến vấn đề đối xử của chính quyền Sài Gòn đối với tù 
binh, trong một bản nhận định phổ biến cho báo chí ngày 4-6-1973, 
ông Kennedy tố cáo hành pháp đã che đậy và lừa gạt dư luận về thực 
trạng các trại giam và tù nhân chính trị ở miền Nam Việt Nam, đồng 
thời khuyến cáo Tổng thống Nixon nên rút lại ngân khoản dành cho 
chương trình an ninh cộng đồng. 

Thượng Nghị sĩ Kennedy đề nghị Hoa Kỳ nên chấm dứt tài trợ 
chương trình an ninh công cộng cho Việt Nam Cộng hòa và gây áp 
lực buộc Việt Nam Cộng hòa phải trả tự do cho các tù nhân chính 
trị và dành mọi sự dễ dãi cho Hội đồng Thập tự Quốc tế đi quan sát 
các trại giam. 

Tòa Đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Washington nhận xét rằng 
những lời tuyên bố của Thượng Nghị sĩ Kennedy tuy hiện nay chưa 
được báo chí chú ý tới nhưng có thể sẽ dần dần gây nên phản ứng 
mạnh tại Quốc hội Hoa Kỳ. 

Ngày 15-10-1973, linh mục Chân Tín đã thay mặt ủy ban Vận 
động Cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam gởi đến Chủ tịch 


1. Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa, vấn đề tù binh, Hồ sơ 1095, ĐIICH, 
TTLTII. 
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ủy ban Nội vụ Thượng viện Sài Gòn một bức thư nói về sự ngược 
đãi tù nhân tại hai nhà tù Tân Hiệp và Biên Hòa. Nội dung bức thư 
như sau: 

“Gần 3 tháng nay kể từ khi việc trao trả nhân viên quân sự tại Lộc 
Ninh bị gián đoạn vào ngày 23-7-1973, ủy ban chúng tôi nhận được 
không biết bao nhiêu tiếng kêu cứu của những người có thân nhân hiện 
chờ trao trả tại các lao tù miên Nam Việt Nam, đặc biệt là hai trại giam 
Tân Hiệp và Hố Nai - Biên Hòa. 

Sau khi phối kiểm những tin tức nhận được cũng như nhiêu lần 
đến quan sát tại chỗ, nay một lần nữa ủy ban chúng tôi khẩn trình bày 
cùng ông Chủ tịch một vài sự kiện sau đây đã và đang diễn ra tại hai 
trại giam trên. 

1. Vấn đê ăn ở: Khẩu phần ăn của tù nhân theo lời ông Bùi Bảo 
Trúc-phát ngôn viên chính phủ VNCH là 80$ một ngày nhưng dù có 
sử dụng đúng đắn số tiền lý tưởng này tù nhân cũng chỉ được nuôi ăn 
với khoảng 400gr gạo tính theo giá gạo hiện nay. Làm sao tù nhân có 
thê no lòng với số gạo đó, chưa kể số chia, cắt xén bớt của ban quản 
đốc các nhà tù. ủy ban chúng tôi biết một cách chắc chắn và có thể xác 
định tính rằng hiện nay mỗi bữa tù nhân chỉ được ăn hai nắm cơm nhỏ 
nấu bằng loại gạo xấu nhất, loại gạo để nuôi gia súc. Thức ăn chỉ là 
nước muối pha màu và vài ba cọng rau muống già. Chỗ ở lại càng chật 
chội, bẩn thỉu hơn. Những đêm mưa là nước ngập tràn nền nhà, nhiều 
tù nhân phải đeo vào các song cửa để qua đêm vì không thể nằm dưới 
biển lầy. Điều này đã khiến cho hàng ngàn tù nhân vốn đã suy yếu và 
lại càng suy yếu thêm. Một số đã đưa ra bệnh viện Biên Hòa và chết tại 
đây. Nếu cần, ông Chủ tịch có thể đề cử một phái đoàn đến thăm lao 
bệnh tại nhà thương Biên Hòa. 

2. Vấn đề thăm nuôi: Hơn 3000 tù nhân Côn Đảo bị đưa về Hố 
Nai từ ngày 18-5-1973 nói là chờ trao trả đến nay nhà cầm quyền vẫn 
không cho gia đình họ gặp mặt. Những phái đoàn của các tổ chức tôn 



TẬP 2: KÝ KÉT VÀ THỰC THI (1973-1975). 265 


giáo, đoàn thể, yêu cẩu được đến cứu đói, cứu đau cho họ thì lại bị cấm 
cản, khước từ. Riêng tại nhà lao Tân Hiệp sau nhiêu lẩn kêu cứu đòi 
hỏi bức thiết của nhân dân ban quản đốc hứa cho tù nhân tiếp xúc với 
gia đình nhưng buộc phải mặc áo nhà tù với thâm ỷ là sẽ dùng bệnh 
truyền nhiễm để giết lần giết mòn tù nhân. Vì những chiếc áo này hêt 
cởi ra lại mặc vào, qua tay không biết bao nhiêu người cùi, lao, ghẻ lở. 
Chính vì vậy mà số tù nhân chờ trao trả tại đây đã phản đối, buộc ban 
quản đốc phải từ bỏ điều kiện phi lý này vì làm giảm nhân phẩm và 
nhằm mục đích gây bệnh cho tù nhân. 

3. Vấn đề trả tự do: Nhiều tù nhân trí thức, sinh viên... phong trào 
đối lập thay vì trả tự do vô điều kiện cho họ, nhà cẩm quyền vẫn cố duy 
trì dài hạn việc giam giữ thay vì lý do chờ trao trả để cố tình đẩy họ 
vê phía bên kia hay đi xa hơn nữa, cưỡng bách họ phải làm giấy chiêu 
hồi. Một điều kiện mà tù nhân không thể nào chấp nhận được. Vối 
thành phần tù nhân trí thức, sinh viên nêu trên nếu được trả tự do tức 
khắc, vô điều kiện ngay từ bây giờ ủy ban chúng tôi tin chắc rằng họ sẽ 
góp phần lớn trong việc vận động để thực hiện hòa giải, hòa hợp dân 
tộc. Họ sẽ là 1 lực lượng đáng để đứng giữa 2 bên miền Nam Việt Nam 
trong việc đòi hỏi thực thi đúng đắn những điêu khoản đã ký kết trong 
Hiệp định Parts ngày 27-1-1973 cũng như được tái xác nhận trong 
Thông cáo chung ngày 13-6-1973. 


Qua vài sự kiện trên, ủy ban chúng tôi khẩn thiết kính xin ông Chủ 
tịch trong quyền hạn và trách nhiệm của mình tìm mọi cách ngăn chặn 
những sai lầm nghiêm trọng của nhà cầm quyền về chế độ lao tù hiện 
nay. Nhất là việc ngược đãi tù nhân 2 nhà tù Hố Nai và Tân Hiệp, Biên 
Hòa cũng như đòi hỏi Chính phủ VNCHphải thực thi đúng đắn những 
điều khoản chính yếu về tù nhân đã được ghi trong Hiệp định và Nghị 
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định thư ngày 27-1-1973, Thông cáo chung ngày 13-6-1973 hầu sớm 
thực hiện việc hòa giải, hòa hợp dân tộc” 1 . 

2.1.4. Trao trả tù binh 

Đối với giải quyết vấn để tù binh chiến tranh, bất chấp thiện chí 
của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mong muốn giải quyết 
nhân đạo đối với tù binh cả hai phía, chính quyền Sài Gòn thực hiện 
nhỏ giọt việc trao đổi danh sách tù binh với thái độ bị ép buộc từ 
phía Mỹ. 

Vấn để tù binh đã được Hiệp định Paris quy định trong Điểu 8, 
chương III. Cùng với Hiệp định, bốn bên tham gia Hội nghị Paris về 
Việt Nam cùng ký kết Nghị định thư về việc trao trả nhân viên quần 
sự bị bắt, thường dân nước ngoài bị bắt và nhân viên dần sự Việt 
Nam bị bắt và giam giữ. 

Theo những quy định của Hiệp định Paris và Nghị định thư về 
trao trả tù binh, tháng 3-1973, chính quyền Sài Gòn buộc phải trao 
trả cán bộ, chiến sĩ được gọi là “tù binh Cộng sản” tại 6 trại giam Đà 
Nẵng, Pleiku, Cần Thơ, Biên Hòa, Quy Nhơn, Phú Quốc cho cách 
mạng. Tuy nhiên, từ sau khi Hiệp định Paris được ký kết, vẫn có tới 
hàng chục ngàn tù nhân chính trị ở Nam Việt chưa được cho phép 
đoàn tụ với gia đình của họ vẫn đang bị cầm tù, bị đối xử tàn tệ và bị 
tra tấn bởi chính quyển Sài Gòn. Rất nhiều người trong số họ đã bị 
đưa đến các địa điểm bí mật hoặc bị thủ tiêu. 

Tình hình đó làm dấy lên lòng căm phẫn ở Việt Nam cũng như 
trên toàn thế giới. Nhiều tổ chức, đảng phái chính trị, các tổ chức tôn 
giáo và xã hội cùng nhiều cá nhân, các nhà báo, tất cả nhân dân có 
lương tâm đã lên tiếng yêu cầu ngay lập tức trao trả tự do cho các tù 
nhân chính trị ở miền Nam Việt Nam và có biện pháp trừng phạt đối 


1. Bản kiểm thính Đài Giải phóng, thư của linh mục Chân Tín gởi Chủ tịch 
ủy ban Nội vụ Thượng viện Quốc hội Sài Gòn, Ký hiệu tài liệu Vv.5444, TTLTII. 
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với chính thể áp dụng chế độ lao tù tàn bạo đó. Trong mục tiêu đấu 
tranh đòi chính quyển Sài Gòn trao trả tù binh, Lê Đức Thọ đã trả lời 
trước báo chí rằng: 

“Với mục đích thi hành một cách tỉ mỉ, cẩn trọng các điều khoản 
của Hiệp định và Nghị định thư liên quan tới việc trao trả thường dân 
Việt Nam bị giam giữ ở Nam Việt, bản Thông cáo chung nhấn mạnh 
sự cấp thiết và tầm quan trọng của việc trao trả ngay lập tức tất cả 
các thường dân này; hai bên ở Nam Việt đã cam kết cố gắng hết sức 
để hoàn thành việc này trong vòng 45 ngày. Hơn nữa, họ đã cam kết 
tôn trọng các điều khoản của Hiệp định và Nghị định thư liên quan 
đến chế độ đối xử nhân đạo đổi với những thường dân bị bắt giữ đề 
cập ở trên. 

Chỉ có làm như thế chúng ta mới đáp ứng được tâm tư, nguyện 
vọng của nhân dân Việt Nam cũng như yêu cầu của tất cả nhân dân 
tiến bộ” 1 . 

Thực hiện nghiêm túc những điều khoản của Hiệp định Paris về 
vấn đề tù binh, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam đã trao trả tù binh chính quyển Sài Gòn trong 4 đợt diễn 
tiến đại cương như sau: 

“4285 tù binh/VNCH danh sách do Chính phủ Cách mạng lầm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trao tại Paris. 

733 tù binh/VNCH danh sách do Chính phủ Cách mạng lâm thời 
Cộng hòa miền Nam Việt Nam bổ túc tại Sài Gòn. 

5018 tù binh/VNCH do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam hứa trao (tại Paris và Sài Gòn). 


1. Phát biểu của ông Lê Đức Thọ và đoạn trích câu trả lời của ông (trên 
báo The New York Times), Hồ sơ 1242, ĐIICH, TTLTIL 
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4965 tù binh/VNCH do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miên Nam Việt Nam đã trao cho VNCH trong 4 đợt: 

+ ĐỢt 1: 1032 

+ Đợt 2: 1004 

+ Đợt 3:1214 

+ Đợt 4:1706 

Sai biệt 62 tù binh chính quyển Sài Gòn mà Chính phủ Cách mạng 
lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chưa trao trả” 1 . 

Về phía chính quyền Sài Gòn, việc trao trả tù binh trong 4 đợt 
ghi nhận như sau: 

“Dự định trao trả 26.750 tù binh, danh sách do Chính quyền Sài 
Gòn trao tại Paris. 

Con số trao trả tù binh cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam trong 4 đợt mà chính quyên Sài Gòn đưa ra 
là 26.508 tù binh. 

242 tù binh - Sai biệt mà chính quyển Sài Gòn chưa trao vì lý do 

sau: 

+ 01 tù binh chết. 

+ 03 tù binh nằm nhà thương 

+ 238 tù binh tại Biên Hòa xin ở lại miền Nam Việt Nam. 


1. Công văn số 284/PTUTB/T/TD/K, ngày 26-3-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày 26-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh báo, Hổ 
sơ 1259,ĐIICH,TTLTII. 
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Phía Hoa Kỳ đã nhận 445 tù binh Hoa Kỳ trong 3 đợt. Riêng đợt 4 
việc nhận tù binh Hoa Kỳ bị đình hoãn” 1 . 

Tổng kết năm 1973, bốn bên (chính quyền Sài Gòn, Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa 
miển Nam Việt Nam, Hoa Kỳ) đã nêu các con số tù binh được trao 
trả trong 4 đợt như sau: 

Chính quyền Sài Gòn trả 26.508 trên tổng số 26.750 dự trù. Số 
sai biệt là 242 gồm 1 chết, 3 nằm bệnh viện Cộng Hòa và 238 xin 
hồi chánh. 

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
trả cho Hoa Kỳ 128 người (danh sách do Chính phủ Cách mạng lầm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trao trả tại Paris là 125) và trao 
trả cho chính quyển Sài Gòn 4.956 người trên tổng số 5.018 dự trù. 
Số sai biệt là 62 người được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam thông báo là xin ở lại với Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao trả cho Hoa Kỳ 459 tù binh. 

Sau bốn đợt, tính đến đẩu tháng 4-1973, chính quyền Sài Gòn 
mới trao trả cho cách mạng hơn 26.000 cán bộ, chiến sĩ. Con số đó 
đổng nghĩa với gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ là “tù binh Cộng sản” tại 
6 trại giam, cùng hàng trăm ngàn quần chúng, cán bộ, chiến sĩ vẫn bị 
giam trong các Trung tầm Cải huấn của chính quyền Sài Gòn. 

Bưóc sang năm 1974, tiếp tục thực hiện các quy định của Hiệp 
đinh Paris vê vấn đề tù binh, công tác trao trả tù binh tiếp tục được 
đẩy mạnh. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 


1. Công văn số 284/PTƯTB7T/TD/K, ngày 26-3-1973, Bản tổng hợp tình 
hình hoạt động của Ban Liên hợp Quân sự bốn bên và ủy ban Quốc tế kiểm 
soát và giám sát trong ngày 26-3-1973 của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh báo, 
Tlđd. 


270 . HIỆP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NÁM 1973... 


Nam đã trao trả cho chính quyền Sài Gòn: 5.336 nhân viên quân sự; 
606 nhân viên dân sự. Tổng cộng: 5.942 người 1 . 

Trong khi đó, chính quyền Sài Gòn tiếp tục thực hiện trao trả 
nhỏ giọt: 

“Năm 1974, VNCH đã trao trả cho chính phủ Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hòa miên Nam Việt Nam: 

-130 nhân viên quân sự 

- 3506 nhân viên dân sự 

VNCH đã tiếp nhận từ Mặt trận Giải phóng: 

- 380 nhân viên quân sự 

-195 nhân viên dân sự 

Tính từ 12-2-1973 đến 7-3-1974, tổng số nhân viên quân sự và dân 
sự trao trả và tiếp nhận như sau: 

VNCH đã trao trả cho phía Mặt trận Giải phóng: 

- 26.880 nhân viên quân sự 

- 5.081 nhân viên dân sự 

Tổng cộng: 31.961 người” 2 . 

Như vậy, tính đến tháng 3-1974, chính quyền Sài Gòn mới trao 
trả hơn 30 ngàn cán bộ, chiến sĩ cách mạng được gọi là “tù binh 
Cộng sản”. Trong khi vẫn giam cầm hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ 
cách mạng và quần chúng yêu nước trong hàng chục nhà tù với tên 
gọi Trung tâm Cải huấn được thiết lập ở hầu khắp các tỉnh ở miển 


1. Công văn số 115/PTT/PTĐB/NCCTVH vể vấn đề tù binh, Hổ sơ 1137, 
ĐIICH,TTLTII. 

2. Công văn số 115/PTT/PTĐB/NCCTVH vể vấn đề tù binh, Hồ sơ 1137, 
ĐIICH,TTLTlĩ, Tlđd. 
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Nam Việt Nam. Vì vậy, cuộc đấu tranh của quần chúng, cán bộ và 
chiến sĩ cách mạng trong các nhà tù của chính quyền Sài Gòn, cùng 
phong trào đòi trao trả tù binh của quân dân Việt Nam vẫn chưa 
ngừng nghỉ. 

Tháng 4-1975, trong khí thế thần tốc, cả nước cùng tiến công 
giải phóng miền Nam, quần chúng, cán bộ, chiến sĩ bị giam cẩm 
trong các nhà lao của chính quyển Sài Gòn đấu tranh mạnh mẽ. 11 
giờ 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng Quần Giải phóng húc đổ cổng sắt 
dinh Độc Lập - cơ quan đầu não của chính quyển Sài Gòn, đánh 
dấu thắng lợi vĩ đại cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong 
nhà lao của chính quyển Sài Gòn, quần chúng, cán bộ và chiến sĩ 
cách mạng cũng đứng lên tự giải phóng mình, trở về với cách mạng, 
với nhân dân. 

2.2. Triệt thoái quân đội Hoa Kỳ và các nước đổng minh 

Điều 5, chương II vê' chấm dứt chiến sự - rút quân của Hiệp định 
Paris quy định: “ Trong thời hạn 60 ngày kể từ khi ký Hiệp định này, sẽ 
hoàn thành việc rút hoàn toàn ra khỏi miền Nam Việt Nam mọi quân 
đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự, kể cả nhân viên quân sự kỹ 
thuật, nhân viên quân sự liên quan đến chương trình bình định, vũ khí, 
đạn dược và dụng cụ chiến tranh của Hoa Kỳ...”. 1 

Theo quy định, Hoa Kỳ phải đơn phương rút quân ra khỏi miển 
Nam, phải rút hoàn toàn và nhanh chóng, phải chấm dứt toàn bộ 
hoạt động quân sự và nói chung những lực lượng và phương tiện, 
dụng cụ chiến tranh ra khỏi Việt Nam. Hiệp định cũng quy định 
quân đội nhân dân Việt Nam được giữ nguyên vị trí ở toàn bộ chiến 
trường miền Nam. 


1. Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Hồ sơ 
1235, ĐIICHTTLTII. 
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Tuy nhiên, trong thực tế, với việc thực hiện chương trình Việt 
Nam hóa chiến tranh và tiến hành trao lại các cơ sở quân sự của 
Hoa Kỳ và các nước ngoài khác thuộc Hoa Kỳ ở miển Nam Việt 
Nam trước khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết, vấn để rút 
quân đội và phá bỏ các cơ sở quân sự của nước ngoài ở miền Nam 
Việt Nam theo quy định của Hiệp định đã không được thực hiện 
nghiêm chỉnh. 

Năm 1969, để cứu vãn tình hình bi đát của Mỹ ở Việt Nam, Tổng 
thống Nixon sau nửa năm cầm quyền đã để ra “Học thuyết Nixon” 
và chiến lược quần sự toàn cầu “Răn đe thực tề' thay thế cho chiến 
lược “Phản ứng linh hoạt” thời Lyndon Johnson. Việt Nam hóa chiến 
tranh là một điểm quan trọng trong chiến lược này. 

Laird - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ coi Việt Nam hóa chiến tranh 
là “Học thuyết Nixon trong hành động”, là “biện pháp kết thúc sự 
tham gia của Mỹ, bước mở đẩu tăng cường lực lượng đồng minh ở 
châu Á”, Việt Nam hóa nghĩa là chuyển dần trách nhiệm cho người 
Việt. Nixon đánh giá: “Chính sách này thỏa mãn được mục tiêu của 
chúng ta (Mỹ - BT) là giảm bớt sự dính líu của Mỹ”. 

Thực hiện chiến lược này, song song với việc đầu tư cho quân đội 
Sài Gòn, ngay từ năm 1969, Hoa Kỳ từng bước rút quân viễn chinh về 
nước. Tính chung hai đợt của năm 1969, (16 và 18-9-1969) số binh sĩ 
Hoa Kỳ rút khỏi miển Nam Việt Nam khoảng 60.000 người 1 . 

Thua đau trên chiến trường, tổn thất nặng nể trong chiến dịch 
Lam Sơn 719, ngày 7-4-1971, Tổng thống Nixon quyết định gia 
tăng mức triệt thoái quân đội Hoa Kỳ trong thời gian từ 1-5 đến 
1-12-1971. 


1. Việt Nam thông tấn xã, số 6.691, thứ 4 ngày 17-9-1969, Hồ sơ 17494, 
PTTg.TTLTII. 
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Tổng thống Nixon trong thông điệp của mình vể việc giảm thêm 
quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nói: 

“Tồi rất hân hoan là có thể bắt đầu bản phúc trình của tôi bằng lời 
công bố là tôi đã quyết định gia tăng mức triệt thoái quân đội Hoa Kỳ 
trong thời gian từ 1-5 đến 1-12. Trước khi đi vào chi tiêt, tôi xin kiểm 
điểm vắn tắt những gì tôi đã thấy khi tôi mới nhậm chức, những tiên 
bộ chúng ta đã thực hiện cho tới nay về việc giảm thiểu quân đội Hoa 
Kỳ, và lý do tại sao tôi có thể công bố mức rút quân gia tăng mà không 
gây thiệt hại cho những lực lượng của ta còn lại ở Việt Nam và không 
tổn thương đến mục tiêu cuối cùng của ta là chấm dứt sự tham dự của 
Hoa Kỳ cách nào cho nền hòa bình vĩnh cữu tại Thái Bình Dương và 
trên thế giới có thêm hy vọng trường cửu. 

Khi tôi rời Hoa Thịnh Đốn vào tháng Giêng 1961, sau khi giữ chức 
Phó Tổng thống 8 năm trước dưới thời Tổng thống Eisenhower, chưa có 
quân đội tác chiến Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chưa có người Hoa Kỳ nào hy 
sinh tại chiến trường đó. 

Khi tôi trở lại làm Tổng thống tám năm sau, thì đã có tới 540.000 
quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ba mươi mốt ngàn người đã hy sinh 
tại đó. Mỗi tuần đã có tới ba trăm người Mỹ bị thiệt mạng. Đã không 
có một kế hoạch toàn bộ hầu chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ vào cuộc 
chiến tranh ngay khi nào người Nam Việt Nam phát triển được khả 
năng bảo vệ quốc gia họ chống lại cuộc xâm lăng của Cộng sản. Trên 
sơ đồ này quý vị có thể nhìn thấy kế hoạch của chúng ta đã xúc tiên ra 
sao. Hổi tháng Sáu 1969, tôi đã loan báo triệt hổi 25.000 người; tháng 
Chín 40.000; tháng Chạp 50.000; và tháng Tư 1970:150.000. Đến đầu 
tháng tới là chúng ta đã hổi hương trên 265.000 người Mỹ, đó là gần 
một nửa số binh sĩ ở Việt Nam khi tôi tựu chức. 

Một điều nữa cho thấy sự tiến bộ chúng ta đã đạt được là sự giảm 
bớt các tổn thất của Hoa Kỳ. Số tổn thất trong ba tháng đầu năm 1969 
đã lớn hơn gấp năm lần số tổn thất trong ba tháng đầu năm 1971. Số 
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tổn thất của Nam Việt Nam củng đã giảm thiểu một cách đáng kể trong 
hai năm qua. Một người Mỹ chết khi chiến đấu cũng là quá nhiêu. Mục 
tiêu của chúng ta là sẽ không còn một người nào chiến đấu và chết tại 
bất cứ nơi nào trên thế giới. Mọi quyết định tôi đã đưa ra trong quá 
khứ và mọi quyết định tôi sẽ đưa ra trong tương lai sẽ có mục đích đạt 
tới mục tiêu đó. 


Vì vậy tối nay, tôi có thể trình bày với quí vị rằng kế hoạch Việt 
hóa đã thành công. Vì thực lực gia tăng của người Nam Việt Nam, vì sự 
thành công của cuộc hành quân ở Kampuchea, và vì những thành quả 
của cuộc hành quân của Nam Việt Nam ở Lào, tôi xin loan báo một sự 
gia tăng mức độ triệt binh của Hoa Kỳ. Từ 1 -5 đến 1-12 năm nay, sẽ có 
thêm 100.000 binh sĩ Mỹ ở Việt Nam được hồi hương. Số này sẽ nâng 
tổng số binh sĩ Mỹ triệt thoái khỏi Nam Việt Nam là 365.000 hơn hai 
phần ba số đã ở bên đó khi tôi nhậm chức. 
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Thông điệp của Tổng thống Nixon về việc triệt hồi thêm 
quân độỉ Hoa Kỳ khỏi Việt Nam ngày 7-4-1971 1 

THONG ĐIỂP cứA TỔNG THÔNG NIXON 
VỂ VIỆC ữĩẲH TỉmJS ễSMÍ HOA K? TẠ ĩ VĩẼT NAM 

Hoa Thịnh Đốn — Sau đty là bẩn dịch khínf chính thốc 
bốc thông điệp của TÍng Thêng Nlxon soạn thảo đl phổ biin vào 
ngày T*4 Tíhimi công bố việc triệt hổl thềm quân đột Hoa Ky ra 
khoi Ham việt Ham: 

Kinh cháo đổng bào. Trong míy tuần qua quí vị đã nghe 
đưực nhíbg tln tốc trên đai truyắn hình, truyín thanh và trln 
báo chí về tính hỉnh tại Đông Ham Ắ. 

TÍi thiết nghĩ đã tểrt luc vcrt tư cách là TÍng Thông và 
là Tổng Tư Lệnh quận dột tôi cắn phải đặt những ttn tốc đố 
trong bật canh cua nS ỵ trinh bày tằt cả những sự kiện xác thực 
trứỂTC quí vị và đl qui vị tự ý phấn xét chinh sách cua ta cố 
thành công hay th&t bạt. 

Tỗi rât htn hoan lả có thi bit đắu bẵn phủc trỉnh của 
tôl bẩng lời công b$ là tíi đa quylt định gls tầng mửc triệt 
thoái qudn đ?l Hoa Ky trong thứl gian tứ 1-5 đln 1-12. Trự&c 
khl di vào chl tiết, tỗl xln kiltt điểm vẾt tắt nhãng gỉ tít 
đã thấy khi t$i mcfl nhậm chốc, những tlIn bộ chung ta dã thực 
hlfn cho t&í nay vi việc giảm thllu quân đột Hoã Ky, và lý đo 
tạt aao tlt có thl công bố mốc rút quẳn gta t&ng mà khổng gầy 
thiệt hẹl cho nhữhg lựờ lượng của ta còn lạt ở Việt Ham và 
khống tổn thddhg đin mục ttlu cuối cùng của ta la chim đửt sự 
tham đự của Hoa Ky cắch nào cho nến hòa bỉnh vĩnh C1ỈU tại Thắt 
Bỉnh Dơdhg và trên thẳ gtcft cố thằm hy vọng trường cứu. 

Khl tổt nít Hoa Thịnh Bên vào tháng Ollng 1961, sau khl 
giữ chốc Phó Tổng Thủng 8 nầm dưỄrt thòi Tổng Thống Elsenhower, 
chưa cố quân đột tác chtln Hoa Ky tạt Việt Nam. Chưa có 
ngról Hoa Kỳ nào hy sinh tal chiin trưđhg đố. 

Khl tỗl trí lạt làm TỈng Thống tám năm sau, thì đi cố 


1. HỔ sơ 17494; PTTg,TTLTII. 
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tcfi 540.000 quân đội Hoa Ky tại Việt Nam. Ba mươi nêt ngản 
ngườỉ đã hy sinh tạt đó. mSi tuổn đã có tcTỈ ba trầm ngư<h 
Mỹ bị thiệt mạng. Đã không cố một kế hoạch toàn bộ hắu chấm 
dứt flự can dự của Hoa Ky vào cuộc chiền tranh ấy. 

Tổi đa thực hiện một ki hoạch huấn luyện vẩ trang bị 
ngư<& Nam Vỉệt Nam í triệt hổi cấc lực lượng Mỹ; và chim dốt 
sự can dự của Hoa Ky vào cuộc chiến tranh ngay khi nào người 
Nam Viềt Nam phắt triển đưực khả nầng bảo V? quốc gla họ chổng 
lai cuộc xẵm ỉ&ng cộng sản. Trôn sư đổ này qui vị có thể 
nhìn thẳy kề hoạch của chủng ta đã xúc tlin ra sao. HỔI thắng 
Sấu 1969, tôi đã loan bắo triệt hổl 25.000 ngrth; thắng Chín 
40.000; thấng Chạp 50.000; và thấng Tư 1970 — 150.000. ỉ>ln 
đáu tháng tời là chúng ta đẩ hổi hưđhg trân 265.000 ngưch Mỹ, 
đổ là gắn một nửa số binhsĩíviệt Nam khl t«l tựu chốc. 

M$t điểu nữa cho thây sự tiln bộ chủng ta đã đạt được 
là sự giảm bcft cắc tổn thất cua Hoa Ky. sô tổn thất trong ba 
thấng đẩu n&m 1969 đã lốn hơn gấp nầm lần số tổn thất trong ba 
tháng đẵu nầm 1971. sô tổn thốt cua Nam việt Nam cũng đẵ 
glãm thiểu một cách đắng kể trong hai năm qua. Một ngư^ỉ Mỹ 
chlt khỉ chỉln đẳu cũng là quấ nhllu. Mục tiều của chung ta 
là sẽ khống còn một ngtfth Mỹ nào chlSn đấu và chlt tạl bit cứ 
nơl nào trốn thố gléri. Mọi quylt định tỗỉ đa đưa ra trong quấ 
khố và mọl quyết định tồi 86 đưa ra trong tươhg laỉ sẽ cố mục 
đích đạt tcfi mục tiễu đố. 

Oíà đây tổl xin duyệt lại haỉ quylt định tdi đa dựa ra 
mà đã góp phắn cho sự hoản tốt cấc mục ti8u của chủng ta ẳ 
Việt Nam. 

Quyềt đỉnh đắu tiên la vlềc tiêu diệt cắc mặt khu của 
địch tạl Kampuchea. vẩo thơi gian quyết định đố, nhiắu ngươi 
bây tỏ mỗi lo ngại rẩng chủng ta đã mơ rộng chlếr. cuộc; rắng 
những tổn thắt cua chủng ta sẽ gỉa tầng và chương trình triệt 
bỉnh của chủng ta se bị chậm tri. TÔI kh«ng nghi ngờ sự 
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thành thật của những người bảy to các mối lo ngại này. Nhưng 
hiện nay chúng ta có thl nhệr. thấy rắng họ đã nhẩm, ^uẵn đệl 
Hoa Ky đa rủt khói Kampuchea sau 60 ngày, như tỗi đa cam kết. 

Số tổn thết của Hoa Ky không gla tông sau vụ Karapuchea; sê 
tổn thốt này đã gỉẩm phân niĩa. việc triệt binh cua Hoa Kỳ 
khỗng bị gián đoạn hay trỉ hoãn. Cắc đdt triệt binh này tllp 
tục theo mỗt nhịp độ gia tầng. 

Bỗy glờ tôi xin quay tr<$ lại cuộc hành quân Lào, do cắc 
lỢc lương bộ binh Việt Nam Cộng HÔa thực hiện vời sự yểm trự 
cua khlng quân Hoa Ky, chông lại binh lính Bắc việt đa xữ dụng 
lãnh thể Lào tứ sắu n&n nay để tốn còng các lực lượng Hoa Ky 
và đổng minh tạl Nam việt Nam. Kề từ khi cuộc hành quần này 
hoàn ttt, cố rất nhiều người đã suy luận cũng như sau vụ 
Kampuchea -- đổ là điều dl hiểu -- xem cuộc hành quôn náy là 
một thành cỗng hay thắt bại, mổt chiln thống hay một cuổc thất 
trận. Nhưng, cũng như tại Kampuchea, điểu quan trọng khổng 
phếỉ là sự phẵn tích cẳp thờỉ mả là những gi si xảy ra trong 
tưđhg lai. 

Cuộc hành quôn Lao có đống gốp vảo những mục tiều mà 
chúng ta mưu tỉm hay khống? Tôi vứa hoàn tlt việc thẩm định 
của tôi vế cuệe hành quẳn này. Sau đẳy là những klt luận 
cua tôi. 

Thứ nhắt, ngư<£i Nam Việt Nam đi chửng minh rắng nlu khổng 
cố cắc cố vẳn Mỹ họ cũng có thể chlln đẳu hữu hiệu vcfl các binh 
linh thiện chlln nhẵt mà Bắc Việt có thi tung ra ch ỉ In trường. 

Thứ hai, người Nam việt Nam đã chịu nhiều tổn thất nặng 
nể nhưng, theo những ưéfc lượng thần trọng nhát, số tổn thất 
địch còn nặng nể gắp bộỉ. 

Thử ba, và quan trọng nhất, vlfc phá huy cắc đường giẫy 
tiếp t! cua địch và số. đạn dược, vũ khí tllu thụ trỗn chỉln trường 
còn gây thềm tển hại cho khá nâng m<5 các cuộc tấn cồng quan trọng 
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cua binh sĩ Bắc Việt ẳ Ham Việt Nam -- nhiổu hơn những cuộc 
hành quân ẳ Kampuchea 10 tháng trtíỄPc đây* 

v£ vậy tối nay — tôi cố thl trỉnh bày vối quí vị rổng 

kl hoạch việt hoa đi thanh công, vỉ thực lực gia tầng cua 

ngươi Nam việt Ham, vì sự thành c8ng của cuộc hành quân ồ 
Kampuchea, và vỉ nhưng thành quả của cuộc hanh quẵn của Nam 
Việt Nam è tào, tẽl xin loan bao một 8ự gỉa tftng mốc độ triệt 
binh cũa Hoa Ky. Tứ 1-5 đận 1-12 nầm nay, 8« cố thếm 100.000 

binh sĩ Mỹ ồ Việt Nam đưực hái hưdbg. s8 này se nông tổng số 

binh sĩ Mỹ triệt thoái khoi Nam việt Nam la 365.000 — bơn hal 
phẩn ba s8 đã i bin đố khi têi nhậm chửc — như sơ đổ này cho 
thấy. Chính phu Nam việt Nam hoàn toài hệu thuln cho quyết 
định của chủng ta. 

Olờ đây chủng ta hãy nhìn vắ tương lai: 

Như quí vị cố thể thây, tiền bộ chúng ta đã đạt (tược cho 
tơi nay va qua lơi tuyén bê đếm nay, sự đỉnh liu của Mỹ ở 
Việt Nam đang đl tơỉ chẽ klt thủc. cấl ngày ngươi Nam việt 
Nam cố thể đam nhện cống cuốc phòng thủ cua chính họ đi gắn 
ki. 'Mục tiếu cua chủng ta lá triệt thoái hoàn toàn khỏi việt 
Nam. Chúng ta có thl và sã đật mục tiễu đổ qua kl hoạch việt 
hóa cua chúng ta. 

Chúng ta rất muốn đạt đưực mục tiêu nay sôto hơn nSa — 
bổng đường 181 thươhg thuyết, quí vị hin còn nhố rổng váo ngsy 
7-10 trong một buổi truyền hỉnh toần qu8c, tôi đã đễ nghị mỗt 
cuộc ngưng bẳn cấp thơi kh&p Bỗng Dương; việc phống thích 
ngay tắt cả cốc tủ binh tệi vùng Đỗng Dương; một hột nghị 
hòa binh cho tắt cl Dông Dương; việc triệt hổi hoầr: toàn tắt 
cả các lực lượng ngoại nhập; và một giải pháp chinh trị. t8i 
nay t8i lại kều gqi Hà HỘI đl vào cac cuộc thươhg thuyit nghiêm 
chỉnh đl chống châm dứt chiến tranh. t8ỉ đặc biệt kêu gọi Hà 
N$ỉ thỏa thuần việc phóng thích cằp thơi và vổ đllu kiện tắt 
cả cấc tù binh trên toan cõi Dông Dương. Dã <5 In lủc Ha NỘI 
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phai chim đứt việc xì dụng tẩn bạc cắc tù binh cua chúng 
ta như là nhăng con tin đi thương thuylt và cùng vcfl chúng 
ta làm một việc nhân đạo đẩ đưh tctt việc phong thích cắc ngưch 
của họ cũng như cấc ngư<h của chủng ta. 

TÔI xln nói tcfl một đl nghị thoạt nhỉn rết hip dln đốl 
vcfl dân chúng Hoa Ky; ntu mục tiêu của chủng ta la triệt hổi 
hoan toàn các lực lượng của chủng ta* tai sao không loan báo 
một hạn kỳ vào lủc này để chấm đtft sự can đự cua chủng ta? 

Sự khố khHn trong việc đưa ra một 1(H loan bấo như vfy vối nhẵn 
dẳn Hoa Ky lá tỗl cũng si loan bắo cho địch biit đỉiu này. vè 
đitu này sẽ cổ 1Ợ1 cho mục tiều của địch và khỗng cố 1Ợ1 cho 
mục tiêu của chủng ta. 

Nều Hoa Ky phải loan báo rểng chủng ta sẽ bỏ cuộc kh$ng 
cắn bllt tếfí địch sẽ làm gì, chúng ta si loại bỏ tư thi mầc cả 
chính yiu của chúng ta đi dành đơỹc viêc phóng thlch cấc tù binh 
Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ làm tiễu tan ly do văng chic nhít đẩ thúc 
đẩy địch sỄto chim dửt cuộc chitn bắng thương nghị ỉ và chủng 
ta 86 cung cấp cho những vị tư lệnh cua địch tln tức chính xắc 
má họ cắn bllt đi sắp đ|t những cuộc tẳn công vảo quần độỉ còn 
lạl của ta trong thói gian bẳt 1ỢỈ nhất. 

vtn đổ rẵt gian dị là: Liệu chủng ta có nền rởl Việt 
Ham bắng cung cấch cồ tỉnh — do nhữhg hành đặng cua ta -- 
trao quốc gia đó cho cộng sản hay không? Hay chủng ta nến r<ỷi 
nơi đố thao đư<íhg lôl giúp nhẳn dân Ham việt Ham có cơ hội 
tní<?ng tổn như là m$t đtn t$c tự do? Chươhg trình của tỗỉ 
86 chằm dửt sự can dự c\ía Hoa Ky bổng cắch tạo cơ hội đố. còn 
đường lôl khác sẽ chim dứt sự can dự m8t cốch vộỉ vàng và 86 
đem lạl chìin thắng cho cộng sản. 

Thao một ỳ nghĩa s&u xa hơn, chủng ta đang phẵl lựa 
chọn cắch chim dốt sự can dự vào chiến cuộc nẩy trong nlểm 
thít vọng hay hy vọng. TÔI tln tưèíng như Thomaa Jeffer80n đã 
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tứng tin tưởng rẩng nhẵn dần Hoa Ky luỗn luôn chọn niên hy 
vọng hơn là thằt vọng. Chủng ta hy vọng nhứ è chỉ chúng ta 
có đủ uy lực rứl việt Nara theo đưởhg lối đem lai cho một dần 
t$c quã cam niẩm hy vọng thlềt tnực vé tự đo. Chủng ta hy 
vọng nhờ è ch£ chúng ta cố đủ uy lực chứng minh cho cấc bạn ta 
trôn thế giỗri ro ráng tinh thần trấch nhiệm cua Hoa Ky vln lá 
niền hy vọng lérn lao duy nhât mà thê glỗri đ$t vào đi có hòa binh. 

Trôn hốt, chủng ta hy vọng nhừ è khẩ nfing của ta có thể 
chím dứt một giai đoạn khố khăn trong lịch sử Hoa Ky, không phai 
chấm dốt một cấch tần thưdtig, má chấm dứt một cach cao thượng — 
đl mọi người chủng ta cố thi vượt qua kinh nghiệm đau thương này 
vcfi mệt niềm kiều hanh về quốc gia, tln tưcfog ẽ ban tính dắn 
tộc và hy vọng vào tưốhg laỉ cua tinh thồn Hoa Ky. 

Tổi biết có những người thành thệt tln tư<£ng rẩng t6ỉ 
phải hành đổng để chắm đốt cuộc Chiln tranh này blt kể tcfl 
những gỉ xẩy ra cho Nam việt Nam. Làm như vẵy là bò rơi cấc 
bạn chủng ta. Nhưng điều quan trọng hơn nừa là chúng ta sẽ tự 
bỏ rơi chính chúng ta. Chúng ta si lao minh tứ sự lo Su vỉ 
chiến tranh vào một cơn âc mộng cua phan đốl. Chúng ta sẽ 
không còn kính trọng quốc gia náy, khSng còn kính trọng lẵn 
nhau, khổng còn kinh trong ca chủng ta nữa. 

Tổỉ hlễu những mối lo Su sẳu xa đi ấm ảnh quốc gia này, 
mà tln tửc vể nhừng sự tàn bao tại Việt Nam cùng làm gia t&ng 
thêm. Tổỉ xỉn đặt vẳn đề vào bối cảnh cua nố. 

Tôi đi tứng viếng thăm Vỉệt Nam nhlểu lần và vcfl tư cấch 
là Tổng Tư Lệnh quẳn đội của chủng ta, tSl thây có bổn phận 
phẫi I8n tiễng thay cho hal triệu rứãl thanh niên ưu tủ Hoa Ky 
đi phục vụ tại việt Nam. Những tố cáo vễ sự tàn bao trong cắc 
trưcíng hợp cá nhẵn không nền và khcng được phép ảnh hưởng đin 
lòng đũng cảm và sự hy sinh của họ. Chlin tranh là một kinh 
nghiệm khủng khiêp và đau thương đối vcfi một quốc gỉa và đặc 
bift đối vối những ngư^i chịu gắnh nầng chiến đẳụ. 
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Chưa bao gi^ trong lịch sứ lại có những ngư<^i chltn 
đấu cho những muc tiễu cao quy hơn — không phải để xâm 
chllm, không phai v£ đanh vọng, nhưng chỉ vi muốn giup một 
dân tộc xa xỗi được quyển lựa chọn chính phu mẩ họ mong muốn. 

Trong lủc nghe thuệt lại và đọc tin t&c vô những hành 
động tàn bạo lẻ loi, chủng ta đâu có blêt rểng háng ngán, háng 
vạn binh flĩ Hoa Ky đã xẵy cất trương học, đức^ng xấ, bệnh viện, 
dứctog đường và xuyên qua blêt bao hành dộng quang đại và hẩo 
tâm, đã cô gắng glủp đỡ nhân dân Nam Việt Nam. Chủng ta cố 
thi và nền hãnh diện vể nhữhg người này. Ho khSng đáng để 
chúng ta khinh thị mà đắng để chúng ta cảm phục và biết <ýn sẵu 
xa nh&t. 

cách thốc biểu lộ sự blit ơn đố là chốm dứt sự tham gla 
của Hoa Ky vào cuộc tranh chẳp nảy, khỗng phải trong sự thằt 
bạỉ hay thua trận, mà trong sự hoàn tlt cac mục tiôu cao ca 
mà họ đã chiền đốu — một Nam việt Nam tự do quylt định tương 
lal của chính họ và một Hoa Ky không còn bị chia ri b£i cuộc 
chlin tranh mà đoàn klt trong hòa bỉnh. 

Đố lậ lý dc tạl sao cách thức chủng ta chim đôt chiến 
cuộc này lạl quan trọng như vậy. Do quyêt định của chủng 
ta, chủng ta sẽ chứng minh dăn tộc chủng ta thuộc loại nào, 
và đất nưẾTc chủng ta sẽ trá 1 thầnh loại nào. 

ĐÓ là lý do tôi đã thẩo ra một đưtíhg hưcfng được phác 
họa đôm nay. ri chấm dốt cuôc chiến tranh này — nhưng chằm dốt 
theo một cách thítc làm củng ct sự tín nhiệm vào Hoa Ky trên 
khấp thế gicíl chCt không phẩi phố hoai sự tín nhiệm đố; theo 
m$t cach thốc mà những hy sinh sẽ đưực đền bù chíf khdng bị 
nguyền rủa; theo một cấch thốc sẽ hàn gắn quôc gla này chử 
khổng xế nát làm nhiểu mảnh. 

Tỗi cố thể đoan chẳc vcfl quí vị đồm nay vcfỉ một nlểm 
tln tư<$hg vững chốc rẩng sự dính líu của Hoa Ky vào chiến cuỗc 
này đang đl tcfl ch8 kết thúc. 
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Tuy nhlền quý vị có thl tin điều này chang? Tốt blét 
tại sao cẵu hci này đưực nhiều ngưứi,thánh thực nỗu Xên. 

Nhlồu lắn trong quấ khử, trong cuộc chlin tranh dat dắng và 
khó khần này, nhiều hành đệng đi được Họa Thịnh Đổn bắo 
raẩ ai cũng nghĩ rắng si đưa tcfi sự gi ẵm béft dinh líu cua Mỹ ở 
Việt Nam. Những hành đổng hày đã nhlếu lắn đưa đin klt qua 
gia tầng cắc lực ìưạhg Mỹ i Việt Nam và ữẺ tẽn thẳt cua Mỹ. 

Tồi nay tỗi không đòl hổi quí vị phai tln những điểu tỗi 
nói. Qul vị hãy nhỉn vào klt qùả: m8ỉ hành động do chính phu 
nay thực hiện, mỗi quyết định đựýc đưa ra đô hoàn tẳt những 
gỉ tỗl nối lá chinh phu này sẽ hoàn tất. Những hành động và 
quyết định này sã giam thiều sự can dự cua Hoa Ky. cũng là 
giẩra thiểu ro rệt tán thẳt của thủng ta. 

Trong cuộc vện động tranh ctỉ Tổng Thống, tôi đã cam kất 
chằm dốt sự, can dự của Hoa Ky váo cuộp chịtn tranh này. Tổl 
đang glữ lổí cam kôt đố. Tồỉ sẽ chịu trách nhiệm nêu tíl khíng 
giữ lòi hửa. 

Người ta thư<$ng hoi “tôi ‘rẩng trỗn cưdíig vị Tổng Th$ng, 
tổi muốn thực hiện điều gỉ trền hết. Trtíốc sau, lúc nâc tỗl 
cũng trả idl có một câu — cíu trẩ l<h> mà têi hiến quí vị tối 
nay. T$1 muốn co hòà binh cho Mỹ quèc. Khổng phẩl ở Việt Nam 
mà thôi. Nhưng còn tạl Trong Đông, tạỉ Jtu Chẵu, trên thề gỉctt 
nữa. và khổng phai chỉ hòa bỉnh cho thừl đai của chúng ta, mà 
hòa bỉnh cho cả một thế hệ — nguyền một thê hệ hòa bỉnh, một 
việc mà đtn Mỹ chưa tứng thây trong thi kỷ này. 

Têl nay, t8l tỉn cbic rổng chúng ta đang trềh con đường 
thực hiện mục tiêu đố, tại'Việt Nam vê trến thl glctt. Vcfi sự 
hậu thuẵn cua quý vị chúng ta cố thể, và sẽ, xSy dựng một nển 
hòa bỉnh như vậy. 
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Từ 1-5-1971 đến 30-6-1971, Hoa Kỳ dự định sẽ rút khoảng 
29.300 quần, gồm các đơn vị chính yếu như sau: 

Tại quân khu I có: Lữ đoàn 3 Thủy quần lục chiến; Tiểu đoàn 
4/21 thuộc Lữ đoàn 11 bộ binh; Tiểu đoàn 5/46 thuộc Lữ đoàn 198 
bộ binh; Tiểu đoàn 3/506 thuộc Sư đoàn 101/KK. 

Tại quân khu 3 có: Tiểu đoàn 1/9KK. 

Từ 1-7-1971 đến 30-11-1971 sẽ hoàn tất số quân còn lại trong các 
đợt rút 100.000 quân này. 

Như vậy, tính đến ngày 30-6-1971, quân số Hoa Kỳ tại Việt Nam 
còn khoảng 254.700 người 1 . 

Ngày 22-6-1971, cuộc vận động của các Thượng nghị sĩ phản 
chiến nhằm ấn định một thời hạn rút dứt khoát cho chương trình rút 
quân Mỹ của hai Tu chính án Mc Govern Hatheld và Chiles đã đạt 
được kết quả với 59 phiếu thuận và 42 phiếu chống. 

Nội dung của bản Tu chính án Mansheld nhằm đưa ra một chính 
sách buộc chính phủ Hoa Kỳ phải chấm dứt trong thời hạn sớm nhất 
tất cả các cuộc triệt thoái nhanh chóng và trật tự tất cả quân đội Hoa 
Kỳ trong thời hạn chín tháng kể từ ngày Tu chính án này có hiệu lực. 
Việc rút quân sẽ được thực hiện với điều kiện Chính phủ Việt Nam 
Dần chủ Cộng hòa trao trả tất cả tù binh Mỹ hiện đang giam giữ. 

Bình luận vể vấn để trên, báo Washington Post nhận xét: 

“Thượng viện đã tìm được một công thức thích hợp ở Tu chính 
án Mansỷieỉd để tỏ bày một cách chính thức thái độ của Thượng viện 
đối với chiến cuộc Việt Nam. Tòa Bạch ốc không nên quên rằng đây 
là quyết định của đa số Thượng nghị sĩ, trong đó có 12 Thượng nghị sĩ 


1. Công văn số 2061/QP/HQNƯM của Tổng trưởng Bộ Quốc phòng gửi 
Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa về kế hoạch rút 100.000 quân Hoa Kỳ tại Việt 
Nam, Hồ sơ 17494, PTTg, TTLTII. 
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thuộc khối Cộng hòa, quyết định này bác bỏ quan điểm của Tổng thống 
Nixon rằng Hoa Kỳ phải tiếp tục tham chiến để chính thể tại Việt Nam 
cộng hòa có cơ hội cải tiến khả năng để tồn tại sau khi Mỹ rút quân”. 

Báo Washington Post cho rằng: “Tổng thống Nixon thay vì bác bỏ, 
phải nên tán dương Tu chính án Mansỷield như một món quà thượng 
hạng của Thượng viện trao cho ông. Thượng nghị sĩ Mansfield và 56 
bạn đồng nghiệp đã cống hiến cho Tổng thống Nixon một cơ hội để sớm 
chấm dứt sự tham chiến của Hoa Kỳ trong những điều kiện giúp ông có 
thể chia sẻ trách nhiệm với Quốc hội và Đảng Dân chủ vê hậu quả của 
cuộc triệt thoái khỏi Việt Nam” 1 . 

Trong bài xã luận ngày 24-6-1971, báo New York Times có viết 
như sau: 

“Việc Thượng viện bỏ phiếu thông qua Tu chính án Mansỷield 
chứng tỏ rõ ràng là càng nhiều Thượng nghị sĩ quan niệm rằng chính 
sách hiện hữu của Tổng thống Nixon sẽ không chấm dứt sự tham chiến 
của Hoa Kỳ tại Đông Dương”. 

Bài báo cho rằng: “Nếu Tổng thống Nixon không thực hiện theo 
Tu chính án Mansfield thì Tổng thống sẽ gặp nhiều khó khăn hơn đối 
với Quốc hội và càng gây thêm sự chia rẽ trong chính quyền củng như 
trong nước” 2 . 

Trước yêu cầu của Thượng nghị viện Hoa Kỳ, Tổng thống Nixon 
vẫn thực hiện việc rút quân một cách nhỏ giọt. Mục đích của Nixon 
là vẫn muốn dùng sức mạnh vê' quân sự để đòi các quyển lợi trên bàn 
đàm phán. Tuy nhiên, càng lún sâu vào cuộc chiến tranh Việt Nam, 


1. Phiếu trình số 3367/BNG/MC Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa gửi Thủ 
tướng Việt Nam Cộng hòa vể việc Tu chính án Mansheld, Hổ sơ 17494, PTTg, 
TTLTlĩ. 

2. Phiếu trình số 3367/BNG/MC Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa gửi Thủ 
tướng Việt Nam Cộng hòa về việc Tu chính án Mansheld, Tlđd. 
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Hoa Kỳ càng chuốc lấy thất bại đau đớn. Số lượng quân Mỹ thương 
vong trên chiến trường ngày càng nhiều, phong trào phản chiến lan 
rộng trên khắp nước Mỹ. Buộc Nixon phải tiếp tục kế hoạch rút quân. 

Từ 1-7-1971 đến 31-8-1971, kếhoạch rút quân đợt 8 của Hoa Kỳ 
kết thúc, gồm 28.700 quân. Quân số của Hoa Kỳ còn lại tại Việt Nam 
tính đến ngày 31-8-1971 được ghi nhận: 

Lục quân: 177.224 

Hải quân: 9.971 

Không quân: 35.813 

Thủy quân lục chiến: 529 

Tuần duyên: 102 

Tổng: 223.639 người 1 . 

Đợt rút quân thứ 9 được hoàn tất gồm 42.000 quần trong thời 
gian từ 1-9-1971 đến 30-11-1971. Đến ngày 30-11-1971, quân số 
Hoa Kỷ tại Việt Nam sẽ còn khoảng 184.000 người 2 . 


1. Công văn số 4546/QĐ/HQNƯ2/M của Tổng trưởng Bộ Quốc phòng gửi 
Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa về việc: hoàn tất rút quân đợt 8 và kế hoạch rút 
quân đợt 9 của lực lượng Hoa Kỳ tại miển Nam Việt Nam, Hổ sơ 17494, PTTg, 
TTLTII. 

2. Công văn số 6493/QP/HQNL/2/M của Tổng trưởng Bộ Quốc phòng gửi 
Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa vể việc hoàn tất rút quân đợt 9 và kế hoạch rút 
quân đợt 10 của lực lượng Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam, Hổ sơ 17494, PTTg, 
TTLTII. 
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Bảng tổng kết số liệu quân lực Hoa Kỳ còn lại 
ở Việt Nam đến ngày 1-1-1972’ 

CÍJỈN sổ Lực LUdNG HOA ứ TẠI VIỂT NAM 

(tátò.ám Mầy làũĩ) 


1 . Lục - quân s 129.899 * 

2. Không - quân : 33.154 

3 . Hai-quSn(kề ca duyân 

phòng) * * 8.698 

4. T4LC t 528 

Cộng. 172.279 


* Phân tích quân 80 Lục qúan Hoa Kỳ t 



.: 129.899 


1. Bảng tổng kết số liệu quân lực Hoa Kỳ còn lại ở Việt Nam đến ngày 1-1- 
1972, Hồ sơ 602, PTTg, TTLTII. 
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Trong thời gian từ ngày 1-2-1972 đến 30-4-1972, Chính phủ Hoa 
Kỳ triệt thoái thêm 70.000 quân khỏi miền Nam Việt Nam 1 . 

Từ 1-5-1972 đến 30-6-1972, Hoa Kỳ rút thêm 20.000 quân, 
gổm có: 


Bộ binh: 

13.707 

Không quần: 

4.299 

Hải quần: 

298 

Thủy quần lục chiến: 

1.696 


Tính đến ngày 6-7-1972, lực lượng Hoa Kỳ còn lại tại miền Nam 
Việt Nam khoảng 48.191 người, gồm các đơn vị chiến đấu và yểm trợ 2 . 

Từ ngày 1-8-1972 đến 31-8-1972, Hoa Kỳ tiếp tục rút thêm 
10.000 quân 3 . 

Kể từ ngày 1-9-1972, quân số Hoa Kỳ còn lại ở Việt Nam là 39.000 
người 4 . 


1. Thôngcáosố012/BNG/TTBC/TT ngày 14-1-1972 của Bộ Ngoại giao Việt 
Nam Cộng hòa vể việc Việt Nam Cộng hòa chấp thuận việc Hoa Kỳ triệt thoái 
thêm 70.000 quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, Hổ sơ 602, PTTg,TTLTII. 

2. Công văn số 3882/QP/HQNL/2/M của Tổng trường Bộ Quốc phòng gửi 
Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, ngày 30-8-1972, Hổ sơ 17494, PTTg,TTLTII. 

3. Công văn số 4735/QP/HQNƯ2/M của Tổng trường Bộ Quốc phòng gửi 
Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, ngày 14-7-1972, Hổ sơ 17494, PTTg, TTLTII. 

4. Công văn số 4735/QP/HQNL/2/M của Tổng trường Bộ Quốc phòng gửi 
Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, ngày 14-7-1972, Tlđd. 



Bảng tổng kết các đợt rút quân của quân lực Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam Việt Nam (1969-1972) 1 



. Bảng tổng kết các đợt rút quân của Hoa Kỳ tại Việt Nam (1969-1972), Hồ sơ 27494, PTTg, TTLTII. 
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Ngày 27-1-1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa 
bình ở Việt Nam được ký kết. 

Ngày 29-3-1973, người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam, kết 
thúc 28 năm tham chiến. 

Như vậy, sau 28 năm dính líu và tiến hành chiến tranh Việt Nam 
(kể từ sau chiến tranh thế giới thứ II), sau 23 năm dùng đỏ la và lực 
lượng cố vấn (kể từ khi viện trợ cho Pháp kéo dài chiến tranh Đông 
Dương), sau 8 năm dùng quân viễn chinh (kể từ năm 1965) để giải 
quyết những vấn đề quân sự và chính trị ở chiến trường Việt Nam, 
Hoa Kỳ đã không đạt được mục đích để ra và phải “rút chân” ra khỏi 
cuộc chiến ở Việt Nam. 

Hiệp định Paris được ký kết sau khi được bốn bên thỏa thuận. 
Tuy nhiên, trên thực tế, Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn đã không 
nghiêm chỉnh thi hành những điểu khoản của Hiệp định. Vì lợi ích 
của Hoa Kỳ, chỉ có hai vấn đề được thi hành theo Hiệp định là trao 
trả tù binh và triệt thoái quần đội Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam, trong 
đó vấn để trao trả tù binh giữa chính quyền Sài Gòn và Chính phủ 
Cách mạng lâm thời đã diễn ra không công bằng. Chính phủ Cách 
mạng lâm thời trao trả đủ số lượng tù binh theo danh sách, ngược 
lại chính quyền Sài Gòn trao trả nhỏ giọt và sổ sai biệt giữa danh 
sách và số thực tế quá lớn. Các cơ cấu theo quy định của Hiệp định 
đã được thiết lập để thực thi Hiệp định, nhưng sự bất đồng quan 
điểm giữa bốn bên rồi hai bên quá cách xa nhau nên cuối cùng đã 
không giải quyết được vấn để ngưng bắn và thống nhất Việt Nam. 
Phía chính quyền Sài Gòn có sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ đã không thi 
hành nghiêm chỉnh điều khoản về ngưng bắn và Hiệp thương thống 
nhất hai miền, cho nên tiếng súng vẫn nổ, chiến tranh vẫn kéo dài. 



Phần ba 

“NGỪNG CHIẾN, 
KHÔNG NGỪNG BAN” 


1. Hoa Kỳ với vấn để Việt Nam sau Hiệp định Paris 

Ngay từ đầu thập niên 1970, Richard Nixon đã gửi Quốc hội Mỹ 
một thông điệp trình bày vê' chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong 
thập niên 1970 dưới tên gọi là “chính sách đối ngoại của Mỹ trong 
thập niên 1970” Trong thông điệp đó có đoạn nói vê' chính sách Hoa 
Kỳ đối với vấn để Việt Nam với 3 phần là: những vấn đê' tổng quát; 
thương thuyết và chương trình Việt Nam hóa; nhận định vể hiện tại 
và tương lai. Điểm cốt yếu của chính sách ngoại giao của Mỹ đối với 
Việt Nam đó là tiếp tục duy trì ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với Việt 
Nam, giúp đỡ chính quyển Sài Gòn phát triển miền Nam Việt Nam 
thành một quốc gia dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. 

Tài liệu số 823/BTT/NHK/NCKH/KH/CT của Bộ Thông tin 
chính quyền Sài Gòn đã lưu lại những điểm chính của chính sách 
Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong thập niên 70 của thế kỷ XX như sau: 

“Mục tiêu của Hoa Kỳ tại Việt Nam là: một nền hòa bình công 
chính ở Việt Nam đã và vẫn là mục tiêu của Hoa Kỳ; mọi quyết định 
của Hoa Kỳ đểu gây ra những hậu quả như sau: 

Hậu quả của việc Hoa Kỳ triệt thoái đột ngột: có thể có một cuộc 
tàn sát gây xúc động và kinh hãi cho tất cả những ai trên thế giới coi 
mạng người là trọng; đe dọa cả những hy vọng dài hạn của Hoa Kỳ về 
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hòa bình trên thế giới; hòa bình có thể sẽ không tổn tại được nếu sự tin 
tưởng của các quốc gia khác vào khả năng của Hoa Kỳ bị lung lay; sẽ 
làm mạnh thêm những lãnh tụ đã phá thương thuyết, chủ trương xâm 
lăng và coi thường hiểm họa của một cuộc đụng độ với Hoa Kỳ. Điều 
này sẽ đem lại hòa bình trong lúc này, nhưng sẽ gia tăng rất nhiêu hiểm 
họa một cuộc chiến tranh lớn hơn sau này”. 

Nixon không ngẩn ngại đe dọa khi nói rằng bất cứ sự đối đầu nào 
với Hoa Kỳ đều sẽ phải gánh những hậu quả nghiêm trọng. Đưa ra 
những lý do liên quan đến lợi ích của quốc gia Hoa Kỳ trước thế giới 
để kéo dài việc “triệt thoái” quần đội khỏi Việt Nam là một thủ thuật 
của Rixchard Nixon trước Quốc hội Mỹ. Lôi kéo đồng minh ở châu 
Á không phải là “bài” mới của Mỹ, khi cho rằng Hoa Kỳ ở Việt Nam 
là được sự đồng ý của các vị lãnh đạo của các quốc gia Á chầu, rằng: 
“Các vị lãnh đạo các quốc gia Á Châu không yêu cầu Hoa Kỳ triệt thoái 
gấp rút; quốc gia nào càng gần chiến trường bao nhiêu, thì càng quan 
tâm nhiều hơn với việc Hoa Kỳ hoàn tất trách nhiệm của mình ở Việt 
Nam”. Hoa Kỳ tự cho rằng “mình có trách nhiệm với Việt Nam” đó 
là thứ trách nhiệm dung dưỡng cho tay sai ở Sài Gòn kéo dài chiến 
tranh, chia tách đất nước Việt Nam vốn thống nhất. Với vấn đề Việt 
Nam hiện tại, đường lối của Mỹ là "đểmưu tìm một nền hòa bình công 
chính, chúng ta theo đuổi hai đường lối riêng biệt nhưng hậu thuẫn lẫn 
nhau: thương thuyết và chương trình Việt Nam hóa”. 

Theo nhận định của giới báo chí, trong cuộc chạy đua giành ghế 
tổng thống Mỹ năm 1972, hai ứng cử viên đã có hai đường lối khác 
nhau về vấn đê Việt Nam, rằng: "hiện nay Hoa Kỳ có hai đường lối 
không hợp lý giải quyết chiến cuộc Việt Nam; đường lối của Tổng thống 
Nixon là đường lối kéo dài chiến tranh vô hạn và vô nhân đạo; còn 
đường lối của Thượng nghị sĩ Mc Govern là một phương thức đầu hàng 
thực sự”. Cuối cùng, ngày 07-11 -1972, Richard Nixon tái đắc cử Tổng 
thống Mỹ. Điều đó có nghĩa là đường lối theo đuổi chiến tranh Việt 
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Nam đã thắng thế tại Mỹ. Nixon sẽ tiếp tục chiến lược của mình ở Việt 
Nam, tiếp lực cho chính quyền Thiệu kéo dài chiến tranh. 

Ngày 08-11-1972, trong bức thư gửi Tổng thống Việt Nam Cộng 
hòa, Nixon giải thích rõ với Tổng thống Thiệu những gì làm được và 
không làm được nhưng cuối cùng đã nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn sẽ ở 
phía sau chính quyền Sài Gòn: 

“Đối với tôi, hình như Tổng thống có hai sự lựa chọn cốt yếu: Tổng 
thống có thể sử dụng sự ủng hộ của quần chúng mà những hành động 
vừa qua của Tổng thống đã động viên được để cho rằng đã đạt được 
chiến thắng quân sự mà thỏa hiệp phản ánh và đoàn kết làm việc với 
đổng minh mạnh nhất của Tổng thống để đem lại một chiến thắng 
chính trị mà những điều kiện dẫn đến mục tiêu này thật sự hiện hữu. 
Tổng thống có thể lấy sáng kiến chính trị và tâm lý bằng cách đón nhận 
thỏa hiệp và thi hành những điều khoản của nó một cách tích cực. 
Trong trường hợp này, tôi xỉn nhắc lại đê nghị của tôi gặp Tổng thông 
ngay sau khi ký kết thỏa hiệp, để nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ và liên 
tục của chúng ta” 1 . 

Trong nội bộ nước Mỹ, vấn đề Việt Nam cũng thật sự là “đau 
đớn”, có quá nhiều đường hướng để giải quyết tiếp tục can dự vào 
Việt Nam. Báo cáo của Thượng nghị sĩ Sam Numn trình Thượng viện 
Hoa Kỳ đã nêu rõ: 

“Vấn để chính sách của Hoa Kỳ: 

Hiệp định Paris năm 1973 đã chấm dứt sự can thiệp trực tiếp của 
quân đội Hoa Kỳ vào Nam Việt Nam, nhưng vấn đề vẫn còn tồn tại đó 
là trách nhiệm của Hoa Kỳ và những lợi ích có được sau mười năm đầu 
tư vổ cùng tốn kém và đau thương vào Nam Việt Nam. Trong tình hình 
này, vấn để nên quan tâm không phải là điểu gì tốt nhất cho Nam Việt 


1. Bản dịch thư Nixon gửi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ngày 8-11 -1972, 
Hồ sơ 1232, ĐIICH, TTLTII. 
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Nam, mà phải là điều gì tốt nhất cho Hoa Kỳ. Theo quan điểm thực 
sự của Nam Việt Nam, các cuộc viện trợ quân sự và kinh tế lớn không 
giới hạn của Hoa Kỳ, cùng với cam kết lớn lao của không lực Hoa Kỳ 
dường như là một quá trình đúng đắn, tuy nhiên, đó lại không phải là 
một bước đi đúng đắn cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cần phải làm những gì là 
tôt nhất cho đât nước Hoa Kỳ dưới sức ảnh hưởng của những gì chúng 
ta đã làm trong quá khứ, của vị thế hiện tại của chúng ta trên thế giới, 
và những bước đi trong tương lai cũng như lợi ích của chúng ta ở châu 
Á và trên toàn thế giới. 

Những gì mà Hoa Kỳ đã làm trong thời gian qua đã gây nên những 
biến chuyển quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế và quân sự 
của người Việt Nam. Chúng ta cũng chia sẻ trách nhiệm đối với những 
con số thương vong và người tị nạn gây ra bởi chiến tranh. Lúc này nếu 
như Nam Việt Nam thất bại vì lý do Hoa Kỳ ngưng viện trợ, thì rất khó 
đoán được hậu quả, đó là vị thê của Hoa Kỳ trong công cuộc tìm kiếm 
sự hòa hoãn với Nga Sô (Liên Xô) vò Trung Quốc, là vị thế trong tương 
lai của Hoa Kỳ tại Á châu. 

Nam Việt Nam đã phụ thuộc vào sự viện trợ quân sự lớn lao của 
Hoa Kỳ trong lúc họ dành những nguồn lực đáng kể cho việc phát triển 
kinh tế. Phía Bắc Việt thì ngược lại, toàn bộ nền kinh tê của họ dành 
cho các nỗ lực quân sự trong khi viện trợ kinh tế của Nga Sô và Trung 
Quốc đã tăng gấp đôi trong những năm gần đây để lấp đầy chỗ trống 
này trong nền kinh tế. Nam Việt Nam cần một khoảng thời gian tương 
đối để có thế thay đổi các nỗ lực quần sự và kinh tế của họ, để họ có thể 
tổn tại. Hai năm kể từ khi ký kết Hiệp định Paris đơn giản là khoảng 
thời gian chưa đủ để thay đổi một đất nước mà tổng sản phẩm quốc 
dân vào khoảng 3,5 tỷ đô la, trong đó phụ thuộc vào 140 tỷ đô la đáng 
giá do Hoa Kỳ viện trợ trong suốt hơn 10 năm qua. Hầu hết mọi người 
dân Hoa Kỳ, và đương nhiên hầu hết cả Quốc hội, có thể đều đang 
mong mỏi cho vấn để Việt Nam biến mất. Tiếp tục các gói viện trợ 
của Hoa Kỳ dưới bât kỳ hình thức nào đều có rất ít người ủng hộ. Tuy 
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nhiên, nếu Nam Việt Nam vẫn vượt quá thời gian cho phép vì Hoa Kỳ 
cắt giảm đạn dược, nhiên liệu và các phụ tùng thay thế, và hàng ngàn 
người dân Nam Việt Nam bị giết hoặc xử tử, thì gánh nặng có thể sẽ 
đẩy sang phía những người đã ủng hộ việc ngưng viện trợ để biện minh 
cho hành động này. 

Các lựa chọn về chính sách của Hoa Kỳ: 

Trả lời câu hỏi vẽ những bước đi trong tương lai của Hoa Kỳ trong 
việc viện trợ cho Nam Việt Nam, có 4 lựa chọn cơ bản. Vào thời điểm 
này, lựa chọn thứ tư có lẽ là tốt nhất cho Hoa Kỳ. 

(1) Ngưng tất cả các gói viện trợ cho Nam Việt Nam. Điểu này có 
thể dẫn tới sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyển Nam Việt Nam và 
sự tiếp quản quân sự phía Nam của Cộng sản Bắc Việt. Đơn giản là 
Nam Việt Nam không có đủ tiền để sản xuất hay có được vũ khí đạn 
dược và các phụ tùng thay thế để vận hành các thiết bị tinh vi mà Hoa 
Kỳ đã cung cấp cho họ. Bắc Việt hiểu được điểu này, và với việc ngưng 
viện trợ của Hoa Kỳ, họ sẽ có thể tấn công mãnh liệt cho tới khi đạn 
dược của Nam Việt Nam cạn kiệt. Sẽ có thể có những trận chiến đắt 
giá, và có thể tiếp sau đó những cuộc thanh trừng, trừ khử rộng lớn đối 
với những người dân Nam Việt Nam, và một khả năng thực về một 
cuộc chiến tranh du kích kéo dài của nhân dân Nam Việt Nam chống 
lại những kẻ xâm lược phương Bắc. 

(2) Cung cấp các gói hỗ trợ tài chính lớn không giới hạn cho chính 
phủ Nam Việt Nam. Điều này có thể giúp Nam Việt Nam đánh bại 
các đơn vị quần đội của Bắc Việt đang trú ngụ tại Nam Việt Nam. Đó 
cũng có thể là nguyên nhân khiến Nga Sô và Trung Cộng (Liên Xô và 
Trung Quốc - BT) tăng viện trợ cho Bắc Việt, từ đó sẽ làm tăng cường 
độ chiến đấu và kéo dài cuộc chiến tranh thêm. Hơn thế nữa, nó có thể 
dẫn tới sự không khoan nhượng về chính trị và làm hao mòn đáng kể 
chính quyền Nam Việt Nam. 
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(3) Tiếp tục trông chờ vào các gói viện trợ mới theo từng năm cho 
Việt Nam, và không liên quan gì tới quá khứ hay dự định trong tương 
lai, và với khả năng cắt giảm hàng năm của Quốc hội phụ thuộc rất 
nhiều vào sự thất vọng, bức xúc của dư luận, cũng như là sự quản lý 
các nguồn kinh tế. Hướng đi này có lẽ sẽ dẫn tới chia rẽ hàng năm giữa 
Quốc hội và Chính phủ. Chính sách này cũng khiến Hoa Kỳ tiếp tục 
liên quan tới, và vì thế phải chịu trách nhiệm một phần đối với những 
gì có thể dẫn tới sự tan rã dần của Việt Nam và kéo dài thêm mãi cuộc 
chiến tranh. Điều đó sẽ tiếp tục gây tâm trạng bất ổn mong manh cho 
người Việt Nam khi họ không có nhiều thông tin vể những khoản trợ 
cấp họ có thể nhận được hàng năm. Điều này hạn chế sự chuẩn bị trước 
của họ, hạn chế việc phi Mỹ hóa cách tự vệ và nắm thế chủ động của 
họ khi có bất kỳ nguy cơ nào cận kề. Đó có lẽ là hướng đi kém hiệu quả 
nhất đối với viện trợ Hoa Kỳ. 

(4) Lựa chọn cuối cùng - lựa chọn mà tôi thấy tâm đắc và đặt ra 
để quý vị xem xét - đó là, sau khoảng thời gian 2 năm chuyển giao, 
cung cấp cho Nam Việt Nam một số lượng viện trợ tương đương với 
mức viện trợ mà Bắc Việt nhận được từ Trung Cộng và Nga Sô. Hoa 
Kỳ nên tìm cách giảm mức viện trợ mà Bắc Việt nhận được thông qua 
đàm phán với Nga Sô và Trung Cộng. Điều này tất nhiên cũng sẽ bao 
gồm việc chuyển đổi các gói viện trợ của Hoa Kỳ từ viện trợ quân sự 
sang viện trợ kinh tế và xã hội, vì thế mà đặt gánh nặng tự vệ trực tiếp 
hơn lên chính quyền Nam Việt Nam. Chúng ta sẽ chuyển các nỗ lực của 
mình thành hành động cứu trợ nhân đạo như mục đích của quốc gia 
chúng ta. Quãng thời gian chuyển giao rất quan trọng vì chúng ta đã 
khuyến khích Nam Việt Nam chiến đấu theo phong cách chiến tranh 
Hoa Kỳ với những thiết bị tinh vi và nguồn trợ cấp lớn. Họ cần thời 
gian để chuyển đổi lực lượng quân sự của mình để bảo vệ đất nước 
họ theo cách riêng của họ, nhưng trong quá trình chuyển đổi, họ còn 
phải chống lại các cuộc tấn công của Bắc Việt. Thời điểm cắt giảm viện 
trợ của Hoa Kỳ rất quan trọng vì Bắc Việt đang sở hữu nhiều kho đạn 
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dược và thiết bị ở Nam Việt Nam. Nam Việt Nam cần phải cân bằng 
số kho đạn dược, vũ khí và phụ tùng thay thế để chống lại các cuộc tấn 
công của Bắc Việt. Hướng đi này không đảm bảo được sự tổn tại của 
Nam Việt Nam nhưng sẽ cho phép Nam Việt Nam tự bảo vệ mình nêu 
họ sẵn lòng thay đổi chiến lược và trả giá cho sự tồn vong của họ. Một 
khi cuộc chiến quan trọng này còn tiếp diễn thì biện pháp viện trợ này 
phải bao gồm cả viện trợ quân sự và kinh tế đối với cả Bắc Việt và Nam 
Việt Nam. 

Phẩn tóm tắt kiến nghị dưới đây có vạch ra những bước đi cụ thể 
để thực hiện hướng đi cơ bản này” 1 . 

Tuy nhiên, Hoa Kỳ có nhiểu lựa chọn để can dự vào Việt Nam. 
Và họ gọi đó là những lựa pháp đau đớn, nhưng không phải vì người 
Việt Nam mà vì lợi ích nước Mỹ. Mỹ không muốn mất ảnh hưởng 
tại khu vực châu Á. Mỹ muốn tạo một thế cân bằng với Liên Xô và 
Trung Quốc, muốn kiến tạo một vị thế cường quốc trong tương lai. 
Chính vì lợi ích quốc gia Mỹ, nên Mỹ tiếp tục dính líu đến vấn đề Việt 
Nam dưới nhiều hình thức mặc cho các điều khoản của Hiệp định 
Paris đã cấm. 

Để thực hiện mưu đổ của Mỹ tại miên Nam Việt Nam, Mỹ đã 
tiến hành trên ba giải pháp: tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế và cố 
vấn để tăng cường cho chính quyền và quân đội Sài Gòn, thực hiện 
kế hoạch 5 năm xây dựng quân đội Sài Gòn, thực hiện lấn chiếm và 
bình định, nhằm phá “thế da báo”, duy trì và mở rộng vùng kiểm soát, 
trọng điểm là đồng bằng sông Cửu Long và quanh Sài Gòn. Thực 
hiện được giải pháp này, coi như đạt 75% thắng lợi (thông điệp của 
Thiệu); nhanh chóng hồi phục kinh tế Nam Việt. 


1. Trích Báo cáo của Thượng nghị sĩ Sam Numn trước Thượng viện Hoa Kỳ, 
Hồ sơ 21046, PTTg, TTLTII. 
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Trước khi Hiệp định Paris được ký kết, Hoa Kỳ đã chuyên giao 
toàn bộ các căn cứ quân sự và dụng cụ chiến tranh cho chính quyển 
Sài Gòn. Động thái này của Mỹ đã vi phạm Điều 6 của Chương II. Đó 
thực sự là một sự phá hoại Hiệp định có hệ thổng. Trong bản phân 
tích vê' Hiệp định Paris, chính quyền Sài Gòn đã thừa nhận: “ Trên 
thực tế, tất cả các căn cứ quân sự khác của Hoa Kỳ và Quân viện Thế 
giới Tự do đã được chuyển giao cho Quân lực VNCH. Số quân nhân 
Hoa Kỳ và quân đội Đổng minh khác hiện diện ở trong các căn cứ quân 
sự, chỉ là tạm thời và có tánh cách như người ở thuê, ở nhờ, vì vậy điều 
khoản này không gây một ảnh hưởng gì tới tiềm năng quân sự chung 
của ta” 1 . 

Mỹ tuy rút quân nhưng không mang theo vũ khí, không triệt phá 
các căn cứ quân sự mà còn trái phép đưa nhiều vũ khí và phương tiện 
chiến tranh vào miền Nam Việt Nam và để lại ở đó nhiểu nhân viên 
quân sự trá hình để tiếp tục điểu khiển quân đội Sài Gòn. Hành động 
gian trá, tráo trở của Mỹ đã bị nhiểu người Mỹ và giới báo chí tố cáo. 
Một trong số đó là sự tố cáo của Nhật báo Hong Kong Standard đăng 
ngày 20-4-1974. Tờ báo này đã đăng tải những tiết lộ của một cựu 
nhân viên dần chính Mỹ, từng đảm nhiệm chức vụ “phối trí viên tài 
liệu tối mật” của Trung tâm Viễn thông Hoa Kỳ tại Sài Gòn hổi tháng 
1-1973, rằng: 

“Trong khi chi tiết thỏa hiệp ngưng bắn tại Việt Nam còn được 
thương thảo, Mỹ đã có sẵn kế hoạch mật để cung cấp ngân khoản bất 
khả truy tầm, hầu có thể tiếp tục can thiệp quân sự tại miền Nam Việt 
Nam. Đây là lời tô'giác của ông Stevne M. Davis. 

Hổi tháng 1-1973, Davis đã thấy kế hoạch tối mật trên của Tòa 
Bạch Oc gởi cho Đại sứ Bunker. Davis cho biết tài liệu dài 86 trang, 


1. Phân tách và giải thích về Hiệp định thư và Nghị định thư vể chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam của ủy ban Liên bộ điều hợp ngưng 
bắn chính quyen Sài Gòn, Hồ sơ 18079, ĐIICH, TTLTII. 



TẬP 2: KÝ KÉT VÀ THỤC THI (1973-1975). 301 


mang tên “Date Time Group 270215 Zulu November 1972 Top Secret, 
subịect Organisational changes in SEA; DAO contingency Plans” (Kế 
hoạch dự phòng của văn phòng Tùy viên quân sự về thay đổi tổ chức tại 
Đông Dương). Theo Davis, kế hoạch dự liệu tiếp tục những cuộc oanh 
tạc, viện trợ quy mô cho quân lực VNCH, thiết lập một cơ câu tình báo 
quân sự sâu rộng và đưa nhân viên quân sự ngụy trang thường dân vào 
làm việc cho văn phòng Tùy viên Quân sự Mỹ (DAO). Sau ngày ngưng 
bắn, văn phòng này là một ngành của sứ quán Mỹ tại Sài Gòn, thay 
thế cho MACV để giao dịch với Chính phủ VNCH về các vấn đề quân 
sự. Davis cho hay kế hoạch của Bạch Cung dự trù đưa 453 nhân viên 
quân sự vào số 1.500 nhân viên dân sự của cơ quan. Nguyên thủy được 
dự trù giải tán vào năm nay, DAO vẫn tiếp tục giám sát mọi sự tiếp 
liệu và chuyển vận cho quân lực VNCH, với 1.150 nhân viên, trong đó 
có 50 thành viên quân sự. 

Tài liệu có những điều khoản chi tiết để đưa ngân quỹ được chuẩn 
chi cho các chương trình của cơ quan AID sang tài trợ cho các hoạt 
động mật quân sự và che giấu những sự du di đó. Nửa phẩn đẩu tài 
liệu dành cho vấn đề ngân sách. Dưới mỗi mục chuẩn chi riêng biệt 
cho cơ quan AID được liệt kê sự sử dụng thật sự cho mục tiêu quân sự. 
Ngân quỹ “phát triển” toàn bộ của cơ quan AID dành cho Việt Nam 
sau đó sẽ bù đắp vào số tiền được du di. Theo Davis, đây là lý do Chính 
phủ Mỹ muốn cứ tăng viện trợ dân sự cho VNCH. 

Tài liệu liệt kê hơn 1.000 công việc, được xếp vào loại “mật”, với 
các nhiệm vụ công khai và mật. Davis tô'giác rằng “ngành đặc trách kế 
hoạch và liên lạc” là một đơn vị thu thập tin tức tình báo gồm những 
nhân viên của cơ quan Tình báo Quốc phòng... Nhân viên quân sự 
hoạt động dưới ngụy tích cho văn phòng DAO vẫn tiếp tục lãnh lương 
nhà binh, và tiền lương ngụy tích dân sự của họ được dùng cho những 
hoạt động mật. Theo Davis, vấn đề kế toán và tài chánh cho các hoạt 
động này được thực hiện từ những hàng không mẫu hạm ngoài khơi 
vịnh Bắc Phẩn. Tiền được máy bay đưa thẳng trực tiếp vào cho nhân 
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viên quân sự Mỹ tại Việt Nam, vượt qua những đường dây hợp lệ do 
hiệp định Ba Lê ấn định liên quan tới vấn đề trả tiên cho nhân viên 
quân sự Mỹ tại Việt Nam, tòa Đại sứ Mỹ và Chính phủ VNCH. 

Tài liệu dự trù tiếp không thám trên lãnh thổ Bắc Việt và thiết lập 
một hệ thống báo hiệu cho phi cơ F111 tại miền Nam Việt Nam do 
nhân viên không lực Mỹ bí mật điều hành. Hệ thống này hướng dãn 
các oanh tạch chiến đấu cơ F111 oanh tạc trong nội địa VNCH nhiêu 
lần sau ngày ngưng bắn, đặc biệt để “yểm trợ cho các cuộc hành quân 
lấn chiếm ” của VNCH. Davis cho hay nhiều bức điện văn sau đó đã 
xác nhận hệ thống hướng dẫn này đã được thiết lập vẻ phía nam Bố 
Đức hôm 4-4, 12-4, 29-4-1973 và dời về Đông Bắc Cần Thơ sát biên 
giới Campuchia hôm 14-5-1973. 

Sau cùng tài liệu nói đến việc dự trù tiếp tế quy mô cho quân lực 
VNCH bằng không vận từ Campuchia, du di những chiến cụ dành cho 
Campuchia. Theo Davis cuộc không vận đã được thực hiện hổi tháng 
4 và 5-1973” 1 . 


1. Hoa Kỳ tiếp tục đổ quân viện vào Việt Nam Cộng hòa, hãng thông tấn 
PNS, ngày 20-4-1974, Hồ sơ 18304, PTTg, TTLTII. 
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Tiết lộ của ông Stevne M. Davis - nguyên là phối trí viên 
tài liệu tối mật của Trung tâm Viễn thông Hoa Kỳ tại Sài Gòn 1 


6 

m oa-k* tiếp-tục oổ Q0ẲN-VI$N vào 

VIỆT-NAM CÔNO-HÒA 


- TẤC - OlẮ t ỐÔ biên-tệp hảng thông-tấn PNS 

- CẰM-KOOYỄH ỉ Nhât-báo Hong-Kong Standard đăng lại 

□gay 20.4.1974» aõ-hành tại Hưctog-òang 
TỐM-LƯƠC NỠI-DTOO t 

Trong khi ohi-tlet thỏa-hlỹp,ngưng bắn tại 
Việt-Hom oòn được thương-thảo, Mỹ đã có sSn kế-hoẹch 
mệt đícung-cốp ngân-khoôn bất khô truy-tầm, hầu có 
tha tlếp-tục can-thiêp quân-sự tẹi mi ồn Nam Việt-Nam. 
Đầy là lời tố-giác cua ồng stéven M. Davia. 

Davis, mịt cựu nhân-viên dán-chính Mỹ, cho 
hay khl ôn| đãm-nhíâm chức-vụ "phoi-trí-viên tài-llộu 
toi mật" cua trung-tâm viẽn-thông Hoa-Kỳ tại sàigộn 
hồi tiiáng 1.1973» đã thay kế-hoạõh tối mịt trân của 
Tòa Bạ ch-ốc gởi cho Đẹi aứ Bunkãr. Trung-tâm này do 
hãng Pederal Electric of Poramua, New Jersey» một ohl- 
nhánh của to-hợp ITT quàn-trị. Davia cho biet tài-liệu 
dài 66 trang, mang tân "Data Time Oroup 270215 2ulu 
November 1972 Top Seeret, 3Ubject Organisational 
changes in SEA ỉ DAO Contlngency Plans" (Kố-hoach dự- 
phòng của vftn-phòng TÙy-vỉên quân-dư ve thay dol to- 
ohức tại ĐÔng-Nam;Ấ). Theo DaviSj ke-hoạch dư-liệu 
tiep-tuc những CUỌC oanh-tac, vien-trơ quy-mo cho 
quân-lực VNCH, thiết-lập mồtcơ-cấu tính-báo quân-eự 
sâu rông và dưa nhân-víen quân-sư ngụỊ-trang thường 
dân váo làm viỹc cho vAn-phòng Tuy-vlen Quân-sự Mỹ 
(DAO). Sau ngày ngưng bắn, vSn-phòng này là một ngành 
của sứ-quán Mỹ tụi Saigon, thay the cho MACV đe giao 
dịch vái chính-phù^VNCH về các vãn đề quân sự. Davla 
cho hay ké-hoạoh của Bẹoh-Cung dự trù dưa lị53 nhân- 
vlên quân sự vào số 1.500 nhân Ỵìên dân sự cùa cơ- 
quan. Nguyên thủy được dự trù glảl tán vàonăm nay. 


1. Hồ sơ 18304, PTTg, TTLTII. 
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DAO vãn tiep tục gỉẩra sát moi sự tiep lieu và chuyên* 
van cho quẵn lưc YNGH* vál 1.150 nhãn vlen* trong đổ 
cổ 50 thành viền quân sự. 

Tài liỹu oổ^những đieu khoản chi tiỉt đe 
đưa ngan quỹ đươc chuán chi cho các chương trỉnh của 
cơ-quan AID sang tài trợ cho các hoẹt-đong mặt quan*sự 
và che dau^nhữhg sư đu di đó. Nửa phần dầu tai-liệu 
dành cho van dề ngan sáoh. Dưới mõi muc chuắn chi 
rietgblỹt cho cơ-quan AID đươc liệt ke sự xử-dụng 
thệt sy cho mục tiêu quan sự. Ngan-quỹ "phắt trien" 
toan bo eủa cơ quan AID dành cho Việt Nam sau đổ Sỡ 
bù díp vào số tiền đươc đu di. theo Davis* dãy lằ lý* 
đo chính phủ Mỹ muốn cứ tlng vĩận trỹ dan sự cho VNCH. 

Tài lieu tiếp tục liẹt ke hơn 1.000 cong 
việc, đươc xếp vao loại "mạt% vái cẩc nhiêm vụ cong* 
khái và mật ; Davia tố giắc rằng "ngành đãc*trách kế 
hoach và íien lạc" là mot dơn yị thu thập tin tức 
tình-báo gom nhưng nhẵn vi en của cơ-quan Tlnh-bao 
quốc-phòng. Oerald^Kosh, người Mỹ bị Trung-oSng bắt 
trong CUỠC hai chỉến ở Hoàng-Sa mà Ngu-ữiác-òài cho 
là "mọt Cỗ-vẩn đan sự% that ra là Dại-úy Luo-Quan 
hoạt-đệng cho ngành nổi tren. Nhăn vien quân sự hoạt- 
đong dư<5i ngụy tích cho văn*pfaong DAO vân tiếp tục* 
lanh lương nha binh* và ti en lương ngụy tích dan* sự 
cua ho dược dùng cho những hoạt-đong mạt. Theo Davis, 
van đe ke-toẩn và tàỉ-chánh cho cac hoạt-đong nảy 
đươc thực hiện tư những hàng khống mãu hạm ngoài khơi 
vịnh SÍc-Phàn. Tien đươc máy bay dưa thảng trực tiếp 
vao cho nhân viẽn quan-aự Mỹ tại Viet-Nam* vượt qua 
những dường giây^hơp^lệ do hiep-định Bale ấn-định 
liẽn quan t<5i vắn de trẳ tiền cho nhăn vien qũân-sự 

tại Việt-Nam* tòa Đại~sứ Mỹ và Chính-phủ VNCH. 

A ^ ^2 giác răng kấ-hoach dự liẹu 

tuyen «9 can bo tlnh-bao ngoại quốc* nhat là*ủy-Ban 
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Giám-sat Quốc-te• CĨA 36 phải tuyen rao cán bo tư 
nhữhg tồ giám sát, và rihíĩng người này lại sẽ tuyên 
mo nhân vien người Viet tại đia-phương đô thu lư^m 
tin tức vĩ những sự chuyền quan cua địch. Davỉs cho 
hay đã đích thân nhận được báo cáo tlnh-bao của các 
tổ glám-sát gởi ve tòa Đai-sứ Mỹ, 

Tàỉ-liẹu dự trù tiep không thán tren lãnh 
tho Bắc-Viet và thiết lập raot he-thong báo hỉệu cho 
phi cơ Flll tẹi miền Nam Viật-Nara do nhân vỉen không 
lực My bí mạt đleu-hành, He thống này hưóng dan các 
oanh tạc chiến đấu cơ Flll oanh t$c trong noi địa 
VNCH nhieu lan sau ngày ngưng bán, đăc biet đe "yem 
trơ cho cấc cuoc hành quẵn lan chiếm" của VNCH* Davls 
chõ hay nhiều bức đien vãn sau đổ đa xác nhận he thống 
hưỗng dãn này đa đưỹc thiết lạp về ghía Nam Bo-ốức 
hom k/k, 12/ỉị va 29 / 4/1973 và dcfi ve Đong-Bắc căn-Hhơ, 
sát bien giới Kampuehla hom lìựs , 

Sau cùng, tài lieu nổi đến viec dư trù tiếp 
te quy mo cho quẫn-lưo VNCH bàng khong-vận tư Kampuchỉ% 
du di những chiến cụ dành cho Kampuchla* Theo Davls, 
cuoc khong-vận đã đữờc thưc hiẹn hồi thang 4 và 5/1973. 



306 . HIỆP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NẢM 1973... 


Chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Nguyễn 
Văn Thiệu đã lo lắng đến vấn đề “cam kết” giúp đỡ của Hoa Kỳ liệu 
có chắc chắn sau hậu chiến nữa không. Nixon - Thiệu đã tiến hành 
cuộc gặp gỡ tại San Clemente tháng 4-1973 ra một Thông cáo chung 
về vấn đề Việt Nam. Nixon đã cam kết sẽ tiếp tục “giúp đỡ” miền 
Nam Việt Nam trước những yêu cầu khẩn khoản của chính quyền 
Sài Gòn. 

“Trong khỉ thẩm định viễn ảnh hòa bình trên toàn cõi Đông Dương 
hai vị Tổng thống đã nhấn mạnh vào nhu cầu cảnh giác nơi các chính 
phủ của các quốc gia Đông Dương đối với việc Cộng sản có thể tái xâm 
lược sau khi Hoa Kỳ đã rút hết lục quàn khỏi miền Nam Việt Nam. Hai 
vị nhân mạnh rằng sự cảnh giác nói trên sẽ đòi hỏi các chính phủ và 
quôc gia nằm dưới sự đe dọa tái xâm lăng này cẩn được tiếp tục củng 
cố vê phương diện chính trị, kinh tế và quân sự. Vì những tài nguyên 
giới hạn của mình, những quốc gia trong vùng sẽ đòi hỏi được ngoại 
viện để bảo vệ sự ổn định xã hội và kinh tế cần thiết để phát triển trong 
hòa bình. 

Về phương diện này, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã xác nhận 
quyết tâm của nhân dân và chính phủ Việt Nam cứu trợ thích đáng và 
kịp thời cho các nạn nhân chiến tranh, tái thiết hạ tầng cơ sở xã hội và 
kinh tế bị hư hại, và xây dựng một nền kinh tê vững chắc và có sinh lực, 
để cho quôc gia Việt Nam có thể dẩn dẩn đảm đương một gánh nặng 
lớn hơn trong việc duy trì hòa bình và thực hiện tiến bộ kinh tế cho 
nhân dần Việt Nam. Hai vị Tổng thống đồng ý rằng, để đạt tới những 
mục tiêu kinh tế nói trên càng sớm càng tốt, VNCH cẩn được giúp đỡ 
nhiều hơn từ bên ngoài về mặt kinh tế trong những năm đầu của giai 
đoạn hậu chiến. 

Tổng thống Nixon tái xác nhận sự ủng hộ triệt để của ông đổi với 
những nỗ lực phục hồi, tái thiết và phát triển hậu chiến của VNCH. 
Ổng đã trình bày với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu quyết định của 
Hoa Kỳ là cung cấp viện trợ kinh tế thích đáng và đầy đủ cho VNCH 
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trong phần còn lại của năm nay và xin thỏa thuận của quốc hội Hoa 
Kỳ về một mức tài trợ cho năm tới đủ để bảo đảm sự ổn định và phục 
hổi kinh tế cẩn thiết cho quốc gia này trong giai đoạn chuyển từ chiến 
tranh sang hòa bình. Ông công nhận rằng sự phát triển và tự túc kinh 
tế của VNCH tùy thuộc phẩn lớn vào khả năng vận động và thu hút 
đầu tư ngoại quốc của VNCH. 

Ông cũng đã bày tỏ ỷ định của ông xin sự ủng hộ của Quốc hội 
Hoa Kỳ dành cho một chương trình phát triển kinh tế dài hạn cho miền 
Nam Việt Nam sau khi chiến tranh đã chấm dứt. 

Cả hai vị Tổng thống bày tỏ ước vọng nhiệt thành rằng các quốc 
gia khác, cũng như các cơ quan quốc tế, sẽ hành động kịp thời để hình 
thành một chương trình viện trợ quốc tế tích cực và có phối hợp cho 
VNCH. Hai vị còn đổng ý rằng cần phải sớm có những cuộc tham khảo 
về phương diện này cho mọi phe liên hệ. 

Tổng thống Nixon cũng nói đến nên an ninh tương lai của miên 
Nam Việt Nam trong khuôn khổ chủ thuyết Nixon. Tổng thống Hoa 
Kỳ ghi nhận rằng việc VNCH gánh hết phần nhân lực trong công cuộc 
tự vệ là hoàn toàn phù hợp với chủ thuyết của ông. ông khẳng định 
rằng, về phía mình, Hoa Kỳ vẫn mong mỏi tiếp tục cung cấp cho VNCH 
những phương tiện vật chất để tự vệ phù hợp với Hiệp định Chấm dứt 
chiến tranh, theo đúng những thể thức hiện định của Hoa Kỳ” 1 . 

Hiệp định đã được ký kết, Mỹ phải rút hết quân và ngưng bắn 
phá, nhưng thực tế Mỹ vẫn tiếp tục giúp đỡ và bao che cho chính 
quyền và quân đội Sài Gòn, chẳng những không thi hành ngưng bắn 
mà còn vi phạm Hiệp định một cách nghiêm trọng và có hệ thống. 

Hiệp định Paris quy định Hoa Kỳ phải chấm dứt mọi dính líu 
quân sự vào miền Nam Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chiến 


1. Thông cáo chung Mỹ - chính quyển Sài Gòn tại San Clemente ngày 2 
đến 3-4-1973, Hồ sơ 1947, ĐIICH, TTLTII. 
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lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, chỉ huy quân đội và chính quyển 
Sài Gòn tiến hành “cuộc chiến tranh lấn chiếm và bình định”. Theo 
tài liệu của Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn: Năm 1971, ở miền 
Nam Việt Nam quân Mỹ còn 157.000, nhưng sau Hiệp định Paris 
tháng 1 năm 1973, quân Mỹ còn 24.000 (Nam Bộ là 16.000), quân 
chư hầu còn 15.000 (Nam Bộ còn 293). 

Chính sách tiếp tục can thiệp vào vấn đê' Việt Nam của Mỹ sau 
Hiệp định Paris thể hiện trên thực tế với 4 nhân tố: thực lực quân đội 
Sài Gòn còn mạnh lại đang được củng cố, tăng cường; “sức mạnh răn 
đe” của Mỹ đang được duy trì ở Đông Nam Á (hạm đội 7 cùng lực 
lượng không quần ở Thái Lan, Philippin, Guam...) gồm 56 tàu chiến 
và 1.020 máy bay; viện trợ Mỹ vẫn tiếp tục rót vào miền Nam Việt 
Nam; cả Liên Xô và Trung Quốc đều ngưng viện trợ cho Việt Nam. 
Mục tiêu của Mỹ là nhằm từng bước làm cho lực lượng cách mạng 
Việt Nam suy yếu, hạn chế lực lượng cách mạng Việt Nam đánh lớn 
để chiến tranh tàn lụi, cuối cùng xóa bỏ được thực tế 2 chính quyền, 
2 quân đội, 2 vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị... biến miến 
Nam Việt thành một quốc gia riêng biệt do Mỹ kiểm soát. 

Quần đội Hoa Kỳ vẫn được duy trì tại Thái Lan. Cái gọi là “sức 
mạnh răn đe” vẫn đang được Mỹ đặt để ngăn cản bất cứ hành động 
nào của Quần Giải phóng. Từ năm 1970, theo yêu cầu của Quốc hội 
Hoa Kỳ, Chính phủ Mỹ đã rút bớt số quân đội tại Thái Lan. Nhưng 
lực lượng còn lại vẫn còn đủ để đảm bảo sức “răn đe” đối với vấn đê' 
Việt Nam. Hoa Kỳ lấy việc rút bớt quân khỏi Thái Lan làm cớ mặc cả 
với Quân Giải phóng để đổi lấy tù nhân và để đổi chác với Liên Xô và 
Trung Quốc vê' ngưng viện trợ cho Việt Nam. Những đoạn trích từ 
một báo cáo của Thượng nghị sĩ Sam Nunm gửi Thượng viện Hoa Kỳ 
về vấn đê' quân sự cho thấy rõ những vấn đê' trong chính sách ngoại 
giao của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. 

“Mặc dù quân lực Hoa Kỳ ở Thái đã giảm về căn bản từ năm 1970, 
nhưng Hoa Kỳ vẫn duy trì lực lượng chiến đấu lớn tại Thái Lan như 
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là một “sự răn đe” để đối phó việc xâm lược của Bắc Việt đối với Nam 
Việt. Mặc dù việc sử dụng lực lượng này vào vấn để Nam Việt đã bị 
cấm theo quy định, nhưng viện lẽ rằng sự hiện diện quân đội ở Thái 
Lan răn đe sự xâm lăng của Bắc Việt bởi lẽ Nam Việt không thể tiên 
đoán được những hành động của Hoa Kỳ. 

Sau hai năm Bắc Việt không gây chiến và tiếp tục vi phạm hiệp 
định ngưng bắn thì chắc rằng lực lượng quân đội Hoa Kỳ ở Thái Lan 
như là một “sự răn đe” sẽ giảm cơ bản. Còn hiện tại, bởi Nam Việt vẫn 
còn trông chờ vào việc giúp đỡ của Mỹ, nên lực lượng ở Thái Lan vẫn 
có thể tiếp tục tăng cường như một sự cản trở đối với chương trình Phi 
Mỹ hóa Nam Việt (tức Việt Nam hóa chiến tranh) hơn là sức mạnh răn 
đe đối với Bắc Việt” 1 . 

Báo cáo này yêu cầu Quốc hội nên cho rút bớt quân khỏi Thái Lan 
đổng thời với việc tuyên bố với thế giới và nhân dân Mỹ rằng Hoa Kỳ 
không phục hồi quân đội ở Việt Nam ngoại trừ trường hợp có một lực 
lượng khác đơn phương can thiệp vào Nam Việt. Hành động rút quân 
của Hoa Kỳ ở Thái Lan nếu có xẩy ra thì phải dần dần và cũng vì mục 
đích vận động Liên Xô và Trung Quốc chống lại Quân Giải phóng. 
Phía Hoa Kỳ thừa nhận: “Hai hành động song hành là rút quân (ở Thái 
Lan) và tuyên bố rõ ràng về chính sách của Hoa Kỳ có thể được sử dụng 
một cách tốt để đổi được với Bắc Việt về sô nhân viên dân sự mất tích 
của chúng ta và đổi lấy sự thấu hiểu của Liên Xô và Trung Cộng nhắm 
tới mục đích là ngưng viện trỢ quân sự cho Bắc Việt” 2 . 

Ngay khi Hiệp định Paris được ký kết, Bộ Chỉ huy Không lực 
Mỹ tại Việt Nam dời cơ sở sang Nakhon Phanom, một trong 7 căn 
cứ không lực của Mỹ tại Thái Lan. Trên chính trường, Mỹ luôn 
tuyên bố không can dự không lực vào vấn đề Việt Nam. Đại tướng 


1. Trích báo cáo của Thượng nghị sĩ Sam Nunm, Hổ sơ 21046, PTTg,TTLTII. 

2. Trích báo cáo của Thượng nghị sĩ Sam Nunm, Tlđd. 
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Timothy 0’Keefe, Tư lệnh cao cấp nhất của Mỹ ở Đông Nam Á 
có trách nhiệm duy trì không lực Mỹ tại Thái Lan, tuyên bố rằng 
không có cuộc không kích nào vào Việt Nam. Nhưng ông thừa 
nhận là lực lượng không quân tại Thái Lan luôn ở trong tư thế sẵn 
sàng, để “đe dọa tái oanh tạc là nhằm để ngăn chận một cuộc tổng 
tấn công của Bắc Việt tại miền Nam Việt Nam” 1 . Tính đến tháng 4 
năm 1974, lực lượng quân đội Mỹ tại Thái Lan vẫn còn giữ nguyên 
hiện trạng trước đây. Bộ Chỉ huy của Tướng 0’Keefe có 619 người 
trong đó có 2 tướng không quân, 1 tướng lục quân và một đề đốc 
đại diện cho Hạm đội Thái Bình Dương. Vể quân số tại Thái Lan 
còn khoảng 35.000 quần nhân Mỹ, phẩn lớn thuộc không quân 2 . 
Báo cáo năm 1974 của Thượng nghị sĩ Sam Nunm trước Quốc hội 
yêu cầu Hoa Kỳ rút bớt quân khỏi Thái Lan. Tuy nhiên, việc rút bớt 
quân đó không có nghĩa là Mỹ sẽ giảm can thiệp vào vấn đề Việt 
Nam bằng không lực. Bởi vì theo Tướng 0’Keefe thì “Hoa Kỳ sẽ yêu 
cầu được trở lại bất cứ căn cứ nào đã triệt thoái khỏi tại Thái nếu tình 
hình tại Đông Dương nghiêm trọng đủ” 3 . 

Phía chính quyển Sài Gòn rất “tự tin” trong cuộc đương đầu 
với Quân Giải phóng vì Mỹ không những yểm trợ sau lưng mà còn 
thể hiện sức mạnh ngay bên cạnh. Tài liệu của Bộ Dân vận thể hiện 
rằng: 

“Tổng thống chúng ta đã tiên liệu điểu đó và đã chỉ thị các cấp 
quân cán chính đề cao cảnh giác, luôn luôn ở tư thế sẵn sàng phản ứng, 
đập tan mọi mưu đồ đen tối của Cộng sản. 


1. Không lực Hoa Kỳ tại Thái Lan sẵn sàng can thiệp, tờ New York Times, 
Hồ sơ 18304, PTTg, TTLTII. 

2. Không lực Hoa Kỳ tại Thái Lan sẵn sàng can thiệp, tờ New York Times, 
Tlđd. 

3. Không lực Hoa Kỳ tại Thái Lan sẵn sàng can thiệp, tờ New York Times, 

Tlđd. 


TẬP 2: KÝ KÉT VÀ THỰC THI (1973-1975). 311 


Hơn nữa các đồng minh của chúng ta, nhất là Hoa Kỳ, đã cam kết 
tiếp tục yểm trợ chúng ta trong công cuộc duy trì hòa bình, và sẽ phản 
ứng rất mạnh một khi Cộng sản vi phạm trắng trỢn. Tưởng cần ghi nhớ 
rằng Đệ nhất Hạm đội Mỹ vẫn ở Thái Bình Dương, và một số quân đội 
Mỹ vẫn còn ở Thái Lan để canh chừng mọi sự xàm nhập của Cộng sản 
vào Việt Nam cũng như Ai Lao và Kampuchea (Lào và Campuchia 
- BT) 

Đến tháng 4 năm 1973, hết thời hạn 90 ngày cho việc xác lập 
những hành động cụ thể về vấn đề thi hành Hiệp định Paris, đại sứ 
Mỹ ở Thái Lan vẫn tuyên bố “quân đội Mỹ sẽ ở lại Thái Lan nêu cẩn . 
Và sự thật là lực lượng quân đội Mỹ vẫn ở Thái Lan để đe đọa Quân 
Giải phóng. Việt Nam Thông tấn xã đưa tin ngày 13-4-1973, rằng: 

“Đại sứ Hoa Kỳ tại Bangkok ông Leonard Ưnger tối thứ Năm cho 
hay quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ở lại tại Thái Lan như một lực lượng 
phòng bị nhằm giúp thực thi thỏa ước hòa bình tại Đông Dương khi 
nào chính quyền Thái Lan và Hoa Kỳ xét thấy cẩn thiết. 

Ngỏ lời trong một phiên họp tại câu lạc bộ các ký giả hải ngoại 
quốc tại Thái Lan, đại sứ Ưnger cho biết Bắc Việt không nên lo ngại về 
sự hiện diện của Hoa Kỳ tại đây, nếu họ không có ý định phá võ Hiệp 
định Parts. 

Đại sứ Unger cho biết ông không đồng ý vẽ lời tuyên bố cho rằng 
sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Thái Lan có thể gây rắc rối cho các cuộc 
thương thuyết hiện đang diễn ra giữa Thái Lan và Pecking (Bắc Kinh). 

Ổng Unger cho biết thêm, sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại 


1. Cẩm nang của cán bộ Dân vận về Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình tại Việt Nam, Hồ sơ 7668, PTTg,TTLTII. 
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Thái Lan không phải là một trở lực cho để nghị trung lập hóa vùng 
Đông Nam Á của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)” 1 .. 

Bất chấp các điểu khoản đã ký kết về vấn để viện trợ, chính phủ 
Mỹ vẫn không ngừng tìm mọi biện pháp để gia tăng quân viện cho 
chính quyên Sài Gòn. Từ năm 1973, quân viện từ Ngân quỹ yểm 
trợ cho các cuộc hành quân liên tục được phát tới chính quyên Sài 
Gòn. Mỹ tăng cường ổ ạt tiền của, vũ khí, phương tiện chiến tranh 
cho Nam Việt Nam: Mỹ viện trợ cho quân đội Sài Gòn năm 1973 là 
2.670 triệu đô la; cuối năm 1972 đầu năm 1973 là 700 máy bay, 500 
khẩu pháo, 400 xe tăng, xe bọc thép, 2 triệu tấn vật chất dự trữ chiến 
tranh 2 . Tháng 3 năm 1974, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố ngân quỹ 
yểm trợ các cuộc hành quân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa sẽ 
cạn kiệt, vì thế Chính phủ Mỹ liên tục ra lời yêu cẩu ủy ban Quân vụ 
Hạ viện Mỹ chuẩn chi mức viện trợ mới. Năm 1973 Quốc hội Mỹ đã 
chuẩn chi 1 tỷ 126 triệu Mỹ kim, Nhà Trắng tiếp tục yêu cầu chuẩn 
chi 6 tỷ 200 triệu USD cho năm 1974. 

Sau Hiệp định Paris, vấn để viện trợ cho chính quyền Sài Gòn ở 
Hoa Kỳ trở nên gay gắt giữa Chính phủ và Quốc hội. Vê' vấn để này 
tờ New York Times, ngày 20-3-1974, bình luận: 

“ủy ban hiện đang cứu xét lời yêu cầu của chính phủ, theo đó mức 
chi phí tôi đa cho tài khóa hiện hữu, bắt đầu từ 1/7 năm ngoái, được 
nâng lên 1 tỷ 600 triệu Mỹ kim. Tài khóa này đã được Quốc hội chuẩn 
chi ở mức 1 tỷ 126 triệu. Đề nghị gia tăng quân viện cho VNCH đang 
trở nên một trong những vấn đề được thảo luận gay go nhất đối với yêu 
cầu của Ngủ giác đài xin thêm 6 tỷ 200 triệu Mỹ kim ngân khoản bổ 
túc cho tài khóa hiện hữu. Tổng thống Nixon trong khi đó đã chuyển 


1. Tin Viễn ấn ngoại quốc, số 8054 ngày 14-4-1973, Hổ sơ 3647, PTTg, 
TTLTII. 

2. Biên niên sự kiện Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (1954-1975), Nxb. Chính 
trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.370. 
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tới Quốc hội yêu cầu kinh viện cho VNCH 5 triệu Mỹ kim thêm vào số 
350 triệu đã được Quốc hội chuẩn chi. 

Trong 6 tháng đẩu của tài khóa này, Ngủ giác đài đã viện trợ quân 
sự cho VNCH 870 triệu Mỹ kim trên giả thuyết Quốc hội sẽ chấp thuận 
một mức chi phí tối đa là 1 tỷ 600 triệu. Tuy nhiên, hồi tháng 12, Quốc 
hội đã cắt giảm xuống 1 tỷ 126 triệu, khiến Ngũ giác đài chỉ còn lối 250 
triệu để tiêu hạ bán niên của tài khóa” 1 . 

Hoa Kỳ còn dính líu đến Việt Nam, Hoa Kỳ còn muốn tiếp tục 
chiến tranh. Bởi vì Hoa Kỳ liên tục tăng viện cho chính quyền Sài Gòn 
không phải chỉ về kinh tế mà đặc biệt là về quần sự. Thông tin về số 
vũ khí đã được chuyển tới Việt Nam được đăng trên tờ International 
Herald Tribune ngày 9-4-1974 là: “Trong năm qua, Hoa Kỳ đã gánh 
chịu tới hơn 80% ngân sách của VNCH, gồm các chi phí về nhiên liệu, 
thực phẩm và khí giới. Chẳng hạn Ngủ giác đài đã miễn cưỡng tiết lộ 
rằng trong một thời gian không nói rõ sau Hiệp định ngưng bắn, Mỹ đã 
gởi cho VNCH 27 triệu viên đạn, 7,62mm, gần 112.000 đầu đạn hỏa 
tiễn 2,75 inch và 80.000 trái bom. Trong tài khóa hiện hữu kết thúc 
ngày 30-6-1974, chính phủ Nixon đã yêu cẩu 2,24 tỷ Mỹ kim để chính 
thức viện trợ cho VNCH và dự tính xin 2,4 tỷ cho tài khóa tới. Chi phí 
thật sự chắc hẳn còn lớn hơn con số được phổ biến gấp bội, với phụ 
khoản từ mật quỹ của CLA và của Bạch cung. Thượng nghị sĩ Kennedy 
ước lượng số viện trợ năm nay lên tôi 3 tỷ” 2 . 

Về việc theo đuổi cuộc chiến tranh tại Việt Nam, chính Ngoại 
trưởng Kissinger trong một lá thư gửi cho Thượng nghị sĩ Edward 
Kennedy cũng đã tiết lộ rằng: “sự dính líu lâu dài và sâu xa của 
chúng ta tại Việt Nam vẫn còn khiến Mỹ còn nhiều “cam kết” tại miền 


1. Hoa Kỳ yêu cẩu Quốc hội thuận tăng viện cho Việt Nam Cộng hòa, tờ 
New York Times, ngày 20-3-1974, Hồ sơ 18304, PTTg,TTLTII. 

2. Chính sách can thiệp của Hoa Kỳ tới Việt Nam, nhật báo International 
HeraldTribune ngày 9-4-1974, Hổ sơ 18304, PTTg,TTLTII. 
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Nam Việt Nam - dù không được viết ra trên giấy trắng mực đen” 1 . Vì 
thế, việc Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp cho chính quyển Sài Gòn ‘'những 
phương tiện cần thiết để tự vệ và đứng vững kinh tế” 2 là điểu khó 
tránh khỏi. 

Theo điểu khoản của Hiệp định Paris, Mỹ phải chấm dứt mọi 
dính líu đến vấn đề Việt Nam, để cho nhân dân Việt Nam tự quyết lấy 
vấn đề nội bộ của nước mình. Điều đó hầu như là một điều khoản vô 
cùng khó thực hiện đối với Hòa Kỳ, bình luận về vẫn đề chính sách 
theo đuổi chiến tranh của Mỹ, nhật báo Inernational Herald Tribune 
đã đăng bài chính sách can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam: 

“Hoa Kỳ, kể từ khi can thiệp lần đầu tại Việt Nam, đã có 2 sự lựa 
chọn lớn về chính sách. Một là cố cưỡng đặt khuôn thước mình mong 
muốn tại Việt Nam bằng sức mạnh của vũ khí. Hai là rút lui, để vấn đề 
người Việt Nam cho người Việt tự giải quyết và chỉ làm gì mình có thể 
để khuyến khích dung hợp. 

Các nhà lãnh đạo Mỹ từ lâu đã chọn hướng đi thứ nhất. Khi quyết 
định như thế, cố nhiên chính phủ đã trấn an dân chúng Mỹ rằng chiến 
tranh chỉ là một sự cẩn thiết giai đoạn: không bao lâu nữa tại Sài Gòn 
sẽ có một chính phủ tự do, chân chính vể mặt chính trị và hữu hiệu để 
cai trị trong hòa bình. Theo đuổi ảo tưởng đó, Hoa Kỳ đã oanh tạc Bắc 
Việt, đẩu độc môi sinh và mất đi 50.000 sinh mạng Mỹ. 

Thế rồi, cách đây một năm, Hoa Kỳ ký kết một thỏa ước “hòa 
bình”. Có lẽ chỉ những kẻ ngây ngô mới nghĩ rằng hành động đó đánh 
dấu một quyết định chọn lựa giải pháp thứ hai và để lại vấn để Việt 
Nam trong tay người Việt. Tuy nhiên, người ta thấy đó chỉ là phương 


1. Chính sách can thiệp của Hoa Kỳ tới Việt Nam, nhật báo International 
Herald Tribune ngày 9-4-1974, Tlđd. 

2. Chính sách can thiệp của Hoa Kỳ tới Việt Nam, nhật báo International 
Herald Tribune ngày 9-4-1974, Tlđd. 
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kế để kéo dài can thiệp và chiến tranh bằng những phương tiện khác. 
Đổng thời người ta cũng tiên đoán 5, 10 hay 20 năm nữa, Hoa Kỳ 
vẫn còn cố cưỡng áp một giải pháp, bằng vũ khí và đạn dược tại 
Việt Nam” 1 . 

Và sự thật là, tiếp nối Nixon, Tổng thống Ford liên tục yêu cầu 
Quốc hội Mỹ chuẩn chi viện trợ cho chính quyền Sài Gòn. 

“Trong chiểu hướng này, các công hàm ngoại giao đã được gởi tới 
các thành viên ký kết định ước Ba Lê, kể cả Nga Sô và Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa. 

Tình hình tại VNCH và Kampuchea (Campuchia) đã tới một giai 
đoạn nghiêm trọng, đòi hỏi những quyết định cấp bách và tích cực của 
chính phủ này. 

Những lựa chọn trước mặt chúng ta thì ít, và thời gian lại vô cùng 
ngắn ngủi. 

Một mặt, Mỹ có thể không làm gì hơn nữa, hãy để cho Chánh phủ 
VNCH tự cứu lấy chính mình với phẩn đất còn lại nếu họ có thể làm 
được, hãy để cho những thường dân VNCH từng làm việc với chúng 
ta trong mười năm hay hơn nữa, tự cứu lấy sinh mạng họ và gia đình 
họ nếu họ có thể làm được; nói tóm lại, chúng ta cứ việc nhắm mắt, 
chúng ta hãy phủi tay trước toàn bộ vấn để, nếu chúng ta có thể làm 
như thế được. 

Hoặc mặt khác, tôi có thể yêu cẩu quốc hội dành cho tôi quyền thi 
hành Hiệp định Ba Lê bằng binh sĩ, bằng chiến xa, phi cơ và pháo binh 
của chúng ta, và thực hiện cuộc chiến tranh với đối phương. 

Hiện có hai lựa chọn hẹp hơn. 


1. Tài liệu của Phủ Đặc ủy Trung ương Tinh báo vế những bài báo ngoại 
quốc đáng lưu ý ghi nhận từ ngày 14-4 đến 20-4-1974, nhật báo Inernational 
Herald Tribune đâ đăng bài chính sách can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hổ sơ 
18304, PTTgTTLTII 
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Trước hêt, làm theo như lời yêu cầu của tôi hồi tháng Giêng vừa 
qua, cho rằng Quôc hội nên chuẩn chi 300 triệu Mỹ kim quân viện cho 
VNCH và tìm cách có những ngân khoản bổ túc dành cho các chủ đích 
kinh tế và nhân đạo. 

Hay tăng thêm lời yêu cầu của tôi về viện trợ quân sự khẩn cấp và 
nhân đạo tới các mức mà các sự ước lượng tốt nhất để cho VNCH có 
thể chận đứng cuộc xâm lăng đang diễn ra hầu ổn định tình hình quân 
sự, cho phép cơ hội về một giải pháp chánh trị bâng thương thuyết giữa 
VNCH và CSBV, và, nếu sự tệ hại nhất xảy ra thì ít nhất chúng ta củng 
được phép di tản một cách trật tự những người Mỹ và những người VN 
gặp nguy biến, tới các nơi an toàn. 

Xin cho tôi nói lên trong lúc này những nhận định và những kết 
luận của tôi: 

Tôi đã nhận một bản tường trình đầy đủ của Đại tướng Weyand, 
người mà tôi đã phái qua Việt Nam để phối kiểm tình hình. Ổng đã 
khuyên cáo rằng tình hình quân sự hiện nay trầm trọng, song VNCH 
hiện tiếp tục tự vệ với những tài nguyên của mình. Tuy nhiên, Tướng 
Weyand cảm thấy là nếu có bất cứ cơ hội thành công nào trong kế 
hoạch phòng thủ của họ, VNCH hiện cần cấp thiết một ngân khoản bổ 
túc là 722 triệu Mỹ kim về tiếp tế quân sự đặc biệt của Mỹ. Theo như 
sự nhận xét của tôi, một sự ổn định về tình hình quân sự đem lại một 
cơ hội tốt đẹp nhất cho một giải pháp chánh trị. 

“Tôi phải, đương nhiên, tôi nghĩ là mỗi người trong quý vị, sẽ nghĩ 
đến sự an toàn cho khoảng 6.000 người Mỹ hiện vẫn còn ở VNCH, và 
hàng chục ngàn người VN làm việc cho Chánh phủ Mỹ, cho các hãng 
thông tấn, cho các nhà thầu cho các nhà kinh doanh mà từ nhiều năm 
qua sinh mạng họ, cùng với gia đình họ hiện ở vào một tình trạng cực 
kỳ nguy hiểm. Còn hàng chục ngàn người khác ở VNCH, giới trí thức, 
giáo sư, chủ bút các nhật báo, nguyệt san và các nhà lãnh đạo dư luận 
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từng ủng hộ chính nghĩa của VNCH, và ủng hộ liên minh với Mỹ mà 
chúng ta có một sự bắt buộc tinh thần sâu xa đối với họ. 

Tôi củng đã nghĩ tới tư thế của chúng ta đối với phần còn lại của 
thế giới, và đặc biệt tới những mối bang giao tương lai của chúng ta đối 
với các quốc gia tự do ở Á Châu. Các quốc gia này không nên nghĩ, dầu 
chỉ trong một phút, rằng Mỹ đang tách rời họ hoặc có ỷ định bỏ rơi họ 
cho họa xâm lăng. 

Vì thế, tôi đi đến kết luận rằng các quyên lợi quốc gia của Mỹ và 
chính nghĩa của sự ổn định trên thế giới đòi hỏi chúng ta tiếp tục dành 
viện trợ quân sự và nhân đạo cho nhân dân VNCH. 

Công cuộc viện trợ cho VNCH trong giai đoạn này cần phải nhanh 
chóng và thích nghi. Bỏ liều hoặc do dự chỉ tạo cho tai họa trầm trọng 
thêm. Những ngân khoản mà tôi đã yêu cầu trước khi có cuộc tổng tấn 
công của CSBV và sự triệt thoái bất ngờ của VNCH đương nhiên không 
thích nghi. Hành động nửa vời còn tệ hại hơn là không hành động gì cả. 

Vì vậy, tôi yêu cầu Quốc hội chuẩn chi tức khắc 722 triệu Mỹ kim 
về viện trợ quân sự khẩn cấp, và một ngân khoản đầu tiên là 250 triệu 
Mỹ kim về viện trợ kinh tế và nhân đạo cho VNCH. 

Tình thế ở VNCH đang thay đổi rất mau chóng và nhu cẩu khẩn 
cấp về thực phẩm, thuốc men và đồ cứu trợ dân tỵ nạn mỗi giờ một 
lên cao. Tôi sẽ làm việc với Quốc hội trong những ngày sắp tới để phát 
triển công cuộc viện trợ nhân đạo hầu đáp ứng những nhu cầu rất cấp 
thiết này. 

Đạo lý căn bản là đòi hỏi chúng ta phải làm mọi điều trong quyền 
hạn của ta để làm vơi bớt nỗi đau đớn và khổ cực trong cuộc khủng 
hoảng lớn lao của nhân loại, đã xảy đến với nhân dân Việt Nam. Hàng 
triệu người chạy trốn trước cuộc tàn sát của cs và hiện đang lâm tình 
trạng không nơi nương tựa và túng thiếu. Bởi đó, nhân danh nhân dân 
Mỹ, tôi xin cam kết là sẽ thực hiện tới mức tối đa nỗ lực nhân đạo để 
giúp săn sóc và nuôi dương những nạn nhân vô vọng đó. 
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Bây giờ, tôi yêu cẩu Quốc hội minh định ngay những giới hạn của 
Quốc hội về việc sử dụng lực lượng quân sự của Mỹ tại Đông Nam Á 
cho những mục tiêu hữu hạn nhằm bảo vệ những sinh mạng Mỹ kiều 
bằng cách đảm bảo công việc di tản, nếu công việc đó trở nên cần thiết. 
Tôi củng xin đề nghị tái duyệt xét ngay luật để bảo vệ những người Việt 
Nam mà chúng ta có một nghĩa vụ đặc biệt đối vôi họ và đời sống họ có 
thể bị lâm nguy, nếu tình trạng thể hại xảy ra. 

Tôi hy vọng rằng quyển này sẽ không bao giờ được sử dụng tôi, 
nhưng nếu cần thì sẽ không còn thời giờ để Quốc hội tranh luận. 

Vì tính cách trầm trọng của tình hình, tôi yêu cầu Quốc hội hoàn 
tất hành động vê' tất cả những biện pháp này trễ lắm là 19/4. 

Tại Kampuchea, tình hình thực là bi đát. Mỹ và Chính phủ 
Kampuchea đều thực hiện những nỗ lực quan trọng trong suốt một 
thời gian dài và qua nhiều đường lối khác nhau để chấm dứt chiến 
tranh. Nhưng vì những thành quả quân sự, mức ngoại viện đểu đặn, 
và vì những giới hạn pháp lý của Mỹ, phía cs không tỏ ra quan tâm 
đến thương nghị, nhân nhượng, hoặc một giải pháp chính trị. 

Vì vậy, suốt ba tháng, nhân dân Nam Vang đã chiến đấu, hy vọng 
ngược lại rằng Mỹ sẽ không bỏ rơi họ, mà, thay vào đó, sẽ cung cấp võ 
khí và đạn dược họ đang thiếu hụt rất nhiều. 

Tôi đã nhận được một bức thư rất cảm động của ông Saukham 
Khoy, quyên Tổng thống Kampuchea, và tôi xin phép đọc sau đây: 

Ông Khoy viết: “Kính thưa Tổng thống, khi Quốc hội Mỹ tái nhóm 
để tái cứu xét để nghị khẩn cấp của Tổng thống về viện trợ bổ túc cho 
Cộng hòa Khmer, tôi thỉnh cẩu Tổng thống chuyển tới các nhà lập pháp 
Mỹ lời yêu cầu của chúng tôi là không nên khước từ các tài nguyên thiết 
yếu đó dành cho chúng tôi, nếu muốn cho một giải pháp không quân sự 
hình thành sau năm năm chiến tranh thảm khốc. 
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Để mưu tìm một sự kết thúc ôn hòa cho cuộc chiến này, chúng tôi 
cẩn có thời gian. Tôi không biết là thời gian đó bao lâu, nhưng chúng 
tôi biết rõ rằng cảnh hấp hối của nhân dân Khmer không thể và không 
nên kéo dài lâu hơn được nữa. Tuy nhiên, trong tương lai rất gần, 
chúng tôi cần gạo để nuôi người đói và cần súng đạn để tự vệ chống lại 
những kẻ muốn dùng võ lực bắt buộc người ta phải chấp nhận theo ỷ 
muốn của họ. Một sự khước từ của nhân dân Mỹ vê những phương tiện 
giúp cho chúng tôi cẩm cự sẽ khiến chúng tôi không còn đường lối nào 
khác, và tất nhiên phải từ bỏ công cuộc mưu tìm một giải pháp khả dĩ 
giúp cho chúng tôi được phần nào tự do lựa chọn tương lai mình. Đã từ 
nhiều năm nay, nhân dân Kampuchea đặt tin tưởng vào Mỹ. Tôi không 
thể tin là sự tin cậy của họ đã đặt không đúng chỗ, và Mỹ sẽ bỗng dưng 
từ khước không cho chúng tôi những phương tiện có thể giúp chúng tôi 
cơ hội đạt được một giải pháp khả dĩ chấp nhận được cho cuộc tranh 
chấp của chúng tôi”. 

Bức thư này tự nó nói lên được tất cả. Hổi tháng Giêng vừa qua, tôi 
đã yêu cầu cung cấp thực phẩm và đạn dược cho nhân dân Kampuchea 
dũng cảm. Tôi rất tiếc tuyên bô' rằng kể từ tối nay, có thể là đã quá trễ. 
Thưa quí vị đại biểu Quốc hội, thưa quốc dần đồng bào, giờ phút bi 
thảm này ở Đông Dương là thời gian thử thách cho chúng ta. Thời gian 
này là thời gian toàn quốc phải quyết định. 

Người ta nói rằng người Mỹ đã bành trướng quá mức; rằng chúng 
ta đã có quá nhiều cam kết với các nơi ở quá xa; rằng chúng ta phải tái 
duyệt xét đâu là những quyền lợi thực sự thiết yếu của chúng ta và hình 
thành một chiến lược cho thích hợp. Tôi thấy là, trên lý thuyết, việc này 
không sai. Nhưng trên thế giới thực tế, một đường hướng như vậy phải 
được tiếp tục thận trọng và phối hợp chặt chẽ với sự tiến bộ chắc chắn 
nhằm tiến tới giảm thiểu toàn bộ mọi căng thẳng trên thế giới. 

Đồng thời, chúng ta không thể bỏ rơi các bạn chúng ta trong khi các 
kẻ thù giúp đỡ và khuyến khích bè bạn của họ. Chúng ta không thể phá 
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hủy những công sự phòng thủ, phá hủy khả năng ngoại giao và tình báo 
của chúng ta trong khi kẻ khác tăng cường và củng cố khả năng của họ. 

Chúng ta hãy chấm dứt tình trạng tự gây ra thương tích. Chúng ta 
hãy nhớ lại tình đoàn kết quốc gia của chúng ta là một tài sản vô cùng 
quý giá. Chúng ta đừng để đối phương được thỏa mãn là đã lợi dụng 
được vấn đê Việt Nam để bắt người Mỹ phải chọi với người Mỹ. 

Lúc này, Mỹ phải đưa ra trước cho thế giới thấy một mặt trận 
thống nhất. 

Trước hết, chúng ta hãy để cho những biến cố tại Đông Nam Á 
nằm nguyên trong bổi cảnh của chúng. Sự an ninh và tiến bộ của hàng 
trăm triệu người ở khắp nơi tùy thuộc rất nhiều vào chúng ta. 

Đừng đê một địch thủ tiềm ẩn nào của chúng ta tin rằng những 
khó khăn và những tranh luận của chúng ta có nghĩa là một sự suy 
giảm ý chí quốc gia của chúng ta. 

Chúng ta sẽ sát cánh với các thân hữu của chúng ta. 

Chúng ta sẽ tôn trọng những cam kết của chúng ta. 

Chúng ta sẽ đề cao những nguyên tắc quốc gia của chúng ta. 

Nhân dân Mỹ biết rằng sức mạnh của chúng ta, uy quyền của 
chúng ta và sự lãnh đạo của chúng ta đã giúp ngăn chặn thế chiến thứ 
ba từ hơn một thế hệ nay. Chúng ta sẽ không thoái bộ trước nhiệm vụ 
này trong những thập niên tới” 1 . 


1. Toàn văn bài diễn văn của Tổng thống Gerald Ford đọc trước Lưỡng 
viện Quốc hội Mỹ, phẩn nói về vấn để Việt Nam, Hồ sơ 1348, ĐIICH,TTLTII. 
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Diễn văn của Tổng thống G. Ford kêu gọi viện trợ cho 
Chính quyển Sài Gòn trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ 1 

Trang QT. 1 

/rĩn Vien An Ngoội Quỗc * sổ 8779 (Sắng) Thứ Bẳy 12/4/1975 


TQẰN VAN BẰX DXPSSI VAN CỦA TỄNG THÔNG 

GEPvALD FORD ĐỌC TRỨỔC LỨSNG VIỆN QUỔC 

HỘI ửt, PHẪN NỒI VỀ VẨN đề V3ỆT Nam 

HOA THjfMẸ, ĐÔN 11/4 (VTX).- San đổy lằ bẳn đích khang 
chính thức cỉ£Wt tóa£v2n bai diẽn vănncủa tồng .thong m Geralđ 
Ford đọc trơảb luSng viện quổc hội Mỹ ngay 10/4 A 975, phồn nol về 
vần đề VN vằ Kainpucheã : 

n „.„MỢt tân thẳm kịch vĩ CẠ của rị&L loại đang xẳy tối 
chó cắc Uiđâ. iiẼũ của chung ta tại Việt Nam va Xampuchea. 

nay, tui se khổng chỉ nói về nhSig sự bắt buộc bẳt 
ngucá ứ phũhg y&ik ĩện. phíp lv« Ai cc tho ạ_utli nhuhg sự hy sinh 

lẫi lao bẵng 22 âu Síậg d VỊệtNam ? Dưồi 

nẫm thì '4 tc-g ihổr.g va áơệ mữài hãi nhiẹm^ky^quoc hội, Mỹ đa 
iám cMen tại. Đong pưchg. Hảng tr:*ẹu ngiíărMỵ fiạ phụcvụ. hang ngán 
ngựâl dã hy tinh, và thẹn nhiều ngx&i khác M thưbhg, b; cam tủ hay 
b{ itìẩt tích, Trền 150 ự Mỹ lảm đi cđ$ữ quốc họi^My chuẵa cM dio 
cuọc chiềr tranh đó, vẳ sau nhiỉu năm'TftS l!*, f d'ốạr ta « thtíwhg huyềt 

đựai nhữhg hoàn canh khó kh£n nhẩt, vỗ mệt piẵi phap đề phung a taco _ 

thề rút cac lực iưghg.quâữ^sự cua .chúng ta va đtfa cạc tdbỉỊỊh của chúng 
ta hỉĩhỡohơ, trong ạẫằn-hãỊi diệk G'Jd phốp naỵ, fcíu cạc đeu khoản 
của gí.ẫi phap^ ụuyc ton trong thí đong míiứ 1 của ghung tạJa việt 
Nam cộig Hoa đtf$fc phép. vc^sự^o trự vệt Chat va ĩirdi than'cua-Chung 
t a, duy tri nền an nirii cua raiuh va tat tạp ò^ứìg quổc gia ổau 20 năm 
chiền tranh* 

tt Cắc cơ họl về m& nền hoa bỉnh lổu dằi cau khi ngứờl lính 
tắc chiến cu ỔI cuncr cua Mỹ rà khỉì việt Nam hu. n-hn 1973, ctóĩ 
dứb theo hai Uẩu cề tuhg mạnh m$c 3 cách cong[khai :Jkvt 

nhat, náu cồn, Mỹ P9 giup thi ồàah c£c diều lẠoln áa ẸHỊp^toh 3a Lể 
mà Mỹ dẵ ký kổt cách âLV hal nom va Uiu' nhí, li. Mỵ^sẽ danhviện 
trự kính tể và, qu&i sự thích nghi cho Viềt Nam cổng Eoa. Chiuig ta _ 
nền nhà lại trong chíc hất nhũag # hcai ni|m cua chủng ta.^ sự đang long 
tqòn ịiậi tại Mỹ vào thà giàn đcv . cuổi n&n % Ã072, la nều chung ta 
co thề ệhổm dấi sự liền hệ cua ậinh chúng tạ va dặt dư& # 
trả tự do cho cíc tủ bỉnh cua chung ta tln chung ta co the dành sự ho 
trự vạt chểt thích rgb! cho Vf^tN?.m Họạ# 

n cệr.g sẳn Bắc % Vlct, noay tủ* khi kỷ kệ HĨ& àíph Ba Lề Jy đi 
vl phạm lậah nguhg bẩn va cắc đlễu khoản khỉc cua ĩỉiệp ổí.nh m^ cac:^ 
có hệ* thắng,, Troig lúc ngang rùứổn bẫt ch'!p lậm cam cho xẩm nhập bo 
đội, cậĩg san Bầc VJA d? trỗi phếr dơh trồi 250.000 binh lính vảo miền 
-Tam Việ. am. . 

‘Ịp **•/ 


1. Hồ sơ 1348, ĐIICH, TTLTII. 
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Trang. QT. 2 

Tin Viốn Ẩn Ngoại Quốc' -Số 8779 (sáng) -Thổ Bảy 12/4A975 


TOÍN VUN ...(II) 

Khi vi phọm trực tiopJHipp Đjnh Ba Lo, cộng sản Bác Vỉọt 
đa drta^hau hot là chion cụ toi tẳn vơi những 80 lượng <jui mô 
vào mion Nom^vipt Nam. Trong khi do, chúng tiep tpcytiop 
nhận những so lửqng lổn lao Vo t ic& to và võ khí tĩt các nước 
tuân hữu của cliúag. 

"Đổng trư/c tinh tho này, Mỹ — bị chia rõ vì 
những xúc CTOI của 10 năm chlon tranh— dã không‘tho trả 
dũa được nưa. Chinh chúng tồi dã bị tước đoạt mắt khẳ năng 
thi h<ành Hipp Định Ba Lo vl luệt và chính điott ^này^làm cho 
cộng sản Bdc Vipt có đưqc sự bao dãm rằng họ cổ tho vi phọm 
Hipp định Ba LÔ mà không bị tràng phgt. Ko dó, chung ta dã 
giản vipn trự kinh tố và quan sự. cho Vipt Nam cộng HÒa, 

Cuối cùng, chúng ta dã cho thểy vipc ngày càng tỏ ra ngập 
ngừng cùa chúng ta hầu dành bất cầ sự ilo brq nào cho VNCH, đang 
phan đau do ton tại. 

"Đtíực khích lộ, vl nhưng dlon biốn ahư^thố, trong 
những tháng gần đay, cọng sản Bấc Viọb dã bát^đầu đứa dù ngay 
cả những srt đoàn tong trìt bị cua chúng vào mion Nnm Vipt Nam. 
Khoảng 20 Sư Đoàn, hau như là toàn^bộ lực ìưựng của cộnẹ 
sản Băc Vipt v hipn nay cổ mặt ờ miồn Nam Viọt. ơh£hh phu 
VNCH, cam th-Ịy khống chãc chăn vo công cuộc qipo trq^thcm 
cua Mỹ, dã vội vàng ra lộnh m$t cuộc trỉpt thoai chiên lược 
tới cac vị tr£ cổ thê phong thủ dtíịc. Cuọc điều^quân cyíc kỳ 
khổ khán này* đã đươc quyot định mà khống có cạc cuộc tham 
khảo, đã axKc thi hành một cáhh .vựng vằ , bị 
trỉ bởi những làn síng dần tị nạn và- chính vi tho đưa^tơi 
sự hon lopn, CẨc hậu qua dương nhiôn là chua xót và đon 
độ xúc động sau xa. 

* ... Vcíi cộng san Bấc Vipt,^tôi lẽn tiếng kốu gqi 
Hầ NỘI— và ySu cầu guoo hội Mỹ hãy cùng phq hqa vơi tôi^trong^ 
lời kou gqi này— chầm diít ngay lập tổc mọi hoạt đjng quấn s£vả 
tín trgng các dicu khoan của Hiộp Định Bạ Lo. Mỹ khan thict 
yôu cau cấc nước ký kct dịnh ước Ba Lô hưởng ứng thoc sự^ 
bât buộc hầu sả -dụng ảnh uưảng đo chầm dứt chiốn tranh và 
thi hành Hi ộp Định Ba Lo nâm 1973. 




TÂP 2: KỸ KÉT VÀ THỰC THi (1973-1975). 323 


Trarig.QT .3 

Sỉn Viồn Ẩn N307Ì Quốc -s£ 8779 (sắng) Tuứ Bẳy 12/4A975 


TOÌN Vfflí .... (XXỊ) 

"Trong chiêu hướng nàị, các ooag hòm ngoại giao đã đưực 
gỉa tâ các thành viiti ký kốt ứịnh tíío/Ba Lo, fco oa Nga sô 
và ơộng HÒa Nhan Dân Trung Hoa* 

"TÌnh hlnhtại Viột Noa CỘng^HÒia và Kaopuchea đã 
tứi mịt giai tioọn nghiơ; trọng, đoi hoi nh 8 ng Quỳot định 
cắp baeh và tích cực cua chánh-phủ này. 

"Suồng lựh chọn trxtổc mặt chíng ta thl ít, và thời 
gian ?.ại vồ cùng ngắn ngãi* 

"Một mặt, Mỹ có tho^thong- ‘làm fcl hơn lậệt hãy đo 
chc dnắnh phủ VNCH tự citu lấy chinh*'»ìtth_ vơi phan đãt;con 
iại ÍVCU họ cổ tho làm được, hay đo chó nhồng thtíơng^ đẰn 
'7IDH từng làm viộc với chúng ta trong mười Bâarhoy hơn 
nâa tự cải lay sinh aạng"h$* và gia đinh họ nõu -họ <50 tho 
lan dứ'Ịc; r.ổi tóá lại-: chúng ta cá viõc nhắm oát, chung^ta 
hãy ọhửĩ cny trtíơc toan bộ yio đo t Bo* 1 chung ta co thõ làm 
niíư tho <sươc~ 

,f HoặCj mật khác, toi cổ tho y&i o^ụ qụoc^hộl^ủanh 
cho tòi quyền- thi hành HicP địrth Ba ‘LÔ^bàng &inh sĩ, bằng 
c h ĩốn xa t phỊ' cơ và pháo binh 'c&á chang ta, và thực hlõn 
cuộẹ chlon tranh víl đoi phương, 

M Ối ôn cổ Ual lựh chọn hạn hợp hơn. 

"Tniểte hềt, lỉm theo nbtflèl yôn •cầu cùn tót. hồi tháng 

Gị.ôpg vfti qua, cho răng quoo hôi nôn chuon chi.390 trtẹc 
Ny Kim quân viôn cho vĩỉCH và. tìm. oấch « rtMne> 8 « kUoản 
1,0 tuc dành cho' cao chu d£ch. ltinh tó và nhận dqo. 

» Hay tíỊng thần lơi. yôu^òầu cùa tôl vo viộn trợ 
quần «1 khần 7 cạp và nhân li9° tớl cóc. 0 "° •* ' ■ ỵ 

lrtqng- tốt (thất ìo cho VNCH nó tho chận; đ«ng cuỉc xẫn lăng 
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Trang QT. 4 

Tih Viễn An Ngoạt Quồc * sấ 8779 (sáng) Thứ Bẳy 12/4/1975 
— — —-— — — — *-— — — — — -—-- ÕU 


TOẰN VAN ...(IV) 


đang điền ra^hẳu Sa đựih tinh hỉnh quểb s ự, cho phép ccf lạậi yê mệt 
^ẳỉ phập chắnh trị bẳ{íg thưcđag thuyết giăi Viậ: Nam % c5ng Hoa va 
cậa <1 san Bắc Việt, vảj nều hại nhắt xỉỳ ra thi ế nhắt chung 
ta cung điíực phép đi tan mít cắch trật tự nhuhg ngừìí Mỹ va nhữhg 
ngưằ Việt Nam gặp nguy biền, tc& cắc ni an toan. 

n Xin cho tổi noi lâi trong lủc này về nhũhg nh|n ứph vằ 
nhăag kít luận cua t5i : 

<Ịã nhệíỊ^ một bẳn tưiig trinh đầy đu của Bại Ttổhg 
Weyand, ng vtii ma tọl đã phắl cỊua Việt Nam đề phỉi kiềm tỉnh hỉnh, 
ônỡ đa khuyển cắo rằng tỉnh hỉnh quần ũ\ị hiện nay ^ trầm txpng^ sor\g 
Viẹt Nam cĩạa Hoa hiện ti|p tục tự yệ vai nhuhg tệl nguyền cua minh. 
Tụy nhiên, tưẫag-Weyand caỹi ổiấy lả nều có' bất cư c/hội thành cỗnợ 
nao trong kể hoạch phmg thu cụa họ, yiậ Nam cộng Hoa hi|n cần căp 
thiềt một ^gồn kh oan bo túc lẳ 722 triệu, ^ĩỹ kim về tiểp tế quồn sị/ 
đặc bi|t cùa Mỹ. Theo như sự nhện xềt cua toi, một sự ồn <^ph về 
tình hỉnh quần sự đem lại m^t ccf hội tốt đẹp nhắt cho mgt giai phắp 
chanh trị. 

n Tổl phẳl 4 đứcửig nhiềa, t3i n#if lằ mỊầ ngi/ằ trong quí vị, 
se nghĩ đén sự toan % cho khoắng 6.Q00 ngưòn Mỹ hiện vfn con h 

Vl|t Nam cộng Hoa, vả hằng chục naan nguửl^Vỉặ: Nam làm việc cho 
chanh phu Mỹ, cho cắc hãng thổng tẩn, cho cắc nhả thầu, cho cắc % 
nha kinh doanh mả tư nhiều năm qua % sinh mạng hg, ^cùng vẵi gia dinh 
họ, hiệa- ơ vảo một tinh trạng cựb kỷ nguy hi|m. Con hang chục ngan 
ngứdl khắc c t Việt Nam^Cgng Hoa, _giSi trí thức, glẩo s\£ chù bút cắc 
nhệt bấj, nguyệt san và cắc % nhả Ịanh dạo dư luận tùhcỊ ung^ hộ % chốih 
nghĩa cua việt Nam cộng Hồa. va ung h5 liền minh voi My mà chung 
ta có một sự bắt buộc tinh than sáu sa đoi văi hg. 

*TỔJ cũng đa nghf tị tư thể của chung ta đSi vầ phần^con 
lại cua thể giỗi, va đặc biệt tSi nhũhg m5i bang" giao ttfctog lai % cua 
chung ta đốl vỉí cắc quỉc gỉa t\f do s Ẵ Chôi* Cac quác gia nay khong 
nân n#i£^ dầu chí trong một phut, rằng Mỹ đang tách rdl họ hoặc co 
y đỊph ba Tii họ cho h?a xầm lỗng* 

n VÍ the, tôi đi đen kết luận rẳag các quyền 1^1 gu5c gia cũa 
Mỹ va chính nghĩa của sự on đtah trền the giầ đoi hoi chung ta tiếp 
tục danh viện trự quần sự và nhan dạo cho nhân dần VNCH. 

.../ 


TP 
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Trang QT. 5 

Tia Vi&i An Ngoại QuSc * So «779 (sáng) Bẳy 12/4A975 


TOẰN VAN ...(V) 


H Cong cuộc viện trự cho Việt Nạp cộng Hoa trong giai đoạn 
nầy cần phẳi nhanh chóng và thích nghi. Bo ltều hoặc ;do dự chỉ tạo 
cho tai I190 trỉin trong thím. Nhuhg ngẩn_khpan ma tổỊ đa yều cồu 
tn/5te khi cí cuọc teng tần cõng cua CSBV va sự triệt th^ái bẫt ngo 
cùa Việt Nam cổng Hoa nhiền khong f thích nghi. Hanh địng nửh 

vầ còn t| hại hoh là khang hanh đậag gí ca. 

” VỈ vậy, toi yều cầu Quắc H$i,chu|n phỉ tufc khắc 722 triệu 
Mỹ kim về yĩện trự cuẩn. sự khẫiì cần, và mệt ngổn kh^ưv đằi tiền là 
250 triệu My kim về viện trrf kỉnh te va nhổn đậo cho Việt Nam C$ngHòa. 

» TỈnh th| ĩf Việt Nam Cộng Hoa đang ttiay đoi rắt mau chong 
và nhu-cầu khần cắp về thực phẳm, ãiuõc men va đọ cứu trỢjdần tỵ, nạn 
mõi gicf một lển cạo. Toi si lảm việc vầ Quác H5i x trong nhOhg ngay * 

3 ắp tậ đề *phẩt triến cong cuộc viện trý nhần đạo hau dáp uhg nhũhg 
nhu cầu rắt cẩp thíát nảy. 

" Đạo lý căn % bẳn dòi h*i^ỉ chủnạ ta {&?• lầm mgl điều trong 
quyền hạn cuã ta dế làm vdL ui‘: noi đau^đầi.va kho cụfc trong *cuịc 
khung hlỉng lăh lao của nhần Ipội, đã xay dển vầ nhân dẩh việt Nam. 
Hang triệu I\gưii chạy trĩu truức cuộc tàn,sắt cua cõng san ỵa hiện 
đang lầm tinh trang ĩchong ncíi aưdag tựa_va túng thilu. Boi đo,, nhần^ 
danh nhân dẩn My/t5l xin cam,kềt la sẽ thực hiện tăi mưh toi đa no ^ 
lực nhẩn đạo đl giúp săn sóc vả nu5i di/chg nhụhg nạn nhân v5 vong đỗ. 

" Bẩy giỉf, # toi yêu,cầu Quổc H$i minh^ định ngay ohũhg giâl 
hạn của Quác Hgi về VÍ£C sử aụnờ 1 [fz iu;hg quẵn sự cua Mỹ tại_ Đổng Nam 
Ằ cho nhổhg mục tiều hĩỉu hạn nham bao vế ahôig sinh nàạng Mỹ^kilu 
bằng cách dam bẳo cong việc di tẳn, acu cong vi^c đo trọ^nếh can thiềt. 
Tổi cũng xin đề nghi tái duyệt xét ngay luật đe bao vệ nhũhg ngjổl Vlệt^ 
Nam ma chung ta co m,gt nghỉa vu đặc biệt ;đẳi vi hộ va đ5l song hg co 
the ty 1ám nguy, nểu tỉnh trạng tệ hậi xay ra. 

” Tồi hy vgng rẳng qụyễn này, sê không bao gld đư^c suT dụng 
tầ, nhuhg nểu cẫn tin' sỗ khSrĩg còn thdi gid .đe QuSc Hội tranh luận. 

" vf tính cách trồm Uv;:.Q c íj. eìoh Iiinh, toi ýều cầu Quốc Hgi 
hoan tắt hằnh đytig về tất cẳ nhỗìg biệĩ phắp nay trễ lắm là 19/4. 

n Tai Kampuchea, tỉnh hình thựb là bi đát. Mỹ va Chính Phủ J 
Kampuchea đlu thựb"hiền, áhũhữ no lực quan trọng trong suỗt mật thdỉ 
gian dằí,vả qua nủlu đuồhg lấ khác nhau —- đe chắm dứt chiến £raoh- 
Nhuhg ví nhũhg thanh quẳ qiần sự, mụt ngoại y/ịệa đều dặn, va vi nhuhg 
giâl hạn phs^> ĩý cũa Mỹ, phía c ig san khong to • a quan tẩm đền thi^hg 
n^iị, nhểưx như^hg, hoặc iaỊc yiii pnãp chính tr^ 

TP .../ 
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Trang QT.Ô 

Tin Viền An Ngoại Qi:ổc * So 8779 (Sắn g> Tnứ Bắy 12/4AÔ7S 


TOẰN VAN ...(VD fJ< ' 


" VỈ vậy, suốt ba thíng qua, t nhẳn ddn Nam Vang v đã đìiển^đắu, 
hy vọng ngư# lậi rẳng Mỹ se khỗng bo rdl hg, mằ, thay vào đc, si 
cũng cap võ khí va đạn dư# h? dang thiều hụt rẩt nhiều. 

"Toi đã nhặn đư# một b&c thư rắt cam đặig của 5ng Saukham 
Khoy, quyển Tohg thống Kampuchea, vả. t5i xin phép đpc sau đắỹ : 

"ông Khoy^viểt : :? Ií£nù C.uL íing f ỉhẩgg Kii Quổc Hội Mỹ 
tắi nhóm đê tái cuu xểt đe nghi khẫa- cễp .cua teng thắng' về viện tr^ 
bo^tục cho^CẬiỊ Hoa Khmer, toi thỉnh cầu tỉng thắng chuyầi tậ cac 
nhả iập phập My loĩ ỵều cầu củạ chung tõl là khổng nen lứĩưẫb ử các tài 
nguyên thỉẽt yểu ỹó (ăuh cao cỉ\.iig ìC y :.íu rnuắn cho một glẳl pháp 
khổng quân sự thẰnh hình sau 5 *j£m cilon rtrnuh thẳm khỗc. 

"£* miAi cỉm mội sự '.:ểi thúc 30 - v h'n % cho cujc chiến này, 
chung toi cần cố thoi gian* TỂi khâng^bi&L là thdỉ gian đố bao lầu. nhưhg 
chúng .tô 4 blít rộ rẲng cẳnh hập hối cua nhắn dẫn Khmer kh&ig the vả 
khSng nên kếo dai 1&; hdh oư^nũh. Tuy nhiên, trong tjfcàág lai rẩt 
gằn, chúnJ toi cần gạo đẫ nuoỉ . ỹưdl đói va cần ríng dạn fi ề H v $. „ 
chồnc^ lại ạnũhg kè muẫn dủng vS lụfc s bắt buộc ngư5i ta phai chắp nhặn 
theo ý niuon cua họ^/MỘt. sự kh.ưậk* "từ của r.hSn dân Mỹ vè.nhũhg phửchg 
tiện glc? cho chung’ tổi cầm cự se khlối chúng t5i không con t đuhhCJ lối f 
nao khắc, vẰ tát nhiền phải tù' 'ol cỗng cuộc ĩnư u tìm m;t giai phap khẳ 
dĩ^giúp ého^nhán dần chùng toi đư# phần nảo tự do lựh ch ;n' tưihg lai 
mỉnh. Đã '*ừ nhiều năm nay, nhdn t dẳn Kampcchea đặt tin tưỏhg vào Mỹ 
Tối khàng thề ta lả.^sự tln cệy cua hg đẵ dặt JchSng đáng cho, ya Mỹ 
se^bSng duhg tử khưẳb khăng cho chúng t&^nhữhcr phifchcf tiện co thề 
giúp chung toi cư hội đ|t đữưc một giẫí pháp khẳ dĩ chặp nhận dư# cho 
cu ọc tranh chẨp của chung toi", 

_ "Bức thư này tự ná nói iêq tíứ# Lất cL Hồi thắng Giềng vífe 
qua, toi Ểl yêu cáu cung cẩp thíệ pham vả dạn’dư# cho nhẫn dền, 
Kampuchea đũng cẳm. Toi rắt tiếc tuy£r, bổ rằng ke từ tSi nay, có thỉ 
lẵ^đẳ guắ trl. t Thuh quý vị dụ. bieu ỷuoc Hội, thưa quoc dần đồng bao, 
gi5 phut bi thẳm nay rí Đong Du\-hg lâ thầ gián thử.thách cho chúng ta. 
Thài gian này lá thdĩ gian toản quồc phẳ)* quyết đỉnh. 

"Ngưặ ta nổi rẳng^Mỹ^đ^ oanh trửíhg quẩ mức^ rằng chúng^ 
ta đẵ có quả nhiều cam kềt voì các nòi ỉi quá xa; rằng chung ta Ị>hai^tắl 
duyệt xết đáu iả nhũhg quyân thgte sự thiết ỵểu của chung ta và hảứi 
t3\anh một chiến ltfỊte cho thích h;/p. Toi thắy la, trền lý^thuyầ, vivc # 
nay khặíg sai. Hhuhg trểr^thế giắ thựb‘tl, mỹí đưầig hưâhg như vậy phai 
đưdb ti&> tục thận trọng vả J3hổi diặt che văi sư tiầi bộ^chắc chan 

nham tiền toi giảm thiêu toan bộ mgi cẳng thẳng trài thể giả. 

TP .../ 
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Trang QT.7 

Tin ViSn An Ng.gỉ Quíc * 3Ó 8779 (sáng) Thứ Bay 1S/4/1976 


TOẰN VAN ...(VU) 

"ĩ/?ng diời, nhúng ta khổng thc^bò rơi cấc bạn chung 
ta trong khi các kỏ thù gỉiíp dở và khuycn khích bọ bạn của 
họ. Chúng ta kLỗng'chồ phấ huy những cồng sự phòng thủ, pha 
hùy khả năng ngoại giao và tinh báo cùa chúng ta trong khỉ kỏ 
khấc tâng cường và củr.g co khả năng cua họ. 

"Chung ta hãy chi dứt tinh tr^ng tợ gây ra thương tích. 

Chúng ta hãy nhố lại tinh đoàn kot qụoc gia cua chúng ta là 
DỘt tài sản vô cung quí giá. Chung ta cìĩíng do đoi phương & ược' 
thồa oãn là ;ìã lưi dgng đứgo vấn đồ Viột Nam đo bất Qgrôị. Mỹ 
ít ối chpi với ngưầ Mỹ. 

" LÚc rry\ Mỹ phải, .sưa ra.trước cho thố giới thấy mqt 
mặt tr-ịr. thong, nhat. 

B Trước hốt, chúng ta' hãy đo cho những biốn cố tpi ĩ>cng 
Nam Ấ %ằm r.guycn trong bpi^ canii.cua chúng, sự an nihh và v ticn 
;.Q của hàng trõflù.tripu ngưừị. ả' kháp hơi ĩùy thuộc rat nhiou-vào 
chung ta. 


" ỉAng dồ một <u,ch thu'tiồm ân nào cua cliúng ta tin 
ràng nh3ng khó khần và nhồng tranh luận của'chúng ta cổ nghĩa 
l^t mệt sự suy giảm y chí quoc gia-cua chung ta. 

" Chúng ta sõ sát cánh vơi các thân hữu cua chứng ta. 

" Chúng ta.30 ton trọng những cam kốt cùa chúng ta, 

" Chúng ta 30 đo cao nhíĩng nguyên tắc của quoo .gia 

chúng ta. 

"Nhân dần Mỹ •íbiot rầnẹ sítc mạnh .của chung ta, uy 
quycn của chúng ta và 3^lãnh đạo cua chúng ta dã giup ngan 
cpạn thc chiốn thư ba tư hơn một tSo* ho nay. Chúng ta sõ 
khong thoái bộ trrtríc nhiọm vụ này trong những thập niên tơi". 

(pd/5i ) 


KN.- 
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Trong diễn văn của mình, Tổng thống Gerald Ford đã thể hiện 
một thái độ kiên quyết phải tiếp tục viện trợ cho chính quyền Sài 
Gòn, kể cả viện trợ quân sự. Cái thái độ khẩn thiết, van nài của 
Gerald Ford như thể là chính quyền Sài Gòn sắp “chết đuối” trên 
chiến trường Việt Nam. Dù bao biện thế nào đi nữa thì thái độ ấy 
cũng minh chứng cho chính sách tiếp tục tiếp tay cho chính quyền 
Sài Gòn kiểm soát miên Nam dưới sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. 

Một trong những biện pháp được Mỹ thực hiện để chống lại Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa đó là xúc tiến ngoại giao cô lập Việt Nam. 
Mục tiêu của Mỹ là “Đẩy mạnh đàm phán với Trung Cộng và Nga Sô 
nhằm đạt được thỏa thuận vê việc cắt giảm viện trợ cho cả Bắc Việt và 
Nam Việt Nam” 1 . 

Tuy nhiên không phải lúc nào Mỹ cũng giành phần thắng trong 
việc xúc tiến ngoại giao cô lập miển Bắc, và kêu gọi viện trự đa 
phương cho chính quyển Sài Gòn. Sang năm 1974, Mỹ đã không ít 
lần thất vọng vì đã không đạt được kết quả. Nhật báo Le Monde đã 
bình luận rằng: 

“Trước cơn khủng hoảng kinh tế và xã hội ngày càng trầm trọng, 
VNCH tiếp tục chờ đợi sự giúp đỡ của giới đẩu tư ngoại quốc. Dẫu thế 
một sô tài liệu và bài viêt gân đây tại Hoa Kỳ cho thấy rõ sự ngần ngại 
của các nhà kinh doanh Mỹ. 

Bản nghiên cứu thật dài của miền Nam Việt Nam của báo nguyệt 
san “Pacific Basic Reports” hồi tháng 11-1973 đã viết: “tại những khu 
vực do VNCH kiểm soát nền kinh tế yếu kém và đang suy dần, trong 
khi chính phủ của MTGP (Mặt trận Giải phóng - BT) mạnh và đang 
củng cố, do đó phần lớn những giới có ỷ định đầu tư, trước nay vẫn 
ngẩn ngại, hiện đã lần lượt từ bỏ ý định đầu tư ở miền Nam. 


1. Trích báo cáo của Thượng nghị sĩ Sam Nunm trước Thượng viện Hoa Kỳ, 
Hồ sơ 21046, PTTg, TTLTII. 
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Những giới chính quyền Mỹ ngay từ trước khi ngưng bắn, cũng 
đã nhiều lần nghĩ như ông M. Laird rằng “kinh tế là tử huyệt của 
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu”. Kể từ năm 1968, nhiều cuộc nghiên 
cứu về vấn để này đã được thực hiện. Tuy nhiên những khó khăn 
chính trị của Tổng thống VNCH, cơn khủng hoảng ngần sách dù có 
viện trợ to lớn của Mỹ, sự kiện VNCH không thắng được vể mặt quân 
sự khiến cho việc cứu vãn chế độ nhờ tín dụng quốc ngoại không thể 
nào quan niệm nổi. 

Một số nhật báo lớn của Mỹ cũng có một cái nhìn tương tự. Tờ 
Wall Street Ịournal số ngày 12-12-1973 viết: “hầu hết mọi lĩnh vực 
kinh tế đều không bằng cách đây 2 năm, dù lúc đó, củng không có gì 
tốt đẹp, lợi tức thực sự và mức sống giảm, tình trạng thất nghiệp gia 
tăng. Nạn lạm phát thêm trầm trọng... Giới đầu tư ngoại quốc tiếp 
tục “kính nhi viễn chi” vì chiến tranh, vì thiếu bảo đảm, vì những 
khó khăn của nền hành chính nặng nề và nạn tham nhũng. Mặc dù 
những khó khăn kinh tế đó, hình như không có nhiều sự chống đôi 
chính trị quan trọng của các thành phần không Cộng sản... Một khi 
hòa bình vãn hổi, Tổng thông Nguyễn Văn Thiệu, mà quyền hành 
nòng cốt là ở quân đội, có thể không còn coi nhẹ được sự đối lập 
không Cộng sản. 

Trong những điểu kiện pháp lý còn phải được xét lại (bởi lẽ, liệu 
một trong hai chính quyền có thể cam kết thay cho toàn thể miên Nam 
về việc sử dụng tài nguyên không?) VNCH đã quyết định cấp giấy phép 
thăm dò dầu hỏa ngoài khơi. Tuy nhiên theo tờ “Pacific Basic Reports” 
dù có dầu đi nữa, VNCH củng không thể thu lợi được trước năm 1978. 
Trong khỉ đó Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không thể chờ thêm 4 hay 
5 năm để hy vọng đón nhận quả bóng hồi sinh đó. 

Đây là điều được Hoa Thạch Đốn dư hiểu. Bởi thế, các giới 
chính quyền Mỹ mong có được tổ chức viện trợ quốc tẽ được thành 
lập. Ỷ niệm này đã được đưa ra nhiêu lần trong năm qua và được 
nghiên cứu hôm 16-10-1973, tại Ba Lê, qua một phiên họp thật 
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kín đáo. Tham dự phiên họp có đại diện Ngân hàng Thế giới, Ngân 
hàng Phát triển Á châu, Quỹ tiền tệ quốc tế, cơ quan UNICEP và 
đại diện các quốc gia úc, Bỉ, Gia Nã Đại, Đan Mạch, Phần Lan, 
Pháp, Tây Đức, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, 
Anh Quốc và Mỹ. Phúc trình mật về tình hình miền Nam do Ngân 
hàng Thế giới thực hiện hổi tháng 9-1973, đã đượcphổ biến cho các 
hội thảo viên. Phiên họp đồng ý rằng chừng nào tình hình an ninh 
tại miền Nam chưa ổn định, không thể nói tới viện trợ tái thiết và 
phát triển. Nhưng cùng lúc các hội thảo viên đã ghi nhận rằng an 
ninh sẽ bị phương hại nếu VNCH không nhận được một sự trỢgiúp 
trong năm 1974-1975. 

Mặc dù Hoa Kỳ đã ý thức được vòng luẩn quẩn này, họ củng muốn 
làm nhẹ bớt gánh nặng ngân sách bằng cách lôi kéo các quốc gia và tổ 
chức quốc tế vào chiến lược của Mỹ tại miền Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ 
ngay từ năm 1971 đã yêu cẩu các chuyên viên nghiên cứu những sự 
lựa chọn trong chiều hướng đó. Ỹ niệm này được ông Kissinger nhắc lại 
trong một câu trả lời gửi cho ủy ban Ngoại giao Thượng viện: “Chúng 
tôi hậu thuẫn một sự tham gia của quốc tế vào chương trình viện trợ 
hậu chiến Đông Dương. Chẳng hạn người ta có thể nghĩ tới một nhóm 
tư vấn tương tự cơ cấu đã được thành lập cho Nam Dương. Nhóm 
này có thể liên kết những nước giúp đỡ cho VNCH trên căn bản song 
phương với các tổ chức quốc tế khác như Ngân hàng Thế giới, Ngân 
hàng Phát triển Á Châu, Quỹ tiền tệ quốc tế, Liên hợp quốc và các cơ 
quan chuyên biệt.... 

Cuộc gặp gỡ kín đáo hôm 16-10 tại Ba Lê diễn ra theo chiều hướng 
ôngKissinger mong mỏi. Sự kín đáo có thể giải thích là vì sợ phản ứng 
bất lợi của những thành phần chống đối chính sách Mỹ. Tuy nhiên, kể 
từ đó, dường như không có một phiên họp nào khác tương tự. Dẫu sao 
người ta sẽ không ngạc nhiên nếu rồi đây Bộ Ngoại giao Mỹ lại bằng 
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cách này hay bằng cách khác rao bán kế hoạch của họ nhằm cứu vãn 
con thuyền đang đắm” 1 . 

Thực ra, với vấn để Việt Nam, Mỹ hầu như không đưa ra được 
một chính sách dài hạn. Giải quyết vấn đề Việt Nam luôn là vấn đề 
gay gắt giữa Quốc hội và Chính phủ Mỹ. Có thể nói đó là sự chia rẽ 
nghiêm trọng giữa Quốc hội và Chính phủ. Mỹ muốn chính quyền 
Sài Gòn trở thành chính phủ mạnh dựa trên sức dân và có sự nỗ 
lực hy sinh như miển Bắc, muốn giảm bớt sự phụ thuộc quá mức 
viện trợ của miền Nam Việt Nam vào Mỹ, để giảm bớt gánh nặng 
cho Mỹ. Nhưng, chính quyển Sài Gòn không làm được điều đó. Vì 
thế Mỹ vướng vào một rắc rối khó gỡ. Cái “rối bời” của Mỹ là nếu 
ngưng viện cho chính quyền Sài Gòn thì chính quyển Sài Gòn sẽ 
sụp đổ ngay; nếu tiếp tục viện trợ thì không biết đến bao giờ sự viện 
trợ ấy mới có thể giảm bớt và đến lúc nào chính quyền Sài Gòn tự 
đứng được trên đôi chân của mình. Bởi vì chính quyền Sài Gòn là 
một chính quyển không thể tự sinh tôn, mà phụ thuộc hoàn toàn 
vào Mỹ. Mỹ biết điểu đó, chính quyền Sài Gòn thừa hiểu điều đó. 
Cho nên, dù là “rối rắm”, bất đồng giữa quốc hội và chính phủ thì 
Chính phủ Mỹ vẫn cứ phải viện trợ và giúp đỡ chính quyền Sài 
Gòn. Bởi đó là đường lối ngoại giao của Mỹ, là muốn khẳng định vị 
thế của mình ở khu vực châu Á, đặc biệt là ở Đông Nam Á. 

Hoa Kỳ không hề muốn Việt Nam hòa giải, mà họ muốn tiếp tục 
chiến tranh, tiếp tục thống trị miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ muốn 
thống trị các quốc gia hầu nắm đặc quyển khai thác tài nguyên và vì 
nhu cẩu an ninh và chiến lược toàn cầu. Chính sự đóng quân Hoa Kỳ 
tại hải ngoại là một yếu tố chính yếu trong chiến lược an ninh quốc 
phòng Hoa Kỳ. Đó là một “lý do chính đáng” để Chính phủ Mỹ viện 
cớ “bảo vệ sinh mạng của binh sĩ Hoa Kỳ” hầu mang quân đội can 


1. Hoa Kỳ thất bại trong việc kêu gọi viện trợ đa phương cho Việt Nam 
Cộng hòa, nhật báo Le Monde, ngày 26-2-1974, Hồ sơ 18303, PTTg,TTLTII. 
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thiệp vào nội bộ các quốc gia. Ở Việt Nam, khi can thiệp vào Việt 
Nam, Hoa Kỳ còn nhắm tới một mục tiêu xa hơn, đó là đối phó với 
Trung Quốc. Lên án gay gắt chính sách tiếp tục can thiệp của Hoa 
Kỳ tại miền Nam Việt Nam, có bài “Sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Việt 
Nam cản trở hòa giải” trên Nguyệt san Le Monde Diplomatique số 
tháng 5-1974: 

“Miền Nam Việt Nam, nếu muốn bảo vệ quyền lợi của mình, hiện 
nay, phải bẻ gãy đường lối của Hoa Kỳ và mục tiêu là thống trị tại đây. 
Miên Nam Việt Nam phải mưu tìm hòa bình bằng giải pháp thương 
thuyết với thành phần cộng sản đối lập trong nước, với Nga Sô, Trung 
Cộng và phải duy trì liên lạc tốt đẹp với tất cả các quốc gia. 

Nhưng, tại Sài Gòn, ai mà phát biểu những ý tưởng này sẽ bị bắt 
giam ngay, đúng ra không phải do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, 
nhưng là do lệnh của các viên chức Hoa Kỳ tại đây. Chính người Hoa 
Kỳ ngăn cản người Việt hòa giải” 1 . 

Như vậy, Hiệp định Paris thực chất chỉ là để Mỹ rút quần đội 
khỏi Việt Nam trước sức ép của nhân dân Mỹ. Các cam kết khác của 
Hiệp định đều không ràng buộc được gì trước dã tâm, tham vọng bá 
quyền của Mỹ tại Việt Nam nói riêng và tại Đông Nam Á nói chung. 
Chính vì chính sách tiếp tục nuôi dưỡng chính quyền Sài Gòn như 
một con bài để thực hiện các chính sách của mình đã tiếp tay cho 
những hành động ngang ngược của chính quyền Thiệu. Mưu đồ của 
Mỹ - Thiệu là muốn chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam. 


1. Sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Việt Nam cản trở hòa giải, Nguyệt san Le 
MondeDiplomatique, số tháng 5-1974, Hồ sơ 21046, PTTg, TTLTII. 
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2. Chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Paris 

Trong những ngày tiệm cận với sự kiện ký kết Hiệp định Paris, 
chính quyền Sài Gòn ráo riết chuẩn bị mọi biện pháp từ diễn văn đến 
hành động quân sự để tranh thủ thời điểm mà họ gọi là “thời kỳ tranh 
tối tranh sáng sau ngày ngưng bắn ” bảo vệ vùng kiểm soát và tiến tới 
lấn đất giành dần. 

Ngày 26-1-1973, Nguyễn Văn Thiệu ra lời kêu gọi: 

“Như đồng bào đã được biết, sáng Chúa nhựt 28-1-1973, đúng 8 
giờ sáng giờ Việt Nam chúng ta, thì cuộc ngưng bắn trên toàn lãnh thổ 
bắt đầu có hiệu lực. 

Để đón nhận giờ phút lịch sử đó, tôi kêu gọi: 

Thứ nhứt - đúng 8 giờ sáng Chúa nhựt, toàn thể đồng bào khắp 
nước ngưng tất cả mọi hoạt động trong vòng một phút đồng hổ để tưởng 
niệm và tri ân chiến sĩ, cán bộ. 

Thứ hai - cùng lúc đó tất cả còi hú, chuông trống nhà thờ, chùa, 
đình, miếu, trên toàn quốc đổng loạt kéo lên trong một phút. 

Ngoài ra tôi cũng đề nghị hưởng ứng một thời gian 6 ngày gọi là 
“6 ngày toàn dân biết ơn chiến sĩ và cán bộ”, kể từ ngày Chúa nhựt 
28-1-1973 cho đến hết ngày thứ Sáu 2-2-1973, tức là cho đến hết ngày 
30 Tết. 

Trong vòng 6 ngày đó, tôi kêu gọi toàn thể đổng bào thuộc mọi 
ngành, mọi giới, mọi đoàn thể tôn giáo, tinh-thần, chính-trị, xã-hội, 
nhàn-dân, tổ-chức đi thăm viếng, tặng quà chiến sĩ và cán bộ tiền đổn, 
ủy lạo, thương-bệnh-binh, cô-nhi, quả-phụ, tử-sĩ trên toàn quốc. 

Cũng trong thời gian 6 ngày đó tại mỗi Đô, Tĩnh, Thị trên toàn 
quốc, tùy sự sắp xếp và phối hợp giữa chính quyền, đại-diện dân cử và 
các đoàn thể, chọn một ngày để tổ chức trong toàn Đô, Tĩnh, Thị của 
mình những lễ cầu nguyện cho chiến sĩ, cán bộ đã hy sinh để đất nước 
được thanh bình. 
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Tôi thành tâm kêu gọi toàn thể đồng bào hưởng ứng chương trình 
này của tôi một cách hăng say và tích cực" 1 . 

Ngay khi có bản Hiệp định Paris, ủy ban Liên bộ Điều hợp 
ngưng bắn của chính quyền Sài Gòn đã họp bàn và tiến hành phân 
tích nội dung Hiệp định 2 . Việc làm này không ngoài mục đích là tìm 
“kẽ hở” tiến tới “hành động cho đúng”. “ Quyền tự quyết của nhân 
dân miền Nam Việt Nam” được chính quyền Sài Gòn phân tích thành 
“miền Nam là một quốc gia riêng biệt, có chủ quyền, do đó không một 
nước nào, kể cả Cộng sản Bắc Việt, có quyên ép buộc miền Nam Việt 
Nam chấp nhận một giải pháp chính trị tiền chẽ\ Giải thích Điều 2 
của Chương II, bản phân tích lại một lần nữa nhấn mạnh “Việt Nam 
là một dân tộc nhưng có 2 quốc gia có 2 chủ quyền riêng biệt”. Giải 
thích Điều 3 Chương II, chính quyển Sài Gòn không chỉ vô thừa 
nhận sự tổn tại Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam 
Việt Nam, mà còn cho rằng các địa điểm đóng quân của Quần Giải 
phóng vẫn thuộc “chủ quyển của chính phủ VNCH” và Quân Giải 
phóng khồng có vùng kiểm soát hành chánh. Nghiêm trọng hơn đó 
là một sự phân tích trắng trợn rằng: “lực lượng Cảnh sát quốc gia và 
Nhân dân tự vệ không bị lệ thuộc vào điểu này vì nó không phải là lực 
lượng chánh quy hay không chánh quy”. Từ đó, chính quyển Sài Gòn 
tiến hành cho vũ trang hai lực lượng này để bổ sung vào hệ thống 
Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tạo điểu kiện để hai lực lượng được kể 
trên tiến hành các cuộc hành quân lấn đất, giành dân. Qua bản phân 
tích và giải thích vể Hiệp định, chính quyền Sài Gòn đã đi ngược 
lại tinh thần Hiệp định Paris vê' việc thống nhất đất nước, họ luôn 
luôn cho rằng miền Nam Việt Nam là một quốc gia riêng biệt. Vì 


1. Lời kêu gọi của Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống chính quyển Sài Gòn, 
Hồ sơ 18099, PTTg,TTLTII. 

2. Phân tách và giải thích Hiệp định thư và Nghị định thư vể chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam của ủy ban Liên bộ điểu hợp ngưng 
bắn chính quyen Sài Gòn, Hồ sơ 18079, ĐIICH, TTLTII. 
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thế, chính quyên Sài Gòn đã tiến hành nhiều biện pháp để “bảo vệ” 
cái gọi là quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Từ những hành động cố tình 
phân tích sai lệch nội dung Hiệp định, chính quyền Sài Gòn bước vào 
thực tế hành động. 

Các công điện khẩn từ Tổng thống đến Thủ tướng rồi các tư lệnh, 
tỉnh thị trưởng... liên tục được ban hành. Công điện số 001-TT/CĐ 
của Thiệu ngày 15-1-1973, công điện 003-TT/CĐ ngày 20-1-1973 
của Thiệu, công điện 004-TT/CĐ ngày 23-1-1973, công điện 103/ 
PThT/73/M ngày 22-1-11973, công điện 0246-PTT/VP ngày 23-1- 
1973... đểu là những công điện kín, khẩn chuẩn bị đối phó với tình 
hình ký Hiệp định Paris. Ngày 23-1-1973, một phiên họp Hội đồng 
Nội các chính quyền Sài Gòn đã diễn ra, tại phiên họp này, các biện 
pháp và chính sách trong giai đoạn sau khi ký Hiệp định Paris đã 
được bàn thảo, gồm các biện pháp cấp thiết để đối phó với việc ký 
Hiệp định Paris, chương trình phát triển “quốc gia” thời hậu chiến... 

Các biện pháp cấp thời để đối phó với việc ký kết Hiệp định Paris 
được Nội các chính quyển Sài Gòn thống nhất theo từng nhiệm vụ 
của mỗi bộ 1 , trong đó: 

Bộ Quốc phòng “ thành lập ủy ban đặc nhiệm thi hành Hiệp định 
ngưng bắn... nghiên cứu lại gấp việc gọi nhập ngũ hạng tuổi thuộc 
thành phẩn học sinh”. 

Bộ Nội vụ “chỉ thị các địa phương thực hiện tràn ngập quốc kỳ như 
đã dự trù, nhắc nhở thể thức treo quốc kỳ như ở những nơi chắc chắn, 
khó gỡ... 

Chỉ thị rõ ràng cho các địa phương (Đô, Tĩnh, Thị) dù có ngưng 
bắn: luật lệ quốc gia hiện hành vẫn còn hiệu lực và được áp dụng đến 
mức tối đa. 


1. Biên bản tóm lược phiên họp Hội đổng Nội các chính quyền Sài Gòn, 
ngày 23-1 1973, Hổ sơ 184, ĐIICH, TTLTII. 
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Thông tư nhắc nhở các địa phương giữ gìn trật tự, an ninh chung. 
Mọi cuộc gây rối loạn phải được đập tan. Cần chỉ dẫn các địa phương 
phương thức giải tán biểu tình. 

Nghiên cứu với Bộ Quốc phòng việc bổ nhiệm các vị tư lệnh Quân 
khu kiêm nhiệm đại diện chánh phủ tại địa phương, để có thể huy động 
các lực lượng dân sự Cảnh sát quốc gia, các cấp hành chánh”. 

Bộ Giáo dục “huy động toàn thể sinh viên học sinh trong các công 
tác dân vận như kẻ khẩu hiệu, phân phát truyền đơn...”. 

Bộ Tài chánh “một quỹ tái thiết đặc biệt ngắn hạn sẽ được thành 
lập... Nghiên cứu ngay thủ tục chi tiêu đặc biệt để các cơ quan có thể 
thực hiện công tác nhanh chóng”. 

Một trong những biện pháp “khẩn cấp” ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến việc thi hành Hiệp định Paris đó là kế hoạch “tràn ngập lãnh thổ 
bằng cờ quốc gia” của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. 

Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam 
đang được bốn bên gấp rút đi đến những ngày cuối cùng để ký kết 
chính thức. Chính quyên Sài Gòn bể ngoài thì “sốt sắng” chuẩn bị 
ký Hiệp định nhằm đánh lừa dư luận vê' thiện chí hòa bình, nhưng 
bên trong thì đã ngấm ngẩm chuẩn bị kế hoạch để phá hoại Hiệp 
định. Trước khi Hiệp định Paris được ký kết bốn ngày, tức ngày 23- 
1-1973, Công điện hỏa tốc số 004-TT/CĐ gửi Thủ tướng Chính phủ, 
các Đô - Tinh - Thị trưởng, Tổng tham mưu trưởng và Tư lệnh các 
quân đoàn, quân khu của chính quyên Sài Gòn do chính Nguyễn Văn 
Thiệu ban hành là “ra lệnh treo cờ trên toàn quốc”. Công điện nói rõ 
mục đích của việc làm này là: “tràn ngập lãnh thổ bằng cờ quốc gia để 
xác nhận phần đất và phần dân của Nhân dân và Chánh quyền quốc 
gia của VNCH”. Thời gian treo cờ được quy định cụ thể là: “Ngày 
giờ có thể là mười hai giờ trưa ngày thứ Tư, 24 tháng Giêng năm 
1973. Ngày giờ này sẽ được xác nhận vào sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 
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Giêng năm 1973 vừa bằng công điện vừa bằng hai đài phát thanh và 
quân đội” 1 . 

Thừa lệnh của Thiệu, vể phía quân đội, tướng Cao Văn Viên đã 
ra Công điện mật - hỏa tốc số 006/TTM/TC.CTCT/KH.l trong ngày 
cho toàn bộ quân đội Sài Gòn thực hiện chiến dịch “tràn ngập lãnh 
thổ” trong các cuộc hành quân và tại điểm đóng quân, cụ thể là: 

“Yêu cầu các nơi nhận: 

Nhận lãnh ngay Quốc kỳ tại cơ quan tiếp vận liên hệ. Theo tiêu 
chuẩn mỗi quân nhân ba lá và phân phối cho toàn thể quân nhân các 
đơn vị hành quân. 

Thực hiện cắm cờ trong vùng hành quân tại các vị trí trọng yếu: 
đình, chùa, nhà thờ, trường học; cầu cống; đồi núi cao điểm; nhà dân 
chúng;...” 2 . 

Ngay ngày hôm sau, 24-1-1973, Trần Thiện Khiêm - Thủ tướng 
chính quyển Sài Gòn, ra lệnh cắm cờ cấp tốc mọi nơi trên toàn “lãnh 
thổ Việt Nam Cộng hòa” cho đô trưởng Sài Gòn và tỉnh, thị trưởng 
miền Nam: 

“Khẩn ra thông cáo nhắc nhở đồng bào, bắt buộc mỗi tư gia phải 
treo 1 Quốc kỳ kể từ 12 giờ ngày 24-1-1973. Mỗi trụ sở cơ quan công, 
bán công, các Tòa hành chánh đô, tỉnh, thị, trụ sở quận, xã, phường, 
khóm, ấp, các nhà buôn, xí nghiệp, hãng xưởng, trụ sở tôn giáo, chánh 
đảng, đoàn thể hiệp hội, các công viên, các nơi tiện ích công cộng và 
mọi nơi mà quý tòa xét thấy cần thiết, phải treo quốc kỳ kể từ ngày giờ 
nói trên. 


1. Công điện số 004-TT/CĐ ngày 23-1-1973 của Tổng thống chính quyển 
Sài Gòn, Hồ sơ 1299, ĐIICH, TTLTil. 

2 Công điện số 004-TT/CĐ ngày 23-1-1973 của Tổng thống chính quyền 
Sài Gòn, Tlđd. 
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Trực tiếp kiểm soát tổng quát và khẩn trương thành lập các toán 
kiểm soát gồm có CB/PTNT (cán bộ Phát triển nông thôn-BT), viên 
chức phường, xã, khóm, ấp cảnh sát quốc gia và nhân dân tự vệ, để 
thường xuyên kiểm soát. 

Tất cả tư gia củng như trụ sở, công sở đô, tỉnh, thị, quận, xã, 
phường, khóm, ấp, đều phải dự trù hai lá cờ, một lá để sử dụng ngày 
và một lá để dự phòng. 

Chỉ thị cơ quan an ninh, cán bộ quân chánh mọi cấp,... hăng hái 
tích cực vào việc triệt hạ hoặc bôi xóa ngay những cờ cộng sản được 
treo hoặc sẽ sơn tại bất cứ nơi nào, đồng thời thay thế ngay vào đó bằng 
cờ quốc gia. 

Mỗi cán bộ và quân nhân hoạt động tại chỗ hoặc lưu động công 
tác, phải mang theo mình ba lá cờ quốc gia để cấp thời có ngay cờ ứng 
dụng, tùy trường hợp. 

Cờ nên treo hoặc sơn vẽ ở những chỗ như: 

Tại công sở, cờ treo cao và sơn ngay trên chóp mái. 

Tại tư gia cờ treo cao và sơn nơi mặt tiền nhà, trên nóc nhà. 

Tại nơi công cộng, cờ phải treo thật cao để mọi người có thể nhìn 
thấy từ xa như trên nóc nhà, ngọn cây, ngọn đồi...” 1 . 

Các công điện được chính quyển Nguyễn Văn Thiệu ban ra 
những ngày cận ký kết Hiệp định Paris đã đi ngược với cam kết đã 
thỏa thuận giữa các bên vê' nội dung Hiệp định: đó là hai bên giữ 
nguyên hiện trạng, miền Nam Việt Nam hiện hữu 2 vùng kiểm soát. 
Cái gọi là “chiến dịch treo quốc kỳ” của chính quyền Sài Gòn kéo dài 
quá tháng 2-1973. Theo một công điện mới của Thủ tướng chính 
quyền Sài Gòn, “chiến dịch” này sẽ còn tiếp diễn mạnh mẽ hơn, các 


1. Công điện số 106/PThT/73/M ngày 24-1-1973 của Thủ tướng chính 
quyền Sài Gòn, Hổ sơ 1229, ĐIICH, TTLTII. 
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lá cờ bị nhạt màu hay rách sẽ được thay thế ngay. Hành động cắm cờ 
không chỉ thực hiện trong vùng thuộc quyển kiểm soát của chính 
quyển Sài Gòn mà còn được lệnh lấn vào các vùng kiểm soát của 
Quân Giải phóng. 

Ba ngày trước khi ký Hiệp định Paris, Thiệu đã cho phổ biến toàn 
miền Nam những luận điệu giải thích đi ngược với tinh thần Hiệp 
định, nhằm đánh lừa nhân dân Việt Nam. Trong công điện sổ 0250/ 
PTT/BT ngày 24-1-1973, Nguyễn Văn Thiệu công bố rằng: 

“Chính vì Cộng sản quá kiệt quệ và không còn đủ khả năng để 
tiếp tục xâm lăng cho nên họ phải ký kết. Hiệp định được ký kết là một 
thắng lợi vẻ vang cho VNCH vì những điểm sau đây: 

Lãnh thổ của ta vẫn thuộc nhân dân ta. 

Cộng sản Bắc Việt phải nhìn nhận rằng hai miền Nam Bắc là hai 
quốc gia riêng biệt trong bốn quốc gia Đông Dương. 

Chủ trương của Cộng sản có một Chánh phủ Liên hiệp chóp bu tại 
miền Nam Việt Nam và xóa bỏ chế độ hiện hữu đã không thành tựu và 
sẽ không bao giờ thành tựu. 

Đòi hỏi của Cộng sản Bắc Việt có hai Chánh phủ tại miền Nam 
Việt Nam không thành tựu và sẽ không bao giờ thành tựu...” 1 . 

Không chỉ dừng lại ở lệnh treo cờ nhằm “xác lập chủ quyển” mà 
chính quyền Sài Gòn còn đẩy mạnh việc thực hiện “bảo vệ” chủ động 
ở hạ tầng cơ sở, tức là xã ấp. Công điện số 107-PThT/73/M của Thủ 
tướng Việt Nam Cộng hòa đã lệnh cho: 

“Viên chức hạ tầng cơ sở, nhất là xã ấp, phải hiện diện tối đa, ngày 
cũng như đêm, tại nhiệm sở, với sự phân công rành rẽ, mỗi người hiểu 
rõ phận sự của mình, các tiêu lệnh chung, các tiêu lệnh riêng, để sẵn 


1. Công điện số 0250/PTT/BT ngày 24-1-1973 của Chánh văn phòng Võ 
Văn Cẩm, Hổ sơ 12296, ĐIICH, TTLTII. 
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sàng hành động trong mọi tình thế; không được ẩn núp trong đổn trại, 
mà phải tích cực "bung” ra hoạt động trên khắp lãnh thổ trách nhiệm. 
Phối hợp các lực lượng an ninh cơ hữu bảo đảm trật tự và an ninh công 
cộng trong phạm vi đang kiểm soát và mở rộng tối đa sự kiểm soát 
trong khắp đơn vị hành chính”. 1 

Vì đối với chính quyền Sài Gòn, ngưng bắn không có nghĩa là rời 
tay súng, bỏ nhiệm sở mà ngược lại phải giữ vững cơ sở, vị trí đổn 
bót, các trục lộ giao thông, phi trường... với bất cứ giá nào. Chính 
quyền Sài Gòn còn tiến hành siết chặt dân chúng hơn với mệnh lệnh 
u cho kiểm soát chặt chẽ sự xuất nhập của dân chúng, nhứt là các phần 
tử lạ mặt ra vào xóm làng” 2 . Chính quyển Sài Gòn đã vi phạm nghiêm 
trọng Điểu 3 Chương II của Hiệp định vì đã cho tổ chức lấn đất và vi 
phạm Điểu 11 Chương IV vể quyền tự do dân chủ của nhân dân đã 
được thỏa ký trong Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam. 

Chiến dịch "tràn ngập lãnh thổ” không chỉ ở việc treo quốc kỳ mà 
nghiêm trọng hơn cả là các cuộc hành quân lấn chiếm. Vé mặt quân 
sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa duyệt kế hoạch 
hỗn hợp quân sự từ cuối năm 1972, là: 

"Tồ chức hành quân: 

Căn cứ vào tin tức tình báo chính xác, các mục tiêu gổm lực lượng 
địa phương du kích, hạ tầng cơ sở địch và căn cứ cho các lực lượng này 
sử dụng được lựa chọn để vô hiệu hóa và chỉ danh theo số liệu. 

Sau khi các mục tiêu đã được chỉ danh và cho số hiệu, Chi Khu 
thiết lập kế hoạch vô hiệu hóa từng mục tiêu một. Tin tức vê HTCS/CS 


1. Công điện số 107-PThT/73/M của Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, ngày 
25-1-1973, Hổ Sd 1229, ĐIICH,TTLTII. 

2. Công điện số 108-PThT/73/M ngày 25-1 -1873 của Thủ tướng Việt Nam 
Cộng hòa, Ho sơ 1229, ĐIICH, TTLTII. 
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(hạ tầng cơ sở/Cộng sản - BT) cẩn được khai thác mau lẹ để gây tổn 
thất tối đa cho địch. Lực lượng cẩn thiết để thanh toán hoàn toàn mục 
tiêu cũng phải trù liệu đầy đủ. Phối hợp hỏa lực yểm trỢ phải được ghi 
trong kế hoạch. 

Trong các cuộc hành quân do CSQG chọn lựa mục tiêu và CSĐB 
(cảnh sát đặc biệt - BT) cần đến quân đội trợ giúp, sự phối hợp hỗ 
tương giữa CSQG và các thành phẩn quân sự cẩn được chú trọng. 
Những tin tức cũng như công cuộc thiết kế phải được hệ thống CSĐB 
và hệ thống quân sự bảo đảm không tiết lộ trưởc khi cuộc hành quân 
khai diễn. 

Phẩn thiết kế chi tiết do các nhân viên đặc trách cũng phải được 
bảo mật triệt để vì những yếu tố này giúp cho Chi Khu trưởng hay 
Tiểu Khu trưởng chọn lựa thời gian cũng như không gian đề tổ chức 
hành quân. 

Sau khi hoàn tất, kế hoạch được trình lên BCH (Bộ chỉ huy - BT) 
trách nhiệm để phê chuẩn. 

Các BCH liên hệ duyệt xét, chấp thuận và giao hoàn kế hoạch vê 
nơi soạn thảo để thi hành theo chỉ thị. 

Hành quân tràn ngập nên tổ chức trước các cao điềm địch đã 
biết hoặc nghi ngờ hầu có thể tấn công ngay khi chúng đang chuẩn bị 
hoạt động. 

Thi hành: Bảo mật là yếu tố quan trọng đem lại thắng lợi cho cuộc 
hành quân. Các nhân viên được biết đến kế hoạch cẩn hạn chế tới mức 
tối thiểu. Cuộc hành quân được khai diễn bằng cách công bố chỉ danh 
các mục tiêu cẩn phải thanh toán. Điều cần thiết là tấn công cùng một 
lúc, như vậy sẽ cô lập được địch, ngăn ngừa được địch hỗ trỢ và tăng 
cường lẫn nhau. Giới chức chỉ huy hành quân Tiểu khu hay Chi khu 
hoặc đại diện chỉ định đích thân trình bày kế hoạch cho các cấp chỉ huy 
đơn vị tham dự để đoán chắc rằng: 
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Các hoạt động và tin tức tình báo được phổi hợp liên tục. 

Những tin tức chính xác và tin đồn Hồi chánh viên cung cấp được 
khai thác kịp thời và có phản ứng Tâm lý chiến nhanh chóng để kêu gọi 
cán binh địch về hồi chánh. 

Kiểm soát hành quân và yểm trợ hỏa lực được hữu hiệu. 

Lực lượng sử dụng được đầy đủ để có thể thanh toán hết mục tiêu 
chọn lựa. 

Nhiều mục tiêu được tấn công cùng một lúc. 

Khi đã chiếm các mục tiêu mà không thu được kết quả mong muốn 
phải đặt ổ phục kích hay để một toán quân nằm lại tại mục tiêu nhằm 
lừa địch xuất hiện trong khi vẫn tiến quân. 

CSQG dồn nỗ lực để nhận dạng và bắt giữ cán bộ HTCS/CS xác 
nhận hoặc tình nghi. 

Những biện pháp trừng phạt, khuyến khích và khen thưởng các lực 
lượng tham dự hành quân được áp dụng mau lẹ” 1 . 

Ngay đêm Hiệp định Paris được ký kết, quân lực Sài Gòn đã tiến 
hành 74 cuộc hành quân, trong đó ở quân khu 1 là 44, quần khu 2 
là 10 và quân khu 3 là 20 2 . Theo bản Tổng hợp tình hình sáng ngày 
1-1-1973, chính quyền Sài Gòn cho tiến hành các cuộc hành quân 
lớn kéo dài cho tới khoảng tháng 2 năm 1973 là: 

“Hành quân Đại Bàng 72/M ở vùng Quảng Trị -Thừa Thiên. 

Hành quân An Ninh Ql.14 ở Pleiku - Kontum; hành quân Đổng 
Thắng 23/9 tại Pleiku - Kontum do sư đoàn 23 bộ binh tổ chức; hành 


1 Phụ đính 3 (Hành quân tràn ngập) của Phụ bản B (An ninh lãnh thổ) của 
Kế hoạch hỗn hợp Quân sự/QĐII-QK2 năm 1972, Hổ sơ 17383, ĐIICH TTLTII. 

2. Tinh hình toàn quốc đêm 27 rạng 28-1-1973 ghi nhận đến 5h30 ngày 
28-1 -1973 của Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng chính quyền Sài Gòn, Hồ sơ 
449, ĐIICH, TTLTII. 
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quân Đồng Thắng 23/10 nhầm mục đích diệt địch (tức Quân Giải 
phóng - BT) tại vùng Trại Lý Thái Lợi; hành quân Đồng Thắng 2/72 
do Ban chấp hành Biệt động quân khu 2 tổ chức nhàm mục đích diệt 
Quân Giải phóng vùng quanh Thanh An và Đức Cơ. 

Hành quân Toàn Thắng 72D ở Bình Long; hành quân Toàn Thắng 
72E tại Tầy Ninh. 

Hành quân Cửu Long 44/15 tại Châu Đốc - Kiên Giang; Hành 
quân Cửu Long 7/10 tại Định Tường, Kiến Tường Kiến Phong” 1 . 

Tiếp nối những cuộc hành quân được mở từ cuối năm 1972 cho 
tới tháng 1 năm 1973, chính quyển Sài Gòn còn mở rộng, tăng cường 
thêm nhiều cuộc hành quân mới về quân số cũng như khu vực. Chỉ 
tính riêng trong ngày ký Hiệp định Paris, đã có 15 cuộc hành quân từ 
cấp tiểu đoàn trở lên và 19 cuộc hành quần cấp tiểu khu và chi khu 
được mở bởi Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Trong đó có các cuộc 
hành quân quan trọng là: 

“Hành quân Đại Bàng 72/M tại Quảng Trị - Thừa Thiên. 

Hành quân Lam Sơn 63 tại Thừa Thiên. 

Hành quân Quang Trung 81 tại Quảng Nam. 

Hành quân Quyết Thắng 27A tại Quảng Tín - Quảng Ngãi. 

Hành quân Dakto 15 tại Kontum. 

Hành quân Đồng Thắng 1/BĐQ tại Kontum - Pleiku 

Hành quân Đồng Thắng 1/73 tại Pleiku. 

Chiến dịch Đồng Khởi 73/1 tại Bình Định. 

Chiến dịch Đồng Khởi 73/1 tại Tuyên Đức. 

1. Bản tin tổng hợp tình hình sáng ngày 1-1-1973 của Bộ Tổng Tham mưu 
Bộ Quốc phòng chính quyển Sài Gòn, Hổ sơ 449, ĐIICH,TTLTIL 
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Hành quân Toàn Thắng/Trảng Bàng ở Hậu Nghĩa. 

Hành quân Cửu Long 21/4 tại An Xuyên - Phong Dinh - Chương 
Thiện - Kiên Giang. 

Hành quân Cửu Long 7/11 tại Định Tưởng - Kiến Phong - Kiến 
Tường - Kampuchia. 

Hành quân Cửu Long 44/17 tại Châu Đốc - Kiên Giang. 

Hành quân ĐỒngKhởi/VL/QK.4/l/73/GĐ.3 tại Vĩnh Long” 1 . 

Báo cáo Tổng kết hoạt động Quân lực Việt Nam Cộng hòa tháng 
1-1973 2 đã thể hiện sự gia tăng các hoạt động phá hoại Hiệp định 
ngưng bắn và âm mứu bất tuân thủ Hiệp định của chính quyền Sài 
Gòn. Chỉ tính riêng tháng 1, Quân lực Việt Nam Cộng hòa thực hiện 
được 694 cuộc hành quân từ cấp tiểu đoàn trở lên, so với tháng 12- 
1972 tăng 34%. Chính quyển Sài Gòn còn “tự hào” rằng “trong lãnh 
vực hành quân, QLVNCH đang chủ động chiến trường khắp 4 Quân 
khu và đặc biệt chiến thắng lớn tại Quân khu 1 và Quân khu 3 trong 
những ngày cuối tháng” 3 . Không những hoạt động của bộ binh gia 
tăng mà hải quân và không quân đểu được tăng cường tối đa. Huấn 
luyện tăng cường bổ sung lực lượng hải quân từ bán chuyên nghiệp 
đến chuyên nghiệp đểu đạt xấp xỉ 100% so với kế hoạch. Tháng 1 
năm 1973 lực lượng hải quân ngụy thực hiện 27.656 hải xuất, so với 
tháng 12-1972 tăng 9%. Riêng lực lượng không quân gần như gia tăng 
100% trong tháng 1-1973 so với tháng 12-1972. Trong tháng 1-1973, 
Quân lực Việt Nam Cộng hòa đâ cho thành lập thêm một phi đoàn. 


1. Bản tin Tổng hợp tình hình sáng ngày 28-1-1973 của Bộ Tổng Tham 
mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa thuộc Bộ Quốc phòng, Hổ sơ 449, ĐIICH, 
Tn.ni. 

2. Tổng kết hoạt động Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tháng 1 -1973, Hô sơ 
17778, PTTg,TTLTII. 

3. Tổng kết hoạt động Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tháng 1 -1973, Tlđd. 
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tuyển mộ thêm 691 sĩ quan, 2426 hạ sĩ quan 1960 lính, nhận thêm 
từ Mỹ 31 phi cơ. Cũng trong tháng 1-1973, không quân Việt Nam 
Cộng hòa đã thực hiện tới 12.039 phi xuất còn không quân Hoa Kỳ 
thực hiện 1.333 phi xuất. Chính quyển Sài Gòn đánh giá “ hoạt động 
không quân trong tháng qua tiến triển tốt đẹp” 1 . Ngay trong tháng ký 
kết Hiệp định Paris, tháng 1-1973, chính quyển Nguyễn Văn Thiệu 
đă cho chuẩn bị mọi điều kiện để tăng cường sức mạnh cho các binh 
đoàn thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong các chiến dịch hành 
quân. Trong tháng 1-1973, chính quyền Sài Gòn đặt trọng tâm vào 
“tối tân hóa vũ khí và quân dụng; thỏa mãn nhu cầu tiếp vận chiến 
trường” 2 . Riêng về vũ khí, trọng pháo gia tăng 100%, chiến xa tăng 
85%, vũ khí cá nhân và cộng đổng đạt 94%. Trên lĩnh vực được gọi là 
chiến tranh chính trị, tháng 1-1973, chính quyền Sài Gòn đặt trọng 
tâm vào các công tác là “gây tinh thần hăng say diệt địch trong toàn 
quân và tiếp tục công tác tranh thủ nhân tâm” 3 . Các chiến dịch đã 
được khởi động trước đây thì nay tiếp tục thực hiện như chiến dịch 
“tất cả cho chiến thắng”, chiến dịch “tình quân dân”, tích cực động 
viên tinh thần ngụy quân qua nhiều hoạt động giúp đỡ, tài trợ thông 
qua một ủy ban gọi là “ủy ban cây mùa xuân chiến sĩ”. 

Ngày 25-2-1973, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam ra tuyên bố vể việc Chính phủ Mỹ và chính quyển Sài 
Gòn vi phạm rất nghiêm trọng, có hệ thống với quy mô lớn Hiệp 
định Paris về Việt Nam. Bản tuyên bố nêu rõ từ ngày 28-1-1973 đến 
ngày 24-2-1973, quân đội Sài Gòn đã vi phạm đến gẩn 12.000 vụ tiến 
công lấn chiếm các vùng do Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam kiểm soát. Chính quyển Sài Gòn còn huy 


1. Tổng kết hoạt động Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tháng 1 -1973, Hó sơ 
17778, PTTg,TTLTII 

2. Tổng kết hoạt động Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tháng 1 -1973, Tlđd. 

3. Tổng kết hoạt động Quân lực Việt Nam Cộng hòa, tháng 1 -1973, Tlđd. 
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động cảnh sát và bảo an mở hơn 8000 cuộc hành quân càn quét để 
tiếp tục “quốc sách bình định”, tăng cường khủng bố kìm kẹp nhân 
dân. Vể ngưng bắn, Mỹ và chính quyển Sài Gòn vi phạm rất nghiêm 
trọng hàng loạt điểu khoản trọng yếu của Hiệp định: từ 28-1 đến 28- 
3-1973, chính quyển Sài Gòn đã vi phạm ngưng bắn 67.762 vụ. 

Từ sau khi ký Hiệp định Paris, Hoa Kỳ - chính quyền Sài Gòn 
sử dụng các chính sách cũ để làm biện pháp chiến lược, đó là: ra sức 
lấn chiếm các vùng giải phóng, gắn chặt “bình định” với lấn chiếm, 
vừa lấn chiếm bằng quân sự, vừa đánh phá địa hình để di dần lấn 
chiếm mới; đào hào gom dân để tiếp tục tình trạng phân tuyến; dổn 
hàng vạn chuyên viên, sĩ quan xuống củng cố ngụy quyền xã, ấp, tổ 
chức phân chi khu quân sự để điều khiển các lực lượng “bình định” ở 
xã, ấp; thực hiện “đoàn ngũ hóa”, “quân sự hóa”, “tình báo hóa” nhân 
dân, tuyên truyền chiến tranh tâm lý gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ lực 
lượng cách mạng...; ra sức vơ vét sức người, sức của để tăng cường 
lực lượng quân sự và giải quyết những khó khăn về khủng hoảng 
kinh tế; tiếp tục đánh phá vùng giải phóng của ta bằng cách tăng 
cường hoạt động do thám. 

Quân sự, quân số được tăng cường và luôn luôn giữ mức 
1.100.000 quân. Chủ trương của Sài Gòn là duy trì sức mạnh quân 
sự và các cuộc hành quần quy mô như chưa hề có Hiệp định Paris. 
Phiếu nghiên cứu về lực lượng an ninh diện địa của Bộ Quốc phòng 
nói rõ về điều này như sau: 

“Trước sau, ta vẫn chủ trương duy trì sức mạnh quân sự để đương 
đầu với việc vc thiếu thiện chí trong việc thi hành ngưng bắn. Cho nên 
vẫn còn có những cuộc hành quân quỵ mô vận dụng đủ loại quân binh 
chủng như trước khi có Hiệp định Ba Lê. Những cuộc hành quân này 
dầu rằng được biện minh chỉ là những cuộc hành quân tự vệ, nhưng 
vẫn không khỏi mang một tánh cách quân sự quá lộ liễu không hợp 
tình và hợp lý đối với dư luận quốc tế. Đương đầu với những xâm 
nhập nhỏ của địch quân vào vùng kiểm soát của ta, những gậm nhấm 
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chút một của lực lượng võ trang đối phương, ta đã vận dụng hình thức 
chính qui chiến, trận địa chiến... quân số của ta vân được duy trì ở mức 
1.100.00 người” 1 . 

Ngoài quân chính quy, chính quyển Sài Gòn tiến hành củng cố 
mạnh mẽ cái gọi là “lực lượng an ninh diện địa”, đó là địa phương 
quần, nghĩa quân và nhân dân tự vệ. Mục đích của tổ chức an ninh 
diện địa là “dùng mọi biện pháp, phối hợp chiến lược, chiến thuật với 
chủ lực, với hành chánh để củng cố vùng dân cư ở nông thôn cũng như 
ở thành thị, dù những vùng dân cư rất xa và khó phòng thủ: duy trì 
nếp sống bình thường của dân chúng, bảo đảm sản xuất, thương mại, 
chuyên chở; ngăn chận các cuộc khủng hoảng kinh tế, như vậy mới 
chứng tỏ được lời tuyên bố của vc rằng họ đang kiểm soát lãnh thổ là 
sai. Mục đích cuối cùng của tổ chức an ninh diện địa là tăng gia các 
vùng định cư ở nông thôn, ở các nơi xa xôi hẻo lánh có tầm quan trọng 
đặc biệt vê chiến lược toàn diện (quân sự, kinh tế, xã hội, chính trị)” 2 . 

Tháng 10-1973, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng 
hòa thảo luận với Cơ quan Tùy viên Quân lực Hoa Kỳ về vấn đê' 
yêu cầu không lực Hoa Kỳ can thiệp vào Việt Nam. Tướng Cao Văn 
Viên - Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã đệ 
trình lên Nguyễn Văn Thiệu về vấn để này. Viên cũng mong Thiệu 
nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm nhận được sự 
yểm trợ không quân từ Hoa Kỳ. Phiếu đệ trình của tướng Viên ngày 
12-10-1973: 

“Bộ TTM/QLVNCH đã tiếp xúc với các giới hữu quyển của Cơ 
quan Tùy viên Quân lực Hoa Kỳ (De/ense Attache Offi.ce) tại Việt Nam 


1. Phiếu Nghiên cứu về lực lượng an ninh diện địa của Bộ Quốc phòng 
chính quyển Sài Gòn, Hổ sơ 443, ĐIICH,TTLTII. 

2. Phiếu Nghiên cứu về lực lượng an ninh diện địa của Bộ Quốc phòng 
chính quyền Sài Gòn, Tlđd. 
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đề thảo luận vể khả nâng trợ giúp của Hoa Kỳ trên lãnh vực quân sự 
đặc biệt là việc yểm trợ bằng Không quân. 

Các giới hữu quyền Hoa Kỳ cho biết nếu chiến tranh tại Việt Nam 
lại tái diễn, Chính phủ Hoa Kỳ có thể can thiệp bằng không lực để trợ 
giúp QLVNCH đẩy lui mọi cuộc tấn công của CS” 1 . 

Chính quyển Sài Gòn yêu cầu không bên nào được nhận viện trợ 
vũ khí quá mức, đòi hỏi phải thực thi cả Hiệp định Genève 1954 như 
là để khẳng định miền Nam Việt Nam là một quốc gia riêng biệt. Ý 
đổ đó thể hiện trong diễn văn của ngoại trưởng Trần Văn Lắm đọc 
tại Hội nghị Quốc tế ngày 27-2-1973: 

“Với tư cách của một bên quyết định triệu tập Hội nghị này, như đã 
dự liệu tại Điểu 19 Hiệp định Parts, Phái đoàn VNCH xin chào mừng 
và cám ơn các Phái đoàn đã nhận lời tham dự... 

Chính phủ VNCH hoan nghênh Hiệp định ngưng bắn với hy vọng 
Hiệp định này sẽ đem lại hòa bình cho miền Nam. Chánh phủ VNCH 
quyết tâm duy trì ngưng bắn và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định. 

Hiệp định Paris ngày 27-1-1973 mà Hội nghị sẽ ghi nhận không 
phải là văn kiện duy nhứt nhằm giải quyết các cuộc tranh chấp võ 
trang tại Việt Nam, trên bán đảo Đông Dương. Trái lại, Hiệp định 
Paris 1973phải được coi như nối tiếp và hoàn tất hai Hiệp định Genève 
1954 và 1962. 

Không phải vì có Hiệp định Paris 1973 mà những nghĩa vụ phát 
xuất từ các Hiệp định Genève 1954 và 1962 được xem như đương nhiên 
không còn nữa. 

Ba Hiệp định này xác nhận những nghĩa vụ của các bên cam kết 
nhất là nghĩa vụ của Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam không tham gia 


1. Phiếu Đệ trình số 222/TTM/P3 ngày 12-10-1973 của Bộ Tham mưu 
Quân lực Việt Nam Cộng hòa - chính quyển Sài Gòn, Hó sơ 443, ĐIICH, TTLTII 
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các Liên minh quân sự, không nhận tiếp tế vũ khí quá nhu cầu bảo vệ 
an ninh lãnh thổ, tôn trọng lãnh thổ và chủ quyên của nhau, củng như 
của Vương quốc Ai Lao và Cộng hòa Khmer. 

Trong phẩn này, các quốc gia cung cấp vũ khí cũng như các quốc 
gia thu nhận phải long trọng cam kết tại Hội nghị Quốc tế này rằng sẽ 
không bao giờ có sự tiếp tế vũ khí quá mức tự vệ cho các quốc gia trên 
bán đảo Đông Dương. Có như thế, Hiệp định này mới đạt được mục 
tiêu chánh yếu của nó là giữ vững hòa bình ở Việt Nam và bảo đảm 
hòa bình ở Đông Dương” 1 . 

Trong 10 điểm trình bày tại Hội nghị quốc tế ngày 27-2-1973, 
chính quyền Sài Gòn đã giả lả: 

“Quyền tự vệ chánh đáng và thiêng liêng của mỗi quốc gia theo 
như điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc phải được minh thị xác 
nhận. 


Các thành viên của Hội nghị Quốc tế phải cam kết: tôn trọng chủ 
quyển, tôn trọng lãnh thổ và không can thiệp vào nội bộ của Nam Việt 
Nam, Bắc Việt Nam, Vương quốc Ai Lao và Cộng hòa Khmer. Do đó 
Hội nghị Quốc tế này không có thẩm quyền bàn đến các vấn để nội bộ 
của các quốc gia kể trên. 

Các vấn để nội bộ miền Nam Việt Nam sẽ do nhân dân miền Nam 
tự quyết định lấy mà không phải chịu một sự đe dọa, áp bức, hay can 
thiệp nào từ bên ngoài. Như đã từng được công bố từ trước tới nay, 
chính phủ VNCH, Chánh phủ Dân cử Hợp hiến Hợp pháp giải quyết 
các vấn để chánh trị nội bộ của miền Nam Việt Nam trong tinh thẩn 
hòa giải và hòa hợp dân tộc. 


1. Diễn văn của Ngoại trưởng chính quyển Sài Gòn Trần Văn Lắm đọc tại 
Hội nghị Quốc tế ngày 27-2-1973, Hổ sơ 1238, ĐIICH, TTLTII. 
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Vấn đề liên lạc và mối tương quan giữa Nam Việt Nam và Bắc 
Việt Nam đã được Hiệp định Genève 1954 ấn định trước đây, nghĩa 
là Bắc và Nam không được can thiệp và xen lấn vào nội bộ của nhau. 
Nay Hiệp định Parts 1973 càng quy định rõ rệt hơn nữa, nguyên tắc 
bất can thiệp này, tuy dân tộc Việt Nam là một, nhưng Hiệp định Paris 
đã xác định trong khi chờ đợi thống nhất đất nước bằng những phương 
pháp hòa bình Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam là hai chủ thể quốc tế 
khác biệt, với hai chánh quyền riêng biệt, có đẩy đủ chủ quyển. Hiệp 
định Paris còn ghi rõ Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam phải tôn trọng 
khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến như Hiệp định Genève 1954 đã 
quy định về vấn để bang giao giữa Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam. 
Chánh phủ VNCH đã nhiều lần đề nghị mở cuộc thương nghị với nhà 
cầm quyền Hà Nội để thiết lập một cuộc sống chung hòa bình trên căn 
bản tôn trọng chế độ chánh trị và xã hội của mỗi bên. Để nghị này đến 
đây vẫn còn có giá trị” 1 . 

Cuối bài diễn văn tại Hội nghị quốc tế, sau khi đưa ra 10 điểm có 
vẻ là “thể hiện lập trường hòa bình” của mình, phía chính quyển Sài 
Gòn trắng trợn tuyên bố: 

“Thưa Ổng chủ tọa, 

Thưa Quý vị, 

Trước khi dứt lời, chúng tôi minh xác việc VNCH tham dự Hội 
nghị Quốc tế này hôm nay với sự hiện diện của 12 thành viên không có 
nghĩa rằng chúng tôi đã thay đổi lập trường cơ hữu của chúng tôi là tại 
Nam Việt Nam chỉ có một Chánh phủ Dân cử Hợp hiến và Hợp pháp 
duy nhứt, đó là Chánh phủ VNCH hiện tại” 2 . 


1. Diễn văn của Ngoại trưởng chính quyển Sài Gòn Trẩn Văn Lắm đọc tại 
Hội nghị quốc tế ngày 27-2-1973, Hồ sơ 1238, ĐIICH, TTLTII. 

2. Diễn văn của Ngoại trưởng chính quyền Sài Gòn Trẩn Văn Lắm đọc tại 
Hội nghị quốc tê ngày 27-2-1973, Tlđd. 
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Chính quyền Sài Gòn phủ nhận sạch trơn tinh thần cơ bản của 
nội dung Hiệp định Paris đó là công nhận ở miền Nam Việt tổn hại 
hai chính quyển, hai quân đội mà bốn bên đã ký kết ngày 27-1-1973. 

Trong diễn văn đọc tại Hội nghị hai bên ngày 9-5-1973, ông 
Nguyễn Văn Hiếu đã lên án sự phá hoại Hiệp định Paris của chính 
quyền Thiệu thông qua việc thống kê những vụ bắn phá, hành quân, 
giết dần của họ: 

“Chính chánh sách thôn tính bằng võ lực đó của phía các vị đã 
dẫn đến sự vi phạm Hiệp định có hệ thống và ngày càng nghiêm trọng. 
Chỉ từ 28.1 đến 20.4.1973, phía các vị đã vi phạm Hiệp định 80.267 
vụ, trong đó có đến 20.000 vụ hành quân lấn chiếm; đã chiếm đóng 
trái phép 454 đồn bốt, giết và làm bị thương 8.685 thường dân, bắt bớ 
20.717 người, hủy diệt 104 xóm và ấp, đốt phá hàng chục ngàn nóc 
nhà, v.v... 

Chánh quyển các vị cố tình gây ra một tình trạng chiến tranh không 
dứt để lấy cớ duy trì chế độ độc tài phát xít của mình, duy trì sự kìm 
kẹp, áp bức và bóc lột đối với nhân dân” 1 . 

Tại Hội nghị Hiệp thương giữa hai bên miền Nam Việt Nam, 
chính quyền Sài Gòn tỏ thái độ ngang ngược, cản trở việc giải quyết 
các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

Thay vì nghiêm chỉnh thực thi Hiệp định Paris, tiến tới Hiệp 
thương thống nhất đất nước, chính quyển Sài Gòn lại lên kế hoạch 
phát triển miền Nam theo hướng một quốc gia riêng biệt. Sau phiên 
họp Hội đồng Nội các ngày 23-1-1973, chính quyền Sài Gòn đẩy 
mạnh việc thực hiện “chính sách và chương trình tái thiết và phát triển 
quốc già’. Tùy vào từng thời kỳ mà chương trình này được thực hiện 


1. Bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Hiếu -Trưởng Phái đoàn Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hòa miển Nam Việt Nam trong phiên họp thứ 10 
ngày 9-5 1973, Hồ sơ 1247,ĐIICH,TTLTII. 
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theo từng giai đoạn nhưng đểu nằm trong kế hoạch dài hạn và thống 
nhất về mục tiêu, đó là: 

“Mục tiêu tối hậu của mọi nỗ lực kinh tế hậu chiến là phục hổi sinh 
hoạt kinh tế và tạo an sinh cho dân chúng đẽ yểm trợ cuộc đấu tranh 
chánh trị quyết định sự trường tổn của chế độ tự do dân chủ. 

Trong thời kỳ hậu chiến, quốc gia sẽ phải đặt trọng tâm nỗ lực trên 
ba phương diện chánh yếu: 

Phục hổi sinh hoạt bình thường trong tháng đẩu ngay sau ngưng 
bắn để xoa dịu vết thương chiến tranh và tranh thủ niểm tin của quần 
chúng. 

Tái thiết những thiệt hại để sửa soạn cho giai đoạn phát triển quốc 
gia. 

Phát triển quốc gia để nàng cao mức sống cho dân chúng, tiến tới 
độc lập kinh tế và kiến tạo thịnh vượng” 1 . 

Một kế hoạch phát triển quốc gia giai đoạn 1973-1980 đã được 
hình thành. Trong đó có kế hoạch phát triển 2 năm đầu là năm 1973 
và 1974 qua Huấn thị chỉ đạo về cộng đổng tái thiết và cộng động phát 
triển địa phương năm 1973 của Tổng thống: 

“Về bảo vệ an ninh lãnh thổ và an ninh dân chúng: Bảo vệ tối đa 
an ninh cho dân chúng từ thành thị xuống tới thôn ấp, các cơ sở kinh 
tế và lợi ích công cộng, các cơ sở chính quyền, các trục lộ giao thông 
huyết mạch nhằm đập tan mọi âm mưu phá hoại, sách động, giành 
dân chiếm đất của Quân Giải phóng, tạo điều kiện ổn định mọi nếp 
sinh hoạt của dân chúng. 

Lực lượng nhân dân tự vệ và nghĩa quân căn bản của chính sách 
quốc phòng của chính phủ phải được gấp rút củng cố và hữu hiệu hóa 


1. Chính sách và chương trình tái thiết và phát triển quốc gia của chính 
quyển Sài Gòn, tháng 2-1973, Hồ sơ 212, ĐIICH, TTLTII. 
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tối đa nhàm hoàn tất việc xây dựng một lực lượng nhân dân võ trang 
năm 1973. 

Tùy theo tình hình an ninh, duyệt xét lại các giờ giới nghiêm, việc 
đi và làm ăn của dân chúng, các vùng đánh cá ven biển... để cho người 
dân có thêm điều kiện phát triển sinh sống” 1 . 

Bên cạnh kế hoạch phục hồi phát triển 2 năm đầu 1973-1974, 
chính quyên Sài Gòn tiếp tục thực hiện kế hoạch bình định phát triển 
giai đoạn 1971-1974: Phiếu trình phụ tá đặc biệt liên lạc đoàn thể vê' 
cuộc hội thảo về bình định phát triển ngày 6-3-1973 dưới quyền chủ 
tọa của Tổng thống: 

“Bình định phát triển năm 1973 không như mấy năm trước, năm 
nay không có cấp quân khu. Bắt tay vào năm 1973, chúng ta phải tích 
cực, hăng say. Kế hoạch 4 năm (1971-1974) vẫn tiếp tục, nếu chiến 
tranh tàn rụi. Tuy nhiên, chương trình bình định không theo thứ tự 

CO điên . 

Năm nay kế hoạch cộng đồng tự vệ và cộng đồng phát triển địa 
phương đổi lại là kế hoạch 4 năm cộng đồng tái thiết, cộng đồng phát 
triển địa phương. 

Phải chú trọng đến kế hoạch của năm nay (1973), phải có giải 
pháp chính trị thể hiện qua kê hoạch thực thi quyên dân tộc tự quyêt, 
qua các cuộc bầu cử trong những tháng sắp tới. 


Phải tổ chức mặt trận tranh thủ hòa bình trong tay Quân Giải 
phóng càng sốm càng tốt, nếu kéo dài thì vi trùng Quân Giải phóng sẽ 
ăn sâu vào cơ thể quốc gia, thì ta sẽ suy yếu. 

Nếu bầu cử, ta phải tranh thủ nhân tâm, tức là tranh thủ lá phiêu, 
làm sao để cho nhân dân bỏ phiếu cho người ứng cử Quốc gia. Muốn 


1. Hồ sơ 191, ĐIICH, TTLTII. 
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vậy, phải được lòng dân, phải làm cho dân có cảm tình với chế độ, dân 
thương chính quyền địa phương. 


Các công tác phải làm: 

- Vì hòa bình chưa bảo đảm, chúng ta phải giữ vững tay súng, quân 
sự phải được duy trì. Chuyện giải ngủ phải thi hành, tuy nhiên vì hòa 
bình chưa được bảo đảm, ta chưa dám giải ngũ. 

- Phải duy trì quân sự trên căn bản nhân dân, hữu hiệu hóa nghĩa 
quân và nhân dân tự vệ. Vũ khí tốt sẽ được trang bị cho nhân dân tự vệ 
và nghĩa quân với điêu kiện có cán bộ tốt. 

- Củng cố thực lực chính trị miền Nam, từ lớn đến nhỏ, mọi người 
đều ở trong một đảng, hiệp đội, đoàn thể... không một ai đứng ngoài. 


- Nhiệm vụ của ta là bảo vệ cơ sở chỉnh quyền và nhân dân” 1 . 

Ngày 20-5-1973, Nguyễn Vản Thiệu chính thức tuyên bố rộng rãi 
chương trình “tái thiết và phát triển quốc gia”: 

“Tổng thống VNCH nói chuyện với đồng bào toàn quốc về tái thiết 
và phát triển quốc gia ngày 20-5-1973. 

Thưa đồng bào thân mến. 

Hôm nay, tôi xin thưa chuyện cùng đồng bào về vấn để tái thiết và 
phát triển quốc gia trong thời kỳ hậu chiến. 

Tôi sẽ trình bày để đồng bào được rõ đường hướng tổng quát của 
những chương trình mà chánh phủ và toàn dân ta cần phải làm trong 
những năm quyết định sắp tới để xây dựng một thực lực kinh tế vững 
bển cho đất nước. 


1. Hổ sơ 190, ĐIICH, TTLTII. 
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Ngay sau khi Hiệp định Ba Lê về ngưng bắn vãn hồi hòa bình được 
ký kết, tôi đã có nói và củng đã nhiều lẩn nhắc lại rằng Hiệp định đã 
được Cộng sản ký kết và cam kết tôn trọng cũng chỉ mới là nguyên tắc 
và trên giấy tờ. 

Với bản chất gian manh lật lọng của Cộng sản qua kinh nghiệm 
các Hiệp định 54, 62 trước đây, với bản chất hiếu chiến, hiếu sát của 
Cộng sản bạo tàn trong 18 năm qua, với chủ trương thôn tính miền 
Nam, việc ký kết một Hiệp định hòa bình của Cộng sản chỉ là một dịp 
dừng bước nghỉ chân khi chúng mệt mỏi kiệt quệ để chuẩn bị chu đáo 
hơn cho một cuộc chiến tranh xâm lăng mới. Cho nên trong khi chúng 
ta phải dùng mọi cách để buộc Cộng sản tôn trọng ngưng bắn hòa bình 
nghiêm chỉnh, chúng ta cũng không thể ngây thơ tin tưởng ràng Cộng 
sản sẽ có thiện tâm thiện chí cùng chúng ta thực hiện hòa bình thực sự 
và vững chắc để chúng ta thờ ơ và thiếu cảnh giác. 

Vì lẽ đó, chúng ta chứ không phải ai khác phải tự xây dựng hòa 
bình thực sự và bền vững cho chúng ta. Và chính chúng ta phải bảo vệ 
củng cố nền hòa bình đó. 

Muốn xây dựng đổng thời bảo vệ hòa bình, chỉ có cách là chúng ta 
phải MẠNH: 

Mạnh vê quân sự bằng cách duy trì mọi sức mạnh quân sự sẵn 
sàng đối phó với Cộng sản. 

Mạnh vê' chính trị bằng cách toàn dân ý thức hiểm họa không 
ngừng của Cộng sản để đoàn kết, quyết tâm siết chặt hàng ngũ, kiện 
toàn tổ chức, củng cố thực lực chính trị. 

Mạnh về kinh tế xã hội bằng cách xây dựng một thực lực kinh tế 
xã hội qua một công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế mạnh mẽ miền 
Nam chúng ta. 
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Muốn xây dựng một thực lực kinh tế để chúng ta có thể trường kỳ 
đương đầu với hiểm họa Cộng sản. Chỉ có con đường duy nhứt là phải 
tìm mọi cách: 

Phục hồi và tăng gia sản xuất mau chóng. 

Cải tiến đời sống dân chúng. 

Và sớm giảm thiểu lệ thuộc quá đáng vào ngoại viện. 

Trong những năm chiến tranh, chúng ta đã mất cơ hội và thời gian 
quý báu để khai thác tài nguyên phong phú của chúng ta. Vì phải dồn 
nỗ lực vào công cuộc chiến đấu bảo vệ xứ sở nên chúng ta đã phải đình 
hoãn hay chỉ thực hiện một phần các chương trình phát triển và cải 
thiện điểu kiện sinh hoạt của dân chúng ở nông thôn củng như thành 
thị. Nay đã đến lúc chúng ta phải tập trung nỗ lực vào các công tác xây 
dựng xã hội và kinh tế. 

Thời gian có tính cách quyết định. 

Chúng ta không thể chờ cho tới khi hoàn toàn im tiếng súng mới 
bắt đầu công cuộc xây dựng kinh tế. Chúng ta thừa hiểu rằng Cộng sản 
sẽ tìm mọi cách lũng đoạn và cản trở bước tiến của chúng ta, nhưng 
chúng ta sẽ phải vượt thắng mọi trở ngại, bắt tay ngay vào công trình 
xây dựng. Những thành quả mà chúng ta thâu hoạch được trong nỗ lực 
xây dựng sẽ cùng với sức mạnh quân sự và chính trị là những bảo đảm 
vững chắc cho nền độc lập, tự do và hòa bình của nhân dân ta. 

Chúng ta hiện nắm trong tay nhiều điêu kiện thuận lợi để thành 
công: 

Quốc gia chúng ta sẵn có tài nguyên thiên nhiên phong phú mà 
chúng ta mới khai thác chỉ một phẩn nhỏ. 

Chúng ta hiện đang kiểm soát hầu hết nhân dân và lãnh thổ, nhất 
là những vùng có tài nguyên phong phú nhất. 
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Các quốc gia thân hữu, nhất là Hoa Kỳ, đều sẵn sàng yểm trợ tôi đa 
nỗ lực tái thiết và xây đựng hậu chiến của chính phủ VNCH. 

Cho nên chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội. 

Nhưng muốn phát triển kinh tế, điều trọng yếu là phải duy trì hữu 
hiệu an ninh lãnh thổ để bảo vệ hữu hiệu an ninh cho đồng bào. 

Cho nên trước sự ngoan cố vi phạm ngưng bắn và lăm le tái phát 
chiến tranh của Cộng sản, chính phủ bắt buộc phải duy trì một thực 
lực quân sự hùng hậu, để có khả năng bẻ gãy mọt mưu đồ quân sự của 
chúng. Tuy nhiên song song với việc ép buộc Cộng sản phải tôn trọng 
ngưng bắn/hòa bình một cách nghiêm chỉnh và khi đe dọa tái xâm lăng 
xa dẩn, chính phủ sẽ cố gắng áp dụng những phương thức thích nghi 
của một sách lược quốc phòng dựa trên căn bản nhân dân để việc duy 
trì thực lực quân sự không thu hút quá nhiều tài nguyên quốc gia và 
cho phép chuyển định một phần nhân lực và vật lực vào lãnh vực sản 
xuất để phát triển. 

Nỗ lực tái thiết và xây dựng kinh tế hậu chiến của chúng ta nhằm 
giải quyết những vấn đề chính yếu sau đây: 

Hàn gắn cấp thời vết thương chiến tranh, định cư nạn nhân chiến 
cuộc và xây dựng lại những đổ vỡ của thời chiến; 

Tận lực khai thác tài nguyên quốc gia để gia tăng sản xuất, đặc 
biệt trong lãnh vực nông nghiệp và sớm tiến tới một nên kinh tê thực 
lực tự cường; 

Giải quyết mau chóng các vấn đề an sinh xã hội và những đe dọa 
của nạn thất nghiệp để tạo điểu kiện an cư lạc nghiệp cho mọi tầng lớp 
dân chúng. 

Các vấn đề nói trên sẽ được giải quyết trong khuôn khổ một sách 
lược dài hạn, với những chương trình hành động cụ thể. 

Chương trình này sẽ huy động toàn diện nỗ lực quốc gia trong mọi 
ngành sinh hoạt, ở mọi cấp từ trung ương xuống xã, ấp. 
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Chánh sách kinh tế tài chánh sẽ phải chuyển mạnh sang thể công, 
để tiến lên từ tình trạng sản xuất yếu kém đến tình trạng một nền kinh 
tế có khả năng phát triển vững vàng. 

Tiến trình tái thiết và xây dựng kinh tế sẽ được thực hiện theo 3 
giai đoạn liên tiếp: 

Giai đoạn đầu 1973-1974: Trong giai đoạn này, trọng tâm các công 
tác được đặt vào sự cứu trợ và hình thường hóa đời sống của đồng bào 
nạn nhân chiến cuộc, trùng tu hạ tầng cơ sở, phục hồi các hoạt động 
sản xuất bị ngưng trệ trong thời chiến. 

Cũng trong giai đoạn chuyển tiếp 2 năm này, chính phủ sẽ kêu gọi 
sự giúp đỡ tối đa của các chính phủ ngoại quốc và các tổ chức tài chính 
quốc tế, để có thể đầu tư vào các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở trọng 
yếu và đặt nền tảng xây dựng, đẩy mạnh chương trình đầu tư sản xuất 
cho các giai đoạn kế tiếp. 

Giai đoạn hai 1975-1976: Giai đoạn này nhằm củng cố đà tiến bộ 
đã được tạo dựng để nâng cao nhịp phát triển kinh tế quốc gia. 

Cơ cấu kinh tế tài chính sẽ được kiện toàn theo chiều hướng gia 
tăng tiết kiệm mạnh mẽ, thúc đẩy đầu tư tư nhân trên một phạm vi 
rộng lớn và giảm nhẹ gánh nặng chi tiêu của khu vực chánh phủ. 

Giai đoạn 1977-1980: Đến đầy, nền kinh tế quốc gia, với những 
tiến bộ đạt được trong các năm trước, sẽ phải thực sự tiến tới tình trạng 
phát triển tự lực. 

Tỷ lệ gia tăng lợi tức quốc gia phải lên tới 9 phần trăm mỗi năm, 
và tối thiểu một phần năm sản lượng quốc gia phải được tiết kiệm để 
chuyển dụng vào lãnh vực đẩu tư sản xuất. 

Các mục tiêu mà tôi vừa nêu trên đây không phải chỉ phản ánh 
ước vọng phát triển mạnh mẽ mà tất cả chúng ta đều mong đợi mà 
còn phải coi như một nhu cầu cấp thiết của quốc gia trong hoàn cảnh 
hiên tai. 
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Gẩn hai mươi năm chiến tranh đã khiến cho VNCH mất cơ hội 
thoát khỏi tình trạng kinh tế kém mở mang. Trong khi đó, các quốc gia 
khác cùng tình trạng như Việt Nam chúng ta đã thực hiện được những 
tiến bộ quan trọng. 

Cho nên, chúng ta đã quyết tâm và kiên trì trong cuộc chiến đấu 
đánh bại xâm lược, thì nay chúng ta củng phải quyết tâm và kiên trì 
trong nỗ lực xây dựng thịnh vượng cho xứ sở. 

Nhưng những mục tiêu kiến tạo thịnh vượng càng lớn lao bao 
nhiêu, thì các chương trình hành động cần phải được chuẩn bị một 
cách chu đáo, với những chánh sách và biện pháp yểm trỢ cụ thể. Có 
như vậy, chúng ta mới có thể biến ước vọng thành sự thực, và những 
chương trình to lớn đề ra mới không trở thành những khẩu hiệu suông. 

Cho nên, Chánh phủ sẽ cho phát động thực hiện đồng loạt 3 
chương trình: 

1. Định cư, hổi cư đồng bào nạn nhân chiến cuộc và tái thiết hạ 
tầng cơ sở kinh tế/xã hội. 

2. Phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp. 

3. Đẩy mạnh đầu tư vào các ngành kỹ nghệ và dịch vụ” 1 . 

Chương trình “tái thiết và phát triển quốc gia” vô cùng quan 
trọng đối với chính quyển Thiệu. Sự sống còn của hệ thống chính 
quyền tay sai phụ thuộc vào sự tồn tại hay diệt vong của cái gọi là 
“quốc gia Việt Nam”. Vì thế, để bảo đảm cho công cuộc này đạt được 
kết quả, Nguyễn Văn Thiệu đã ban hành Huấn thị số 004-TT/HT 
thành lập “Hội đồng chỉ đạo phục hồi, tái thiết và phát triển quốc 
gia”. Thành phần của Hội đổng này không ai khác là bộ sậu của 
chính quyền: “thành phần của Hội đồng gồm có: Chủ tịch: Tổng thông 


1. Bài nói chuyện của Tổng thống chính quyền Sài Gòn, Nguyễn VănThiệu, 
về "tái thiết và phát triển quốc gia" ngày 20-5-1973, Hổ sơ 211, ĐIICH, TTLTII. 
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VNCH, Phó Chủ tịch: Phó Tổng thống VNCH, Tổng Thư ký: Thủ tướng 
Chính phủ, Phó Tổng Thư ký: Tổng trưởng Kế hoạch và phát triển quốc 
gia” 1 . Hội viên của Hội đồng này là các Tổng trưởng của 8 bộ thuộc 
chính quyển Sài Gòn. Hội đổng chỉ đạo phục hồi, tái thiết và phát 
triển quốc gia có nhiệm vụ: 

“Ấn định chánh sách và đường lối cứu trợ, phục hổi, tái thiết và 
phát triển kinh tế quốc gia. Ẩn định ưu tiên cho các chương trình cứu 
trợ, phục hồi, tái thiết và phát triển nói trên. Huy động và phân phối 
các tài nguyên trong nước hay từ ngoài, để tài trợ các chương trình đó, 
đặc biệt là số tài nguyên của các Quỹ cứu trỢ/phục hồi/tái thiết, quỹ 
phát triển và các mục ngoài ngân sách khác. Ấn định phương thức phối 
hợp, theo dõi, đôn đốc và kiểm soát việc thực thi chánh sách và thực 
hiện các chương trình đó” 2 . 

Chương trình “tái thiết và phát triển quốc gia” của chính quyền 
Thiệu dựa hoàn toàn vào ngoại viện, đặc biệt là viện trợ của Mỹ. Tiếp 
tục khẩn khoản Nixon tăng viện cho Sài Gòn từ kinh tế đến quân sự 
là một hành động đi ngược lại với điểu khoản quy định về nhận viện 
trợ của Hiệp định Paris. Tháng 9 năm 1973, Hội đổng chỉ đạo phục 
hồi tái thiết và phát triển quốc gia đã giải trình với Nguyễn Văn Thiệu 
về nhu cầu ngoại viện của chính quyền Sài Gòn trong dài hạn và cho 
thấy khả năng trả nợ của chính quyển Sài Gòn là không có: 

“VNCH từ nay đến năm 1990 sẽ còn cần rất nhiều ngoại viện để 
tài trợ cho công cuộc tái thiết và phát triển quốc gia trong giai đoạn 
hậu chiến. 

Các dự phòng dài hạn vê những khoản thâu hồi ngoại tệ so với nhu 
cầu chi tiêu ngoại tệ cho thấy nhu cầu ngoại viện thuần của VNCH sẽ 


1. Huấn thị số 004-TT/HT ngày 4-6-1973, Hổ sơ 193, ĐIICH, TTLTII. 

2. Huấn thị số 004-TT/HT ngày 4-6-1973, Tlđd. 
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tăng từ khoảng 573 triệu SDR trong 1974 đến khoảng 626 triệu SDR 
năm 1983 và xuống còn 374 triệu SDR năm 1990. 

Khả năng hoàn trái của VNCH tương đối bị giới hạn trong giai 
đoạn này vì các nhu cẩu nhập cảng còn cao để yểm trợ cho các chương 
trình tái thiết và phát triển và mức độ xuất cảng cùng khả năng thu hổi 
ngoại tệ trong các lãnh vực khác còn yếu kém. 

Vì vậy, chánh phủ VNCH nên coi con số 15% ngoại tệ thâu ước 
lượng là mức độ tối đa ngoại tệ dùng để thanh thỏa các trái khoản 
ngoại quốc. 

Khả năng hoàn trái về nhu cẩu vay mượn cần phải được cân nhắc 
kỹ lương và sẽ tùy thuộc vào: mức độ tặng dữ trong tổng số ngoại viện; 
thời gian hoàn trái và ân hạ; lãi suất. 

Căn cứ trên các dự phòng vê khả năng thu hồi ngoại tệ và mức độ 
chi tiêu từ nay đến 1990, thì ta có thể đi đến các kết luận sau: khoảng 
70% tổng số ngoại viện cần được cấp qua hình thức tặng dữ; thời gian 
hoàn trái trung bình khoảng 30 năm kể cả 10 ân hạn” 1 . 

Cũng trong tờ trình này, chính quyền Thiệu đã đưa ra hai bản dự 
phòng nhu cầu ngoại viện trong hai giai đoạn là 1973-1980 và 1980- 
1990. Năm 1973 chính quyền Thiệu dự báo số tiền chi ra là 674 triệu 
SDR, nhưng thu vào ước đạt 103 triệu SDR vì vậy phải cần tới 571 
triệu SDR viện trợ. Mỗi năm nhu cầu ngoại viện đều tăng, tới năm 
1980 phải cần tới trên 729 triệu SDR, tức là tăng 158 triệu SDR so 
với 1973. Bước sang giai đoạn 1980-1990, chính quyền Sài Gòn dự 
kiến nhu cầu ngoại viện sẽ giảm dần vì khả năng tự lực của Sài Gòn 
đã tăng lên. Hội đổng này dự kiến nhu cầu ngoại viện năm 1980 là 
626 triệu SDR, ở mức trung bình theo dự toán giai đoạn đầu, thì năm 


1. Tờ trình của Hội đổng chỉ đạo phục hổi tái thiết và phát triển quốc gia 
của chính quyển Sài Gòn tháng 9 năm 1973 về những điều kiện viện trợ, Hổ sơ 
206, ĐIICH TTLTII. 
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1990 sẽ còn 374 triệu SDR, tức là giảm gần một nửa. Tuy nhiên đó chỉ 
là dự đoán trong ước vọng của Hội đồng chỉ đạo phục hổi tái thiết và 
phát triển quốc gia, trên thực tế, chính quyển Sài Gòn luôn phải “cầu 
viện” bởi vì viện trợ chiếm hơn 5/6 cán cần thu chi trong nền kinh tế. 

Thế nhưng, để trấn an nhân dân miền Nam và tự “lừa dối” chính 
mình, Bộ Dân vận của chính quyền Sài Gòn lại cho phổ biến tài liệu 
hỏi đáp về vấn đề cẩn tăng viện cho Sài Gòn nữa hay không, thì đã 
khẳng định là chính quyền Sài Gòn ngày nay không cần tăng viện 
nữa, bởi vì “VNCH chúng ta đã trưởng thành và từ lâu đã gánh vác 
trách nhiệm chiến đấu, không còn nhu cầu yêu cẩu quân đội Đồng 
Minh ở lại để giúp chúng ta. Do đó, tất cả quân lính Hoa Kỳ và Đồng 
Minh còn lại tại VNCH sẽ hồi hương trong vòng 60 ngày sau khi cuộc 
ngưng bắn bắt đầu” 1 . 

Sự thật là Nguyễn Văn Thiệu đã tiến hành nhiều hoạt động để 
tìm kiếm viện trợ từ Mỹ và nhiều nước khác. Ngay sau khi Hiệp định 
Paris được ký kết, Tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn 
Thiệu đã thực hiện một chuyến đi dài ngày qua nhiều nước mà ông 
gọi là “ một chuyên công du cho hợp tác và hòa bình”. Chuyến “công 
du” khởi diễn từ ngày 2-4-1973, với một phái đoàn gổm 8 người do 
Nguyễn Văn Thiệu dẫn đầu. Các thành viên của phái đoàn chính 
quyền Sài Gòn gồm: Trần Văn Lắm - Tổng trưởng Ngoại giao, Phạm 
Kim Ngọc - Tổng trưởng Kinh tế, Hà Xuân Trừng - Tổng trưởng Tài 
chính, Đại tướng Cao Văn Viên - Tổng Tham mưu trưởng Quân lực 
Việt Nam Cộng hòa, Nguyễn Phú Đức - Phụ tá đặc biệt về Ngoại vụ 
tại Phủ Tổng thống, Hoàng Đức Nhã - Tham vụ báo chí và Bùi Diễm 
- Đại sứ tại Mỹ. 


1. Cẩm nang của Cán bộ Dân vận vể Hiệp định Paris ngày 27-1-1973 Chấm 
dứt chiến tranh tái lập hòa bình tại Việt Nam, tháng hai năm 1973, Hồ sơ 7668, 
ĐIICH, TTLTII. 
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Chặng đầu tiên của chuyến đi “hợp tác” là tới “đồng minh” Hoa 
Kỳ. Tham vụ báo chí Nhà Trắng Ronald Ziegler cho các ký giả hay tin 
là trong cuộc tiếp xúc thượng đỉnh tại Tòa Bạch Cung miền Tây hôm 
2-4, Nixon và Thiệu đã bàn đến vấn đê đầu tiên là “tình hình chung 
tại Đông Dương”, ông Ziegler nói: ‘‘hai nhà lãnh đạo đã tái xác định 
mối liên lạc thân hữu, bền vững giữa Hoa Kỳ và Nam Việt Nam và 
đã thảo luận sự phát triển của mối liên lạc trong thời gian hậu chiến 
và sau thỏa hiệp” 1 . Điểu quan trọng mà phái đoàn Thiệu tìm kiếm 
trong chuyến đi lần này là tìm kiếm viện trợ của Hoa Kỳ và những 
cam kết giúp đỡ từ phe Đồng minh. Cho nên, trong cuộc tiếp xúc với 
giới lãnh đạo Nhà Trắng, cuối cùng điều “quan trọng” nhất đã được 
bàn tới. Ziegler - Tham vụ báo chí Nhà Trắng đã nói “ cuối cùng đã 
có một cuộc thảo luận quan trọng đó là việc tiếp tục công cuộc viện trợ 
phát triển và kinh tế của Hoa Kỳ cho Nam Việt Nam” 2 . Trong cuộc 
thảo luận quan trọng đó, Nixon đã hứa với Nguyễn Văn Thiệu rằng 
“Hoa Kỳ cam kết tiếp tục viện trợ cho VNCH để phát triển kinh tế hậu 
chiến” 3 . Sau khi nhận được những lời hứa viện trợ từ Hoa Kỳ, phái 
đoàn Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục chuyến “công du” tới các nước và 
khu vực như Anh, Đại Hàn, Đài Loan... 

Chặng thứ 6 của chuyến “công du” đó là tới Trung Hoa Dần quốc. 
Việt Nam Thông tấn xã (Chính quyển Sài Gòn - BT) đưa tin rằng: 

“Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu, hôm thứ 6 đã tham dự 
các cuộc hội đàm và một bữa dạ tiệc với các nhà lãnh đạo Trung Cộng 
trong chặng thứ Sáu của chuyến công du thế giới mà ông đặt tên là 
“một chuyến công du cho hợp tác và hòa bình”. 


1. Bản tin đặc biệt của Sở Thông tin Hoa Kỳ, ngày 3-4-1973, Hồ sơ 1947, 
ĐIICH,TTLTII. 

2. Bản tin đặc biệt của Sở Thông tin Hoa Kỳ, ngày 3-4-1973, Tlđd. 

3. Bản tin đặc biệt của Sở Thông tin Hoa Kỳ, ngày 3-4-1973, Tlđd. 
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Vào sáng thứ sáu Tổng thống Thiệu đã hội đàm với phó Tổng thông 
Yen Chia Kan và Thủ tướng Chiang Ching Kuo. Nội dung của các cuộc 
hội đàm không được tiết lộ nhưng có lẽ là liên quan đến vấn đề Trung 
Hoa Dân quốc trợ giúp thêm cho VNCH. 

Sau bữa tiệc, Tổng thống Thiệu đã gọi Tổng thống Trung Hoa Dân 
quôc Chiang Kai Shek là “đệ nhất vĩ nhân tại Á châu” mặc dẩu Tổng 
thông Chiang Kai Shek không có mặt tại cuộc đón tiếp Tổng thống 
Thiệu” 1 . 

Như vậy, trong khi phát động một phong trào “tái thiết quốc 
gia” và phát triển giai đoạn hậu chiến, chính quyền Thiệu hiểu rằng 
không thể không có ngoại viện để bảo đảm cho chính sách đó có thể 
thực hiện được. Vì vậy, tìm kiếm ngoại viện là điều tiên quyết phải 
làm của chính quyển Sài Gòn. 

Một mặt Nguyễn Văn Thiệu bày ra trò hề bàn với Quân Giải 
phóng về vấn để Hiệp thương nhằm lừa bịp dư luận, mặt khác, ngay 
trong năm 1973, chúng đã có kế hoạch “Phòng vệ và phát triển năm 
1974”, thông qua Huấn thị số 3545/PThT/TTPT/KH, ngày 27-12- 
1973 của Hội đổng tái thiết và phát triển Trung ương về Thiết lập kế 
hoạch phòng vệ và phát triển năm 1974: 

Mặc dầu Quân Giải phóng luôn luôn ngoan cố và hiếu chiến, toàn 
dân, quân, cán, chính của chúng ta đã vừa kiên trì phòng vệ đất nước, 
vừa xúc tiến mạnh mẽ công cuộc phục hồi, tái thiết và phát triển trong 
năm 1973. Nỗ lực của chúng ta đã hóa giải âm mưu dành dân lấn đất 
của Quân Giải phóng đồng thời củng đã ngăn chặn và bẻ gãy các cuộc 
tân cồng của chúng tại nhiều nơi. Với khí thế đã có trong năm qua, 
chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phòng vệ và phát triển trong 


1. Tin Viễn ấn ngoại quốc số 8054, thứ bảy ngày 14-4-1973, Hồ sơ 364, 
ĐIICH, TTLTII. 
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năm 1974 để thích nghi với tình hình đồng thời đáp ứng nhu cầu phát 
triển Quốc gia. 

Kế hoạch phòng vệ và phát triển 1974 nhằm bảo đảm an ninh hữu 
hiệu chống mọi hình thức xâm lăng, thôn tính của Quân Giải phóng 
đồng thời khuyến khích dân chúng tăng gia sản xuất để phát triển kinh 
tế nhà nước. 

Kế hoạch nẩy đặt trọng tâm vào các việc: 

Củng cổ và duy trì an ninh trên toàn quốc bằng cách bẻ gãy các 
cuộc tấn công và tiêu diệt mạnh mẽ hạ tầng cơ sở, vô hiệu hóa các hoạt 
động phá hoại, khủng bố, sách động, thu thuế của địch đồng thời hóa 
giải mọi âm mưu giành dân lấn đất của chúng. 

Kế hoạch phòng vệ và phát triển năm 1974 nhằm vào 3 mục tiêu 
là tự phòng, tự quản, tự túc phát triển. 


Vê cảnh sát quốc gia: 

Nhân số tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Trung ương, Bộ Chỉ huy 
quân khu phải được tiết giảm để tăng cường mạnh mẽ cho Cảnh sát 
quốc gia, tái lập 75 cuộc trong năm 1974. 

Với cơ cấu được cải tiến liên tục, chương trình cảnh sát quốc gia 
trong năm 1974 đặt trọng tâm vào: 

Chống khủng bổ bằng cách triệt hạ hạ tầng cơ sở Quân Giải phóng, 
giảm thiểu khủng bố phá hoại, triệt tiêu các hình thức tuyên truyền 
đầu độc. 

Ngăn chặn hữu hiệu việc thu thuế, thu mua nhu yếu phẩm của 
đối phương, bao vây phong tỏa kinh tế và phá võ hệ thống kinh tài 
của địch. 

Nỗ lực bài trừ các tệ đoan xã hội để tạo môi trường thuận lợi cho 
công cuộc tái thiết và phát triển. 
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CÓ kế hoạch theo dõi và kiểm tra hữu hiệu những người tìm tự do 
hoàn lương, nhất là những thành phẩn tù binh được cải tuyển thành 
hồi chánh trong chương trình tân sinh hoạt. 

Chương trình chiêu hổi tiếp tục thu nạp những người tìm tự do và 
sử dụng các thành phẩn này, nhứt là những hồi chánh viên cao cấp để 
trình bày thực trạng, âm mưu và thủ đoạn của Quân Giải phóng cho dân 
chúng biết nhằm ngăn ngừa và hóa giải mọi sự tuyên truyển đầu độc. 

Thành lập đoàn thể hồi chánh viên tại địa phương cũng như tại 
trung ương và hướng dẫn sinh hoạt trong khuôn khổ đường hướng phát 
huy khi thê ta, hạ uy thế đối phương đồng thời tạo áp lực vận động thúc 
đẩy cán binh địch tìm tự do. 

Kiểm soát, theo dõi các thành phẩn hồi chánh viên hoàn lương 
đổng thời bảo đảm an ninh, giúp họ có công ăn việc làm. Những thành 
phần hồi chánh không có nơi hoàn lương có thể được đưa đến các khu 
sản xuất để họ có môi trường sinh sống và tham gia phát triển kinh tế. 
Dự trù huấn nghệ cho 1000 người tìm tự do trong năm 1974” 1 . 

Về mặt quốc phòng, ngay trong năm 1973 chính quyển Sài Gòn 
để ra và thực hiện kế hoạch “quốc phòng 4 năm”. Tài liệu thuyết trình 
của Bộ Quốc phòng chính quyền Sài Gòn năm 1973, vể hệ thống 
thiết kế quốc phòng và kế hoạch quốc phòng 4 năm thể hiện rõ âm 
mưu chia cắt lâu dài Việt Nam: 

Quân lực VNCH trong quá khứ đã phải bành trướng để đương đầu 
với Quân Giải phóng xâm lược trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm. 
Do đó chi phí Quốc phòng đã chiếm một tỷ lệ quan trọng trong Ngân 
sách Quốc gia. 

Hiện nay trong tình thế mới, trước viễn ảnh hòa bình và nguồn 
viện trợ tiêt giảm, chính phủ đã phải đương đầu với nhiều khó khăn 


1. Hổ sơ 243, ĐIICH, TTLTII. 
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trước tình trạng tài nguyên ngày càng khan hiếm. Trong khi một mặt 
chính phủ dồn mọi nỗ lực vào công cuộc tái thiết và phát triển quốc gia, 
mặt khác vẫn phải duy trì một lực lượng quân sự khả hữu đương đẩu 
với mọi hiểm họa. 

Do đó, để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, sự hình thành một hệ 
thống thiết kế quốc phòng và kế hoạch quốc phòng 4 năm trong đường 
hướng “phí tổn tối thiểu, hiệu năng tối đa” là một công việc cần thiết 
và cấp bách. 


Đặc điểm của hệ thống thiết kế quốc phòng: 

Đơn giản mọi cấp thi hành dễ dàng chính xác và hữu hiệu; kiểm 
soát và lượng giá thành quả giúp kinh nghiệm và dữ kiện kiến thiết 
tương lai; trách nhiệm phân chia rõ ràng; các cấp phối hợp điều hòa 
nhịp nhàng và tuần tự; mọi sai biệt có thể được nhận định ngay và 
giúp tìm biện pháp chấn chỉnh kịp thời; các cấp thấp nhất am hiểu 
hoàn cảnh của mình sẽ soạn thảo chương trình và ước tính ngân sách 
một cách thiết thực và chính xác; không gây nhiều xáo trộn về nhân sự, 
ngược lại tạo sự thông đạt, khích động tham gia tích cực của mọi cấp, 
để đạt được mục tiêu đề ra. 


Sách lược quốc gia: 

Chỉ đạo chiến tranh để tiêu diệt các phần tử tích cực gây ra hiểm 
họa; bình định, tái thiết và phát triển đất nước; tiêu diệt hạ tầng cơ sở 
của địch ở nông thôn; ổn định, khuyến khích đầu tư và bành trướng 
một nền kinh tế phồn thịnh; tạo sự liên kết với các quốc gia đổng minh 
nhằm hỗ trợ đường lối quốc gia. 

Quan niệm chiến lược quân sự: 

Duy trì một lực lượng quân sự đủ mạnh để có thể đối phó với 
mọi hiểm họa; động viên nhanh chóng lực lượng trừ bị ứng dụng trong 
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trường hợp khẩn trương; ngăn chặn địch sử dụng trục giao liên và căn 
cứ địa vùng hiên giới; tiêu diệt hạ tầng cơ sở địch ở nông thôn; tăng gia 
việc yểm trợ lực lượng nhân dân tự vệ và lực lượng bán quân sự khác 
để nâng cao khả năng phòng vệ địa phương. 

Quan niệm về cơ cấu lực lượng: 

Quân sổ lý thuyết giảm bớt nhưng bộ chỉ huy được duy trì dưới 
hỉnh thức hẹp để có thể nới rộng nhanh chóng khi cẩn; các sư đoàn hiện 
hữu vẫn được duy trì, một số với đầy đủ thành phần quân số và trang 
bị, một số khác giảm bớt quân số cơ hữu, tùy theo tầm quan trọng chiến 
thuật của mỗi quân khu sẽ đảm trách việc huấn luyện quân nhân trừ 
bị ứng thực; lực lượng trừ bị ứng thực được tổ chức quy cũ để có thể huy 
động dễ dàng khi tình thế đòi hỏi. 


Thành phần lực lượng: 

Lục quân: 

Lực lượng chiến lược (quân số: 14.000/SĐ), gồm có sư đoàn nhảy 
dù: sư đoàn biệt động quân, sư đoàn thủy quân lục chiến; sư đoàn bộ 
binh: các sư đoàn hiện hữu, với lưu động tính cao - quân số tương 
đương với sư đoàn thuộc lực lượng chiên lược; trung đoàn biên phòng: 
mỗi trung đoàn gôm 3 tiểu đoàn khinh binh và một bộ chỉ huy với đầy 
đủ khả năng vận chuyển, kiểm soát chiến thuật và thiện chiến vê rừng 
núi; lữ đoàn thiết giáp tự trị: gổm lực lượng hỗn hợp nhiêu binh chủng 
cơ cấu không giống nhau, tùy nhu cầu địa phương hoàn toàn lưu động 
và có khả năng thống thiết kỵ địch. 

Lực lượng lãnh thổ: gổm có địa phương quần và nghĩa quân bảo 
đảm an ninh lãnh thổ (với sự phổi hợp của nhân dân tự vệ và cảnh sát 
quốc gia). Địa phương quân: tiếp tục yểm trợ nỗ lực bình định và phát 
triển bảo đảm an ninh lãnh thổ, mở hành quân chống lại đơn vị địa 
phương của địch. Nghĩa quân: bảo vệ cầu cống và các cơ sở quan trọng 
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tại địa phương, gánh vác nhiệm vụ phòng thủ để địa phương quân mở 
rộng phòng thủ bể sâu. 

Lực lượng trừ bị ứng thực: 

Đặt trong tư thế sẵn sàng để được huy động nhanh chóng bổ sung 
vào thành phần lực lượng chính quy ứng phó với mọi cuộc tấn công bất 
ngờ bằng những lực lượng lớn của địch. Để đáp ứng việc động viên và 
giải ngũ các lực lượng lãnh thổ tùy những cấp độ an ninh khác nhau ở 
từng địa phương sau khi có cuộc ngưng chiến thật sự. 

Mức độ quân số: 

Việc giảm quân sẽ được thực hiện vào đầu năm 1975, với khoảng 
100.000 người mỗi năm, và quân lực VNCH sẽ còn lại 800.000 người 
vào năm 1977. Mức độ giảm quan này có thể thay đổi tùy theo sự thỏa 
hiệp của 2 bên; các quân nhân giải ngũ còn trong hạn tuổi động viên sẽ 
được chuyển sang lực lượng trừ bị ứng thực” 1 . 

Theo kế hoạch này, chính quyển Sài Gòn sẽ tiếp tục phát triển về 
quân lực cả chính quy và địa phương quân. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính quyền Thiệu đã cố tình vi 
phạm Hiệp định Paris, phát động cuộc chiến tranh và ngạo mạn cho 
rằng chỉ có “đánh mới đã”, chính quyền Sài Gòn nhất quyết không 
thực hiện Hiệp thương, muốn chia tách miền Nam ra khỏi đất nước 
Việt Nam thống nhất hoàn toàn. Bởi lẽ Thiệu đã bác bỏ nguyên tắc 
một nước Việt Nam thống nhất, rằng: “Bắc Việt Nam là Bắc Việt Nam 
và Nam Việt Nam là Nam Việt Nam, mọi người phải chấp nhận thực tê 
là tồn tại hai nước Việt Nam, không bên nào được xâm lược bên nào”. 
Sài Gòn còn dám rêu rao cái cụm từ “Cộng sản Bắc Việt xầm lược 
miền Nam”. Thái độ hiếu chiến của Nguyễn Văn Thiệu được thể hiện 


1. Hồ sơ 497, ĐIICH, TTLTII. 
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trong “Bài nói chuyện của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tại 
Bộ Tư lệnh Sư đoàn I Bộ binh ngày 18-1-1974: 

Chúng ta phải trở về chiến tranh đánh theo lối Việt Nam, đánh cái 
thằng cs phải đánh với thắng cs cho hữu hiệu, hữu hiệu hơn thằng 
cs bôi vì hỏa lực của chúng ta hơn thằng cs, nhưng mà muốn có hỏa 
lực hơn thằng cs để đúng cái lúc mà mình cẩn thì bây giờ mình phải 
hà tiện, cũng như lúc không cần xài tiền thì để dành, hễ lúc cần xài bạc 
triệu thì có bạc triệu thì xài chớ không phải lúc nào củng xài phung 
phí, lúc đau ôm muôn có tiển mua thuốc hay là có cái gì, mình không 
có để làm, chiến tranh nó sẽ còn những giai đoạn quyết liệt, chúng ta 
phải tiện tặn bom đạn, khí giới, phải bảo toàn quân trang, quân dụng, 
phải tiết kiệm xăng nhớt để đúng lúc là xài trên đầu thẳng địch cho 
nó đáng giá, đập tan bọn xầm lược nó đáng giá, còn trong lúc nào mà 
sử dụng tốt thì cứ sử dụng tốt, sử dụng súng trường là sử dụng súng 
trường, đánh giao liên khỏi cẩn một tiểu đoàn, 10 người đánh giao liên 
cũngđược, phục kích không cần 1 tiểu đoàn, 1 trung đội phục kích cũng 
được, anh em có thấy không nhiều khi 1 trung đội trinh sát đi hành 
quân mà biết đánh, thành quả hơn 1 tiểu đoàn, còn 1 tiểu đoàn đi rầm 
rẩm rộ rộ mà đánh bừa bãi nhiều khi chết lính chớ không có ăn thua gì 
hêt. La Hắc Báo ở đây củng là một cái gương nhiều chỗ cả trung đoàn 
đi không được mà Hắc Báo làm được. 

Đó thì chúng ta hãy trở về lối đánh tiện tặn, lối đánh thông minh, 
lối đánh chịu cực khổ một chút chớ lúc nào củng trực thăng, lúc nào 
củng phi pháo, mà đánh như vậy mới có hữu hiệu, ăn thua là biết 
đánh chớ không phải là bắn nhiều, chớ không phải đi cho đông, nhưng 
mà phải biết đánh, phải trở vê chiến thuật, phải trở về kỹ thuật, thông 
minh đánh theo người Việt Nam. Đừng có đánh giặc theo cái lối nhà 
giàu nữa bởi vì nhà giàu lúc trước, lúc trước mình giàu là người ta cho 
không mà mình giàu, lúc này mình muốn làm giàu, mình phải đi vay, 
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mà vay là phải trả nợ, mà hễ trả nợ thì có này có nọ. Đó là ba cái điều 
mà tôi khuyên nhủ anh em” 1 2 . 

Trong bài nói chuyện với hải quân vùng 1 duyên hải, Nguyễn Văn 
Thiệu nói: “Tôi đã kêu gọi anh em quân đội cố gắng, đất nước còn sở 
dĩ đến ngày nay là vì nhờ một sức mạnh chủ yếu, đó là quân đội. Nếu 
như chúng ta không có một cái quân đội mạnh, 1 quần đội chiến đấu 
can trường thì ngày nay đất nước này cũng không còn, thử hỏi chúng 
ta, nếu như tự ý giảm quân một cách bừa bãi, nếu như chúng ta không 
có tối tân hóa quân đội, không có kiện toàn hóa quân đội, không có 
chỉnh bị lại quân đội, thì chắc chắn, cái đó một cái điểu khuyến khích 
cho cs tái xâm lăng miền Nam. Còn sở dĩ ngày nay mà cái cuộc tổng 
tấn công mùa Xuân của cs, chưa bắt đầu được là bởi vì chúng ta cũng 
đã chuẩn bị, chúng ta đã được cảnh giác, chúng ta có những hành động 
ngay từ lúc đầu để ngăn ngừa cái hành động chuẩn bị tổng phản công 
của cs một cách thích đáng, cũng vì đó mà cuộc tổng tấn công của cs 
có thể phải dời lại, có thể phải không có thể cùng khắp đất nước được 
mà cũng không có thể làm được đến một cái mức độ dữ tợn như cs 
mong muốn, tôi nói rằng không thể cùng khắp được, không thể với một 
mức độ dữ tợn như cs mong muốn được, không thể có sự...như cs 
mong muốn được” 1 . 

Chính sách của chính quyển Thiệu lúc này là vận động tiết kiệm 
viện trợ, lấy lòng dân, tiệt đường sống của Quân Giải phóng bằng 
cách mở chiến dịch siết chặt việc nhân dân miền Nam cung cấp 
lương thực cho Bộ đội Giải phóng. Chính sách đó thể hiện trong bài 
nói chuyện của Nguyễn Văn Thiệu tại tiểu khu Định Tường, ngày 
22-1-1974: 


1. Bài nói chuyện của Tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu 
tại BỘTưlệnh Sư đoàn I Bộ binh, ngày 18-01-1974, Hồ sơ 502, ĐI!CH,TTLTII. 

2. Bài nói chuyện của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa với Quân nhân Hải 
quân vùng I duyên hải, ngày 16-1-1974, Hổ sơ 502, ĐIICH,TTLT1I. 
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“Riêng đối với anh em trong cái vùng 4 này là cái vùng khó khăn 
đông dân cư, cái chánh sách thần dân của quân đội phải được thể hiện, 
thể hiện qua cái tư cách của anh em khi đi vào trong làng, trong xóm, 
tiếp tục đụng chạm với dân, tôn trọng tài sản đổng bào, tôn trọng tánh 
mạng đổng bào tối đa, những cuộc hành quân nào cần dùng đánh lớn 
bắt buộc chúng ta phải dùng cho tới phi pháo. Đó là cái chuyện bất đắc 
dĩ nhưng cũng tùy theo, cái thằng địch nó du kích, mình phải đánh du 
kích, nó đánh rìhỏ mình phải đánh nhỏ, mà nếu như nó đánh nhỏ mà 
mình dùng dao to búa lớn, dùng phi pháo thì chỉ có gây tai hại tài sản 
cho tánh mạng đổng bào mà nhiêu khi số địch quân chết củng không 
bao nhiêu. Tôi rất mừng là số địch quân anh em giết trong năm qua rất 
cao, và tôi chắc rằng cái đó mà các anh em đã áp dụng một chiến thuật 
tốt. Hơn nữa bây giờ, người Mỹ không còn đánh chung với chúng ta, 
chúng ta phải đánh giặc theo một lối thuần túy Việt Nam, chiến thuật, 
chiến lược phải thuần túy Việt Nam, phải trở vê đánh nhỏ, đánh đơn 
vị nhỏ, đánh giao liên, đánh phục kích, đánh trinh sát, chớ không có 
phải đánh lớn tiểu đoàn. Mặc dù tiểu đoàn, trung đoàn nhưng khi nào 
có mục tiêu to lớn thì mới đánh trung đoàn, tiểu đoàn. Nhưng mà tiểu 
đoàn, trung đoàn cũng phải biết đánh bằng đại đội, tiểu đội. Nhiều 
khi mà một tiểu đội mà kết quả lớn hơn một tiểu đoàn. Một tiểu đội 
trinh sát đem kết quả về nhiều hơn một đại đội, một trung đội trinh 
sát của trung đoàn đem kết quả nhiều hơn là hành quân cả một trung 
đoàn. Cái đó chắc anh em đánh giặc có kinh nghiệm, anh em cũng biết 
như vậy. Mà đánh giặc tiết kiệm như vậy mới phù hợp với tiền bạc của 
chúng ta bây giờ. Tiển bạc của chúng ta bây giờ dầu có viện trợ, nhưng 
mà nếu như mình bắt người ta viện trợ súng đạn nhiều thì người ta bớt 
đi cái viện trợ kinh tế, thà là mình xài súng đạn ít, mà để dành tiền đó 
để phát triển quốc gia, một viên đạn năm nay nó mắc hơn năm ngoái 
gấp mười lần, một viên đạn nhỏ một viên đạn pháo binh củng vậy, mà 
cho tới chiếc máy bay cũng vậy. Cái đó nói rằng người ta cho không. 
Thì đúng nhưng mà người ta cho không người ta tính vô trong tổng số 
cái ngoại viện. Thành ra hễ nói rằng người ta bỏ ra 100 tỷ bạc, người 
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ta giúp VNCH vừa chiến đấu vừa xây dựng. Thì nếu quân đội xài 50 
tỷ, thì đây kinh tế, nhân dân hưởng được 50 tỷ. Nhưng nếu quân đội 
xài súng đạn xăng nhớt nhiều quá tới 80 tỷ, thì người dân chỉ còn 20 
tỷ. Cho nên vấn để phát triển đất nước nó cũng liên hệ đến vấn đề tiết 
kiệm trong quân đội, tiết kiệm xăng nhớt, tiết kiệm từng viên đạn. 

Công tác thứ hai mà tôi nói với cấc anh em làm là, mình đánh 
giặc có mấy năm củng vậy, mình không thắng nổi thằng Cộng sản 
nếu như mình để cho Cộng sản tiếp tục lấy lúa gạo của mình. Cái lúa 
gạo đối với Cộng sản là cái sinh tử. Cái lúa gạo nhiều khi đối với nó 
còn quan trọng hơn là đạn dược. Đạn dược nó không có thiếu, Nga 
Sô, Trung Cộng cho nó, ngoài Bắc nó đem vô, nhưng mà có đạn dược 
nhiều, có súng nhiêu, nhưng mà thằng lính nó đói, thì cũng không có 
làm trò gì được. 

Cộng sản hây giờ thiếu hàng trăm tấn gạo, nó lấy ở đâu, không 
phải Nga Sô, Trung Cộng chở qua cho nó. Ở ngoài Bắc còn đói thì 
không có thể chở vô cho cái thằng Mặt trận Giải phóng, cái thằng Bắc 
Việt trong này ăn. Mà nó lấy gạo của mình nó ăn, thẳng Cộng sản Bắc 
Việt nằm trong miền Nam này cũng như con sán lãi nằm trong bụng 
mình, mình ăn bao nhiêu đồ bổ, uống thuốc bổ trong miệng bao nhiêu 
vô trong bụng sán lãi nó ăn hết bao nhiêu chớ không chớ chạy qua nó 
nuôi cơ thể cho mình mập mạp. Thành ra cái con người của mình lúc 
nào cũng bệnh hoạn, ốm yếu, ho hen. Trái lại, con sán lãi càng ngày 
càng mập mạnh. Con sán lãi đó là Việt Cộng. Còn mình đó là lúa gạo 
của quốc gia. Tôi nói như vậy cho anh em dễ hiểu. 

Diệt cho được vấn đề Cộng sản lấy lúa gạo của đồng bào, tức là diệt 
được cái cuộc xâm lăng của Cộng sản, một viên gạo là một viên đạn, 
còn quan trọng hơn một viên đạn. Thằng lính Cộng sản nhiêu khi nó 
dám đổi súng đạn để lấy lúa gạo nó ăn, bởi vì súng đạn nó không thiêu, 
chúng ta phải bảo vệ lúa gạo. 
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ĐÓ những điều mà tôi khuyên nhủ các anh em, và nhân ngày Tết 
tôi chúc anh em ăn Tết sớm, xuất quân bảo vệ đồng bào ăn Tết và 
sang năm mới tạo nhiều thắng lợi cho đơn vị. Xin gởi lời thăm gia 
đình anh em” 1 . 

Các bài báo ngoại quốc còn lưu lại vể sau này đã cho thấy rằng, 
chính quyền Thiệu đã tìm đủ cách để không cho hòa đàm Paris đi 
tới thành công và khi nó đã đạt tới sự ký kết thì Thiệu tìm cách phá 
hoại nó ra mặt, bởi vì Hiệp địp Paris sẽ ảnh hưởng đến tư lợi của 
Nguyễn Văn Thiệu và ảnh hưởng xấu đến hệ thống chính quyền của 
ông ta. Bình luận về vấn để này, tiêu biểu có bài trên tờ Nhật báo 
The Guardian: 

“Viễn ảnh một nền hòa bình thương thuyết chưa bao giờ sáng sủa 
hơn là khi Tổng thống Nixon nhận chức. Chưa đẩy 3 tháng qua đi, kể 
từ khi Hoa Kỳ đạt đến thỏa hiệp ngẩm với Bắc Việt để chấm dứt oanh 
tạc và mở những cuộc thảo luận nghiêm chỉnh giữa 4 bên. Vào lúc đó, 
Bắc Việt đã tỏ thiện chí giảm cường độ vũ lực bằng cách triệt thoái 
gần 90% quân sổ - 22 trong sổ 25 trung đoàn - khỏi hai tỉnh phía Bắc 
VNCH, địa bàn của những cuộc giao tranh dữ dội. Hoa Kỳ ở trong một 
vị trí thương thuyết thuận lợi với hơn nửa triệu quân tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phá hoại hòa đàm từ 
sơ khởi. Mặc dù tháng 10-1968, ông đã đổng ý tham gia thương thuyết 
sau khi chấm dứt oanh tạc, ông đã phản lại cam kết và rồi gây ra vụ 
tranh luận về hình thể bàn hội nghị, nhằm phá vỡ hay ít nhất trì hoãn 
thương nghị cho đến lúc tân chính phủ Hoa Kỳ đáo nhậm. 

Sau cùng ngay trước ngày Tổng thống Nixon tuyên thệ, con đường 
thương thuyết đã được khai quang, gồm cả việc mờ những cuộc tiếp xúc 
riêng. Dẫu thế, công việc đầu tiên của tân chính phủ là thắt chặt các 


1. Bài nói chuyện của Tổng thống chính quyền Sài Gòn tại Tiểu khu Định 
Tường, ngày 22-01-1974, Hồ sơ 502, ĐIICH, TTLTII. 
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liên hệ với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Về phần mình Tổng thống 
VNCH coi mục tiêu trước hết là củng cố vị thế cá nhân. Điều này có 
nghĩa là chống lại một giải pháp thương thuyết, bởi vì bất cứ một thỏa 
hiệp nào cũng sẽ đưa đến việc gạt bỏ ông. 

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phá hoại thương nghị bằng cách từ 
chối gửi đại diện mật nghị với “Mặt trận Giải phóng miền Nam”. Hai 
tháng sau, ông bằng lòng tiếp xúc riêng, nhưng tuyên bô không bao 
giờ chấp nhận một “chính phủ liên hiệp”, hoặc một Đảng Cộng sản tại 
miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ đã gặp rất nhiều khó khăn để Bắc Việt 
đổng ý thương thuyết với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng nay 
Bắc Việt lại từ chối nói chuyện với ông. 

Trong khi đó, chính phủ Nixon tiếp tục để cho Sài Gòn có quyền 
phủ quyết đối với tư thế thương thảo của Hoa Kỳ. Mặc dù tuyên bố mục 
tiêu của Hoa Kỳ là để cho nhân dân Nam Việt Nam quyền tự quyêt, 
chính phủ Nixon đã giúp tạo ra “cuộc độc cử” của Tổng thống Nguyễn 
Văn Thiệu. Sự “tái cử giả tạo” của một Tổng thống không được sự hậu 
thuẫn của nhân dân, đã một lần nữa, đánh mất một cơ hội lớn để vân 
hổi hòa bình. 

Tháng 7 năm qua, khi tình hình chính trị và quân sự tại Nam Việt 
Nam xem ra thuận lợi cho Đồng minh, đôi phương đã đưa ra đê nghị 
7 điểm. Một số điểu khoản như bảo đảm an toàn cho sự triệt thoái của 
lực lượng Hoa Kỳ, việc phóng thích tù binh, việc cam kết không trả thù 
và để cho quốc tế giám sát xem ra đã thỏa mãn các đòi hỏi căn bản 
của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự kiện chính phủ Nixon tiếp tục đòi hỏi những 
yêu sách không thực tế đã khiến Bắc Việt kết luận rằng Hoa Kỳ không 
nghiêm chỉnh tìm đến một giải pháp. Tổng thống Nixon đã tìm cách 
chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ qua kế hoạch “Việt hóa”. Dẫu thế, 
cùng lắm, chính phủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu củng chỉ tổn 
tại nổi với việc yểm trợ của không và hải lực Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa 
là chiến tranh sẽ kéo dài vô tận, với cuộc tham dự tiếp tục của Hoa Kỳ, 
khiến cho việc phóng thích tù binh không có cơ hội được thực hiện. 
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Hiện nay, hiển nhiên hơn bao giờ hết là không có gì thay thế được 
việc thương thuyết một thỏa hiệp, dù phải công nhận Hoa Kỳ đang ờ 
vào thế yếu nhất. Nếu Hoa Kỳ chấp nhận nguyên tắc một “chính quyền 
tập trung phi liên kết” tại Sài Gòn và triệt thoái nhanh chóng toàn bộ 
lực lượng của mình, tôi (tác giả) tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt tới một 
giải pháp đứng đắn cho VNCH, một cơ hội tốt đẹp hơn cho tương lai 
của họ” 1 . 

Đến cuối năm 1974, trước quá nhiều sức ép về vấn đề lập lại hòa 
bình và thống nhất Việt Nam, Thiệu như bị dồn vào đường cùng 
càng tỏ rõ thái độ lồ mãng và hiếu chiến. Trong bài phát biểu tại khóa 
Hội thảo và học tập về Hiệp định Paris của chính quyền Sài Gòn, 
ngày 12-11-1974, Nguyễn Văn Thiệu đã lộ rõ bản chất: 

“Quốc tế bây giờ nói ông Thiệu không thi hành hiệp định Ba Lê..a 
lê quốc tế dẹp, chuyện này không phải mấy người. Tôi biết tôi phải làm 
cái gì, Hiệp định Ba Lê này mấy ông có đọc chưa, mấy ông thuộc bằng 
tôi không, mấy ông xen cái lỗ mũi vô trong chuyện của tôi... Ôi đổ ba 
cái thứ là hội quốc tế này, quốc tế kia đánh điện tôi xé tôi vứt giỏ rác, 
kể cả Liên hợp quốc chẳng làm cái trò trống gì cho nên hình... 

Tôi nói ông già tôi Cộng sản tôi cũng chặt chớ đừng nói ai. Anh em 
ngồi đây là người quốc gia tôi mới nói, phải là người quốc gia, còn ai lả 
lướt cứ đi ra. Thật sự là vậy. Mình là người quốc gia. Chớ đừng có nói là 
giải pháp chính trị, giải pháp chính trị rồi đưa tới Cộng sản. Tới vô đây 
là giải pháp chính trị, hòa bình, hòa bình gì, mình muốn hòa bình gì, 
hòa bình không bị Cộng sản đô hộ chớ còn nếu như hòa bình number 
one đó là chết là ở yên trong lòng đất đó là cái hòa bình số 1, cái hòa 
bình số 2 nữa là hòa bình dưới chế độ Cộng sản... 


1. Nhật báo The Guardian, ngày 10-5-1972, xuất bản tại Lôn Đôn, Ký hiệu 
tài liệu Vv.5342,TTLTII. 
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Hễ 1ĨÓ (ý nói Quân Giải phóng - BT) giỏi nó thắng mình chịu. 
Mình thắng nó phải chịu. Không có cái chánh phủ liên hiệp tiên quyết. 
Đi lại cái chánh phủ liên hiệp tiên quyết bây giờ mà như mấy cha mà 
đi cổ võ đó", nói chánh phủ liên hiệp, chánh phủ liên hiệp... thì là trở lại 
những chuyện mà mình tranh đấu mấy năm trời để tránh nó ở trong 
cái bản hiệp định” 1 . 


1. Bài nói chuyện của Nguyễn Văn Thiệu tại khóa hội thảo và học tập về 
Hiệp định của chính quyển Sài Gòn, ngày 12-11-1974, Hổ sơ 1293, ĐIICH,TTLTII. 
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Phát biểu của Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống chính quyển 
Sài Gòn tại khóa Hội thảo và học tập về Hiệp định Paris 
của chính quyền Sài Gòn, ngày 12-11 -1974 1 

TỒNG-THỚNG Vipt-NAM CpNG-HỒA 
ĐÓI chụypn 

VƠI CấN.ap TẠI PHỒNG Hpĩ Bp DAN-VẠN 
NHAN KHỐA Hpl-THAo và Hpc TẠP 
Ngay 12-11-1974 

Thưa tất oa quý Tị TỈ Anh Bm, Hệi -thảa-Tltn, 

Tối nghi riag tằ sáng tan già thỉ anh am «ủng ti mổ xi 
t£ phán tách tỉnh hỉnh tất naểo TỈ nhđag gí mả tồi tã nól trong hải 
nói chựyận ngảy u/li, 

VÌ Hlfp-tịnh Đa-LA, npi dxmg cna nó, tỉnh thằn cùa nó, 

TỈ nhàng eteg-Tifc gỉ mi Cptìg-San fhắỉ tím, te phải lẩm, ta gpỉ 
rỉng chấm ớát chlấn-tranh TỈ rãn-haì hòa-hỉnh è Vlft-Nam. T6i 
chác ráng mấy hỷ h$-thẲo ịrứẻc, anh am cũng ti ma xả rất hỷ ỉràtg, 
công như tổi cũng aá thao dỉỉ tất cả nhàng co#c hýi-thaa mi Ong 
Tống-Tnêảng Dẩn-Vặn tỉ các Tinh, các Quán-Khu ... Tếi nghĩ rảng 
cãl Tan ta mi hpa-tặp cái hlfp-t|nh Ba-LA, ná li mật tỉau rất quan- 
trpag, kháng phai quan-trọng cha ữẩn-bộ mỉ gnaa-trpng toi Tdl quằn 
chứng. Cho qaần ahúng nấm TÌng cái tỉnh-than, omi &#l-đung aaa Hlfp- 
tịnh Ba-LA TỈ tầt ea nhỉng ý-nghỉm eãa ná, ti mpc-tlch cha tềi nhđng 
aảỉ nghẩtyrp, tểl kềtt hảng nghỉa-Tp của Cậng-Snn phải lam trang TẩỈK- 
tí thi-hanh hiập-tịnh Ba-LA, thỉ Bá li cái tỉấsn mả khỉ tổi mi cáỉ 
copc tkảa~ỉufn riằy tti aần náỉ trưức tlAn ta tếỉ nhác anh am ran-ta 
tó. 


NgưBi Qaao-gte chẳng te phai nểm TỀng cái Hlfp-tịnh Ba-LA, 
hii TỈ cài tả trưáe tttn li m#t Higp-tỊnh mả mỉnh tỉ hý kít, minh ti 
ký kat ninh tịnh li minh phải tểb-trpng TỈ mỉnh ai iền trpng, tả lả 
oái trách-nhiệm eãa minh, cái nghỉá-T|i aểa mỉnh. Chóng te ỉa ttkđng 


1. Hổ sơ 1293, ĐIICH, TTLTII. 
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s 

ng*ta Quốc-au em Tlft-NuB Cỹng-HÒa kkềng cá khl ùa •há-tnMbg 
phin bệt mệt cál g { nôn chúng tn ề£ kỷ. Chí M thảng cgag-aúi hể 
ehà-tnMbg fhỉa4^ bU«| gỉ nó tí ký.Nhiag Bf )h Qn n o -Ota «kẻv 
ta tẩ tmnh líakú k« ikh| gỉ khéng phn-ttap T* q nr «n -tal tà- 

«■* *ố mtae. cát Ve' là nháng tA «i trunh-tãu trang t tháng 
ti tháng XO, tháng 11, tháng Chạp, tháng Giếng nam 197 J. Khi tranh- 
tấn xang rai ai Chánh-phi em ahểag ta cc tại-*i#a eho nhtn-dCu 
tỉ mft «ál Chánh-yhâ hgg-hión hgp-ftá» mlan Nam «c kỷ Vẻn, thỉ 
thể ahểt 1 * oál bân nhất am abáng ta kMhg yhẩl li abđng ngbto glnn 
mu* lật tang. Ngnto Qaỉa-gta kMng «á thể u nhing ngrtto gtan-maah 
l«t tang* Ch* nin nháng ta phắt Un-trt*g rù aã taatrnng. 

đA Tắt Qníe-tí oháng ta «fag ehrfng ti rảng chang ta li 
mật 4fh-t0a biết Mn-tryag nát «hA hý, tả Chánh-phù nỉy, Chánh- 
gợỉa nằjr, tay >>w tay yhỉy BÍy lả m#t Chúnh-qaytn ** ỷ thềe vỉ 
tránh tạ. tCa-trpag tất ù nhing nál gỉ mtah «c hý, đà té li m#t 
há#p *ẻt qnấn-t*, mệt Utatầl M*g ptaMng hay là mộ* *» 

phMhg, bá en mft eál htap-tlnk «*k rềl kà tai *m mỉnb ỈA Cậng- 
ãển năn. 

oa tá *fag ĩi mệt úi nỉn mạnh nản nháng ta * trtn 
ìậ^Thằng ệphm-ti. tu ná ntat Hr thí nháng ta m* tạt ná tháng 
CỊhg hắn * trong mệt etateg-n li ttẩt thẳng ỉne BÒ* «hf gtan manh 
tat-tang, mi hin nẳn ning nhátnhmg ptaỉa-b«t hl#n-t|nh trề* khỉ 
hý, nhà tmtng phần bệl tgy tị nh trong khỉ Ký, e há tm th g ph ih hệị 
hĩ#K-ft*h ta* hũ hý. 

Chàng ta H há nỉ* *Ong hl *fftềl nhâ-«nMhgag*gn tat. 
Mh-trpag hlệp-tịnh tmtan m hỷ, ttah-taằn thn tn g th nyn t 
tg tab-tryng. tán hht hý V* an* khỉ ký minh rin tan-trpag. 


nghìn lỉ 
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^ 2 $/ ■ 

u 

tw minh chứ khang có nhát nhứt. kMB| M M| hàn, khang có gỉ 
hát ... 


Quốc-tế bây gtè nói ông Thlfu kháng thi-hành htfp-Vịnh 
Ba-L4 .... I li quốc-to dpp, chuyfn nĩy khAng phàl mấy ngưừỉ. 

TÔI biõt t*ỉ phái lảm cái gỉ, hlfp-Vịnh Ba-LV niy mấy ổng có vpc 
thh, máy ang thệe bàng tói khống, mấy ống xa cẩi 1» mũi vé 
trang ch a rfn cún ta. May ang cá dám hói thảng Viyt-Cpog cáu «ó 
khang mÙẠnaý a 5ng dám hói ta. ởt vỉ bu oái thi lả hậí Quốc-tí nỊy 
qnM-tố kU tánh ttlện t«l xú t6i wtt glẽ rác, ki eấ U«n-Hi#p-Quíe 
chlng lầm cúi trò trấbg gỉ chc nin hỉnh. Thảnh m vàng có qaẩ thắc 
mẩe eứ chuyện tể. CÚI thẳng Cfng-Scn li thẳng du-cdn, ná chẳng 
blct quốc-tí. nó chfag htct ... minh khẳng vấn víi phái du-cdn nhd 
ná, minh li CÚI ngưto tdh-trpng ^Mhny ngbíã-vp qnnc-tc, tny nhiên, 
qucc-tõ lùn anỉ gỉ phẩl thỉ minh tdn-trpng, mi hí qnốc-tí lảm CÚI 
g ỉ ầậy. hộ gnếc-tc hhỏng có b#y cnc, qnío-tí kháng b} Cậmg-S&ầ xầm - 
nhập hú, quíc-tí khẳng có bpn Utt mnnh i. Như Ỉỉ H#i-nghị Hòa-bỉnh 
thế glch, Hýl-nghị Laật-pháp thc-gt^l, C(Jng-Sán ngai è trừng cô váng 
i tròng ú, cá gỉ ttv, nó tánh mỹt óci edng-Vlện mi nó hỉnh mấy CÚI 
nạy oái kla oál np, roi luật-pháp 1 uất-gia gỉ ẻ Vầy na tr#to an cưdp 
ninh bẩt mỉnh nhốt mỉnh áp dpng tjnr luật"phúp cân minh ná ean-thiPp. 
Khcng nghĩh lý gỉ bất, vàng tầí có ví ý ta CÚI vó ná mật. minh vỉ 
ý li phai, minh phàl bâo-vệ. minh phải bỉnh-Tgc cbc cái quan-ni#m 
càn mỉnh chểc chẩn 9 Chí UỆ cho cút Bgưòtt Mốt lễ phỉi còn cúi thi 
mù nó nói bậy thỉ nhím lẩm. Mà níu như mỉnh Vc lồ tnl mả nghe 
thd nói bậy, thd mù nói cái gtpng thiVn tỉ lả mệt khéag có làm vưpn 
Tỉfc gí eho Vất mtứe hốt. 

Đó, cái Vó li cói vák-VỈ hd#p-Vịnh Bn-L4 mà ta nhéo lại 
chc nnh cm li ti Vdy cẩp ccn phải, trang quần chóng phôi hpe tập 
U^p-Vịnh Bc-LC. Trang qnKn chóng rdi cúi bỉnh thảo này hcy lò 
hỉnh thẳe np dô hlcu bay lả cái Vỉma gỉ quen-trọng nWt ti mi cho 
dCn chán g nám vâng vển Vc mả nói ekaypn vấu tranh eháah-tri rếl 
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Cộng-San mch «ưpc, 

Chở con cái ban hlfp-gịnh mả bpc-tặp thao kleu nó roi 
ge cho mệị ềổ tay »ai của nó g€y ni, tri lảm cái thứ mả kểu bàng 
eơn trổng mãi võ *ó, nól chuyện mẳ quing-bá cải hiệp-trịnh Ba-Lé 
theo chiêu bương tro' la mỉnh thua. 

ĩt lấm khổng dùng dao dàng búa thỉ cũng phải dùng mỉgng 
chá, minh có ml#xtg mả, mỉnh có óc mả, mỉnh co li phai mẩ, 
mỉnh cũng có hauỆparlcur, minh cũng có radỉo minh cũng có TI-vi 
mỉnh cũng co' nay kia t*i sao mỉnh thua ba thảng Cpng-Sắn mả nô 
gỉ ơuang-bá ca'ỉ lối của ụ nó. 

Nói vi lực-lượng thd ba, thỉ cái bải diẽn-van của tòi ụ nói 
rít rõ. Tối trẵ nói VỚI anh em cái ra pc-tiếu cùa Cộng-Sin bầy giờ 
khổng phải thỉ-hanh nghiêm-chính hiệp-trịnh Ba-Lề, khổng phai chủ- 
trương của nó. Chũ-trtíớtig của nó 1Ẳ khổng phải thi-hành nghiêm - chủih 
hi#p-gịnh Ba-Lế. cái chủ-trương của nỏ lả thay thế cái hl$p-gịnh 
Ba-Lề 27 th£ìg Giềng bàng mỹt caĩ hlfp-gịnh kbác, thay thí cái 
giãi-pháp chánh-trị của hiệp-gịnh Ba-Lề bảng một giải-phap chánh-trị 
khác. Cái tró ỉa tôi nhác anh em hoải mi tổi cũng nói gi nói lại hoài 
mả tơi vãn thấy sưng-sướng ma khổng khỉ nầo tdi aểc cái cóng hay 
ỉa cmi^ sdc cia tôi. BỞi rỉ tôi nói rảng nól thả nót dư cản hơn gù, 
hồ?3flìỉf)nói gủ nó thlítt. Nhắc hoẲi, ca'i gó kinh nhặt-tpng. 

Thảng Cỹng-San ký cál Hiệp-gịnh Ba-Lé 27 tháng Gỉeng 
la chẩng gpng gửng. Mẩy anh có tnuỗn biết thảng Cộng-sin chù-trtf«tag 
cái gỉ rầ muốn cái gí thặt eg trong bụng nó, phải gpe cái bin van 
hi#p-gịnh 20/10/1972 mrfi gúng, chớ kháng phải cái ban ven 27 tháng 
Giếng. 27 tháng Gtểng nó ký lả bA TỈ B. 62 dộl trên gau Hẳ-Nộl nó 
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II 

mií kỹ. Chí còn aểl chà-m*u cia aó mả ná Nk cho Mỹ •*, li 
•ái bàn na II tháng K> mẩ ta lệt mạt np ná aáỉ Mm «•, aái 
Mm 31/10 ở trdn trayin thanh trcyin hỉnh trong hai tlmig lang- 
hỉ cha lỉhg hào ngha. Tử ló Mấp aaa tít lây cái ló m* t«i bác, 
ta báo. ta bác .. .ahbag cái *4Ím bất ÌỢl. nh&g cái llma htu- 
manh nó ouk lò ra Mpi cái I? thểng Giếng. 

Cái M tháng IO tà cái gỉ mà có nhtog cái llím can-bàn. 
mỉ nbSag cái gán can-bâa ngó thỉ ổ nhang mi mát nứếề. cái thd 
ninh li ná nát ná 3 »ít a* Mhg-Dncog, ná aál na* mft Vlgt-Ham 
tha. thẩ aá oaỉ miần Nam nặy hí nhg lỉ aểt nhập miền Bác. Ná 
náỉ ná ma Chánh-gnyĩn m#» tha. nin Chánh-gagrfct i trang nằy li 
Chánh-W*n mỉa Mỹ ể.dng. mằ bí Mỹ rát la. Mỹ rát 1*1 qpfta-ia 
là Mỹ phai rát ha cái hS-trp nền Chánh -gnytoa T* Mỹ nk la cái 
bả nhb aâa Mỹ là eál Ckánh-tmyin hpp hằm hgp pháp aiy. aỉỉ 
ná nái ná m#t Via -Nam tử Nam nhí Hria. bn QnấB-gM IMhg-Mag 
li Via-Nam - MiCh - Lòo. mầ ma Chánh-gnynn hgp pháp hập Um 
àqr nhát là Hả-Nậi, aàn Chánh.gnyền Bầy lầ da Mỹ dgng, thành ra 
ha cái hlfp-lịak mi nát rằng Mỹ r* MI, rát ỉa cáag Mg «M d*a 
thỉ phái rát ỉa InSn cái rhánh gnycn. ná li ma llmn. 

MỈnh tranh (m lại m&h nól tpi bấy phái nhìn nh#a My 
là Chánh-qnyỉn hgp hlín hpp pháp cùa miin Nam, ri Việt-Nam li 
ha qnóc-gia, Ckánh-qvycn mỉa Ong Ngnyỉn-Van-Ttd|« nay lỉ Chánh 
quyỉn hgp uán hpp pháp oà* mi In Nam 4Ca bầu Mn khống phái mậi 
nhipm kỳ aaà ha *M#m kỷ. 

Cha nên lửng cá Ipt ca rân là aâ li mả lòi lặt Ong 
Thỉpu mà nól ràng chánh quyin nay cùa mỹ hí mỹ •• rút gng Thipu 
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Tại nhiều nơi và nhiều lần, Nguyễn Văn Thiệu dưới sự trợ giúp 
của Mỹ đã thẳng thừng tuyên bố rằng: “sẽ không có tổng tuyển cử, 
sẽ không có chính phủ liên hiệp, sẽ không có ranh giới phân chia vùng 
kiểm soát; sẽ không có lực lượng thứ ba và không có một Chính phủ 
Cách mạng lâm thời nào, mà chỉ có quân đội Bắc Việt hiện đang chiếm 
đóng tạm thời và một cách bất hợp pháp tại một vài nơi ở miền Nam 
Việt Nam” 1 . 

Một mình Nguyễn Văn Thiệu không dám coi khinh Hiệp định 
Paris, phía sau đó là sự dung dưỡng của Mỹ. Thiệu đang tiếp tục tựa 
vào bàn tay của người “đỡ đầu” - Hoa Kỳ. Nhật báo International 
Herald Tribune ngày 9-4-1974 đã tố cáo điểu đó: 

“Chỉ sự tài trợ to lớn đó của Mỹ mới giúp Tổng thống Nguyễn Văn 
Thiệu duy trì được quốc gia của ông tại miền Nam Việt Nam - một 
triệu quân dưới cờ, một lực lượng cảnh sát vĩ đại và các nhà tù đầy 
chính trị phạm. Chính đường lối Mỹ và tiền Mỹ để cho Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu coi khinh Hiệp định đòi hỏi thỏa hiệp chính trị. 
Không có gì bí mật vê thái độ của ông đối với những điều khoản chính 
trị đã được tương thuận tại Ba Lê. ông bác bỏ những điểm đó và không 
cho phép phổ biến tại miền Nam Việt Nam. Sự chú tâm của ông kể từ 
ngày ký kết chỉ là hành động quân sự tấn công, gồm cả việc pháo kích 
bất phân biệt các vùng do phía bên kia kiểm soát. Cố nhiên, cả 2 bên 
đểu vi phạm ngưng bắn nhưng nhiều quan sát viên độc lập đã ghi nhận 
các chiến thuật gây hấn của VNCH và việc bắn phí đạn. Ổng Thiệu là 
một con người khôn lanh và ông hiểu rằng ông chỉ có thể tại vị chừng 
nào Hoa Kỳ còn tiếp tục trả tiền cho lực lượng hộ thân 1 triệu quần 
của ông. Bởi thế, ông biết rằng ông không bao giờ có thể dám thỏa hiệp 


1. Chiến tranh tiếp diễn tại Việt Nam, Nhật báo The Times, số 14-6-1974, 
Hồ sơ 18304, PTTg,TTLTII 



384 . HIỆP ĐINH PARIS VÉ VIỆT NAM NÀM 1973... 


chính trị hay chấp nhận hòa bình. Ông phải duy trì không khí và thực 
tế của chiến tranh” 1 . 

Như vậy, để bảo vệ “ngôi vị” Tổng thống của mình, Thiệu tiếp 
tục dựa vào Mỹ, khinh thường Hiệp định Paris. Mỹ - Thiệu đang phá 
hoại Hiệp định ngưng bắn, kéo dài chiến tranh, chống lại nguyên lý 
một nước Việt Nam thống nhất. 


★ 

Ngày 27-1-1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa 
bình ở Việt Nam được ký kết. Tuy nhiên, trong thực tế, cuộc chiến ở 
Việt Nam đã không chấm dứt như tinh thần của Hiệp định và mong 
mỏi của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Tiếng súng tiếp tục 
kéo dài hơn 2 năm nữa, cuộc chiến chỉ thực sự kết thúc bởi cuộc 
tổng tiến công giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam của Quân 
Giải phóng vào mùa xuân năm 1975. Nguyên nhân chính xuất phát 
từ phía Mỹ và chính quyển Sài Gòn không coi trọng Hội đàm Paris, 
cũng như việc ký kết Hiệp định, tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh 
Việt Nam, hòng chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam. 

Vì vậy, ngay sau khi Hiệp định được ký kết, dưới sự hậu thuẫn 
của Hoa Kỳ, chính quyền Sài Gòn đã tập trung thực thi một loạt các 
đối sách với ba nội dung chính: 

Về kinh tế, sử dụng tiền viện trợ để tạo dựng một xã hội trong 
vùng kiểm soát của chính quyền Sài Gòn ổn định và phát triển với 
nền kinh tế tự lập; 

vể quân sự, tạo được đội quần đông với vũ khí, phương tiện Mỹ 
nhằm có thể thay thế vai trò của quần viễn chinh Mỹ và chư hầu trên 
chiến trường miền Nam Việt Nam. Sử dụng lực lượng quân sự tiến 


1. Chính sách can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hổ sơ 18304, PTTg.TTLTII. 
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hành chiến tranh “giành dân, lấn đất” và giành lại thế chủ động trên 
chiến trường và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán; 

Vê ngoại giao, trên bàn đàm phán giữa hai bên miền Nam Việt 
Nam sử dụng “kế hoãn binh”, không đi vào giải quyết thực chất vấn 
đê nhằm kéo dài thời gian cho đến khi đạt được ưu thế về quân sự 
và chính trị. 

Trước thái độ hiếu chiến của chính quyền Thiệu, ngày 26-1-1974, 
Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam gửi công hàm đến Bộ trưởng Ngoại giao các nước ký Định 
ước của Hội nghị Quốc tế vể Việt Nam, các thành viên của ủy ban 
Quốc tế kiểm soát và giám sát, tố cáo Mỹ tiếp tục dính líu quân sự, 
đẩy mạnh cuộc chiến tranh ở miền Nam. Thái độ thách chiến và lập 
trường không có chính phủ liên hiệp, không có hiệp thương, miển 
Nam Việt Nam là một quốc gia riêng biệt của Mỹ - Thiệu là nguyên 
nhân dẫn tới cuộc chiến tranh tại Việt Nam không thể chấm dứt sau 
Hiệp định ngưng bắn 1973. 

Ngày 23-3-1974, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 
Nam Việt Nam tuyên bố: 

“Hiệp định Parts về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt 
Nam được ký kết đã hơn 1 năm, nhưng đến nay ở VNCH, xung đột võ 
trang còn diễn ra ở nhiều nơi, hòa bình thật sự vẫn chưa được lập lại, 
Mỹ vẫn tiếp tục dính líu quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của 
miền Nam Việt Nam (MNVN), đã ào ạt đưa trái phép vũ khí và dụng 
cụ chiến tranh vào miên Nam Việt Nam, để lại và tăng thêm nhân viên 
quân sự Mỹ đội lốt dân sự, tâng cường viện trợ quân sự cho chính quyền 
Sài Gòn, ra sức dùng chính quyền này làm công cụ áp đặt chủ nghĩa thực 
dân mới ở miền Nam, chia cắt lâu dài nước ta. Với vũ khí, dollar và cố 
vấn quân sự của Mỹ, chính quyền Sài Gòn vẫn tiếp tục tiến hành chiến 
tranh, liên tiếp mở các cuộc hành quân lấn chiếm, ném bom và đánh 
bom phá vùng giải phóng, đẩy mạnh các cuộc hành quân cảnh sát, bình 
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định, tăng cường kềm kẹp khủng bổ, ráo riết đôn dân bắt lính, vơ vét lúa 
gạo và của cải khác của đồng bào. Đó là nguyên nhân chính gây nên mọi 
khổ đau và tai họa cho đồng bào miền Nam ta hiện nay. 

Thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris về Việt Nam đã nhiều 
lần đưa ra tại Liên hiệp quân sự và Hội nghị hợp thương giữa 2 bên 
MNVN những đề nghị hợp tình hợp lý nhằm giải quyết đúng đắn các 
vấn để nội bộ của MNVN thực hiện quyền tự quyết thực sự của nhân 
dân MNVN, nhưng phía chính quyền Sài Gòn đã không chịu thương 
lượng nghiêm chỉnh, đã dùng bàn đàm phán để hòng che đậy các hành 
động chiến tranh và mưu đồ xóa bỏ thực tế ở MNVN có 2 chính quyển, 
2 quân đội, 2 vùng kiểm soát và 3 lực lượng chính trị. 

Một năm qua, phát huy thắng lợi vĩ đại, trong sự nghiệp chống Mỹ 
cứu nước, đồng bào miên Nam ta đã giương cao ngọn cờ hòa bình, độc 
lập dân chủ và hòa hợp dân tộc kiên quyết đấu tranh và làm thất bại 
một bước quan trọng âm mưu và hành động của Mỹ và chính quyển 
Sài Gòn vi phạm Hiệp định, phá hoại hòa bình. Vùng giải phóng cơ 
bản được giữ vững lực lượng võ trang nhân dân giải phóng, và chính 
quyển cách mạng không ngừng được củng cố, cuộc đấu tranh của các 
tầng lớp nhân dân, kể cả của lực lượng chính trị thứ 3 trong vùng chính 
quyền Sài Gòn kiểm soát đòi hòa bình thi hành Hiệp định Paris về Việt 
Nam, đòi dân chủ, cải thiện dân sinh hòa hợp dân tộc không ngừng 
phát triển. Trái với ý đồ đen tối và thái độ xảo quyệt của Mỹ và chính 
quyền Sài Gòn vẫn ngoan cố vi phạm Hiệp định, phá hoại hòa bình, 
tình hình ở MNVN ngày càng rất nghiêm trọng, 18 năm chiến tranh 
tàn khốc của Mỹ đã gây ra biết bao đau thương tang tóc và hận thù cho 
đồng bào ta. Một năm qua những tội ác mới của Mỹ và chính quyển 
Sài Gòn càng làm cho nỗi đau khổ đó thêm chồng chất, cho nên lúc này 
hơn lúc nào hết đổng bào miền Nam ta rất thiết tha với hòa bình và 
hòa hợp dân tộc và kiên quyết đấu tranh đòi thi hành nghiêm chỉnh 
Hiệp định Paris về Việt Nam. Để đáp ứng nguyện vọng bức thiết ấy của 
các tầng lớp nhân dân ta, theo đúng tinh thần và lời văn của Hiệp định 
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Paris về Việt Nam và Thông cáo chung ngày 13-6-1973 trên cơ sở đề 
nghị 6 điểm -ngày 25-4-1973, được nói rõ thêm ngày 28-6-1973, long 
trọng tuyên bố về việc thực hiện hòa bình hòa hợp dân tộc ở MNVN” 1 . 

Tiếp đó, để thống nhất đất nước, nhanh chóng kết thúc chiến 
tranh, đập tan cuồng vọng của Mỹ và chính quyển Sài Gòn, ngày 
8-10-1974, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam tuyên bố chấm dứt thương thuyết với chính quyển Sài Gòn. 
Chuyển cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sang một thời kỳ 
quyết định, thông qua Nghị quyết của Thường vụ Trung ương Cục 
vê đánh bại chính sách “bình định” lấn chiếm mới của Mỹ-ngụy, tiến 
lên hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Tài liệu của chính quyền Sài Gòn còn lại cho hay về sự kiện trên 
như sau: “ Ngày 8-10 (1974) vừa qua, phía MTGP đã tuyên bố một 
cách công khai rằng họ không thương thuyết với chính phủ VNCH nữa, 
họ còn nói rằng họ không thương thuyết với bất cứ một chánh phủ nào 
còn có ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo” 2 . 

Tháng 12-1974, Bộ Tư lệnh Miền phát lệnh cho toàn thể các lực 
lượng Quần Giải phóng miền Nam tiến lên “kiên quyết trừng trị bọn 
Mỹ - Thiệu ngoan cô' và hiếu chiến, kiên quyết đập tan hệ thống đồn 
bót của địch, mở rộng vùng giải phóng, giành quyển làm chủ về tay 
nhân dân”. 

Kêu gọi toàn quân và toàn dân: 

“Hãy vượt qua mọi gian khổ khó khăn, đạp lên đầu thù xốc tới 
giành thắng lợi. 


1. Bản kiểm thính tin Đài Giải phóng ngày 23-3-1974, Hổ sơ 18297, PTTg, 
TTLTII. 

2. Bài thuyết trình của ông Tổng trưởng Dân vận và chiêu hồi nhân ngày 
học tập chính trị cán bộ quốc gia tại Bộ Dân vận và chiêu hổi ngày 12-11 -1974, 
Ho sơ 1293, ĐỈICH, TTLTII. 
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Hãy đánh mạnh, đánh liên tục, đánh tiêu diệt gọn quân địch, đánh 
cho chúng tan rã về tinh thần tư tưởng, suy sụp về tổ chức, đạt yêu cầu 
cao của mùa khô. 

Hãy đánh giỏi, công tác giỏi, xây dựng giỏi, giành thắng lợi giòn 

giã. 

Giương cao cờ quyết chiến quyết thắng. 

Tấn công như năm 1972, nổi dậy như đồng khởi, diệt gọn nhiều 
đơn vị nhiều đôn hốt địch, giải phóng nhân dân... 

Toàn thể các đồng chí hãy anh dũng tiến lên!” 1 . 

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Miền, lực lượng Quần 
Giải phóng miền Nam Việt Nam đã đổng loạt Tổng tiến công quân 
đội Sài Gòn trên khắp miền Nam. Sau hai tháng thần tốc, Quân 
Giải phóng đã tiến hành cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 
năm 1975, đánh bại hoàn toàn quân đội Sài Gòn với sự chi viện của 
Mỹ, giải phóng hoàn toàn miên Nam, mang lại hòa bình thống nhất 
cho dân tộc Việt Nam. 


1. Động viên lệnh của BỘTưLệnh Miền, tài liệu do Đại đội 288 địa phương 
quân chính quyển Sài Gòn thu ngày 20-12-1974, dẫn theo cuốn "Về đại thắng 
mùa xuân 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn", Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 2010, tr.134. 
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VẼ VIỆT NAM NÁM 1973 

QUA TẢI LIỆU CỦA CHÍNH QUYẼN SÃI GÒN 



Lán đáu tiên cấc tái liệu gốc liên quan đẽn Hiệp định Paris năm 1973 
đuọc cồng bố toán vân bằng 2 thứ tiẽng Việt - Anh. Bao gớm bán vân 
Hiệp định vê chám dứt chiẽn tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam cùng các 
Nghị định thư và Định ước của Hội nghị Quốc tẽ vê Việt Nam. 

Cuốn sách được biên soạn trên co sớ nghiên cứu, tuyền chọn vá hệ 
thống hóa tù nguón tái liệu cùa các bên tham gia hội đám được luu trữ 
bởi các co quan đáu nâo chính quyén Sài Gòn. Qua đó giúp độc già tiẽp 
cận nguỏn sử liệu gốc, đống thời hiếu một cách khách quan và toán 
diện hơn vé hoạt động phá hoại Hiệp định Paris của chính quyén Sài 
Gòn và ám muu tai can thiệp cùa Mỹ sau Hiệp định Paris vé Việt Nam 
(giai đoạn 1973-1975). 






































